Ngữ Văn 9                                                                              GV Hồ Ngọc Lịch

CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP : NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

PHẦN I: XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ:

A. CƠ SỞ LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ.

-  Căn cứ vào “Công văn 3280/BGD ĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT, ngày 27 tháng 8 năm 2020 để xây dựng chủ đề tích hợp văn bản – tiếng Việt - làm văn trong học kì I để xây dựng nên chủ đề: Nghị luận xã hội.

-  Qua việc xây dựng chủ đề, góp phần giúp học sinh hình thành mối quan hệ gắn kết gữa các phần văn bản-tiếng việt-tập làm văn, giúp cho các em học tốt môn Ngữ văn, qua đó cũng giúp các em học sinh hiểu được:

+ Học sinh nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách và phương pháp đọc sách. Biết phương pháp đọc sách một cách có hiệu quả.

+ Hiểu và biết cách làm một bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

Rèn kỹ năng lập luận, viết bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống.

Nhận thức rõ nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống là một hình thức nghị luận phổ biến trong đời sống.

+ Nắm đặc điểm, yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí. Biết làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí. 
- Hình thành cho học sinh các kĩ năng: nghe – nói – đọc - viết thành thạo, sử dụng thành thạo các câu văn, từ ngữ liên kết với nhau để tạo nên một văn bản nghị luận hoàn chỉnh, văn bản khi tạo nên phải có bố cục rõ ràng, mạch lạc. 

- Tích hợp kiến thức liên môn tạo hứng thú học tập cho học sinh. Các em có cái nhìn hoàn chỉnh và thấy được mối liên hệ giữa các môn học. Từ đó có ý thức tìm tòi, học hỏi và vận dụng kiến thức đã học vào đời sống sinh động.

B. CÁC NỘI DUNG TÍCH HỢP THÀNH CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN DỰ KIẾN:

	Tuần
	Tiết
	Bài dạy 
	Ghi chú

	19,
 20

	91,92
	Bàn về đọc sách
	

	
	93
	Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
	

	
	94, 95
	Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
	

	
	96
	Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý
	

	
	97, 98
	Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý 
	


C. MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ

1.Kiến thức: 

Qua chủ đề “: Nghị luận xã hội”, học sinh nắm được một số đặc điểm của kiểu văn nghị luận xã hội được thể hiện qua các văn bản, các tiết học: Bàn về đọc sách; Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống; cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống; Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý; cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
- Học sinh nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách và phương pháp đọc sách. Biết phương pháp đọc sách một cách có hiệu quả.

- Hiểu và biết cách làm một bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

Rèn kỹ năng lập luận, viết bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống.

Nhận thức rõ nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống là một hình thức nghị luận phổ biến trong đời sống.
- Nắm đặc điểm, yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí. Biết làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
2.Kỹ năng: 

-  Biết cách đọc- hiểu một văn bản dịch ( không sa đà vào phân tích ngôn từ).

Nhận ra bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm rõ ràng trong một văn bản nghị luận.

Biết thêm cách viết một bài văn nghị luận.

- Rèn kỹ năng lập luận, viết bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống.
Nhận thức rõ nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống là một hình thức nghị luận phổ biến trong đời sống.

- Biết làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí. 
3. Thái độ:  

- Giáo dục học sinh có ý thức chọn và đọc sách có hiệu quả. 

- Học sinh có ý thức nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống.

- Giáo dục học sinh có ý thức, thái độ đúng đắn trong đánh giá, nhìn nhận một vấn đề tư tưởng, đạo lí. 
4. Phát triển phẩm chất, năng lực:

a. Phát triển phẩm chất.
Yêu nước.

- Yêu thiên nhiên, con người, cuộc sống
- Tự hào và bảo vệ thiên nhiên, con người.

Nhân ái. 

- Yêu con người, yêu cái đẹp, yêu cái thiện.

- Tôn trọng sự khác biệt giữa con người và nền văn hóa.

- Sẵn sàng học hỏi, hòa nhập và giúp đỡ mọi người

Chăm chỉ.

Trung thực: Thật thà, ngay thẳng 

Trách nhiệm: Bảo vệ bản thân, gia đình, nhà trường.

b. Hình thàng năng lực.
- Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học:

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 

- Năng lực chuyên biệt
+ Năng lực biết làm và làm thành thạo công việc, năng lực sáng tạo và khẳng định bản thân

+ Năng lực phân tích ngôn ngữ ,giao tiếp ...

+ Năng lực làm bài tâp. ,lắng nghe ,ghi tích cực ...


+ Năng lực làm việc độc lập , trình bày ý kiến cá nhân.

+ Năng  lực giải quyết tình huống, năng lực phát hiện, thể hiện chính kiến, giao tiếp, năng lực biết làm thành thạo công việc được giao, năng lực thích ứng với hoàn cảnh

D. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Nhận biết được tác giả, tác phẩm.

Nhận biết được bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm rõ ràng trong một văn bản nghị luận.

Nhận biết các sự việc, hiện tượng đời sống và vấn đề tư tưởng, đạo lý.

	Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách.
Hiểu được cách chọn sách và phương pháp đọc sách.
Biết thêm cách viết một bài văn nghị luận.

	Trình bày suy nghĩ quan điểm, tư tưởng của mình về những hình ảnh thực tế trong văn bản bằng một đoạn văn.

Viết được đoạn văn phần mở bài hoặc kết bài của bài văn nghị luận xã hội.

	Luyện tập viết bài văn nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống.
Luyện tập viết bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý.
Tạo lập văn bản, trình bày suy nghĩ, cảm nhận của bản thân để tạo lập nên một văn bản có đầy đủ bố cục 3 phần, 




E. CHUẨN BỊ

I. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC,

1. Giáo viên:

- Giáo án, bài giảng điện tử.

- Phiếu học tập, bảng phụ
- Chân dung tác giả, tác phẩm...
2. Học sinh :
- Đọc bài, soạn bài.

- Sưu tầm những tài liệu có liên quan đến chủ đề.

- Thực hiện các hướng dẫn khác theo yêu cầu của giáo viên.

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

1. Phương pháp, kĩ thuật dạy học.

- Phương pháp: gợi mở, thảo luận nhóm, thảo luận theo cặp đôi, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, bình giảng, thuyết trình.

- Kĩ thuật: động não, tia chớp, trình bày 1 phút, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật hỏi chuyên gia, đọc tích cực, viết tích cực, 

2. Phương tiện dạy học.

Sgk, máy tính có kết nối tivi.

PHẦN II: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

Soạn:   /   /2023                                                                                                                    Tuần 20
Tiết: 91


Văn bản: BÀN VỀ ĐỌC SÁCH
                                           -Chu Quang Tiềm-                                               
I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức:

+  Học sinh nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách và phương pháp đọc sách.

+ Biết phương pháp đọc sách một cách có hiệu quả.

2. Kỹ năng:

+ Biết cách đọc- hiểu một văn bản dịch ( không sa đà vào phân tích ngôn từ).

+ Nhận ra bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm rõ ràng trong một văn bản nghị luận.

+ Biết thêm cách viết một bài văn nghị luận.

3. Thái độ:
+ Giáo dục học sinh có ý thức chọn và đọc sách có hiệu quả.

3. Phát triển năng lực:

+ Kĩ năng giao tiếp, thể hiện sự tự tin, lắng nghe tích cực, hợp tác, ra quyết định, giải quyết vấn đề, tìm kiếm và xử lí thông tin, quản lí thời gian.v.v.

II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Chân dung tác giả, tác phẩm, bảng phụ, tài kiệu tham khảo, bài soạn.

* Học sinh: + Đọc và trả lời câu hỏi, tìm hiểu thêm về tác giả, tác phẩm.

                    + Bố cục, hệ thống luận điểm, phân tích.

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:  Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.

2. Bài mới: 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Cách 1:

Các em đều biết nước Anh có một kịch gia nổi tiếng thế giới là W. Sếch-xpia, ông có một câu danh ngôn “Sách là chất dinh dưỡng của toàn nhân loại”, ông còn nói “Cuộc sống không có sách như không có ánh sáng; trong trí tuệ không có sách giống như chim không có cánh”. Cách so sánh này rất hình tượng, nói lên được tầm quan trọng của sách, đọc sách. Gorki có câu “Hãy yêu quý sách, nó là nguồn tri thức của bạn”.

Nhưng đọc sách không dễ, đọc sách hiệu quả lại là một vấn đề được mọi người quan tâm, bàn đến. Góc nhìn của Chu Quang Tiềm sẽ ít nhiều giúp chúng ta hiểu hơn về vai trò, ý nghĩa và cách đọc sách làm sao có hiệu quả.

Cách 2:

1. Em hãy nêu tên và tóm tắt nội dung cuốn sách mà em thích nhất?

2. Với em, sách có tác dụng như thế nào?

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   ) 

	? Dựa vào chú thích SGK cho biết những nét chính về tác giả Chu Quang Tiềm?

* Giáo viên bổ sung:

+ Tự Mạnh Thực ( 1897 – 1986)

+ Quê : Đông Thành – An Huy – Trung Quốc

+ Là nhà mĩ học và lí luận nổi tiếng

? Em hiểu gì về văn bản “Bàn về đọc sách” ? 

* Giáo viên: Chu Quang Tiềm bàn về đọc sách lần này không phải là lần đầu. Bài viết này là kết quả của quá trình tích lũy kinh nghiệm, dày công suy nghĩ, là những lời văn tâm huyết của người đi trước muốn truyền lại cho các thế hệ sau. Đây cũng là vấn đề bức xúc trong thị trường sách hiện nay đang tự do phát triển và phát triển rất mạnh, có ít nhiều ảnh hưởng xấu tới một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên & cả học sinh chúng ta.

* Giáo viên hướng dẫn cách đọc: To, rõ ràng, mạch lạc mà tâm tình như​ lời trò chuyện.
? Giải thích các từ học vấn, học thuật, chính trị học?

+ Học vấn: những hiểu biết thu nhận được qua quá trình học tập. 

+ Học thuật: hệ thống kiến thức khoa học

? Hãy chỉ ra các thành ngữ Hán Việt và giải nghĩa các thành ngữ này? 

+ vô thưởng vô phạt  

? Tên của văn bản “Bàn về đọc sách” cho thấy kiểu văn bản này là gì ? Vấn đề nghị luận là gì ? 

? PTBĐ chính của văn bản?

* Giáo viên giới thiệu về cụm bài văn bản nghị luận lớp 9 học 4 bài:

+ Nghị luận xã hội: Bàn về đọc sách, chuẩn bị hành trang…

+ Nghị luận văn học: Tiếng nói của văn nghệ, Sói và cừu.

? Kiểu văn bản đó quy định cách trình bày ý kiến của tác giả theo hình thức nào ?

+ Trình bày hệ thống luận điểm, luận cứ  

? Hãy xác định những luận điểm chính đư​ợc trình bày trong văn bản ?

+ Sự cần thiết và ý nghĩa của việc đọc sách

+ Những khó khăn, thiên h​ướng sai lệch dễ mắc khi đọc sách

+ Phư​ơng pháp chọn và đọc sách.

?  Dựa vào hệ thống luận điểm em hãy chia bố cục của văn bản ?

? Văn bản này có thể chia làm mấy phần ? Nội dung từng phần là gì ?

+ Từ đầu đến thế giới mới: Tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc sách . 

+ Tiếp đến tiêu hao lực lượng: Tác hại của việc đọc sách không đúng phương pháp.

+ Còn lại: Phương pháp đọc sách đúng đắn (lựa chọn sách và lựa chọn như thế nào cho có hiệu quả)

? Em có nhận xét gì về bố cục của văn bản? 

+ chặt chẽ, hợp lí.

* Theo dõi và đọc lại phần 1: “… thế giới mới”. 

 - Nhóm bàn:

- Thời gian: 3 phút

- Hình thức: phiếu học tập

 Luận điểm

 Luận cứ

 Câu văn khái quát luận điểm

Đọc sách là con đường căn bản quan trọng của học vấn. 
+ Tầm quan trọng của sách.
+ Ý nghĩa của việc đọc sách: 
+ Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn.

+ Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân mà là việc của toàn nhân loại.
+ Đọc sách là muốn trả món nợ đối với thành quả của nhân loại trong quá khứ là ôn lại những kinh nghiệm, tư tưởng của nhân loại tích luỹ mấy nghìn năm trong mấy chục năm ngắn ngủi là mình hưởng thụ các kiến thức, lời dạy mà biết bao người trong quá khứ đã khổ công tìm kiếm mới thu nhận được.
? Qua lời bàn của tác giả, ta thấy sách có vai trò và tác dụng gì trên con đường phát triển của nhân loại ?

+  Sách đã ghi chép, cô đúc, lưu truyền mọi tri thức, mọi thành tựu mà loài người tìm tòi, tích lũy được qua từng thời đại.

+ Sách trở thành kho tàng quý báu của di sản tinh thần mà loài người thu lượm, suy ngẫm suốt mấy nghìn năm nay. những cuón sách có giá trị có thể xem là những cột mốc trên con đường phát triển học thuật của nhân loại.

? Em hiểu như thế nào về ý kiến của tác giả 

“ Sách là kho tàng quý báu cất giữ tài sản tinh thần của nhân loại”? 

+ Tủ sách của nhân loại: đồ sộ, có giá trị.

+  Sách là những giá trị quý giá, là tinh hoa trí tuệ tư tưởng, tâm hồn của nhân loại được mọi thế hệ cẩn thận lưu giữ.

? Vì sao tác giả lại quả quyết rằng: “ Nếu chúng ta mong tiến lên...điểm xuất phát”?

+ Vì sách lưu giữ thành tựu học vấn.

? Nếu chúng ta xóa bỏ hết các thành quả nhân loại đã đạt trong quá khứ thì sẽ như thế nào ?

 + Nếu không đọc sách sẽ không có tri thức, không tiếp cận được đời sống xã hội

-> lạc hậu & dần dần bị loại bỏ.

? Theo tác giả, đọc sách là hưởng thụ, là chuẩn bị trên con đường học vấn. Em hiểu ý kiến này như thế nào?

+ Sách kết tinh học vấn trên mọi lĩnh vực của đời sống trí tuệ, tinh thần, tâm hồn của nhân loại trao gửi lại. Đọc sách là thừa hưởng những giá trị quý báu này. Nhưng học vấn luôn rộng mở ở phía trước. Để tiến lên con người phải dựa vào di sản học vấn này.

? Từ vai trò, tác dụng của sách đối với con người, tác giả đã cho thấy đọc sách có ý nghĩa như thế nào ?

+ Đọc sách là con đường tích luỹ, nâng cao vốn tri thức.

+ Đọc sách là sự chuẩn bị để có thể làm cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, để phát hiện thế giới mới. Không thể tiến lên thu được các thành tựu mới trên con đường văn hoá học thuật nếu như không biết kế thừa, xuất phát từ những thành tựu đã qua.

? Tác giả đã khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách bằng hình ảnh nào? 

( SGK- 4)

? Từ “ trường chinh” ở đây được hiểu theo nghĩa như thế nào ?

+ Tác giả sơ kể về ý nghĩa, tác dụng của việc đọc sách bằng 1 hình ảnh ví ngầm “làm được cuộc trường chinh vạn dặm” thật thú vị. Việc đọc sách nhằm nâng cao nhận thức, bồi bổ trí tuệ, phát triển tâm hồn, tình cảm, rèn giũa hoạt động...để lớn lên về tinh thần, trưởng thành trong cuộc sống của mỗi chúng ta vốn là 1 ý niệm trừu tượng, trở nên cụ thể, dễ hiểu, lôi cuốn, hấp dẫn.

? Em nhận xét gì về cách lập luận của tác giả ở luận điểm 1?

? Cách lập luận trên có tác dụng như thế nào?

+ Đưa ý khái quát-> Tìm lí lẽ phân tích làm rõ luận điểm.

+ Dùng các câu ghép có cặp quan hệ từ mang ý khẳng định: Nếu- thì

=> Cách lập luận trên khẳng định ý nghĩa to lớn của việc đọc sách: Sách là vốn tri thức của nhân loại, đọc sách là cách tạo học vấn, muốn tiến lên trên con đường học vấn không thể không đọc sách, là sự hưởng thụ các kiến thức, thành quả của bao người đã khổ công tìm kiếm mới thu nhận được…

* Giáo viên: Tác giả lấy thành quả của nhân loại trong quá khứ làm xuất phát điểm dể phát hiện cái mới của thời đại. “ Nếu xoá bỏ hết thành quả của nhân loại đạt được trong quá khứ thì chưa biết chừng chúng ta đã lùi điểm xuất phát về đến mấy trăm năm …thậm chí mấy ngàn năm trước .

? Em hãy lấy một số ví dụ về những cuốn sách nổi tiếng của văn học Việt Nam & văn học thế giới ?

+ Chiến tranh và hòa bình- Lev Tolstoy                           

+ Không gia đình- Héc-To-Ma-Lo

+ Thép đã tôi thế đấy- NicolaiAlekseyevich

+ Nhật kí trong tù- Hồ Chí Minh

+ Những người khốn khổ- Vích To- Huy -Gô

+ Truyện Kiều - Nguyễn Du

+ Lục Vân Tiên- Nguyễn Đình Chiểu

+ Thủy Hử - Thi Nại Am

? Những cuốn sách em đang học tập có phải là di sản tinh thần của nhân loại không ? Tại sao? H khá

+ Cũng nằm trong di sản đó, vì đó là một phần tinh hoa của nhân loại trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội mà em có may mắn được tiếp nhận.

* Giáo viên: Sách làm cho tôi gắn bó với thế giới, cuộc đời càng trở nên rực rỡ có ý nghĩa hơn ...Sách làm cho khắp trái đất tràn ngập nỗi buồn nhớ cái tốt đẹp hơn. Mỗi cuốn sách đều là tâm hồn đ​ược ghi lại..” ( M. gor – ki )

? Qua luận điểm 1, tác giả giúp người đọc thấy được những vấn đề gì ?

? Bản thân em đã thấy được tác dụng to lớn của việc đọc sách chưa ?

? Từ đó em rút ra được bài học như thế nào cho bản thân về việc đọc sách ? Kĩ năng sống
* Giáo viên củng cố nội dung luận điểm 1. 
	I. Sơ lược tác giả, tác phẩm:
1. Tác giả: Chu Quang Tiềm

(1897-1986)

+ Nhà mĩ học và lí luận văn học nổi tiếng của Trung Quốc.

2. Tác phẩm: 

+ Trích trong cuốn “Doanh nhân Trung Quốc  bàn về niềm vui nỗi buồn của việc đọc sách” Bắc Kinh- năm 1995, do Trần Đình Sử dịch.
II. Đọc- Hiểu văn bản:
1. Đọc - Hiểu chú thích:

2. Bố cục:

+ Kiểu văn bản: nghị luận. 

(Vấn đề nghị luận:(Vai trò, phương pháp đọc sách)

+ PTBĐ chính: Nghị luận.

+ Bố cục: 3 phần (3 luận điểm)

III. Phân tích: 

1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách:  

* Giá trị của sách:

+ Sách có ý nghĩa vô cùng quan trọng trên con đường phát triển của nhân loại bởi nó chính là kho tàng kiến thức quí báu, là di sản tinh thần mà loài người đúc kết được trong hàng nghìn năm.
* Ý nghĩa của đọc sách:

+ Đọc sách là một con đường quan trọng để tích lũy và nâng cao vốn tri thức.

+ Lập luận chặt chẽ có tính chất khẳng định vấn đề 

=> Đọc sách là con đường cơ bản quan trọng của học vấn.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )
     ? Từ những phân tích trên cho em hiểu biết gì về sách và sự cần thiết của việc đọc sách? 

-  Giá trị của sách: Sách có ý nghĩa vô cùng quan trọng trên con đường phát triển của nhân loại bởi nó chính là kho tàng kiến thức quí báu, là di sản tinh thần mà loài người đúc kết được trong hàng nghìn năm.

- Tác dụng của việc đọc sách: Đọc sách là một con đường quan trọng để tích lũy và nâng cao vốn tri thức, nâng cao học vấn, hưởng thụ thành quả của bao người khổ công tìm kiếm mới thu nhận được…

     ? Em đã “hưởng thụ” được gì từ việc đọc sách Ngữ văn để chuẩn bị cho học vấn của mình ? 

+ Từ kiến thức về văn bản và Tiếng Việt giúp em có kĩ năng sử dụng đúng và hay ngôn ngữ của dân tộc trong nghe, nói, đọc, viết…Kĩ năng đọc hiểu các văn bản với những giá trị tinh thần bồi dưỡng vốn sống, vốn văn hoá…từ ngàn xưa, hiểu biết quá trình phát triển của văn hoá nhân loại

4. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

 + Học bài, phân tích cách trình bày của tác giả ở luận điểm 1

+ Đọc và phân tích nội dung các luận điểm còn lại của bài.  

+ Vẽ Bản đồ tư duy cho bài học.

+ Liên hệ cách đọc sách của chúng ta hiện nay.
IV. Rút kinh nghiệm;

Soạn:   /   /2023                                                                                                                    Tuần 20
Tiết: 92


Văn bản: BÀN VỀ ĐỌC SÁCH
                                           -Chu Quang Tiềm-                                               
I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức:

+ Học sinh nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách và phương pháp đọc sách.

+ Biết phương pháp đọc sách  một cách có hiệu quả.

2. Kỹ năng:

+ Biết cách đọc- hiểu một văn bản dịch ( không sa đà vào phân tích ngôn từ).

+ Nhận ra bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm rõ ràng trong một văn bản nghị luận.

+ Biết thêm cách viết một bài văn nghị luận.

3. Thái độ:
+ Giáo dục học sinh có ý thức chọn và đọc sách có hiệu quả.
4. Phát triển năng lực:

+ Kĩ năng giao tiếp, thể hiện sự tự tin, lắng nghe tích cực,  hợp tác, ra quyết định, giải quyết vấn đề, tìm kiếm và xử lí thông tin, quản lí thời gian.v.v.

II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Chân dung tác giả, tác phẩm, bảng phụ, tài kiệu tham khảo, bài soạn.

* Học sinh: + Đọc và trả lời câu hỏi, tìm hiểu thêm về tác giả, tác phẩm.

                    + Bố cục, hệ thống luận điểm, phân tích.

III. Tiến trình giờ dạy:
1. Kiểm tra bài cũ: 

   ? Tác giả triển khai luận điểm “Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách” như thế nào?

* Đáp án: Sáng tỏ luận điểm trên bằng 2 luận cứ. Thuyết phục người nghe bằng lập luận chặt chẽ có tính chất khẳng định vấn đề: 

 +  Giá trị của sách: Sách có ý nghĩa vô cùng quan trọng trên con đường phát triển của nhân loại bởi nó chính là kho tàng kiến thức quí báu, là di sản tinh thần mà loài người đúc kết được trong hàng nghìn năm.
+ Ý nghĩa của việc đọc sách: Đọc sách là một con đường quan trọng để tích lũy và nâng cao vốn tri thức, nâng cao học vấn, hưởng thụ thành quả của bao người khổ công tìm kiếm mới thu nhận được…

-> Nhất định phải lấy sách là điểm xuất phát trên con đường học tập. 

2. Bài mới:
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG   
- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Cách 1: Cho học sinh thể hiện hoạt cảnh " Sách đen-tâm hồn đen" với diễn xuất

- Học sinh hư: Bạch Nhật, Lê Phong Vũ, Việt,

- Học sinh ngoan: Phương Anh, Hạnh Mai; Nguyệt Hà

- Cô giáo:  Thúy Hằng

- Chủ quán:  Minh Thảo

Nội dung:


Một số học sinh hư lén lút bỏ học, rủ nhau đi vào quán internet để đánh điện tử và đọc sách đen: ngôn tình, sách về giới tính, tình yêu tuổi mới lớn. Đến lớp chúng truyền miệng nhau vẻ thích thú. Mỗi lần nhóm bạn lại rủ thêm vài bạn tham gia. Lớp trưởng biết chuyện liền đi theo thăm dò. Nhóm học sinh hư phản đối, dè bỉu lớp trường, thậm chí khoe bà chủ quán để dọa nạt lớp trưởng. Học kì đó do nghỉ học nhiều nên các bạn hs hư chỉ đạt HS Tb, thậm chí còn có nhiều biểu hiện xấu: gây gổ cãi vã nhau, cặp kè từng đôi một. Cô giáo được bạn lớp trưởng báo cáo liền nhắc nhở, gặp gỡ từng gia đình, yêu cầu gd phối hợp quản lí, nhóm học sinh hư nhận ra lỗi lầm khi tiếp xúc với văn hóa phẩm đen, các bạn hứa sửa chữa: Nói không với sách đen.

Dẫn dắt vào bài: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	* Giáo viên:Trong phần văn bản tiếp theo, tác giả đã bộc lộ những suy nghĩ của mình về việc đọc sách, đọc lại phần văn bản.

? Theo em, đọc sách có dễ không ? Tại sao cần lưu ý chọn sách khi đọc ?

+ Trong tình hình hiện nay, sách ngày càng nhiều thì việc đọc sách cũng ngày càng không dễ.

+ Lịch sử phát triển, tinh thần nhân loại càng phong phú...-> Đọc sách ngày càng không dễ. 

Làm nhóm:

Nhóm 1:

+ Thời gian: 2 phút

+ Câu hỏi:

? Ở luận điểm 2, tác giả đã có những câu văn nào khái quát luận điểm ?

+  ? Chu Quang Tiềm đã chỉ ra những khó khăn thường gặp trong khi đọc sách là gì?

Nhóm 2:

+ Thời gian: 2 phút

+ Câu hỏi:

? Tác giả đưa ra mấy luận cứ để trình bày luận điểm ?

? Những dẫn chứng, lí lẽ nào đã được tác giả chọn lựa để làm sáng tỏ các luận cứ trên ?

- Đáp án:

* Luận cứ 1: Sách nhiều khiến người đọc không chuyên sâu: dễ sa vào lối “ ăn tươi nuốt sống” chứ không kịp tiêu hóa, không biết nghiền ngẫm.

+ Dẫn chứng: Các học giả T.Quốc, 1 học giả trẻ

 ( liếc qua...) 

+ Lí lẽ: sách tuy đọc ít...

* Luận cứ 2: Sách nhiều dễ khiến người ta lạc hướng: khó lựa chọn, lãng phí thời gian và sức lực với những cuốn không thật có ích.

+ Dẫn chứng: Nhiều người mới học...

+ Lí lẽ: Chiếm lĩnh học vấn, lĩnh vực nào, rất nhiều nhưng thiết thực chỉ có một số....

Nhóm 3:

+ Thời gian: 2 phút

+ Câu hỏi:

? Em nhận xét về cách đưa lí lẽ, dẫn chứng của tác giả như thế nào ?

? Để minh chứng, tác giả đã so sánh như thế nào ?

- Đáp án:

+ Lí lẽ, dẫn chứng đan xen, giàu hình ảnh => người đọc dễ cảm nhận cái nguy hại của việc đọc sách mà không chuyên sâu.

+ So sánh với cách đọc sách của người xưa: kĩ càng, nghiền ngẫm từng câu, từng chữ...cả đời dùng mãi không cạn.

+ Hiện nay: đọc qua loa, không kịp tiêu hóa, “ ăn tươi nuốt sống”...không biết nghiền ngẫm.

? Tác hại của việc đọc lạc hướng như thế nào?

+ Lãng phí thời gian, sức lực trên những cuốn sách vô thưởng vô phạt.

+ Bỏ lỡ mất dịp đọc những cuốn sách quan trọng, cơ bản.

? Cuối phần 2, tác giả ví việc chiếm lĩnh học vấn với điều gì ?

+ Giống đánh trận – không tìm đúng mục tiêu “ chỉ đá bên đông, đấm bên tây” hậu quả là “ tự tiêu hao lực lượng”.

? Tác giả so sánh việc đọc sách ( chiếm lĩnh học vấn) giống như đánh trận, cách lập luận ví von đó có tác dụng gì ? 

* Cho học sinh phân tích lĩ lẽ và thực tế ( liên hệ ) ví đọc sách như đánh trận. 

+ Đánh nhanh vào thành trì kiên cố. 

+ Đánh bại quân tinh nhuệ. 

+ Chiếm mặt trận xung yếu. 

+ Khi mục tiêu nhiều sẽ che lấp mất vị trí kiên cố…thành ra lối đánh “tiêu hao lực lượng”.

* Giáo viên dẫn chứng phân tích: Rất nhiều người nhất là các bạn học sinh thành thị đọc nào truyện tranh, báo, tiểu thuyết chương hồi, tâm lí, thơ...hoặc cả sách bói toán...chẳng những lãng phí tiền bạc, thời gian, công sức đọc mà có khi bị những quyển sách có nội dung xấu, không phù hợp tiêm nhiễm. Người xưa thường nói “ Đa thư loạn mục” (đọc nhiều sách thì rối mắt) là cảnh báo của tác giả tuy chỉ là 1 cách so sánh nhẹ nhàng đủ cho chúng ta thấy liên hệ tới biết bao thực tế nặng nề khiến chúng ta giật mình lo sợ.

? Nhận xét gì về cách trình bày vấn đề ở phần 2?

? Từ đó tác giả muốn khuyên chúng ta điều gì?

* Giáo viên chuyển ý: Trong 1 xã hội bùng nổ thông tin như hiện nay thì những thiên hướng sai lệch của việc đọc sách như nhà văn Chu Quang Tiềm phân tích là rất phổ biến. Vậy phương pháp đọc sách như thế nào là hợp lí, để đạt kết quả cao ?

 Làm nhóm bàn:

- Thời gian: 3 phút

- Câu hỏi:

? Em hiểu như thế nào về quan niệm của tác giả về sự “chọn tinh”, “đọc kĩ” và “ đọc để trang trí” ? 

* Đáp án:

+ Chọn sách: Chọn cho tinh, cho kĩ những quyển nào thực sự có giá trị, có lợi cho mình.

+ Cách đọc: Cần đọc kĩ các cuốn sách, tài liệu cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên sâu của mình.

? Tác giả đã thuyết phục vấn đề này bằng dẫn chứng cụ thể nào?

+ Nếu đọc được 10 quyển sách mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy 1 quyển mà đọc 10 lần.

+ Đọc ít mà đọc kĩ thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu sa...

+  Đọc nhiều không thể coi là vinh dự, đọc ít cũng không phải là xấu hổ.

( Đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy chỉ làm hoa mắt, ý loạn, tay không mà về...)

Thế gian có người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt như kẻ trọc phú khoe của... -> Thể hiện phong cách tầm thường, thấp kém.

? Tác giả bày tỏ thái độ như thế nào về cách đọc này ? 

+ Phê phán cách đọc chỉ để trang trí bộ mặt.

? Em hiểu như thế nào về sách phổ thông và sách chuyên sâu ?

? Về 2 loại sách này chúng ta nên đọc như thế nào?

* Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích, lấy dẫn chứng.

? Mối quan hệ giữa học vấn phổ thông và học vấn chuyên môn với việc đọc sách?

* Giáo viên: …Các học giả cũng không thể bỏ qua …vì các môn học có liên quan đến nhau, không học vấn nào cô lập. 

? Quan hệ giữa phổ thông và chuyên sâu trong đọc sách có liên quan đến học vấn rộng và chuyên được lí giải như thế nào ? 

+ Không biết rộng thì không thể chuyên ; có thông thái mới nắm gọn, trước biết rộng sau mới nắm chắc -> đó là trình tự nắm vững học vấn. 

? Qua đây, em thấy đọc sách ngoài việc để học tập tri thức còn để làm gì?

+ Không chỉ đơn thuần là việc học tập tri thức.

+ Rèn luyện tính cách, chuyện đọc sách -> chuyện học làm người.

? Từ sự phân tích trên tác giả đã chỉ ra phương pháp đọc sách đúng đắn nhất là gì ?

? Cho biết cách lập luận và trình bày của tác giả ở phần 3?

+ Kết hợp lí lẽ với liên hệ, so sánh, số liệu cụ thể, hình ảnh so sánh đối chiếu.

? Văn bản “Bàn về đọc sách” cho ta lời khuyên bổ ích nào ? 

+ Bài viết nếu ý kiến xác đáng về việc chọn sách, đọc sách, phương pháp đọc có hiệu quả…

? Văn bản bàn về đọc sách có ý nghĩa như thế nào?

? Nghệ thuật chủ yếu làm nên tính thuyết phục của văn bản này ? 

? Em có nhận xét gì về bố cục, cách dẫn dắt văn bản, cách lựa chọn ngôn ngữ ?

* Gọi học sinh đọc Ghi nhớ ( SGK-7)

* Kĩ thuật trình bày một phút Học sinh tự bộc lộ.

? Em học tập được gì qua lời bàn về đọc sách cũng như cách viết văn nghị luận của tác giả ?

? Liên hệ cách đọc sách, chọn sách của học sinh hiện nay? ( có những nhược điểm nào) Kĩ năng sống

? Em hay đọc những loại sách nào? Em thu được những lợi ích gì từ việc đọc sách ?

? Em thấy cách đọc sách của mình đã tuân thủ quy tắc có hệ thống & kế hoạch chưa? cho ví dụ ?) Kĩ năng sống
	2. Tác hại của việc đọc sách không đúng phương pháp:

+ Phê phán cách đọc không chuyên sâu & cách đọc lạc hướng: lướt qua nhiều nhưng đọng lại ít, tham lam, hời hợt, đọc tràn lan, thiếu mục đích. 

-> Tác hại: lãng phí thời gian sức lực.

+ Lựa chọn ngôn ngữ giàu hình ảnh với những cách ví von cụ thể và thú vị.

3. Phương pháp đọc sách đúng đắn:

* Cách chọn sách:

+ Chọn tinh, đọc kĩ những quyển có giá trị hoặc thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.

+ Đọc cả sách thường thức và tài liệu chuyên môn

* Cách đọc:

+ Tránh: Đọc lướt qua, đọc để trang trí bộ mặt, đọc tràn lan theo hứng thú cá nhân.

+ Nên: Vừa đọc vừa suy nghĩ, đọc có kế hoạch, có hệ thống.

+ Lập luận: diễn dịch dùng nhiều thành ngữ, so sánh đối chiếu và dẫn chứng cụ thể, hình ảnh & lời văn gợi cảm, dễ hiểu.

+ Phương pháp đọc sách đúng đắn: Đọc kĩ, vừa đọc vừa suy ngẫm, cần phải có kế hoạch và có hệ thống.

IV. Tổng kết :

1. Nội dung- ý nghĩa:

* ND:

+ Đọc sách là con đường để tích luỹ & nâng cao học vấn

+ Đọc sách cần có kế hoạch, mục đích để lựa chọn sách, cũng như cách đọc sao cho phù hợp.

* Ý nghĩa của văn bản:

+ Tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc sách và cách lựa chọn sách, cách đọc sách sao cho có hiệu quả.

2. Nghệ thuật: 

+ Bố cục chặt chẽ, hợp lí.

+ Dẫn dắt tự nhiên, xác đáng bằng giọng chuyện trò, tâm tình của một học giả có uy tín đã làm tăng tính thuyết phục của văn bản

+ Lựa chọn ngôn ngữ giàu hình ảnh với những cách ví von cụ thể và thú vị.

 Ghi nhớ: ( SGK-7)



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	C. Luyện tập: 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng?

1. Văn bản “ Bàn về đọc sách” sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

A. Tự sự         B. miêu tả

C. Biểu cảm   D. nghị luận

2. Ý nào nói đúng nhất sức thuyết phục của văn bản?

A. Lí lẽ sắc sảo, dẫn chứng sinh động.

B. Dẫn chứng phong phú, câu văn giàu hình ảnh.

C. Sử dụng phép so sánh và nhân hoá.

D. Giọng văn biểu cảm, giàu biện pháp tu từ.

3. Ý nào nêu khái quát nhất lời khuyên của tác giả đối với người đọc sách

A.   Nên lựa chọn sách mà đọc

B    Đọc sách phải kĩ

C    Cần có phương pháp đọc sách

D    Không nên đọc sách chỉ để trang trí như kẻ trọc phú

BT:  Em hiểu gì về tác giả Chu Quang Tiềm từ lời “bàn về đọc sách” của  ông ? 

+  Ông là người yêu quí sách, có học vấn cao nhờ đọc sách, là nhà khoa học có khả năng hướng dẫn việc đọc sách cho mọi người… 

? Em học được gì từ cách viết văn bản nghị luận của tác giả ? 

+ Khen chê rõ ràng, lí lẽ phân tích cụ thể, so sánh gần gũi, dễ thuyết phục…




D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

 ?Tìm các câu thành ngữ, danh ngôn về vai trò của sách.
E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )
? Vẽ Bản đồ tư duy cho văn bản" Bàn về đọc sách"?

? Tìm đọc các sách/truyện viết cho thiếu nhi đã được chuyển thể thành phim( Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh...)

3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

* Đối với bài học tiết này:

+ Học kĩ phần phân tích 

 + Đọc ghi nhớ, làm bài tập trong sách bài tập. 

+ Lập lại hệ thống luận điểm trong toàn bài.

+ Lập kế hoạch cho việc đọc sách.

 * Đối với bài học ở tiết sau:

   Chuaån bò baøi : “ Tieáng noùi cuûa vaên ngheä”/12

  + Ñoïc vaên baûn vaø chuù thích

  + Traû lôøi caùc caâu hoûi

IV. Rút kinh nghiệm:
.Soạn:   /   /2023                                          

Tuần 19   

Tiết 93

  NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức : 

- Hiểu và biết cách làm một bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

- Tích hợp: Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính thời sự.

2. Kỹ năng : 

- Rèn kỹ năng lập luận, viết bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống.

- Nhận thức rõ nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống là một hình thức nghị luận phổ biến trong đời sống.

3. Thái độ:

+ Học sinh có ý thức nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống

4. Phát triển năng lực:

+ Suy nghĩ, phê phán sáng tạo: phân tích, bình luận, đưa ra ý kiến về một số sự việc, hiện tượng tiêu cực hay tiêu cực trong cuộc sống

+ Tự nhận thức được một số sự việc, hiện tượng tích cực hay tiêu cực trong cuộc sống

+ Ra quyết định: lựa chọn cách thể hiện quan điểm trước những sự kiện, hiện tượng tích cực hay tiêu cực, những việc cần làm cần tránh trong cuộc sống

II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: + Đọc tư liệu, soạn giáo án- > máy tính, máy chiếu,  phiếu học tập.

* Học sinh: + Đọc, tìm hiểu bài và trả lời câu hỏi.

                    + Tìm hiểu vấn đề cần bàn luận, các luận điểm, luận cứ, dẫn chứng cần nghị luận trong ngữ liệu đã cho.

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS
2. Bài mới: 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Cách 1: * Tiểu phẩm: trải nghiệm

 7h trống báo đến giờ truy bài. Ở đưới cổng trường một nhóm học sinh lớp 9 lững thững đi đến trường, vừa đi vừa nói chuyện, coi như không nghe thấy tiếng trống báo. Nhóm cờ đỏ nhắc nhở:

- Các anh chị ơi nhanh chân lên không muộn giờ truy bài.

Nhóm hs dường như không nghe thấy gì, vẫn vừa đi vừa bàn tán, đã thế đến cổng trường có chị hs trong số đó còn nguýt dài đội cờ đỏ:

- Xin các chị, các chị không phải dạy khôn chúng tôi.

 Hành vi trên của các anh chị HS lớp 9 là biểu hiện của bệnh lề mề. Bệnh lề mề là một hiện tượng phổ biến trong đời sống? Nó có tác hại ra sao ta tìm hiểu ND bài hôm nay.

Cách 2: Trình chiều cho học sinh xem một vài hình ảnh và hỏi:

Những hình ảnh sau làm em liên tưởng đến sự việc, hiện tượng gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày
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           Học vẹt                                 Vi phạm luật giao thông
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     Ô nhiễm môi trường                          Tấm gương vượt khó trong học tập                                          

 Học vẹt, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vượt khó vươn lên trong học tập...là các vấn đề thuộc về sự việc, hiện tượng trong đời sống hàng ngày. Để hiểu rõ hơn về các vấn đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu bài nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	* Đọc văn bản ( SGK – 20 ) 

? Văn bản trên bàn về vấn đề gì trong đời sống  

* Giáo viên: Đó là hiện tượng xã hội đáng suy nghĩ  và sửa chữa

? Tác giả trình bày bằng những luận điểm nào ? 

? Có thể chia văn bản thành mấy phần ? ý của mỗi phần ? 

Nhóm bàn:

- Thời gian 5 phút

-  Câu hỏi:

+ Nhóm 1: biểu hiện của bệnh lề mê

+ Nhóm 2: Nguyên nhân

+ Nhóm 3: Tác hại

+ Nhóm 4: Giải pháp khắc phục.

* Đáp án: bên bảng chính- Các nhóm trình bày- nhóm bên nhận xét.

? Quan điểm của tác giả về vấn đề trên như thế nào ? 

? Em có nhận xét gì về bố cục bài viết ? 

Bố cục chặt chẽ : 

+ MB: Nêu hiện tượng cần bàn luận 

+ TB: Nêu các biểu hiện cụ thể, luận cứ rõ ràng nhằm làm nổi bật vấn đề, giúp người đọc hiểu rõ những mặt đúng sai, lợi hại của vấn đề 

+KB: Thái độ, ý kiến, gợi suy nghĩ cho người đọc 

? Bài viết đã nêu vấn đề gì trong xã hội ? 

-> Bài viết nêu cao trách nhiệm, ý thức, tác phong làm việc đúng giờ của con người trong cuộc sống hiện đại – biểu hiện của một con người có văn hoá. 

? Nếu gọi văn bản “Bệnh lề mề” là một văn bản nghị luận về một vấn đề, hiện tượng trong xã hội thì em hiểu thế nào là nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội ? 

+ Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội là bàn về sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với đời sống xã hội: đáng khen, đáng chê hay có vấn đề phải suy nghĩ . 

? Theo em, đối với một bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống cần những yêu cầu gì ?

* Học sinh đọc ghi nhớ SGK- 21 

  
	I. Bài học:

Tìm hiểu về bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống. 

1. Phân tích ngữ liệu:( Sgk- 20) 
+ Vấn đề nghị luận: Bệnh lề mề

 ( lề mề trở thành thói quen, thành bệnh với một số người ) 

+ LĐ1: Những biểu hiện của hiện tượng lề mề : coi thường giờ giấc (dẫn chứng), sai hẹn, đi muộn, chậm

Làm việc riêng: đúng giờ

Làm việc chung: muộn giờ 

+ LĐ2: Nguyên nhân của hiện tượng lề mề: Thiếu tự trọng, không tôn trọng mọi người.Thiếu trách nhiệm với việc chung tập thể. 

+LĐ3: Tác hại: Gây phiền hà cho tập thể ảnh hưởng đến người khác phải chờ đợi .Tạo thói quen không tốt

+ LĐ4 : Phải đấu tranh với bệnh lề mề, đó là tác phong của người có văn hoá (cơ sở: tôn trọng và hợp tác)

-> Bố cục chặt chẽ, mạch lạc, ý hợp lí 

=> Văn bản nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống là bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ.

* Yêu cầu đối với một bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống:

+ Đối tượng: Những sự việc, hiện tượng của đời sống.

+ Yêu cầu về nội dung: Nêu sự việc- hiện tượng và biểu hiện của nó, phân tích đúng sai, lợi-hại... nguyên nhân, bày tỏ ý kiến, thái độ của người viết .

+ Yêu cầu hình thức: Luận điểm rõ ràng, mạch lạc, xác thực, phù hợp, lời văn chính xác, sống động.

2 Ghi nhớ: ( SGK-21)



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	? Đọc và xác định yêu cầu của bài tập số 1 ?

" Dù viết về cái gì, thứ văn chương chân chính cũng hướng tới con người. Viết về cái xấu để cảnh tỉnh con người, để báo động giúp con người sống với bản lĩnh tốt đẹp của mình. Viết về cái tốt để con người tự tin ở minh và đó chính là hành trang cần có ở con người trong cuộc hành trình tới tương lai. Nhà văn chân chính phải là người ý thức được thiên chức của mình trong quá trình sáng tạo là 

" nâng đỡ cái phần tốt đẹp để trong đời có được nhiều công bằng và yêu thương hơn". Cho nên để tạo cho đời những giá trị nghệ thuật đích thực người cần phải biết yêu thương và tin yêu con người. Phải biết nhìn ra từ cái bên ngoài có khi bình thường, thậm chí xấu xi, vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người. Phải có niềm tin vào bản chất tốt đẹp của con người cho dù điều nhà văn viết có xấu xa, ghê tởm và hèn nhát đến đâu..."

? Đọc và cho biết bài tập số 2 yêu cầu chúng ta làm gì ?

+ Phân tích cách trình bày lập luận trong văn bản.

? Nêu yêu cầu của bài tập số 3?

* Giáo viên hướng dẫn cho học sinh làm dàn ý về một hiện tượng xấu. Học sinh phải biết vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học về nghị luận một sự việc, hiện tượng đời sống xã hội để giải quyết vấn đề: Giải thích cho bạn hiểu tác hại của ‘‘học vẹt’’ , ‘‘ học tủ ’’ và thấy cần phải thay đổi cách học sai lầm ấy để đạt kết quả cao trong học tập.

 Nhóm lớn

+ Phân công:

Nhóm 1- tổ 1:

Nhóm 2: tổ 2

Nhóm 3- tổ 3

+ Câu hỏi:

 Nhóm 1:? Phần Mở bài ta cần giới thiệu vấn đề như thế nào ?  

Nhóm 2:? Phần thân bài cần nêu những giải quyết những vấn đề nào ?

 Nhóm 3:? Phần Kết bài cần khái quát và rút ra vấn đề gì ?  

 * Từ dàn ý trên, giáo viên cho học sinh viết đoạn văn theo ý: Cần phải thay đổi cách học tập để đạt hiệu quả cao:

phần thân bài
	II.Luyện tập
Bài tập số 1  Xác định vấn đề nghị luận trong đoạn văn nghị luận sau

 + Vấn đề nghị luận: Dù viết về cái gì, thứ văn chương chân chính cũng hướng tới con người. 

Bài tập số 2: Tham khảo cách

trình bày lập luận trong văn bản tiếng nói của văn nghệ.

Bài tập số 3: 

* Đề bài: Trong học sinh chúng ta hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều hiện tượng ‘‘học vẹt’’, ‘‘ học tủ ’’. Em hãy giải thích để các bạn nhận thức được tác hại của những cách học đó và thay đổi cách học của mình cho có hiệu quả

1. Mở bài: Giới thiệu chung về tác hại của vấn đề 

 “học vẹt’’, ‘‘học tủ ’’đối với học sinh hiện nay.
2. Thân bài

   * Giải thích thế nào là ‘‘học vẹt’’, ‘‘học tủ’’.

      +  ‘‘Học vẹt’’: thuộc bài , đọc rất trôi chảy, nhưng không hiểu gì

      + ‘‘Học tủ ’’: vấn đề đoán là sẽ hỏi đến khi thi cử nên tập trung học vào đõ để chuẩn bị

=> Cả hai cách học này mang tính chất đối phó, không thực sự coi trọng việc tiếp thu kiến thức 

 * Nêu tác hại của việc ‘‘học vẹt’’, ‘‘ học tủ ’’

 + Kiến thức nhớ không lâu bền, chóng quên.

 + Không hiểu, nên không thể vận dụng kiến thức vào học tập và công tác.

 + Không nắm được kiến thức một cách đầy đủ và toàn diện.

+ Nếu ‘‘ lệch tủ ’’sẽ không đạt kết quả trong thi cử,kiểm tra.

+ Phụ công các thầy, cô giáo đã dạy dỗ cho ta kiến thức đầy đủ và toàn diện.

 * Cần phải thay đổi cách học tập để đạt hiệu quả cao:

 + Xác định học là để có kiến thức thực sự, không phải để các kỳ thi lấy một tấm bằng thật nhưng kiến thức giả.

 + Cần cù, chăm chỉ học tập. Học để hiểu vấn đề, để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống và lao động sản xuất.

+ Học đều, học đủ, học toàn diện để hoàn thiện kiến thức.

3. Kết bài:

- Khẳng định lạị

- Rút ra bài học liên hệ .


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

?Tìm một số sự việc hiện tượng đáng biểu dương và đáng phê phán trong trường em ?
? Đất nước ta có nhiều tấm gương học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Em hãy trình bày một số tấm gương đó và nêu suy nghĩ của mình.
E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )
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?Hình ảnh trên đề cập đến hiện tượng đời sống nào đã và đang gây phẫn nộ cho xã hội. Viết một đoạn văn trình bày các giải pháp để hạn chế hiện tượng đó

(Bạo hành trẻ em và Biến đổi khí hậu)

Gv chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm làm 1 hiện tượng

3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Ra đề về sự việc, hiện tượng đời sống(XH, môi trường, học đường...)

+ Viết phần mở bài, thân bài, kết bài về tấm gương PVN

- Soaïn baøi : Caùch laøm baøi nghò luaän veà moät söï vieäc , hieän töôïng ñôøi soáng /22 .

+ Tìm hieåu caùc ñeà baøi vaø traû lôøi caâu hoûi

+ Laäp daøn yù cho ñeà 4

IV. Rút kinh nghiệm:
Soạn:   /   /2023                                 
Tuần 19   
Tiết 94
TLV:CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC,

 HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

I. Mục tiêu bài dạy: 

1. Kiến thức:

+  Nắm đối tượng của kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

+  Nắm yêu cầu cụ thể khi làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

+ Tích hợp: Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính thời sự.

2. Kỹ năng:

+ Nắm được bố cục của kiểu bài nghị luận này.

+ Quan sát các hiện tượng của đời sống

+  Biết cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

3. Thái độ:

+  Học sinh có ý thức nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống

II. Chuẩn bị:

* Giáo viên:  Tham khảo tư liệu soạn giáo án chuẩn bị bảng phụ, phiếu học tập.

* Học sinh: + Đọc, tìm hiểu bài và trả lời câu hỏi.

                    + Tìm hiểu vấn đề cần bàn luận, các luận điểm, luận cứ, dẫn chứng cần nghị luận trong ngữ liệu đã cho.

III. Tiến trình giờ dạy: 

1. Kiểm tra bài cũ: không kT- kết hợp trong giờ

2. Bài mới: 

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )
Trải nghiệm: Tiểu phẩm..

* Phân vai: Nhật- vai Quang' Vũ vai :Việt
* Nội dung:


 Hai học sinh Quang và Việt:


- Việt ơi hôm nay có trận đấu nảy lửa của đội mình với đội thằng Hải đấy, chúng mình lại trốn học đi đánh điện tử nhé?


- Đương nhiên rồi, đi đi.


Hai đứa rủ nhau chạy đi, được một đoạn thì Việt ngớ người ra:


- Ơ nhưng tớ hết tiền rồi? Làm thế nào bây giờ?


Quang: không lo, sáng tớ thấy Lam có tiền trong túi, chắc tiền ăn sáng của nó, tớ vừa thó của nó rồi, chắc cũng được vài tiếng cậu ạ.


Việt: cậu siêu nhỉ? Đi thôi, nhất định phải thắng trận này.

 Việt và Quang chạy vù đi.


Các em ạ! vì ham chơi điện tử triền miên như vậy nên kết quả cuối năm học lớp 8, hai bạn Việt và Quang rất kém. Từ học sinh giỏi cả hai đã bị xếp loại TB. Đó là một trong những hiện tượng trong thực tế hiện nay xảy ra rất nhiều. Các em có suy nghĩ gì về nhưng hiện tượng đó-> tìm hiểu bài học hôm nay.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS


	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )


	H


	Đọc các đề văn chiếu trên slides 1


	I. Đề bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống:

1. Phân tích ngữ liệu SGK/22

	G
	Các đề bài có điểm gì giống nhau  ?

(Thể loại : Nghị luận xã hội  hay NL văn học?

 ND đề đề cấp tới những vấn đề nào?)
	- Thể loại: NL xã hội

	G
	
	- Nội dung: Đều đề cập đến một vấn đề thuộc về vấn đề SVHTĐS

	G

H
	 Các đề có cấu tạo gồm mấy phần?

(GV đọc tách từng ý trong đề để HS nhận biết)

+ Nêu hiện tượng( tấm gương, chất độc màu da cam, trò chơi điện tử, mẩu chuyện về Nguyễn Hiền)

+ Lệnh đề( Em hãy nêu và trình bày suy nghĩ; Em hãy nêu suy nghĩ; Em hãy nêu ý kiến; Nêu nhận xét, suy nghĩ) 

chiếu  slides 2( tách cấu tạo đề)
	- Cấu tạo đề:

+ Nêu hiện tượng SV

+ Lệnh đề



	G
	Để làm được như vậy, người viết phải vận dụng các phương pháp lập luận nào ?
	- Phương pháp : phân tích, CM, bình luận

	H
	- Giải thích, CM hoặc bình luận (nhận định, đánh giá) để bày tỏ suy nghĩ của mình về sự việc hiện tượng đời sống ấy.
	

	G
	Em hãy đặt đề bài tương tự? 

Trò chơi tiếp sức

( những vấn đề ngoài xã hội? Trong học đường? Môi trường?)
	

	H
	 Ma túy, tệ nan của nhiều quốc gia. Suy nghĩ của em về tệ nạn này.
	

	H
	Nói chuyện riêng là hiện tượng tương đối phổ biến trong nhà trường. Suy nghĩ của em về hiện tượng này.
	

	H
	 Bạo lực học đường, hiện tương có xu hướng gia tăng trong học đường. Trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên.
	

	
	 Cho HS phân tích từng đề vừa đặt
	

	
	
	II. Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề sự việc hiện tượng đời sống.

1. Phân tích ngữ liệu: (trang 23)

Đề bài: Tấm gương Phạm Văn Nghĩa

	G

H
	? Em hãy nêu các bước làm một bài văn NL?

4 bước: THĐ- Tìm ý- Lập dàn ý- Viết bài- Sửa chữa
	

	G

H
	 Văn NLVề SVHTĐS cũng qua 4 bước đó

Đề thuộc thể loại nào ? Yêu cầu của đề ? Phạm vi ?

- Thể loại : 

- Vấn đề NL 

- Phạm vi : trong c.s
	1.1. Tìm hiểu đề và tìm ý :
* Tìm hiểu đề : 

- Thể loai: Nghị luận về một SVHTĐS

- Vấn đề NL: tấm gương PVN

- Phạm vi: trong c/s

	G
	Phương pháp tìm ý ?
	* Tìm ý:

	G
	- Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi

(? Phạm Văn Nghĩa làm những gì?

? Những việc làm ấy có ý nghĩa như tn?

? Ý nghĩa của PT học tập tấm gương PVN?)
	- Việc làm của Phạm văn Nghĩa

- Ý nghĩa việc làm của PVN

- Ý nghĩa phong trào thi đua

	G
	Quan sát mục 2 trong sgk/23

 Phần MB cần giới thiệu những gì?


	1.2. Lập dàn bài : 

1.2.1. Mở bài: 

- Giới thiệu hiện tượng Phạm Văn Nghĩa

- Ý nghĩa tấm gương: tấm gương điển hình cần nhân rộng.

	H
	? Phân thân bài cần làm những gì?

( Triển khai nội dung tìm ý)

? PVN đã giúp mẹ làm những gì?

? Ý nghĩa của những việc làm đó?


	1.2.2. Thân bài: 

+Việc làm của PVN:

- Ngoài đồng: giúp mẹ trồng trọt, thụ phấn cho bắp.

- Ở nhà: giúp mẹ chăn nuôi, làm tời kéo nước.

 + Ý nghĩa việc làm:

 chăm chỉ, biết giúp đỡ bố mẹ, học kết hợp với hành, sáng tạo trong lao động.

	
	? Ý nghĩa của PT học tập tấm gương PVN?)


	+ Ý nghĩa của PT học tập tấm gương PVN: tâm gương điển hình cần nhân rộng.

	
	? Phần kết bài cần khái những gì?
	1.2.3. Kết bài : 

- Khái quát ý nghĩa tấm gương.

- Bài học cho bản thân.

	
	
	

	G
	Hướng dẫn học sinh thực hành( 5 phút)

- Thời gian: 5 phút  

- Hình thức: H viết bài độc lập lập vào vở.

- Yêu cầu: Viết 3 đoạn văn theo các luận điểm trong đó có sử dụng các phép liên kết đã học             

     + Tổ 1: Viết phần mở bài

     + Tổ 2:  luận điểm 1 phần thân bài

     + Tổ 3: Viết phần kết bài.
	1.3. Viết bài



	H
	Nhận xét, bổ sung
	1.4. Đọc lại bài viết và sửa chữa

	G
	Nhận xét và ghi điểm


	

	H1
	Đọc ghi nhớ
	2. Ghi nhớ/54


3. Hướng dẫn học sinh học về nhà và chuẩn bị cho bài sau:
+ Nắm chắc phương pháp làm bài.
+ Tìm hiểu một sự việc, hiện tượng đời sống ở địa phương và trình bày ngắn gọn ý kiến của bản thân về sự việc, hiện tượng ấy.

+ Chuẩn bị: Lập dàn ý cho đề 3
IV. Rút kinh nghiệm:

Soạn:   /   /2023                                 

Tuần 19   
Tiết 95
TLV:CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC,

 HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG (TT)

I. Mục tiêu bài dạy: 

1. Kiến thức:

+  Nắm đối tượng của kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

+  Nắm yêu cầu cụ thể khi làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

+ Tích hợp: Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính thời sự.

2. Kỹ năng:

+ Nắm được bố cục của kiểu bài nghị luận này.

+ Quan sát các hiện tượng của đời sống

+  Biết cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

3. Thái độ:

+  Học sinh có ý thức nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống

II. Chuẩn bị:

* Giáo viên:  Tham khảo tư liệu soạn giáo án chuẩn bị bảng phụ, phiếu học tập.

* Học sinh: + Đọc, tìm hiểu bài và trả lời câu hỏi.

                    + Tìm hiểu vấn đề cần bàn luận, các luận điểm, luận cứ, dẫn chứng cần nghị luận trong ngữ liệu đã cho.

III. Tiến trình giờ dạy: 

1. Kiểm tra bài cũ: không kT- kết hợp trong giờ

2. Bài mới: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS


	NỘI DUNG BÀI HỌC

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	H
	 Cho HS lập dàn bài sơ lược theo sự chuẩn bị ở nhà: 

 Nhóm1- tổ 1: mở bài

 Nhóm 2- Tổ 2: thân bài

 Nhóm 3- Tổ 3: kết bài

chiếu slide3,4,5  tác hại của trò chơi ĐT
* Tác hại của trò chơi điện tử:

- Với bạn Nhật và bạn Vũ trong tiểu phẩm mà các bạn thể hiện? buổi hôm đó bỏ học, kết quả học tập giảm sút.

- Hình ảnh: tốn thời gian, sức lực, thậm chí phạm tội.

? Hãy lấy VD chứng minh

Hs trình bày thông tin mình tìm hiểu

=>  Bài học cho HS: trò chơi điện tử vô cùng nguy hại- cần tránh xa.


	III Luyện tập

Lập dàn bài đề 3 SGK/22:

1. Mở bài:- Gt sự việc, hiện tượng: trò chơi ĐT

             - Ý nghĩa: trò chơi tiêu khiển hấp dẫn nhưng nếu k làm chủ bản thân sẽ sao nhãng học hành.

2.Thân bài:

+ Trò chơi Đt- món tiêu khiển hấp dẫn: 

+ Tác hại

+ Nguyên nhân

+ Giải pháp khắc phục

3. Kết bài:

Khảng định: trò chơi ĐT có ý nghĩa giải trí nhưng k tự chủ sẽ gây nhiều hệ lụy cho mọi người.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( ) 
? Lập dàn ý cho đề văn sau

   Chất độc màu da cam mà đế quốc Mĩ đã rải xuống các cánh rừng miền Nam thời chiến tranh đã để lại di hoạ nặng nề cho hàng chục vạn gia đình. Hàng chục vạn người đã chết. Hàng vạn trẻ em chịu tật nguyền suốt đời. Cả nước đã lập quỹ giúp đỡ các nạn nhân nhằm phần nào cải thiện cuộc sống và xoa dịu nỗi đau cho họ. Em hãy nêu suy nghĩ của mình về các sự kiện đó.
E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )
? Vẽ sơ đồ tư duy các bước làm một bài văn nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống

3. Hướng dẫn học sinh học về nhà và chuẩn bị cho bài sau:
+ Nắm chắc phương pháp làm bài, hoàn thành bài tập.

+ Tìm hiểu một sự việc, hiện tượng đời sống ở địa phương và trình bày ngắn gọn ý kiến của bản thân về sự việc, hiện tượng ấy.

- Soaïn baøi: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý. Trả lời các câu hỏi (SGK)

IV. Rút kinh nghiệm:
:
Soạn:   /   /2023                            
Tuần 20- Tiết 96

Tập làm văn: NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ
I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức:
+  Nắm đặc điểm, yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí. 
+ Tích hợp: Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính thời sự.

2. Kỹ năng:

+  Biết làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí. 

3. Thái độ:

+ Giáo dục học sinh có ý thức, thái độ đúng đắn trong đánh giá, nhìn nhận một vấn đề tư tưởng, đạo lí. 

4. Phát triển năng lực:

+ Kĩ năng thể hiện sự tự tin, kĩ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực, hợp tác, ra quyết định, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo.v.v.
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên:  Đọc kĩ SGK, tham khảo tài liệu soạn bài, chuẩn bị bảng phụ, phiếu học tập

* Học sinh: Đọc và trả lời câu hỏi ( Đọc ngữ liệu, tìm hiểu yêu cầu nghị luận, các luận điểm, cách lập luận, bố cục....)

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 

  ? Thế nào là nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội ?

 ? Các bước làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội.

* Đáp án:

  + Nghị luận về 1 sự việc, hiện tượng đời sống xã hội là bàn về các sự việc, hiện  tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê vấn đề có suy nghĩ trong xã hội.

  * Các bước làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội.
1. Tìm hiểu đề và tìm ý.

2. Lập dàn bài (mở bài. thân bài, kết bài).

3. Viết bài.

4. Đọc lại bài viết và sửa chữa   
2. Bài mới:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Giáo viên tổ chức trò chơi" Đoán ý đồng đội". Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm cử 1 đại diện lên bảng vẽ mô tả các từ khóa, không dùng chữ viết, không được nói, ra kí hiệu, nhóm nào vi phạm bị trừ điểm

Từ khóa là các câu ca dao tục ngữ

- Công cha như núi Thái Sơn...

- Uống nước nhớ nguồn

- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

- Kính trên nhường dưới

- Anh em như thể tay chân

Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần

- Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn....

Sau khi kết thúc trò chơi, giaó viên hỏi nâng cao: Điểm chung của các từ khóa trên là gì

( khuyên bảo con người sống phải có trước có sau, hiếu thảo, đoàn kết....)

Dẫn dắt vô bài: Các câu trên đã dạy cho chúng ta những đạo lí làm người, vậy làm thế nào để mọi người hiểu rõ hơn về các đạo lí đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu bài" Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí"

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )


Bài nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí: xuất phát từ một v/ đề tư tưởng đạo lí, sau đó dùng lập luận phân tích, chứng minh, giải thích.v.v. để thuyết phục người đọc nhận thức được đúng vấn đề t

	 tưởng, đạo lí đó.

	

	2. Lập dàn ý đại cương: Cho một bài nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí gần gũi với lứa tuổi hoặc đang được cả xã hội quan tâm.

* Đề: Suy nghĩ từ câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn...ra”
* Mở bài: Giới thiệu về câu ca dao và nêu tư tưởng chung của nó.

* Thân bài
1.Giải thích ý nghĩa của câu ca dao

+ Giải thích h/ả so sánh núi Tái Sơn, nước trong nguồn để thấy câu ca đã ca ngợi công lao to lớn cuả cha mẹ: Bền vững không vơi cạn.

+ Từ đó dẫn đến lời khuyên: Làm con phải hiếu với cha mẹ-> lời khuyên này rất thấm thía.

2. Vì sao phải hiếu với cha mẹ?

 a. Công lao của cha mẹ vô cùng lớn lao: công sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ.

b. Đó là đạo lí của con người muôn thủa.

c. Đó là truyền thống của dân tộc

3.Ta phải làm gì để giữ được đạo hiếu

a.Khi còn nhỏ: lễ phép,vâng lời,ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành.

b. Khi lớn: Kính trọng và phụng dưỡng cha mẹ chu đáo, chăm sóc đến tình cảm của cha mẹ.

4. Phê phấn những hiện tượng sai trong đạo làm con của một số người 

5. Bàn luận mở rộng chữ hiếu trong thời đại mới

* Kết bài :
+ Khẳng định truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam.

+ Ý nghĩa câu ca dao đối với ngày hôm nay.


	

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	* Gọi học sinh đọc văn bản “thời gian là vàng”.

Hoạt động nhóm

- Thời gian: 5 phút

- Câu hỏi:

 Nhóm 1:

? Văn bản trên thuộc loại nghị luận nào ? 

Nhóm 2:

? Văn bản nghị luận về vấn đề gì? Chỉ ra luận điểm chính của văn bản ?

 Nhóm 3:

? Phép lập luận chủ yếu trong bài này là gì? Cách lập luận trong bài có sức thuyết phục như thế nào ?

 Các nhóm làm bài, báo cáo kết quả, nhận xét nhóm bạn.

* Đáp án: 
	3. Luyện tập SGK

+ Văn bản thuộc loại nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.

+ Văn bản bàn luận  về giá trị của thời gian.

+ Các luận điểm chính:

        Thời gian là sự sống.

        Thời gian là thắng lợi.

        Thời gian là tiền.

        Thời gian là tri thức.

+ Lập luận chủ yếu: phân tích và chứng minh.

-> Có sức thuyết phục vì giản dị, dễ hiểu.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

? Từ phần luyện tập, em có suy nghĩ gì về vấn đề nhiều bạn trẻ đang rất nhiều thời gian với trò chơi điện tử hoặc mạng xã hội

E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

Suy nghĩ của em về nội dung giáo dục trong câu chuyện sau:

Lòng khoan dung

Truyện xưa kể lại rằng, một buổi tối một vị thiền sư già đi dạo trong thiền viện, chợt trông thấy một chiếc ghế dựng sát chân tường nơi góc khuất.

Đoán ngay ra đã có chú tiểu nghịch ngợm nào đó làm trái quy định vượt tường trốn ra ngoài chơi, nhưng vị thiền sư không nói với ai, mà lặng lẽ đi đến, bỏ chiếc ghế ra rồi quỳ xuống đúng chỗ đó.

Một lúc sau, quả đúng có một chú tiểu trèo tường vào. Khi đặt chân xuống, chú tiểu mới kinh ngạc khi phát hiện ra dưới đó không phải là chiếc ghế mà là vai thầy mình, vì quá hoảng sợ nên không nói được gì, đứng im chờ nhận được những lời trách cứ và cả hình phạt nặng nề.

Không ngờ vị thiền sư lại chỉ ôn tồn nói “Đêm khuya sương lạnh, con mau về thay áo đi”. Sự khoan dung của vị thiền sư già đã khiến chú tiểu suốt đời không quên được bài học đó.

3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Hoàn chỉnh bài tập, học thuộc ghi nhớ.

+ Dựa vào dàn ý trên, viết một bài văn nghị luận bàn về vấn đề tư tưởng, đạo lí

+ Chuẩn bị: Caùch laøm baøi nghò luaän veà moät vaán ñeà tö töôûng, ñaïo lí /51

  - Đọc văn bản và trả lời câu hỏi

  - Làm bài tập
IV/RUÙT KINH NGHIEÄM : 

	Soạn:   /   /2023
	
	


Tuần: 20 

Tiết: 97

Tập làm văn:

CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN

VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ

I. Mục tiêu
	1. Kiến thức:

Hiểu và biết cách làm bài NL về một tư tưởng, đạo lí

* Trọng tâm: 

 
Cách làm bài NL về một tư tưởng, đạo lí

	2. Kĩ năng:

Vận dụng kiến thức đã học để làm bài NL về một tư tưởng, đạo lí

	3. Thái độ: Có thái độ đúng đắn trước những hiện tượng trong đời sống.


    4. Phát triển năng lực:

- Kĩ năng tự nhận thức về kiến thức bài học.

 - Kĩ năng lắng nghe tích cực, KN hợp tác, KN ra quyết định…
II. Chuẩn bị:  

	- Giáo viên: Bài soạn, sách giáo khoa, bảng phụ, phiếu học tập, tư liệu minh họa, tài liệu tham khảo, 

	- Học sinh: sách giáo khoa, sách bài tập, soạn bài, 


III. Tiến trình giảng dạy:
1. Kiểm tra bài cũ (4’)
	Câu hỏi:

Thế nào là nghị luận về một tư tưởng đạo lí? Những yêu cầu về nội dung và nghệ thuật hình thức của bài nghị luận về lĩnh vực tư tưởng, đạo lý.

	Học sinh: trả lời, nhận xét

	Giáo viên: đánh giá, cho điểm.

Yêu cầu : HS trả lời như ghi nhớ SGK T36


2. Bài mới:

Cấu trúc bài: 

- Tiết 1: học phần 1 tìm hiểu về đề bài NL và phần 2 (Lí thuyết)

- Tiết 2: học phần 3 luyện tập.

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Gv chia lớp ra thành 2-4 nhóm, các nhóm thực hiện nhiệm vụ: kể tên các truyền thống, đạo lý của dân tộc ta?

Gợi ý: uống nước nhớ nguồn, thương người như thể thương thân, tôn sư trọng đạo, lá lành đùm lá rách......

Gv: Đó là những đạo lí tốt đẹp của dân tộc. Vậy làm thế nào để chúng ta biết cách làm sáng tỏ những vấn đề này. Cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu bài: Cách làm....

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS


	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	H
	Đọc các đề văn
	I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí:



	G
	Chiếu các đề SGK T51-52
	

	?

H
	Xác định thể loại của các đề bài trên

Thể loại : Nghị luận xã hội (tư tưởng đạo lí)
	

	?
	Các đề bài có điểm gì giống nhau ?

- Nội dung: Đều đề cập đến một vấn đề thuộc về vấn đề tư tưởng đạo lý.

- Hình thức : Diễn đạt ngắn gọn.


	- Nội dung: Đều đề cập đến một vấn đề thuộc về vấn đề tư tưởng đạo lý.

- Hình thức: ngắn gọn



	? 

H
	Cấu tạo đề gồm mấy phần ?

Thông thường gồm 2 bộ phận: 

· Lời dẫn, lới giới thiệu hay xuất xứ của vấn đề; 

· Cách thức giải quyết hoặc kết luận vấn đề.


	- Cấu tạo : có hai dạng : 

+ Đề không có mệnh lệnh.

 (đề 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9).


	?
	Theo em những đề không có mệnh lệnh có thể lấy làm nhan đề của bài viết được không?

- Có thể. VD : Có chí thì nên/Tinh thần tự học

Vì đề bài đã chứa đựng tư tưởng đạo lí cô đọng.


	

	?
	Dạng đề có mệnh lệnh thường thể hiện ở từ ngữ nào ?

- suy nghĩ, bình luận, giải thích, CM
	+ Đề có mệnh (đề 1, 3, 10).

	G
	Chốt: Như vậy một đề văn NLXH có thể là: 

- Đề trực tiếp: đề 3 - Bàn về tranh giành và nhường nhịn (đầy đủ hai bộ phận);

- Đề gián tiếp: đề 10 – Suy nghĩ từ câu ca dao Công cha... (vấn đề NL được nêu gián tiếp)

- Đề mở: đề 2 – Đạo lí Uống nước nhớ nguồn (mở về thao tác nghị luận).
	

	?
	Đối với dạng đề không có mệnh lệnh, thực chất đề yêu cầu chúng ta phải làm gì ?

- Phải bàn bạc,  bình luận, nhận định, đánh giá, trình bày ý kiến : đúng – sai; tốt – xấu; lợi – hại...


	- Yêu cầu: bình luận, nhận định, đánh giá,...

	?
	Để làm được như vậy, người viết phải vận dụng các biện pháp nào ?

- Giải thích, CM hoặc bình luận (nhận định, đánh giá) để bày tỏ suy nghĩ của mình về tư tưởng, đạo lí ấy.
	- Phương pháp : Giải thích, CM, bình luận

	?
	Em hãy đặt đề bài tương tự?

- Lòng nhân ái

- Bệnh dối trá

- Thói ích kỉ
	

	
	
	II. Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí:

1. Phân tích ngữ liệu: (trang 53)

Đề bài: Suy nghĩ về đạo lí  Uống nước nhớ nguồn.

	?

H
	Từ suy nghĩ gợi yêu cầu gì ?

- Nêu hiểu biết, đánh giá về ý nghĩa câu TN
	

	?

H
	Nội dung chủ yếu của câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn là gì ?

- Lòng biết ơn
	

	?
	Đề thuộc thể loại nào ? Yêu cầu của đề ? Phạm vi ?

- Thể loại : NL về tư tưởng đạo lí

- Vấn đề NL (nội dung luận đề): Lòng biết ơn

- Phạm vi : trong c.s
	1.1. Tìm hiểu đề và tìm ý :
* Tìm hiểu đề : 

- Thể loai: Nghị luận về một vấn đề đạo lý.

- Vấn đề NL: Lòng biết ơn

- Phạm vi: trong c/s

	?

H
	Phương pháp tìm ý ?

- Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi

- Nó là gì?

- Vì sao lại như thế?

- Được thể hiện trong cuộc sống và văn học ra sao?

- Như thế thì có ý nghĩa gì với cuộc sống, con người và bản thân?


	

	?

H
	Bài văn nghị luận XH thường được triển khai theo mấy bước ?

- Ba bước :

+ Giải thích khái niệm (từ ngữ, hình ảnh, cách nói...).

+ Phân tích, lí giải

+ Bình luận, đánh giá.
	* Tìm ý:



	?
	Giải thích nghĩa đen và nghĩa bóng câu TN ?

- Nghĩa đen : Khi ta uống nước thì phải biết nước ở nguồn nào mà có

- Nghĩa bóng : 

+ Nước: Những thành quả mà con người được hưởng thụ, bao gồm các giá trị vật chất (cơm ăn, áo mặc, nhà cửa…) Giá trị tinh thần ( nghệ thuật, lễ tết,…)

+ Nguồn: Tổ tiên, tiền bối…là những người vô danh và hữu danh có công tạo dựng nên đất nước, làng xã… bằng mồ hôi lao động, và xương máu chiến đấu…
-> Khi ta hưởng thành quả gì (về vật chất và tinh thần) thì ta phải nhớ tới người đem đến thành quả đó.
	- Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ
+ Nghĩa đen

+ Nghĩa bóng 



	?
	Nội dung câu TN thể hiện truyền thống đạo lí gì của người VN

- Đạo lí: sống biết ơn
	- Chứng minh : biểu hiện/tác dụng, phản đề,...

+ Biểu hiện: đạo lí truyền thống của người VN - Sống biết ơn

+ Phản đề:

	?
	Ngày nay đạo lí ấy có ý nghĩa gì ?

- Ý nghĩa rộng và sâu sắc : nhắc nhở mỗi người sống biết ơn. Đó là nguyên tắc đối nhân xử thế mang vẻ đẹp văn hoá của dân tộc
	- Bình luận, đánh giá: ý nghĩa, bài học,..

+ Ý nghĩa : nhắc nhở mỗi người sống theo đạo lí

+ Bài học:

	?
	Quan sát mục 2.3 trong sgk

 Phần MB cần giới thiệu những gì?

- Giới thiệu câu tục ngữ và nêu tư tưởng chung của nó

-> Có nhiều cách mở bài

+ Đi từ chung đến riêng

+ Đi từ thực tế đến đạo lý.

+ Dẫn một câu danh ngôn.
	1.2. Lập dàn bài : 

1.2.1. Mở bài: 

- Giới thiệu câu tục ngữ 

- Nêu tư tưởng chung của câu tục ngữ



	?
	Từ phần tìm ý – hãy xác định những nd chủ yếu cần  giải quyết trong TB?

- Giải thích nội dung câu tục ngữ: 

+ Uống nước ?

+ Nhớ nguồn? 


	1.2.2. Thân bài: 

* Giải thích câu tục ngữ : từ ngữ, cách nói



	H
	Đọc phần 3.b ý nhận định, đánh giá câu tục ngữ : trang 53
	


	?
	Dàn ý trong SGK mục 3.b đã sắp xếp hợp lí chưa ?

- Chưa hợp lí


	

	H
	Thảo luận nhóm bàn: 

- Thời gian: 2 phút

- Phương tiện : phiếu học tập.

- Nội dung : Hãy sắp xếp các ý đã có trong phần nhận định, đánh giá cho hợp lí theo mô hình sau?
- Phân công :

+ Nhóm 1 - tổ 1: ý 1 và 2 phần nhận định, đánh giá ;

+ Nhóm 2 – tổ 2 : ý 3 phần nhận định, đánh giá ;

+ Nhóm 3 – tổ 3 : ý 4 phần nhận định, đánh giá.

- Đại diện các nhóm báo cáo: 


	* Đánh giá, nhận định (bình luận)

HS sử dụng phiếu học tập để kẹp vào vở ghi

	G
	- Thu phiếu học tập

- Chiếu đáp án 

- Hoán đổi các nhóm đánh giá lẫn nhau

- Thu 02 phiếu đánh giá, cho điểm.

- Hoàn lại phiếu học tập để hs sử dụng.
	

	?
	Dàn ý trong SGK mục 3.b đã đầy đủ chưa? Hãy bổ sung cho hoàn chỉnh


	

	H1
	- Thiếu phần chứng minh: lí giải

(Trả lời câu hỏi : Vì sao uống nước phải nhớ nguồn?)

 Nước không phải tự nhiên mà có mà do nguồn đem đến -> Thành quả là công sức, xương máu của người khác -> Quí trọng


	

	H2
	- Thiếu dẫn chứng trong cuộc sống


	

	
	Phần kết bài cần trình bày v/đề gì?

- Khẳng định truyền thống tốt đẹp của dân tộc

- Nêu  ý nghĩ của câu tục ngữ đối với ngày hôm nay.

- Nêu nhận thức mới, tỏ ý khuyên bảo hoặc tỏ ý hành động

-> GV giới thiệu: Phần KB có nhiều cách.

+ Từ nhận thức đến hành động.

+ Từ sách vở sang đời sống thực tế.

+ TB có tính chất tổng kết.
	1.2.3. Kết bài : 

- Khẳng định truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Nêu ý nghĩ của câu tục ngữ đối với ngày hôm nay.



	G
	Hướng dẫn học sinh thực hành

- Thời gian: 5 phút  

- Hình thức: H viết bài độc lập lập vào vở.

- Yêu cầu: Viết 3 đoạn văn theo các luận điểm trong đó có sử dụng các phép liên kết đã học             

     + Tổ 1: Viết phần mở bài

     + Tổ 1: Viết phần giải thích

     + Tổ 1: Viết phần kết bài
	1.3. Viết bài



	H
	Nhận xét, bổ sung
	1.4. Đọc lại bài viết và sửa chữa

	G
	Nhận xét và ghi điểm


	

	H1
	Đọc ghi nhớ
	2. Ghi nhớ/54

	H
	- 02 HS lên bảng : vẽ sơ đồ tư duy dàn ý bài NL về tư tưởng đạo lí.

- Cả lớp vẽ sơ đồ tư duy vào vở
	


C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
Yêu cầu 1: Hoàn thiện phiếu bài tập: sơ đồ tư duy Uống nước nhớ nguồn 

(GV chiếu sơ đồ tư duy)

Yêu cầu 2:  Chỉ ra điểm giống nhau giữa ba đề : đề 2 – 9 – 10(Vấn đề nghị luận: lòng biết ơn)

3. Hướng dẫn HS về nhà (1’)
	- Học bài và hoàn thành bài tập : nghiên cứu phần ghi nhớ sgk t54, tập viết các đoạn văn theo từng luận điểm (chú ý sử dụng các phép liên kết câu đã học)

- Làm phần Luyện tập trang 55 : lập dàn ý chi tiết đề 7.


IV. Rút kinh nghiệm:
Soạn:   /   /2023                                             
Tuần 20 - Tiết 98
Tập làm văn:

CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ ( Tiếp)

I. Mục tiêu
	1. Kiến thức:

Hiểu và biết cách làm bài NL về một tư tưởng, đạo lí


* Trọng tâm: 

 
Cách làm bài NL về một tư tưởng, đạo lí

	2. Kĩ năng:

Vận dụng kiến thức đã học để làm bài NL về một tư tưởng, đạo lí

	3. Thái độ: Có thái độ đúng đắn trước những hiện tượng trong đời sống.


    4. Phát triển năng lực: 
 

- Kĩ năng tự nhận thức về kiến thức bài học.

 - Kĩ năng lắng nghe tích cực, KN hợp tác, KN ra quyết định…
II. Chuẩn bị:  

	- Giáo viên: Bài soạn, sách giáo khoa, bảng phụ, phiếu học tập, tư liệu minh họa, tài liệu tham khảo, 

	- Học sinh: sách giáo khoa, sách bài tập, soạn bài, 


III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 

? Nêu yêu cầu các bước tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí ? 

* Đáp án:

+ Tìm hiểu đề, tìm ý: xác định dạng đề, yêu cầu nội dung, phạm vi kiến thức, dẫn chứng, các ý chính cần phải bàn bạc đánh giá.

+ Bài văn  nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí cần có bố cục ba phần.

A.Mở bài: Giới thiệu vấn đề tư tưởng, đạo lí cần bàn luận.

B.Thân bài: Giải thích, chứng minh nội dung vấn đề tư tưởng, đạo lí. Nhận định, đánh giá vấn đề tư tưởng, đạo lí đó trong bối cảnh của cuộc sống riêng, chung.

C. Kết bài: Kết luận, tổng kết, nêu nhận thức mới, tỏ ý khuyên bảo hoặc tỏ ý hành động.

2. Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	* Chia lớp ra làm các nhóm lập dàn ý cho đề bài số 7( thảo luận nhóm) 

- Thời gian: 5 phút

- Yêu cầu:

? Chúng ta phải tìm ý gì để làm rõ vấn đề tinh thần tự học ?

* Yêu cầu học sinh làm dàn bài tại lớp về nhà viết thành bài văn  hoàn chỉnh.

? Phần Mở bài cần giới thiệu như thế nào ?

? Phần Thân bài cần giải thích, chứng minh, phân tích các vấn đề ntn ?

? Em có thể đưa ra một vài dẫn chứng để minh hoạ các lí lẽ trên ?

? Phần Kết bài có thể khái quát vấn đề ntn ?

* Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm để lập dàn bài.

* Các nhóm thảo luận 5’ (Trên cơ sở đã chuẩn bị trước dàn bài ở nhà)

-> Báo cáo kết quả=> Giáo viên nhận xét, chốt.
	III. Luyện tập:

 Bài tập số 1: Làm dàn bài cho đề  “Tinh thần tự học”.
* Tìm hiểu đề:

+ Tính chất của đề: Nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí.

+ Yêu cầu về nội dung: Nêu suy nghĩ về “Tinh thần tự học”.
* Tri thức cần có:

+ Vận dụng các tri thức về đời sống.

* Tìm ý:

+ Giải thích rõ thế nào là tự học

+ Cần có tinh thần tự học ntn

+ Ý nghĩa lớn lao của vấn đề này

* Lập dàn bài:

1. Mở bài: Giới thiệu

Tự học là một trong những nhân tố quyết định kết quả học tập của mỗi người.
2. TB

a. Giải thích

- Học là gì? Học là 1 hoạt động thu nhận kiến thức và hình thành kĩ năng của một người nào đó. Mọi sự học luôn là tự học. Ai học người đó sẽ có kiến thức, không học không có kiến thức, không ai học hộ mình được.
 + Hướng dẫn của thầy cô

+ Tự học, tích luỹ

- Tinh thần tự học là gì? 

+ Có ý thức tự học

+ Có ý chí vượt mọi khó khăn

+ Có phương pháp tự học

 + Khiêm tốn học hỏi

=>Tự học là dựa trên những kiến thức, kĩ năng đã học tiếp tục nghiên cứu, tích luỹ tri thức, kĩ năng, không giới hạn về thời gian, không gian=> Nêu cao tinh thần tự học có thể nâng cao chất lượng học tập của mỗi người. 

* Dẫn chứng

+ Các tấm gương trong sách báo

+ Các tấm gương của bạn bè xung quanh.

3. Kết bài: Khẳng định vai trò của tự học và tinh thần tự học trong việc phát triển và hoàn thiện nhân cách của mỗi con người.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
    ? Nêu rõ yêu cầu của các bước làm một bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lí ? 

    ? Chú ý vận dụng các phép lập luận nào để làm bài văn nghị luận này ?

* Đáp án:  

+ Muốn làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí cần phải qua 4 bước: Tìm hiểu đề và tìm ý, Lập dàn bài, Viết bài, Đọc lại bài và sửa bài.

+ Muốn làm tốt bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí ngoài các yêu cầu chung đối với mọi bài văn, cần chú ý vận dụng các phép lập luận giải thích, chứng minh, phân tích, tổng hợp.

+ Bài làm cần lựa chọn những góc độ riêng để giải thích, đánh giá và đưa ra được ý kiến của người viết.

3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Nắm chắc yêu cầu và các bước viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

+  Triển khai dàn ý đã lập thành một bài văn hoàn chỉnh.

+  Chuẩn bị:Phép phân tích, tổng hợp
  + Đọc văn bản và trả lời câu hỏi

  + làm bài tập

IV/ RUÙT KINH NGHIEÄM :

Soạn:   /   /2023                                             

Tuần 20 

Tiết 99-100
Tập làm văn:

LUYỆN TẬP VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN VỀ 

SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG
I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức :

· Kiểm tra sự tiếp thu kiến thức của học sinh về văn Nghị luận về một sự việc , hiện tượng đời sống thuộc phân môn Tập làm văn được học trong chương trình lớp 9.

· Là bài kiểm tra bài viết TLV số 5 trong khung PPCT.
  + Tích hợp: Chú trọng hướng dẫn HS cách viết theo quy trình.
 2.Kỹ năng :

· Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra tự luận.

3. Thái độ :

· Nghiêm túc, trung thực trong làm bài.

· Ý thức phê phán , nhắc nhở mọi người loại bỏ thói quen xấu , gìn giữ , phát huy cái tốt .

II.THIẾT LẬP ĐỀ :

A/ MA TRẬN :  ( Chỉ gồm một câu tự luận )

B/ ĐỀ KIỂM TRA :  


Phát biểu suy nghĩ và bày tỏ thái độ của em trước một hiện tượng đáng biểu dương trong cuộc sống hàng ngày.

C/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM :

	Ý
	Yêu cầu
	Điểm

	
	Yêu cầu : Đây là dạng bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống . Tất nhiên đây là đề mở nên học sinh được quyền chọn lựa bất kỳ hiện tượng đáng biểu dương để suy nghĩ và bày tỏ thái độ.

     HS có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đạt được các ý cơ bản sau :
	10.00

	1.Mở bài
	
	1.50

	
	      Giới thiệu về hiện tượng đáng biểu dương trong cuộc sống hàng ngày mà em định bàn luận. 
	

	2.Thân bài
	
	7.0

	2.1
	Khái niệm thế nào là một hiện tượng đáng biểu dương. 


	1.5

	2.2
	       Bàn bạc về hiện tượng đáng biểu dương mà em đề cập .
	5.5

	
	      Hiện tượng ấy có gì đáng biểu dương? Biểu dương ở chỗ nào? Vì sao đáng biểu dương?
	

	
	     Hoặc theo các bước -> Chỉ ra hiện tượng đáng biểu dương -> Biểu hiện -> Nguyên nhân -> Tác dụng  -> Chỉ ra biện pháp khích lệ, nhân  rộng ….


	

	3. Kết bài
	
	1.5

	
	Bài học rút ra (kêu gọi hành động)


	


* Höôùng daãn hoïc taäp ôû nhaø :

- Tieáp tuïc reøn luyeän kyõ naêng laøm vaên nghò luaän nhöõng vaán ñeà coøn laïi ( SGK) 

- Chuaån bò: Luyeän taäp vieát vaên nghò luaän veà moät vaán ñeà tö töôûng ñaïo lyù.
Soạn:   /   /2023                                             

Tuần 21 

Tiết 101-102
Tập làm văn:

LUYỆN TẬP VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN VỀ 

MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÝ
I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức :

· Kiểm tra sự tiếp thu kiến thức của học sinh về văn Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí thuộc phân môn Tập làm văn được học trong chương trình lớp 9.
  + Tích hợp: Chú trọng hướng dẫn HS cách viết theo quy trình.
 2.Kỹ năng :

· Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra tự luận.

3. Thái độ :

· Nghiêm túc, trung thực trong làm bài.

· Ý thức phê phán , nhắc nhở mọi người loại bỏ thói quen xấu , gìn giữ , phát huy cái tốt .

II. THIẾT LẬP ĐỀ :

A/ MA TRẬN :  ( Chỉ gồm một câu tự luận )

B/ ĐỀ KIỂM TRA :  

   Tục ngữ có câu: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Em hãy giải thích câu tục ngữ trên.

C. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM :
	Ý
	Yêu cầu
	Điểm

	
	Yêu cầu : Đây là dạng bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống . Tất nhiên đây là đề mở nên học sinh được quyền chọn lựa bất kỳ hiện tượng đáng biểu dương để suy nghĩ và bày tỏ thái độ.

     HS có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đạt được các ý cơ bản sau :
	10.00

	1.Mở bài
	
	1.50

	
	   - Dân tộc Việt Nam có truyền thống đạo đức tốt đẹp, được xây dựng trên nền tảng tư tưởng nhân nghĩa.

- Lòng biết ơn đối với người khác từ xưa đến nay vốn là một trong những truyền thống tốt đẹp đó.

- Dẫn câu tục ngữ.

   
	

	2.Thân bài
	
	7.0

	2.1
	 Giải thích :

- Nghĩa đen: Khi ăn những trái cây chín mọng thì phải nhớ tới công lao vun xới, chăm sóc của người trồng nên cây ấy.

- Nghĩa bóng: Người được hưởng thành quả lao động phải biết ơn những người đã tạo ra nó. Thế hệ sau phải biết ơn thế hệ trước. 


	1.5

	2.2
	       Bàn bạc và mở rộng vấn đề
	5.5

	
	Tại sao “Ăn quả” phải nhớ kẻ “Trồng cây” ?

- Tất cả những thành quả lao động từ vật chất đến tinh thần  mà chúng ta được hưởng ngày nay không phải tự nhiên mà có được, những thành quả đó được đánh đổi bằng mô hôi, nước mắt, xương máu của lớp người đi trước tạo nên.

- Chứng minh :


	

	
	Chúng ta phải làm gì để thể hiện lòng biết ơn ?

- Phải trân trọng, ghi nhớ công ơn.

- Giữ gin, bảo vệ những thành quả.

- Phát huy những thành quả, góp phần làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh.
     
	

	3. Kết bài
	
	1.5

	
	- Lòng biết ơn là tình cảm cao quý, thiêng liêng cần có trong mỗi con người.

- Liên hệ bản thân.

	


* Höôùng daãn hoïc taäp ôû nhaø :

- Tieáp tuïc reøn luyeän kyõ naêng laøm vaên nghò luaän nhöõng vaán ñeà coøn laïi ( SGK) 

- Soaïn baøi : Phép phân tích, tổng hợp

  + Đọc văn bản và trả lời câu hỏi

  + làm bài tập

Soạn:   /   /2023                                             
Tuần 20
Tiết: 103
TV-  KHỞI NGỮ
I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức:

+ HS nắm đặc điểm của khởi ngữ.

+ Biết, phân tích công dụng của khởi ngữ.

2. Kỹ năng:

+ Biết nhận diện khởi ngữ ở trong câu.

+ Đặt câu có khởi ngữ.

3. Thái độ: 

+ Giáo dục học sinh có ý thức sử dụng Tiếng Việt có hiệu quả trong giao tiếp. 
4. Phát triển năng lực:

+ HS có kĩ năng giao tiếp, thể hiện sự tự tin, lắng nghe tích cực, hợp tác, ra quyết định, giải quyết vấn đề, tìm kiếm và xử lí thông tin, quản lí thời gian.v.v.

II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Đọc SGK, chuẩn kiến thức kĩ năng, tham khảo tư liệu soạn giáo án, chuẩn bị máy chiếu, phiếu học tập.     

* Học sinh: Đọc và trả lời câu hỏi, tìm hiểu bài học.       

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 

   Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS
2. Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIAÓ VIÊN VÀ HỌC SINH
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	

	G
	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp, kĩ thuật: câu hỏi, bài tập, quan sát , giải quyết tình huống

- Thời gian : (3’)

- Cách thức tiến hành: Trải nghiệm- tiểu phẩm: cuộc trò chuyện giữa anh TN và ông họa sĩ( phần chuẩn bị ở nhà)về công việc với niềm hãnh diện của anh trong đó các câu:

-  Một mình thì anh bạn trên đỉnh Phan xi păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai Km kia mới một mình hơn cháu.

- Làm khí tượng ở được trên cao thế mới là lí tưởng chứ.

 - Đối với cháu thật là đột ngột.

-> GV vào bài: để thể hiện niềm say mê, tự hào, hãnh diện của anh TN khi nói về công việc của mình nhà văn NTL đã sử dụng thành phần câu nào ta tìm hiểu bài hôm nay.

	
	

	
	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( 15 phút)

	
	-Mục tiêu: 

+ Nắm đặc điểm, công dụng của khởi ngữ

+ biết cách  sử dụng khởi ngữ  

- Phương pháp: nêu vấn đề, phát vấn, thuyết trình, khái quát, nhóm

- Phương tiện: Máy chiếu( chiếu phiếu học tập)

- Kĩ thuật: động não, trình bày một phút, nhóm

- Thời gian: 15 phút

	H
	*  Làm nhóm bàn:

- Thời gian: 3 phút

- Câu hỏi

? Xác định chủ ngữ trong các câu chứa các từ in đậm ?

- Đáp án:chiếu slied 1 để HS so sánh

a Nghe gọi, con bé giật mình tròn mắt nhìn, còn anh, anh/ không ghìm nổi xúc động                         
    C                             V

b Giàu, tôi / cũng giàu rồi. 

              C            V

(c) Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta/ có thể tin…đẹp. 
       C               V
	I.Bài học :

 Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ 

1. Phân tích ngữ liệu: ( SGK- 8)



	G
	? Nhận xét vị trí của các từ in đậm ? 
	

	H
	
	+ Vị trí : đứng trước chủ ngữ 

	G
	? Khi đứng trước chủ ngữ nó có quan hệ như thế nào với chủ ngữ ? 
	

	H


	
	+ Quan hệ trực tiếp với chủ ngữ, gián tiếp với vị ngữ .

	G
	? Những từ in đậm có chức năng gì đối với toàn bộ câu ? 

a.…Quan hệ trực tiếp với chủ ngữ -> nêu đối tượng được nhắc tới trong câu ( anh ) -> được lặp lại từ 

a. b. …Quan hệ gián tiếp với vị ngữ -> nêu đặc điểm của đối tượng ( giàu ) -> được lặp lại từ 

b. c. Cụm từ “…”-> quan hệ gián tiếp với vị ngữ nêu lên đề tài được nói đến trong câu : “Các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ”. 
	

	H
	
	+ Nêu đối tượng được nhắc tới trong câu (a), đặc điểm của đối tượng (b) hoặc đề tài được nói đến trong câu (c)



	G
	? Trước những từ in đậm có hoặc có thể thêm những quan hệ từ nào?
	

	H
	
	+ Trước từ in đậm: có từ “còn, về” có thể thêm hoặc thay bằng từ “đối với”.

	G
	? Nếu gọi đó là khởi ngữ, hãy chỉ ra đặc điểm của khởi ngữ ? 
	

	G
	* Giáo viên cho học sinh phân tích các ví dụ trên bảng phụ để rút ra lưu ý b. Khi khởi ngữ có quan hệ trực tiếp với yếu tố nào đó trong phần câu còn lại thì:

+ Yếu tố ở khởi ngữ có thể được lặp lại y nguyên ở phần câu còn lại (VD: Giàu, tôi cũng đã giàu rồi)

+ Yếu tố khởi ngữ có thể được lặp lại bằng 1 từ thay thế. Chẳng hạn:

( Quyển sách này, tôi đọc nó rồi)
	* Đặc điểm của khởi ngữ.

+ Là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu.

+ Trước khởi ngữ thường có thể thêm các từ như : về, đối với.


	H
	* Yếu tố ở khởi ngữ có quan hệ gián tiếp với phần câu còn lại. Ví dụ:

Kiện ở huyện, bắt quá mình tốt lễ, quan trên mới xử cho được.

(Nguyễn Công Hoan)

=> Điểm chung của 2 trường hợp quan hệ trực tiếp, gián tiếp là điều có thể thêm các tiếng như về, đối với vào trước khởi ngữ.
	

	G
	? Theo em, khởi ngữ có tác dụng gì ?
	.

	H
	
	* Tác dụng:

+ Nhấn mạnh 1 bộ phận trong câu, gây chú ý cho người đọc.

+ Giúp liên kết chặt chẽ với các câu văn trong đoạn văn

	G
	? Từ một câu cho trước chúng ta có thể biến đổi thành câu có khởi ngữ bằng cách nào?
	

	H
	+ Lựa chọn thành phần muốn nhấn mạnh đưa lên đầu câu để làm khởi ngữ.

+ Đưa phụ ngữ của động từ, tính từ lên đầu làm khởi ngữ.

+ Nếu chủ ngữ, vị ngữ đưa lên làm khởi ngữ, lặp lại trong câu bằng đại từ hoặc bằng chính nó.
	

	G
	? Sau khởi ngữ có thể thêm những quan hệ từ nào? 

+ Quan hệ từ “Thì”

* Giáo viên giới thiệu: Khởi ngữ còn được gọi là đề ngữ hay thành phần khởi ý.

* Gọi học sinh đọc ghi nhớ (Sgk-8)
	2.Ghi nhớ: ( SGK- 8)



	G
	* Bài tập nhanh: chiếu slied 1
Hãy xác định thành phần câu cho cụm từ in đậm trong các câu sau ?
	

	H
	1.Tôi đọc quyển sách này rồi.

                   Bổ ngữ

2. Quyển sách này, tôi đọc rồi.

         Khởi ngữ

3.Chiếc áo này, mẹ tôi mới mua.

   Khởi ngữ
4. Mẹ tôi mới mua chiếc ác này.
Bổ ngữ
	

	G
	? Phân biệt sự khác nhau giữa khởi ngữ và bổ ngữ ?
	

	H
	+ Khởi ngữ là thành phần nêu đề tài được nói đến trong câu.

+ Bổ ngữ là thành phần phụ làm rõ cho một động từ, tính từ
	

	H
	*  Nhóm bàn:

- Hình thức: phiếu học tập

- Thời gian: 3 phút

- Câu hỏi

Chuyển đổi các câu sau đây thành câu có khởi ngữ.

a. Mỗi cân gạo này giá 3 ngàn đồng.

b. Tôi luôn luôn có sẵn tiền trong nhà.

c. Chúng tôi mong được sống có ích cho xã hội.
	

	
	* Đáp án:
	

	
	a. Ba ngàn, giá mỗi cân gạo.

b. Tiền, tôi luôn có sẵn trong nhà.

c. Sống có ích, chúng tôi luôn mong muốn như vậy.
	

	G
	2. Trong trường hợp sau đây khởi ngữ có tác dụng gì?

“ Tôi đi đến đâu người ta cũng thương. Còn nó, nó đi đến đâu người ta cũng ghét tuy không ai nói ra”.
	

	
	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

- Mục tiêu: xác định khởi ngữ trong các văn bản đã học và phần khởi động.

- Phương pháp, kĩ thuật: phát vấn, viết sáng tạo...

- Thời gian: 20 phút
	II.Luyện tập: 



	G
	 Nhóm bàn:

- Thời gian 5 phút

- Hình thức: nhóm bàn( nhóm 1-a,b); nhóm 2: c,d; nhóm 3:d,e

- Câu hỏi: Tìm khởi ngữ
	 Bài 1: Tìm khởi ngữ

	H
	* Đáp án: HS nhận xét bài các nhóm khác.
	a. Điều này 

b. (Đối với) chúng mình 

c. Một mình 

d. Làm khí tượng 

e. (Đối với) cháu 

	G
	? Chuyển thành phần in đậm thành KN
	Bài tập số 2:

a.Làm bài (thì) anh ấy cẩn thận lắm. 

b. Hiểu (thì) tôi hiểu rồi nhưng giải (thì) tôi chưa giải được. 

	
	 Viết đoạn văn với chủ đề "Tự hào là công dân tỉnh Đồng Nai" trong đó có sử dụng khởi ngữ. Chỉ rõ khởi ngữ và nêu tác dụng của nó?
	 Bài 3:  Viết đoạn văn trong đó có sử dụng khởi ngữ:

	G
	 Gợi ý? Trong bộ quy tắc ứng xử " Tự hào là công dân tỉnh Đồng Nai" có những quy định nào dành cho hs? Trò chơi tiếp sức( HS nhắc lại  những quy định trong bộ quy tắc ứng xử.
	

	G
	? Hãy tạo khởi ngữ cho chủ đề này khi đưa ra thông điệp?
	

	H
	
	- KN: Lịch sự, chân thành, mến khách, học sinh tỉnh Đồng Nai cần hướng tới!


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
? Thế nào là khởi ngữ ? Nêu tác dụng của thành phần khởi ngữ trong câu ? 

+ Là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu.

+ Trước khởi ngữ thường có thể thêm các từ như : về, đối với.
* Tác dụng:

+ Nhấn mạnh mạnh 1 bộ phận trong câu, gây chú ý cho người đọc.

+ Giúp liên kết chặt chẽ với các câu văn trong đoạn văn.

? Đặt câu có thành phần khởi ngữ

E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )
?  Tìm các văn bản đã học có sử dụng khởi ngữ?

3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau: chiếu slied 3

     + Tiếp tục hoàn thiện bài luyện tập.

+ Học kĩ ghi nhớ

+ Tìm câu có thành phần khởi ngữ trong một văn bản đã học.

+ Chuẩn bị “Các TP biệt lập” 

( Tìm hiểu các ví dụ, trả lời câu hỏi vào vở soạn).

IV. Rút kinh nghiệm:

Soạn    /   /2023                                             
Tuần 21 - Tiết 104
TLV: PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP
A. Mục tiêu bài dạy: 
1.  Kiến thức:

+  HS nắm đặc điểm của phép lập luận phân tích và tổng hợp.

+  Hiểu sự khác nhau giữa hai phép lập luận phân tích và tổng hợp.

+ Phân tích tác dụng của hai phép lập luận phân tích và tổng hợp trong các văn bản nghị luận.

2. Kỹ năng:

+ Nhận diện, phân tích được phép lập luận phân tích và tổng hợp.

+ Sáng tạo khi vận dụng hai phép lập luận này khi tạo lập và đọc- hiểu văn bản  nghị luận.

3. Thái độ: 

+ Giáo dục học sinh có ý thức sử dụng đúng khi tạo lập và đọc- hiểu văn bản nghị luận.
4. Phát triển năng lực:

+ HS có kĩ năng giao tiếp, thể hiện sự tự tin, lắng nghe tích cực, hợp tác, ra quyết định, giải quyết vấn đề, tìm kiếm và xử lí thông tin, quản lí thời gian.v.v.

II. Chuẩn bị:

*Giáo viên: Bảng phụ.     

* Học sinh: Đọc và trả lời câu hỏi, tìm hiểu bài học (Đặc điểm, tác dụng của phép lập luận phân tích và tổng hợp, sự khác nhau giữa hai phép lập luận phân tích và tổng hợp). 

III. Tiến trình giờ dạy: 

1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị bài của Học sinh

2. Bài mới: 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Ở các lớp dưới chúng ta đã được tìm hiểu phép lập luận chứng minh, phép lập luận giải thích. Ở lớp 9 chúng ta tìm hiểu tiếp phép lập luận phân tích và tổng hợp. Thế nào là phép phân tích, thế nào là phép tổng hợp? Vai trò của chúng trong văn bản nghị luận ra sao, cô trò ta cùng tìm hiểu bài học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )



N

	óm 1: 

	Nhóm 2:

	 Nhóm 3


	 Dẫn chứng

	Tác dụng của D/c

	Luận điểm

	D/c minh họa L

		Quy tắc chi phối cách ăn mặc

	 Cách nêu dẫn chứng


						
	


 Dẫn

ch

	ng

	Tác dụng của D/c

	Luận điểm

	D/c minh họa LĐ

	Quy tắc chi phối cách ăn mặc

	 Cách nêu dẫn chứng



 Ăn c


+ Văn hoá xã hội: Trang phục phải phù hợp với hoàn cả

	h.

	nêu giả định, so sánh, đối chiếu.



Lí do không ai làm điều phi lí như TG:dẫn chứng đó thể hiện sự thiếu chỉnh tề,

không đồng bộ, trông chướng mắt-> không ai muốn khác thường để


Y phục xứ

	g kì đức

	mặc đẹp mặc,sang không phù hợp tự làm mình xấu đi.

+ Cái đẹp đi với sự giản dị, nhất là phù hợp với môi trường.

			
	=> Phép lập luận phân tích



	? Câu kết “Ăn mặc ra sao cũng phải phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình và hoàn cảnh chung nơi công cộng hay toàn xã hội" có phải là câu tổng hợp các ý đã phân tích ở trên không?  

 ? Nó có thâu tóm được các ý trong từng dẫn chứng cụ thể nêu trên không? 

+ Là câu tổng hợp các ý nó thâu tóm được các ý trong từng dẫn chứng đã nêu.

? Từ tổng hợp quy tắc ăn mặc nói trên, bài viết đã mở rộng sang vấn đề ăn mặc đẹp như thế nào?  H khá

+ Ăn mặc đẹp: Giản dị. phù hợp môi trường.

? Nêu các điều kiện quy định cái đẹp của trang phục như thế nào?

+ Phù hợp văn hoá, đạo đức môi trường.

* Giáo viên: Có phù hợp thì mới đẹp, sự phù hợp với môi trường phù hợp với hiểu biết, phù hợp với đạo đức.

? Ở đây tác giả sử dụng phép lập luận gì? 

+ Lập luận tổng hợp- chốt lại

+ Thông qua các biểu hiện (từng mặt của  sự vật trong cùng 1 bình diện)

+ Chốt lại vấn đề (Thâu tóm tổng hợp các ý trình bày, phân tích)

      “Ăn cho mình, mặc cho người”

-> Trang phục hợp văn hoá, đạo đức, môi trường mới là trang phục đẹp.

-> Thực hiện ở sau phần phân tích (cuối văn bản)

? Phép lập luận này thường đặt ở vị trí nào trong bài văn?

+ Cuối đoạn hoặc cuối bài, ở phần kết luận của 1 phần hoặc toàn bộ văn bản.

? Qua phân tích ví dụ, hãy cho viết vai trò của phép phân tích, tổng hợp đối với bài văn nghị luận  trên ?

+ Phép  lập luận phân tích, giúp ta hiểu sâu sắc các khía cạnh khác nhau của trang phục đối với từng người, từng hoàn cảnh cụ thể.

+ Phép lập luận tổng hợp giúp ta hiểu ý nghĩa văn hoá và đạo đức của cách ăn mặc, nghĩa là không thể ăn mặc một cách tuỳ tiện, cẩu thả như một số người lầm tuởng rằng đó là sở thích và là quyền bất khả xâm phạm của mình.

? Qua tìm hiểu em biết thế nào là lập luận phân tích, lập luận tổng hợp ?

+ Lập luận phân tích: Trình bày từng bộ phận (bình diện) của vấn đề nhằm chỉ ra nội dung của sự vật, hiện tượng, phù hợp với cấu tạo, quy luật của sự vật, hiện tượng…-> Để phân tích được người ta sử dụng phương pháp như: Nêu giả định, so sánh, đối chiếu, giả thích, chứng minh,…

+ Lập luận tổng hợp là phép lập luận được rút ra cái chung từ những điều phân tích, thường được thực hiện ở cuối văn bản.

? Sự khác nhau của phép lập luận phân tích và tổng hợp ?

+ Phép lập luận phân tích: Trình bày từng bộ phận, từng phương diện của một vấn đề.

+ Phép lập luận tổng hợp: Rút ra cái chung.

? Mối quan hệ giữa phép lập luận phân tích và tổng hợp?

+ Phân tích và tổng hợp là 2 thao tác luôn đi liền với nhau ( không phân tích thì không có cơ sở để tổng hợp, nếu phân tích không tổng hợp thì các thao tác phân tích cũng không đạt hiệu quả trọn vẹn)

? Tác dụng của hai phép lập luận phân tích và tổng hợp trong các văn bản nghị luận ?

 ? Người ta sử dụng những biện pháp nào trong phép lập luận phân tích?
+ Vận dụng các biện pháp: Nêu giả thiết, so sánh, đối chiếu, lập luận giải thích, chứng minh.

? Nhờ đâu có phép tổng hợp?

+ Nhờ có phân tích thì mới có tổng hợp.

* Học sinh đọc ghi nhớ Sgk-10 


	I. Bài học:

Tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợp

1.Phân tích ngữ liệu: SGK/9

Văn bản “Trang phục”
+ Vấn đề bàn luận: Cách ăn mặc, trang phục.

* Quy tắc ngầm của văn hoá, trang phục buộc mọi người phải tuân theo:

+ Trang phục phải phù hợp với hoàn cảnh.

+ Trang phục phải phù hợp với đạo đức.

* Đặc điểm của phép lập luận phân tích và tổng hợp.

+ Phép lập luận phân tích: trình bày từng bộ phận, từng phương diện.

+ Phép lập luận tổng hợp: rút ra cái chung từ những điều phân tích.

* Mối quan hệ : đối lập nhưng không tách rời nhau không có phân tích thì không có tổng hợp.

* Tác dụng: 

+ Giúp ta hiểu sâu sắc các khía cạnh khác nhau -> Làm rõ ý nghĩa của 1 sự vật, hiện tượng.

2. Ghi nhớ:(SGK -10 )



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	* Học sinh đọc và nêu yêu cầu bài tập 1

? Xác định luận điểm của đoạn văn ?

+ Luận điểm: Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách nhưng đọc sách rốt cuộc là con đường quan trọng của học vấn.

? Tác giả đã phân tích như thế nào để làm sáng tỏ luận điểm đó? 

? Tác giả đã đưa ra lý lẽ trình bày từng khía cạnh của vấn đề ?

+ Học vấn là của nhân loại.

+ Sách là kho tàng học vấn.

+ Nếu chúng ta đọc thì mới mong tiến lên từ văn hoá học thuật.

+ Nếu không đọc tự xoá bỏ hết các thành tựu. Nếu xoá bỏ hết thì chúng ta tự lùi về điểm xuất phát.

?  Đọc và nêu yêu cầu bài tập 2?

* Học sinh thảo luận nhóm bàn
- Thời gian: 3 phút

- Câu hỏi:  ghi lí do chọn sách

- Đáp án:

+ Do sách nhiều, chất lượng khác nhau nên phải chọn sách tốt đọc mới có ích.

+ Do sức có hạn, không chọn sách đọc thì lãng phí sức mình.

+ Do sách có nhiều loại, liên quan đến nhau -> Phải đọc để hiểu rõ hơn

* Gọi đai diện nhóm trình bày, các nhóm khác nghe và bổ sung.
? Đoc bài tập số 3? Nêu yêu cầu bài tập?

? Tác giả đã phân tích lí do phải chọn sách mà đọc như thế nào?

* Giáo viên giao cho 2 nhóm làm bài tập 

* Gọi đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nghe và bổ sung.
? Tác giả phân tích tầm quan trọng của cách đọc sách như thế nào?

* Giáo viên giao cho 2 nhóm làm bài tập 3.

* Gọi đai diện nhóm trình bày, các nhóm khác nghe và bổ sung.
? Qua các bài tập vừa phân tích, em thấy phương pháp phân tích có vai trò như thế nào trong lập luận? Tại sao?

* Giáo viên cho học sinh trả lời -> Rút ra kết luận.
* Giáo viên cho học sinh viết đoạn văn (Kĩ thuật động não, KT viết sáng tạo).

* Sau khi viết, giáo viên cho học sinh đọc-> nhận xét, hoặc bổ sung...
	II.Luyện tập: 

Bài tập số 1:Tìm hiểu về kĩ năng phân tích trong văn bản

- Luận điểm 1: Đọc sách rốt cuộc là 1 con đường của học vấn

- Phân tích: (Bằng phương pháp giải thích)

Vì: Học vấn là của nhân loại

      Học vấn của nhân loại do sách lưu truyền lại.

- Khẳng định: Sách là kho tàng quý báu…vì thế…nếu chúng ta …lạc hậu.

-> Tác giả dùng phương pháp lập luận giải thích, chứng minh và dẫn chứng làm sáng rõ vấn đề.

Bài tập số 2: Phân tích lí do phải chọn sách

+ Do sách nhiều, chất lượng khác nhau nên phải chọn sách tốt đọc mới có ích.

+ Do sức có hạn, không chọn sách đọc thì lãng phí sức mình.

+ Do sách có nhiều loại, liên quan đến nhau -> Phải đọc để hiểu rõ hơn.

Bài tập số 3: Tác giả đã phân tích tầm quan trọng của việc đọc sách ntn?

+ Đọc sách là con đường nâng cao vốn kiến thức

+ Đọc sách để chuẩn bị làm cuộc trường chinh...

Bài tập số 4: 

Phân tích có vai trò trong lập luận: 

+ Rất cần thiết, vì có qua sự phân tích lợi- hại, đúng- sai thì các kết luận rút ra mới có sức thuyết phục.

Bài tập số 5:Viết một đoạn văn nghị luận có sử dụng phép phân tích và tổng hợp.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

 ? Phép phân tích và tổng hợp có vai trò ntn trong lập luận ?

+ Giúp ta hiểu sâu sắc các khía cạnh khác nhau cũng như các vấn đề rút ra từ phân tích mà đề tài đề cập đến trong các văn bản nghị luận.

-> Làm rõ ý nghĩa của 1 sự vật, hiện tượng.

E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

?Tìm một số đoạn văn phân tích và tổng hợp trong một số văn bản em đã học?

3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị  bài sau:

   + Học thuộc ghi nhớ, hoàn thành bài tập.

   + Biết thực hiện phép phân tích và tổng hợp trong những văn cảnh cụ thể.

   + Phân tích việc vận dụng phép tổng hợp trong một đoạn văn cụ thể.

   + Chuẩn bị phần luyện tập ( Đọc và trả lời câu hỏi, tìm hiểu bài học (Đặc điểm, tác

      dụng của phép lập luận phân tích và tổng hợp, sự khác nhau giữa hai phép lập luận phân tích và tổng hợp và đáp án các bài tập). 

IV. Rút kinh nghiệm :
Soạn:   /   /2023                                     

Tuần 21 - Tiết 105

TLV :LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP

I. Mục tiêu bài dạy: 
1.  Kiến thức:
+  HS nắm mục đích, đặc điểm, tác dụng của việc sử dụng phép phân tích và tổng hợp.

 2 Kỹ năng:

|+  HS nhận dạng được rõ hơn văn bản có sử dụng phép lập luận phân tích và tổng hợp.

+  Biết sử dụng phép phân tích và tổng hợp thuần thục hơn khi tạo lập và đọc- hiểu văn bản nghị luận.

3. Thái độ:

+ Giáo dục học sinh có ý thức sử dụng đúng khi đọc- hiểu và tạo lập văn bản nghị luận.

4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân: tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao.
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Đọc SGK, tham khảo tư liệu soạn giáo án, chuẩn bị bảng phụ, phiếu học tập.     

* Học sinh: Đọc và trả lời câu hỏi, tìm hiểu lại bài học ( Đặc điểm, tác dụng của phép lập luận phân tích và tổng hợp, sự khác nhau giữa hai phép lập luận phân tích và tổng hợp và đáp án các bài tập).

II. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 

     ? Thế nào là phép lập luận phân tích- tổng hợp trong văn nghị luận? Mối quan hệ giữa phép lập luận phân tích và tổng hợp ?

* Đáp án:

  Đế làm rõ ý nghĩa của sự vật, hiện tượng, người ta thường dùng phép phân tích- tổng hợp :

+ Phép lập luận phân tích: Lập luận trình bày từng bộ phận, từng phương diện của một vấn đề nhằm chỉ ra nội dung của sự vật, hiện tượng.Để phân tích nội dung của sự vật, hiện tượng người ta có thể vận dụng các biện pháp nêu giả thiết, so sánh, đối chiếu... và cả phép lập luận giải thích, chứng minh.

+ Phép lập luận tổng hợp là phép lập luận rút ra cái chung từ những điều phân tích ( Đem các bộ phận, các đặc điểm của một sự vật đã được phân tích riêng mà liên hệ lại với nhau để nêu ra nhận định chung về sự vật ấy)

  * Mối quan hệ qua lại giữa phép lập luận phân tích và tổng hợp: Tuy đối lập nhưng không tách rời nhau. Phân tích rồi phải tổng hợp thì mới có nghĩa, phải dựa trên cơ sở phân tích thì mới có thể tổng hợp được.

=> Chặt chẽ và không có phân tích thì không có tổng hợp.

2. Bài mới:    

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

 Yêu cầu học sinh nêu lại tác dụng của phép lập luận phân tích và tổng hợp trong văn nghị luận => Giáo viên nêu yêu cầu của tiết luyện tập.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	- Làm nhóm lớn

- Thời gian: 5 phút

- Câu hỏi:

Nhóm 1:

? Đặc điểm của phép lập luận phân tích và tổng hợp ?

* Nhóm 2

? Sự khác nhau của phép lập luận phân tích và tổng hợp ?

* Nhóm 3

? Công dụng của hai phép lập luận phân tích và tổng hợp trong các văn bản nghị luận ?

* Đáp án

 Nhóm 1:

 Phép lập luận phân tích: Lập luận trình bày từng bộ phận, từng phương diện của một vấn đề nhằm chỉ ra nội dung của sự vật, hiện tượng.

+ Phép lập luận tổng hợp là phép lập luận rút ra cái chung từ những điều phân tích ( Đem các bộ phận, các đặc điểm của một sự vật đã được phân tích riêng mà liên hệ lại với nhau để nêu ra nhận định chung về sự vật ấy)

* Nhóm 2
+ Phép lập luận phân tích: Trình bày từng bộ phận, từng phương diện của một vấn đề .

+ Phép lập luận tổng hợp: Rút ra cái chung .

* Nhóm 3
+ Giúp ta hiểu sâu sắc các khía cạnh khác nhau cũng như các vấn đề rút ra từ phân tích mà đề tài đề cập đến trong các văn bản nghị luận.


	I. Lý thuyết:

+ Sự khác nhau giữa hai phép lập luận phân tích và tổng hợp.

+ Đặc điểm của phép lập luận phân tích và tổng hợp.

+ Công dụng của hai phép lập luận phân tích và tổng hợp trong các văn bản nghị luận.



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	? Đọc bài tập 1?  Nêu yêu cầu của bài tập 1?

? Cho biết tác giả đã vận dụng phép lập luận nào? Em hãy chỉ ra trình tự phân tích của các đoạn văn?

* Học sinh thảo luận nhóm bàn:

- Thời gian: 3 phút

- Câu hỏi

? Tác giả chỉ ra từng cái hay hợp thành cái hay chung của toàn bài như thế nào? Tác giả đưa ra luận cứ nào?

* Đáp án: 

+ Cái hay ở các điệu xanh: xanh ao, xanh sóng, xanh tre, xanh trời, xanh bèo...

+ Cái hay thể hiện ở những cử động: thuyền nhỏ, sóng gợn tí, lá đưa vèo...

+ Cái hay thể hiện ở các vần thơ: Cả bài không non ép 1 chữ nào...

? Học sinh Đọc phần (b), nêu yêu cầu bài tập?

( Kĩ thuật khăn phủ bàn).

? Tác giả sử dụng phép lập luận nào?

? Phân tích các bước lập luận của tác giả?

* Giáo viên: Treo bảng phụ

? Đoạn văn được tác giả phân tích có luận điểm là gì ?

+ Luận điểm: Nguyên nhân của sự thành đạt.

? Để làm rõ luận điểm đó tác giả đã đi phân tích như thế nào ?

 Theo trình tự:

+ Đoạn đầu: nêu các quan niệm mấu chốt của sự thành đạt ( Nguyên nhân khách quan-gặp thời,hoàn cảnh,ĐK học tập,tài năng…)

+ Đoạn tiếp theo: phân tích từng quan niệm đúng, sai thế nào và kết lại ở việc phân tích bản thân chủ quan của mỗi người (tinh thần kiên trì phấn đấu…)

? Tác giả phân tích lần lượt các nguyên nhân khách quan để làm gì?

+ Để bác bỏ, để khẳng định vai trò của nguyên nhân chủ quan.

? Đọc, nêu yêu cầu bài tập 2 ?

* Giáo viên: Yêu cầu của bài tập 2 là vừa phân tích vừa tổng hợp. Phân tích thực chất của lối học đối phó và tổng hợp các tác hại của nó.

* Giáo viên sử dụng phương pháp đàm thoại hướng dẫn học sinh làm

* Giáo viên:  Trích dẫn: 

“ Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người và để tự khẳng định mình” (UNESCO) Tức là học để phát triển và hoàn thiện con người theo quy luật cái đẹp. Nhưng có một bộ phận không ít người chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và mục đích cao cả của việc học tập nên đẫn đến tình trạng học qua loa, đại khái, học đối phó.

? Cần phân tích thực chất của lối học đối phó như thế nào?

* Đoạn văn mẫu:

Đoạn 1: Học đối phó là lối học bị động, hình thức, không lấy việc học làm mục đích chính. Lối học đó chẳng những làm cho người học mệt mỏi, mà không còn tạo ra được những nhân tài đích thực cho đất nước.

? Viết đoạn văn tổng hợp những điều đã phân tích về vấn đề học đối phó và tác hại của nó ? (Kĩ thuật động não)

Đoạn 2: Tóm lại: Muốn đọc sách có hiệu quả phải chọn những sách quan trọng nhất mà đọc cho kĩ, đồng thời cũng trú trọng đến công sức thích đáng để hỗ trợ cho việc nghiên cứu chuyên môn.

* Gọi học sinh đọc và xác định yêu cầu bài tập Số 3
* Giáo viên tổ chức cho học sinh làm theo nhóm (2 bàn 1 nhóm)Cử người ghi kết quả vào bảng Nhóm)

? Dựa vào văn bản “Bàn về đọc sách” của Chu Quang Tiềm, em hãy phân tích các lí do khiến mọi người phải đọc sách ?

-> Yêu cầu của các nhóm báo cáo->HS tự nhận xét, đánh giá.

'* Đáp án: Trang bên(a)

? Viết đoạn văn tổng hợp những điều đã phân tích trong bài “Bàn về đọc sách” ?

(Kĩ thuật động não+ KT viết sáng tạo)
	II. Luyện tập:

Bài tập 1: (Sgk/11)

a. Luận điểm: Thơ hay là hay cả hồn lẫn xác, hay cả bài.

* Trình tự phân tích:

+ Cái hay ở các điệu xanh: xanh ao, xanh sóng, xanh tre, xanh trời, xanh bèo...

+ Cái hay thể hiện ở những cử động: thuyền nhỏ, sóng gợn tí, lá đưa vèo...

+ Cái hay thể hiện ở các vần thơ: Cả bài không non ép 1 chữ nào...

b. Luận điểm: Mấu chốt của sự thành đạt

* Trình tự phân tích: Nêu các quan niệm mấu chốt của sự thành đạt. 

+  Quan niệm 1: Do nguyên nhân khách quan=> ngẫu nhiên hoặc may mắn không thể quyết định được.

+ Qua điểm 2: Do nguyên nhân chủ quan=> quyết định sự thành đạt. Phân tích từng quan niệm đúng sai thế nào. Phân tích và khẳng định vai trò của nguyên nhân chủ quan.

Bài tập 2: (Sgk/12)

a. Phân tích thực chất của lối học đối phó:

+ Xác định sai mục đích học tập, xem việc học là việc phụ

+ Không lấy việc học làm mục đích, xem học là việc phụ.

+ Học bị động, không chủ động, cốt đối phó với thầy, cô, thi cử.

+ Học kiến thức, không đi sâu vào thực chất kiến thức của bài học.

+ Học để đỡ bị bố mẹ, thầy cô quở mắng, cốt lấy bằng cấp.

b. Tổng hợp các tác hại của lối học đối phó:

+ Đối với bản thân: Không hứng thú học tập, chán học, hiệu quả thấp, dù có bằng cấp nhưng đầu sẽ rỗng tuếch.

+ Đối với xã hội, những kẻ học đối phó sẽ trở thành gánh nặng lâu dài cho xã hội về nhiều mặt: kinh tế, tinh thần, lối sống...

Bài tập 3: (Sgk/12) Viết đoạn văn phân tích các lí do khiến mọi người phải đọc sách.

* Dàn ý:

a.  Phân tích lí do:

+ Sách đúc kết tri thức của nhân loại dã tích luỹ từ xưa đến nay.

+ Muốn tiến bộ, phát triển thì phải đọc sách để tiếp thu tri thức, kinh nghiệm.

+ Kiến thức của nhân loại thì mênh mông như đại dương còn hiểu biết của chúng ta chỉ là vài ba giọt nước vô cùng nhỏ bé.

+ Đọc sách không cần nhiều mà cần đọc kĩ, hiểu sâu.

b. Tổng hợp: 

+ Đọc sách vô cùng cần thiết song phải biết chọn sách và có phương pháp đọc mới có hiệu quả.



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
? Sự khác nhau của phép lập luận phân tích và tổng hợp ?

+ Phép lập luận phân tích: Trình bày từng bộ phận, từng phương diện của một vấn đề .

+ Phép lập luận tổng hợp: Rút ra cái chung .

? Công dụng của hai phép lập luận phân tích và tổng hợp trong các văn bản nghị luận ?

+ Giúp ta hiểu sâu sắc các khía cạnh khác nhau cũng như các vấn đề rút ra từ phân tích mà đề tài đề cập đến trong các văn bản nghị luận.

E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

Vận dụng những hiểu biết về phép lập luận phân tích và tổng hợp để viết đoạn văn (khoảng 10 – 12 câu) làm sáng tỏ luận điểm: “Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn”. Trong đoạn văn có ít nhất một câu có thành phần khởi ngữ.
3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Học sinh hoàn chỉnh bài tập 4.

+ Lập dàn ý cho một bài văn nghị luận. Trên cơ sở đó, lựa chọn phép lập luận  phân tích hoặc tổng hợp phù hợp với một nội dung trong dàn ý để triển khai thành một đoạn văn.

- Soạn: " Chương trình địa phương phần TLV"

         Tìm hiểu trước phần I, II SGK

IV. Rút kinh nghiệm: 
Soạn:   /   /2023        
Tuần 22 

Tiết 106
 Văn bản: TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ
                                               (Nguyễn Đình Thi)

I. Mục tiêu bài dạy: 
1.  Kiến thức

+ Phân tích nội dung và sức mạnh của văn nghệ trong cuộc sống của con người.

+ Hiểu nghệ thuật lập luận của nhà văn Nguyễn Đình Thi trong văn bản.

2. Kỹ năng:

+  Đọc-hiểu một văn bản nghị luận.

+  Biết rèn luyện thêm cách viết một bài văn nghị luận.

+  Phân tích, thể hiện những suy nghĩ, tình cảm về một tác phẩm văn nghệ.

3. Thái độ:

+  Bồi dưỡng tư tưởng tình cảm yêu văn nghệ, tự tu dưỡng đạo đức bản thân.

* Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh:

+ Liên hệ với quan điểm về văn học nghệ thuật của Bác.

4. Phát triển năng lực:

+ Kĩ năng giao tiếp, thể hiện sự tự tin, lắng nghe tích cực,  hợp tác, ra quyết định, giải quyết vấn đề, tìm kiếm và xử lí thông tin, quản lí thời gian.v.v.

II. Chuẩn bị:

* Giáo viên:+ Chân dung tác giả, tác phẩm, bảng phụ, tài kiệu tham khảo, bài soạn.

                    + Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa ( Tư tưởng Hồ Chí Minh, Viện HCQG HCM, trang 291-294)

* Học sinh: Đọc và trả lời câu hỏi, tìm hiểu thêm về tác giả, tác phẩm. Bố cục, hệ thống luận điểm, cách lập luận, phân tích các luận điểm.

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 

? Tác giả Chu Quang Tiềm khuyên chúng ta nên chọn sách và đọc sách như thế nào? Em đã học theo lời khuyên ấy như thế nào?

* Đáp án:

+ Chọn sách: Chọn tinh, đọc kĩ những quyển có giá trị hoặc lĩnh vực chuyên môn của mình. Đọc cả sách thường thức và tài liệu chứng minh.

+ Cách đọc: Tránh đọc lướt qua, đọc để trang trí bộ mặt, đọc tràn lan theo hứng thú cá nhân.

Nên vừa đọc vừa suy nghĩ, đọc có kế hoạch, có hệ thống.

+ Học sinh tự bộc lộ: Học theo lời khuyên của Chu Quang Tiềm

2. Bài mới:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  ) 

Cách 1: Cho học sinh nghe bài hát sau đó nêu cảm nhận: Việt Nam quê hương tôi, Nhật kí của mẹ/ Mẹ yêu....    

( Niềm tự hào về quê hương, thấy yêu quê hương và có trách nhiệm với quê hương; thấy hạnh phúc vì có mẹ, yêu mẹ, biết ơn vì có mẹ trong cuộc đời....)

Âm nhạc- một trong những lĩnh vực văn nghệ có tác động mạnh mẽ đến tâm hồn, nhận thức, suy nghĩ, tình cảm của chúng ta. Vậy ngoài âm nhạc, văn nghệ còn có những lĩnh vực nào khác và nó tác động đến chúng ta sa rao, chúng ta sẽ tìm hiểu bài học hôm nay

Cách 2: Đọc lại một khổ thơ/ bài thơ mà em thích? Chia sẻ vì sao em lại thích bài thơ ấy?

Gv: Trong cuộc sống hằng ngày, em đã từng tiếp xúc với văn nghệ (đọc một tác phẩm văn học, xem một bức tranh hay một vở kịch, một bộ phim, nghe một bài hát,…), em cảm nhận được sự tác động của văn nghệ tới bản thân như thế nào?

Gợi ý: Các tác phẩm văn nghệ luôn có tác động mạnh mẽ tới tâm hồn và suy nghĩ, tình cảm của em. Khi xem những bộ phim, đọc những câu chuyện cảm động và sâu sắc, em cảm thấy yêu thương đồng loại hơn, biết thương xót cho những mảnh đời bất hạnh, khổ đau và cũng biết căm ghét những thứ xấu xa, độc ác. Bên cạnh đó, những tác phẩm văn nghệ vui vẻ, mang tính giải trí như truyện cười, tiểu phẩm hài, phim hài,… khiến em thấy lạc quan và yêu đời hơn. Tóm lại, văn nghệ bằng con đường tình cảm giúp bản thân em biết nhận thức và xây dựng mình tốt đẹp hơn.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	
? Dựa vào chú thích hãy nêu những hiểu biết của em về tác giả Nguyễn Đình Thi?

* Giáo viên nhấn mạnh:  N.Đ.Thi- 1 nghệ sĩ đa tài: văn, thơ, nhạc, kich, lí luận phê bình, đồng thời là nhà quản lí lãnh đạo văn nghệ Việt Nam nhiều năm. ( Tổng  thư kí hội nhà văn V.Nam hơn 30 năm.) Trước cách mạng là thành viên của tổ chức văn hoá cứu quốc do Đảng cộng sản thành lập.

? Hãy giới thiệu về những tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Đình Thi ? 

+ Ông sáng tác nhiều, có nhiều tác phẩm : Đất nước, Mùa xuân, Lúa, Hà Nội đêm nay

? Bài tiểu luận “ Tiếng nói của văn nghệ” được viết vào khoảng thời gian nào ?

? Ở thời điểm đó bài tiểu luận có ý nghĩa ra sao ?

* Giáo viên: Viết 1948, trên chiến khu Việt Bắc, trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Những năm đó, ta đang xây dựng nên 1 văn học nghệ thuật mới đậm đà tính dân tộc đại chúng, gắn bó với cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Văn bản này được tác giả gắn với đời sống sản xuất và chiến đấu sôi nổi, phong phú của quần chúng nhân dân. Trong hoàn cảnh  và trình độ ấy ta càng thấy được sự sâu sắc của các ý kiến của nhà văn trẻ 28 tuổi, đại biểu Quốc hội khoá đầu tiên.

* Giáo viên hướng dẫn cách đọc: Mạch lạc, rõ ràng. Khi đọc các dẫn chứng thơ cần đọc diễn cảm.

* Giáo viên đọc mẫu 1 đoạn->2 học sinh đọc tiếp

* Học sinh khác nhận xét -> giáo viên đánh giá, uốn nắn.

? Em hiểu gì là Phật giáo diễn ca? Phẫn khích?

+ Phật giáo diễn ca: Bài thơ dài, nôm na dễ hiểu về nội dung đạo Phật.

+ Phẫn khích: Kích thích căm thù, phẫn nộ.

? Văn bản “ Tiếng nói văn nghệ” có thể loại giống với văn bản nào đã học? Đó là thể loại gì?

? Theo em vấn đề nghị luận ở đây là vấn đề nào?

? Em hiểu văn nghệ là gì?

+ Văn học và các ngành nghệ thuật khác như âm nhạc, sân khấu, múa, hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc.v.v....

* Giáo viên: Bài văn nghị luận này phân tích nội dung, phản ánh thể hiện rõ những biểu hiện của văn nghệ, đồng thời khẳng định sức mạnh to lớn của nó đối với đời sống con người.

 Thảo luận nhóm bàn

- Thời gian: 3 phút

- Nội dung:

Nhóm 1- Tổ 1:

? Hãy tóm tắt những luận điểm chính của văn bản 

Nhóm 2- Tổ 2:

? Những đoạn văn tương ứng với các luận điểm đó ?

Nhóm 3- Tổ 3:

? Nhận xét về hệ thống luận điểm

* Đáp án:

- Nhóm 1:

*  Hệ thống luận điểm: 

+ Đặc trưng chủ yếu của văn nghệ

+ Tác dụng của văn nghệ

+ Mối quan hệ giữa nghệ sĩ và bạn đọc.

- Nhóm 2:

+ Đoạn 1: Từ đầu-> cách sống của tâm hồn...

+ Đoạn 2: Tiếp -> Trang giấy.

+ Đoạn 3: Phần còn lại.

-  Nhóm 3:

+ Hệ thống luận điểm có tính liên kết chặt chẽ. 

* Giáo viên nhận xét chung.

Đi vào các vấn đề cơ bản của văn nghệ trong từng đoạn, hệ thống luận điểm rất rõ ràng, tính liên kết chặt chẽ, mạch lạc giữa các phần, các luận điểm trong tiểu luận, vừa có sự giải thích cho nhau vừa được tiếp nối tự nhiên theo hướng ngày càng phân tích sâu sức mạnh và đặc trưng của văn nghệ.

? Qua đó em hiểu gì về cách đặt tên của bài tiểu luận này ?

+ Tên văn bản vừa có ý nghĩa khái quát vừa gợi ra sự gần gũi thân mật, vừa bao hàm đuợc nội dung lẫn cách thức, giọng nói của văn nghệ.

* Học sinh đọc từ đầu-> đời sống chung quanh (sgk/12,13)

? Theo em, luận điểm đầu tiên mà tác giả đề cập đến là gì ? Từ đó rút ra vấn đề cần bàn luận ?

 ? Các nghệ sĩ lấy chất liệu ở đâu để sáng tác các tác phẩm nghệ thuật? ( Thực tại khách quan)

? Đó có phải là sự sao chép thực tại 1 cách giản đơn hay là “chụp ảnh” nguyên xi thực tại ấy không? Vì sao?

+ Thông qua lăng kính chủ quan của người nghệ sĩ:  Vì khi sáng tác 1 tác phẩm nghệ thuật, người nghệ sĩ đã gửi gắm vào đó 1 cách nhìn, 1 lời nhắn nhủ của riêng mình-> Tư tưởng, tình cảm cái nhìn chủ quan của người sáng tạo.

? Tác giả minh chứng điều đó tác giả đã sử dụng phép lập luận nào?

+ Phân tích và tổng hợp.

? Để triển khai luận điểm (1) tác giả sử dụng những luận cứ nào ? 

+ Luận cứ 1: văn nghệ phản ánh thực tại cuộc sống qua rung cảm mãnh liệt của người nghệ sĩ – phân tích dẫn chứng

 + Luận cứ 2: Văn nghệ gửi vào đó một lời nhắn nhủ, một cái nhìn, 1 quan niệm của tác giả về cuộc sống xung quanh làm thay đổi cách nhìn, cách nghĩ, cách sống của con người – phân tích = lí lẽ, dẫn chứng. 

? Tác giả đã đưa ra những dẫn chứng  văn học nào để chứng minh? Tác dụng của nó?

- Tác giả chọn 2 dẫn chứng tiêu biểu dẫn từ 2 tác giả vĩ đại của văn học dân tộc và thế giới.

+ Dẫn chứng1:  2 câu thơ Kiều, Nguyễn Du viết “Cỏ non xanh…Cành lê trắng…”, đó là hiện thực cuộc sống qua cách nhìn, miêu tả sáng tạo của người nghệ sĩ. Qua 2 câu thơ ấy, ta không chỉ cảm nhận được hình ảnh mùa xuân mà còn khiến ta có rung cảm trước 1 mùa xuân nhưng tái sinh, tươi trẻ bừng sáng, trải rộng 1 sự sống đang nảy sinh….Từ đó ta cảm nhận trong lòng mình cũng bừng lên sự sống…

=> Như vậy: từ tiếng chim, bông hoa, ngọn cỏ…tất cả ở xung quanh ta mà ta “chưa biết nhìn”, chưa thấy hết, nay bỗng làm ta ngạc nhiên, tìm ra ngay trong tâm hồn chúng ta -> mỗi tác phẩm văn nghệ rọi vào ta 1 ánh sáng kì diệu: làm thay đổi hẳn mắt ta nhìn, óc ta nghĩ…, một cách sống về tâm hồn . 

+ Dẫn chứng 2: Cái chết thảm khốc của An-na Ca-rê-nhi-na trong tiểu thuyết cùng tên của Tôn-xtôi, của nhà văn Nga đã làm cho người đọc bâng khuâng thương cảm không quên. 

? Em hiểu gì về câu: “Những người nghệ sĩ lớn đem tới cho cả thời đại họ một cách sống của tâm hồn” như thế nào?

+ Lời nhắn gửi của nghệ thuật.....

? Khi đọc “Chiếc lược ngà”, “ Làng” em cảm nhận được điều gì ?

? Em có nhận xét gì về cách dẫn dắt vấn đề cũng như cách trình bày của tác giả ?? Đoạn “ Mỗi tác phẩm...tâm hồn” khái quát nội dung thứ 3 của văn nghệ là gì ?

? Nhận xét gì về cách lập luận của tác giả trong đoạn 1?

+ Nêu dẫn chứng tiêu biểu, dẫn từ 2 tác giả vĩ đại của văn học dân tộc và thế giới. Cách nêu dẫn chứng rất cụ thể.

? Qua đó, khái quát nội dung chủ yếu của văn nghệ?

? Nội dung của văn nghệ có khác môn lịch sử, xã hội học, dân tộc học, địa lí không ?

 + Những môn này khám phá, miêu tả, đúc kết bộ mặt tự nhiên, xã hội, các quy luật khách quan.

+ Văn nghệ tập trung, khám phá, thể hiện chiều sâu tính cách, số phận con người, tác giả lên tiếng của con người.

* Giáo viên tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh:

Người quan  niệm" Văn hóa phải gắn với cuộc sống & Văn hóa phải thiết thực phục vụ nhân dân, góp phần vào việc nâng cao đời sống vui tươi lành mạnh của quần chúng. Học hỏi những tinh hoa văn hóa của nhân loại xong phải giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam dậm đà bản sắc dân tộc" -> tư tưởng cốt lõi này trở thành nội dung xuyên suốt hầu hết các giá trị văn hóa mà HCM để lại. 

* Làm nhóm:

- Thời gian: 3 phút

- Câu hỏi:

?  Cũng từ đó em hiểu thế nào về mối quan hệ giữa văn nghệ và sứ mệnh thiêng liêng của người nghệ sĩ  ?

* Giáo viên: Điều này được Nguyễn Đình Thi chỉ rõ: sáng tạo cái đẹp là thiên chức của người nghệ sĩ – cái đẹp là đặc trưng của văn nghệ ( cái đẹp tự nhiên, con người, cuộc sống..). Sứ mệnh của người nghệ sĩ đem tới cho người đọc “cách sống của tâm hồn…”Lời gửi gắm của nghệ thuật không chỉ là những bài học luân lí, 1 triết lí, 1 lời khuyên hay hoạt động tâm lí xã hội mà còn làm thay đổi hẳn mắt ta nhìn, óc ta nghĩ, 1 cách sống về tâm hồn…

( con người sống phong phú hơn, tự hoàn thiện nhân cách tâm hồn mình )-> Văn nghệ là sợi dây đồng cảm kì diệu giữa nghệ sĩ và bạn đọc qua những rung động mãnh liệt sâu xa của trái tim.
	I. Sơ lược tác giả, tác phẩm:
1. Tác giả: Nguyễn Đình Thi ( 1924 – 2003 ) Quê ở Hà Nội.
+ Là nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, soạn nhạc, viết lí luận phê bình có tiếng. 

2. Tác phẩm: 

+ Sáng tác: 1948- Thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.

+ In trong “Mấy vấn đề văn học”

II. Đọc - Hiểu văn bản:

1. Đọc - chú thích:
2. Bố cục:
+ Kiểu văn bản: nghị luận 

+ PTBĐ: nghị luận

+ Bố cục: 3 phần ( 3 luận

điểm ) 

III. Phân tích: 

1. Nội dung của văn nghệ  

* Vấn đề cần bàn luận: Văn nghệ không chỉ phản ánh thực tại xung quanh mà còn thể hiện tư tưởng, tình cảm của người nghệ sĩ, thể hiện đời sống tinh thần của cá nhân người sáng tác. 

-> Người nghệ sĩ sáng tạo ra cái đẹp, làm người đọc rung động với cái đẹp…

+ Cách dẫn dắt tự nhiên.

+ Lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh, dẫn chứng cụ thể,  phong phú, thuyết phục.

* Nội dung của tác phẩm văn nghệ: 

+ Mỗi tác phẩm văn nghệ đều chứa đựng những tư  tưởng, tình cảm say sưa, vui buồn, yêu ghét, mang lại những rung cảm và nhận thức khác nhau.

+  Tập trung khám phá, thể hiện chiều sâu tính cách, số phận, thế giới nội tâm của con người.


C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
 ?  Mối quan hệ giữa nghệ sĩ – tác phẩm – người đọc như thế nào ?

+  Văn nghệ là sợi dây đồng cảm kì diệu giữa nghệ sĩ và bạn đọc qua những rung động mãnh liệt sâu xa của trái tim.

?  Hãy lấy ví dụ để làm sáng tỏ tư tưởng, tấm lòng của người nghệ sĩ gửi gắm trong tác phẩm văn nghệ của mình?  

         * Giáo viên chốt: Nội dung chủ yếu của văn nghệ: hiện thực mang tính cụ thể, sống động, đời sống tình cảm của con người qua cái nhìn và tình cảm có tính cá nhân của người nghệ sĩ.

4. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Đọc lại văn bản, phân tích nội dung của phần đã phân tích.

+ Lấy ví dụ minh họa cho nội dung đã phân tích

+ Soạn tiếp: đọc lại văn bản phân tích các nội dung còn lại của văn bản

+ Vẽ sơ đồ tư duy cho văn bản " Tiếng nói của văn nghệ"  

IV. Rút kinh nghiệm:
Soạn:   .   .2023                                           
Tuần 22 - Tiết 107
V ăn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ (Tiếp)

                                               (Nguyễn Đình Thi) 
I. Mục tiêu bài dạy: 
1.  Kiến thức

+ Phân tích nội dung và sức mạnh của văn nghệ trong cuộc sống của con người.

+  Hiểu nghệ thuật lập luận của nhà văn Nguyễn Đình Thi trong văn bản.

2. Kỹ năng:

+  Đọc-hiểu một văn bản nghị luận.

+  Biết rèn luyện thêm cách viết một bài văn nghị luận.

+  Phân tích, thể hiện những suy nghĩ, tình cảm về một tác phẩm văn nghệ.

3. Thái độ:

+  Bồi dưỡng tư tưởng tình cảm yêu văn nghệ, tự tu dưỡng đạo đức bản thân.

* Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh:

+ Liên hệ với quan điểm về văn học nghệ thuật của Bác.

4. Đánh giá năng lực:

+ Kĩ năng giao tiếp, thể hiện sự tự tin, lắng nghe tích cực, hợp tác, ra quyết định, giải quyết vấn đề, tìm kiếm và xử lí thông tin, quản lí thời gian.v.v.

II. Chuẩn bị:

* Giáo viên:+ Chân dung tác giả, tác phẩm, bảng phụ, tài kiệu tham khảo, bài soạn.

                    + Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa ( Tư tưởng Hồ Chí Minh, Viện HCQG HCM, trang 291-294)

* Học sinh:  Đọc và trả lời câu hỏi, tìm hiểu thêm về tác giả, tác phẩm. Bố cục, hệ thống luận điểm, cách lập luận, phân tích các luận điểm.

C.  Phương pháp: 

+ Nêu vấn đề, vấn đáp, phân tích, bình, thảo luận, vấn đáp, giảng bình, phân tích.v.v.

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 

? Nội dung cần đạt của tác phẩm văn nghệ là gì ?

 * Đáp án:

 + Nội dung của tác phẩm văn nghệ: Mỗi tác  phẩm văn nghệ đều chứa đựng những tư tưởng, tình cảm say sưa, vui buồn, yêu ghét của người nghệ sĩ về cuộc sống, về con người; mang lại những rung cảm và nhận thức khác nhau trong tâm hồn độc giả mỗi thế hệ. Tập trung khám phá, thể hiện chiều sâu tính cách, số phận, thế giới nội tâm của con người qua cái nhìn và tình cảm mang tính cá nhân của người nghệ sĩ.

? Em có nhận xét gì về cách dẫn dắt vấn đề cũng như cách trình bày của tác giả qua văn bản ?

+ Cách dẫn dắt tự nhiên.

+ Lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh,dẫn chứng phong phú, thuyết phục

2. Bài mới:  
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )
          Cho học sinh xem trích đoạn chèo "Quan âm thị kính" -> dẫn dắt vào bài: 

? Đoạn trích đã giúp em nhận ra điều gì? Em thương cảm cho nhân vật nào? Nhân vật nào đáng phê phán? Vì sao? Cô trò chúng ta tìm câu trả lời trong bài học hôm nay.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	* Học sinh chú ý vào phần tiếp theo của văn bản, và đọc “ Mỗi tác phẩm lớn...ta nghĩ” (Trang- 14)

? Tác giả đã lí giải lí do tại sao con người cần tiếng nói của văn nghệ ?

+ Văn nghệ tác động đến đông đảo quần chúng nhân dân. Làm biến đổi đời sống, tâm hồn họ: “ Mắt ta nhìn, óc ta nghĩ...”

+ Văn nghệ giúp chúng ta được sống đầy đủ hơn, phong phú hơn với cuộc đời nvà chính mình: “ Mỗi tác phẩm lớn như rọi vào bên trong...”

+ Khi con người bị ngăn cách với thế giới bên ngoài thì văn nghệ như sợi dây vô hình duy nhất nối họ với xã hội bên ngoài.

+ Văn nghệ còn góp phần làm cho những người lao động đầu tắt, mặt tối “ biến đổi khác hẳn...” bởi một tác phẩm văn nghệ  hay sẽ giúp cho họ quên đi nỗi cực nhọc để sống với những ước mơ trong cuộc đời.

*  Giáo viên phân tích: Mỗi tác phẩm lớn rọi vào trong chúng ta 1 ánh sáng riêng không bao giờ nhoà đi, ánh sáng ấy bây giờ biến thành của ta, chiếu toả lên mọi việc chúng ta sống, mọi con người chúng ta gặp, làm thay đổi hẳn mắt ta nhìn, .....ta nghĩ...đem tới cho cả thời đai họ 1 cách sống của tâm hồn. Chẳng hạn: Các bài thơ “Từ ấy”...

? Nếu không có văn nghệ đời sống của con người sẽ như thế nào?

+ Buồn tẻ, không có sự động viên khuyến khích.

* Giáo viên: Văn nghệ như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống mõi ngày của con người. Nó khiến cuộc sống của con người trở nên tươi mát, đỡ buồn tủi. Giúp con người biết sống và ước mơ vượt lên  qua bao khó khăn gian khổ trong cuộc sống hiện tại. “Văn nghệ đã làm cho tâm hồn họ thực sự được sống. Lời gửi của văn nghệ là sự sống.”

=>Đó chính là chức năng kì diệu của văn nghệ (luận điểm 2)

? Để triển khai luận điểm, tác giả đã dùng lí lẽ và dẫn chứng như thế nào ?

+  Dẫn chứng: “Những người bị tù chung thân…không mở được mắt…”

“ Những người đàn bà nhà quê lam lũ…”

+ Lí lẽ: khẳng định: Văn nghệ đã gieo vào cuộc đời tăm tối 1 tiếng cười, niềm vui, nỗi buồn, sự chia sẻ, lay động tình cảm, ý nghĩ khác thường.

-> Văn nghệ là sợi dây buộc họ với đời thường, với sự sống, hoạt động, vui buồn, gần gũi, chia sẻ.

? Tác giả trích dẫn câu nói của LTônxtôi Theo em nhằm mục đích gì ?

* Giáo viên: Nghệ thuật là tiếng nói tâm hồn, tình cảm, chứa đựng yêu, ghét, vui buồn của con người trong cuộc sống thường ngày. Đến với  tác phẩm văn nghệ, ta cùng với cuộc sống đó mà vui, buồn, yêu ghét, chờ đợi…(Văn nghệ là tiếng nói, là chỗ giao nhau của tâm hồn con người với đời sống).

* Giáo viên: Như vậy khi tiếp xúc với 1 tác phẩm văn nghệ chúng đã vô tình ảnh hưởng vào tâm hồn, tình cảm, lối sống của tác giả

Nhóm bàn:

- Thời gian: 3 phút

-Câu hỏi:

? Hãy lấy ví dụ để minh hoạ cho nhận xét trên ?

+ Lời ru ngọt ngào của mẹ khiến em bé dễ đi vào giấc ngủ hơn là khi xem những bộ phim kinh dị.

+ Khi đọc các cuốn sách kiếm hiệp, xem những bộ phim trưởng khiến cho con người luônn có sẵn bạo lực, thích hành động mạo hiểm, nổi máu anh hùng.

+ Xem những cuốn sách tâm lí tình cảm sướt mướt khiến cho  con người rơi vào sự yếu đuối, mặc cảm, tuyệt vọng.

? Từ những điều đã phân tích nêu trên, em rút ra được điều gì cho bản thân khi tiếp xúc với văn nghệ ?

+ Tránh những tư tưởng độc hại có trong những cuốn sách, những bộ phim cấm hiện nay.

? Nhận  xét cách lập luận trong đoạn trích thứ 2?

+ Phân tích, tổng hợp xen lẫn diễn dịch, chứng minh.

* Học sinh theo dõi đoạn cuối của văn bản

? Theo tác giả, tư tưởng nghệ thuật bắt nguồn từ đâu ?

? Để làm rõ vấn đề này, tác giả sử dụng những luận cứ nào? Em nhận xét gì về cách lập luận ?

+ Tư tưởng nghệ thuật mang tính đặc thù, nó không lộ liễu, khô khan mà được thể hiện 1 cách tinh tế, nó náu mình trong yên lặng.

+ Dẫn chứng về cách đọc, cảm nhận 1 bài thơ. 

? Phần cuối, tác giả chỉ rõ chức năng đặc biệt nào của văn nghệ ?

* Giáo viên: Như vậy, tư tưởng của nghệ thuật không khô khan trừu tượng mà lắng sâu, thấm vcào cảm xúc giúp con người tự nhận thức, tự hoàn thiện mình

-> Văn nghệ thực hiện chức năng của nó một cách tự nhiện, có hiệu quả, lâu bền mà sâu sắc -> Văn nghệ là loại truyện tuyên truyền đặc biệt.

? Theo em, tác phẩm nghệ thuật tác động đến người đọc bằng cách nào?

+ Thông qua nội dung, tư tưởng, tình cảm, các phương tiện ngôn ngữ, hiện tượng, cảm xúc ( Không đứng ngoài trỏ vẽ cho chúng ta đường đi, mà vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta phải tự bước lên đường ấy).

*  Làm nhóm bàn

- Thời gian: 5 phút

- Câu hỏi:

? Hãy lấy 1 ví dụ để phân tích rõ sự giao cảm giữa nguời nghệ sĩ và bạn đọc?

* Giáo viên minh hoạ bằng bài thơ Từ ấy của tác giả Tố Hữu: Bài thơ không những là cảm xúc vui mừng, hạnh phúc của nhà thơ khi bắt gặp lí tưởng cộng sản: vườn hoa rực rỡ sắc màu => quyết định đi theo  lí tưởng đó quên mình. Khi đọc bài thơ rất nhiều thanh niên V.Nam tìm thấy  được tiếng nói, con đường  đi đúng đắn cho mình: sống có ích là sống cống hiến hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

? Em có nhận xét gì về kết cấu, bố cục của văn bản ?

+ Bố cục chặt chẽ dựa trên các hệ thống luận điểm, luận cứ, dẫn chúng có sức thuyết phục

? Giọng văn của văn bản để lại cho em suy nghĩ gì ?

+ Giọng văn chân thành, say mê làm tăng sức thuyết phục và tính hấp dẫn của văn bản.

? Nêu nội dung chính của văn bản “Tiếng nói của văn nghệ” ?

+ Văn nghệ nối sợi dây đồng cảm kì diệu giữa nghệ sĩ với bạn đọc thông qua những rung động mãnh liệt, sâu xa của trái tim. 

+ Văn nghệ giúp con ng​ười được sống phong phú hơn và tự hoàn thiện nhân cách,  tâm hồn mình

? Hãy nêu ý nghĩa của văn bản' Tiếng nói của văn nghệ"

? Hãy nêu những đặc sắc về cách viết văn nghị luận của Nguyễn Đình Thi ?

*  Gọi học sinh đọc Ghi nhớ SGK- 1
	2. Tiếng nói văn nghệ đối với cuộc sống con người: 

* Văn nghệ là tiếng nói của tâm hồn đồng cảm:
+ Văn nghệ giúp cho chúng ta được sống phong phú hơn, làm thay đổi hẳn mắt ta nhìn, óc ta nghĩ.

+ Là sợi dây kết nối con người với cuộc sống đời thường.

+ Mang lại niềm vui, ước mơ và những rung cảm thật đẹp cho tâm hồn.

-> Khẳng định: Nghệ thuật là tiếng nói của tâm hồn, tình cảm

3. Sức mạnh kì diệu của văn nghệ:

a. Văn nghệ là tiếng nói của tư tưởng
+ Tư tưởng nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống và thấm vào tất cả trong cuộc sống.

+ Làm người đọc rung động và khơi gợi những vấn đề phải suy nghĩ.

-> Lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh; Dẫn chứng phong phú, thuyết phục, phân tích chi tiết từng biểu hiện đặc trưng.

+ Văn nghệ là nghệ thuật mở rộng khả năng của tâm hồn, cho ta những rung động, cảm xúc, tư tưởng.

b. Sức mạnh kì diệu của văn nghệ: Lay động cảm xúc, tâm hồn và làm thay đổi nhận thức của con người...

-> Giúp con người sống phong phú hơn và tự hoàn thiện nhân cách, tâm hồn mình.

IV. Tổng kết:
1. Nội dung - ý nghĩa:

* Nội dung:

+ Văn nghệ có nội dung biểu hiện thực tại qua cái nhìn chủ qua của tác giả. Nhưng nó tác động mạnh mẽ tới con người giúp con người sống tốt đẹp hơn.

* Ý nghĩa của văn bản:

+ Nội dung của văn nghệ, công dụng và sức mạnh kì diệu của văn nghệ đối với cuộc sống của con người.

2. Nghệ thuật:
+ Bố cục chặt chẽ, hợp lí, cách dẫn dắt tự nhiên.

+ Lập luận chặt chẽ, giàu h/ả ; Dẫn chứng phong phú, thuyết phục

+ Giọng văn chân thành, say mê làm tăng sức thuyết phục và tính hấp dẫn của văn bản.

 Ghi nhớ: ( SGK -17)



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	 Làm nhóm

+ Thời gian: 5 phút

+ Câu hỏi

 Nhóm 1:? Em cảm nhận tác động của văn nghệ đối với bản thân như thế nào?

 (Văn nghệ tác động tới tâm hồn, tình cảm như thế nào? Yêu ghét ra sao?)

Nhóm 2:? Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra  khi không còn các nhà xuất bản, nghệ sĩ, thư viện, đài phát thanh và thuyền hình ?

( Cuộc sống như thế nào khi chỉ có đì làm- chơi- ăn uống mà không có sách báo, giải trí?)

Nhóm 3:? Hãy phân tích ý nghĩa, tác động của trích đoạn chèo "Quan âm thị kính" với bản thân mình? 

(- H tự bày tỏ mình yêu, ghét, thương cảm cho ai?)
* Giáo viên chốt lại: Văn nghệ là món ăn tinh thần bổ ích không thể thiếu đối với con người  trong đời sống  hàng ngày. Nếu thiếu nó cuộc sống trở nên tẻ nhạt, buồn chán, vô vị mát ý nghĩa => Con ngưòi không còn những tình cảm, suy nghĩ.v.v...
	V. Luyện tập:


	Câu 1: ý nào nói không đúng về tác giả Nguyễn Đình Thi?

A.  Sinh năm 1924 và mất năm 2003

B.  Từng là Tổng thư ​ kí Hội Nhà văn Việt Nam

C.  Từng là đạo diễn điện ảnh nổi tiếng.

D.  Đ​ược trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Câu 2: Nhận định nào sau đây nêu đầy đủ nhất về nội dung của văn bản: “Tiếng nói của văn nghệ”?

A.     Văn bản nêu lên vị trí và sức mạnh riêng biệt của văn nghệ đối với đời sống tâm hồn con ng​ười

B.      Văn bản nêu lên vị trí và sức mạnh riêng biệt của văn nghệ đối với đời sống xã hội.

C.      Văn bản phân tích những nội dung tạo nên tiếng nói của văn nghệ và cách thể hiện rất độc đáo của văn nghệ.

D.      Văn bản phân tích nội dung phản ánh, thể hiện cũng như sự khẳng định cách nói độc đáo và sức mạnh to lớn  của văn nghệ đối với đời sống con người

Câu 3: Theo tác giả, tại sao con người cần tới tiếng nói của văn nghệ?

A. Văn nghệ giúp chúng ta được sống đầy đủ phong phú hơn cuộc sống của mình.

B. Văn nghệ góp phần làm con người vui lên, biết rung cảm và ước mơ. 

C. Văn nghệ giúp chúng ta khám phá ra thế giới diệu kì ở ngay chính trong tâm hồn của con ngư​ời

D. Cả A, B, C

Câu 4: ý nào sau đây nói về con đường độc đáo của văn nghệ đến với người đọc?
A.Văn nghệ là tiếng nói của tình cảm 

B.Nghệ thuật nói nhiều đến tư  tưởng, lắng sâu vào cảm xúc, nỗi niềm.

C.Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta phải tự bước lên đường ấy.

D.Lời gửi của văn nghệ không chỉ là những bài học đạo đức mà còn là tất cả những tình cảm, cảm xúc của người nghệ sĩ.

Câu 5: Nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của Nguyễn Đình Thi qua bài tiểu luận này là gì?
A.    Bố cục chặt chẽ hợp lý, cách dẫn dắt tự nhiên, uyển chuyển.

B.  Phân tích cụ thể, chặt chẽ.

C.  Câu văn giàu hình ảnh.

D.  Cả A, B, C.

Đáp án: 1-C; 2- D; 3-D; 4- C; 5- D



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

? Theo em thế nào là văn nghệ? Tại sao có lúc tác giả dùng văn nghệ, có lúc dùng là nghệ thuật   + Văn nghệ là từ ghép 2 phạm trù nghệ thuật: Văn học - nghệ thuật  

? Em hãy giới thiệu một tác phẩm văn nghệ mà em yêu thích và phân tích ý nghĩa, tác động của tác phẩm ấy đối với bản thân.     
E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

?Tìm và hát một vài bài hát đề chứng minh: Nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm

3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

  + Đọc lại văn bản, học bài.

  + Trình bày những tác động, ảnh hưởng của một tp văn học đối với bản thân.

  + Lập lại hệ thống luận điểm của văn bản.

  + Đọc và chuẩn bị baøi “Muøa xuaân nho nhoû”.

   + Ñoïc vaên baûn vaø chuù thích 

   + Traû lôøi caâu hoûi vaøo vôû soaïn

IV. Rút kinh nghiệm:
.

.Soạn:   .   .2023                                          
Tuần 21 - Tiết 108
Tiếng ViệT:  CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức:

+ Đặc điểm của thành phần tình thái và cảm thán.

+ Công dụng của các thành phần trên.

2. Kỹ năng:

+ Nhận biết  thành phần tình thái và cảm thán.

+ Đặt câu có thành phần tình thái, thành phần cảm thán.

3. Thái độ:

+ Ý thức tạo lập đúng câu có thành phần tình thái, cảm thán khi cần thiết.

II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: + Đọc tư liệu, soạn giáo án- > máy tính, máy chiếu,  phiếu học tập.

* Học sinh: Đọc, tìm hiểu bài và trả lời câu hỏi, chuẩn bị bảng nhóm

II. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 

     ? Thế nào là khởi ngữ? 

     ? Cho ví dụ và xác định khởi ngữ ? 

     ? Nêu tác dụng của khởi ngữ trong câu vừa đặt?

     * Đáp án:
+  Khởi ngữ là thành phần đứng trước chủ ngữ nêu lên đề tài được nói đến trong câu 

+ Đặt câu có khởi ngữ đúng 

+ Chỉ ra khởi ngữ và nêu được tác dụng 

 2. Bài mới:  

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

 Cách 1: Cho học sinh thể hiện tiểu phẩm trong đoạn trích "Lặng lẽ Sa Pa"( lúc chia tay). Trong đoạn trích có câu nói của anh TN thể hiện tâm trạng tiếc rẻ: Trời ơi! chỉ còn 5 phút. Câu nói đó thuộc kiểu câu gì cô trò chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.

Cách 2: - Xác định thành phần câu trong đoạn văn sau: (làm phiếu học tập)
    “Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình không được đúng lắm. Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đổ đốn đến thế được.”  ( Làng- Kim Lân)

GV dẫn dắt đến bài học:

     Các em đã được tìm hiểu về các thành phần câu như CN, VN, bổ ngữ , trạng ngữ…các thành phần câu này nằm trong cấu trúc ngữ pháp của câu. Giờ học này chúng ta sẽ được tìm hiểu về các thành phần không nằm trong cấu trúc cú pháp của câu. Chẳng hạn từ “chả nhẽ” trong câu trên là thành phần gì và vai trò của nó ra sao ? giờ học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu 
	B.HOẠT ĐỘNG CỦA GIAÓ VIÊN VÀ HỌC SINH
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	
	· HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	-Mục tiêu:  HS tìm hiểu về dấu hiệu, tác dụng của các thành phần tình thái, cảm thán

- Phương pháp: nêu vấn đề, phát vấn, thuyết trình, khái quát, nhóm

- Phương tiện: - Kĩ thuật: động não, trình bày một phút

- Thời gian: 15 phút

	 Giáo viên trình chiếu các ví dụ -> Gọi học sinh đọc

	I. Bài học:

1. Thành phần tình thái:

a. Phân tích ngữ liệu: SGK/17

	? Các từ in đậm trong câu thể hiện nhận định của người nói với các sự việc được nói đến trong câu như thế nào ?

	+ Từ “chắc”: thể hiện thái độ tin cậy cao 

+ Từ “có lẽ”: thể hiện thái độ tin cậy thấp 

	? Nếu không có từ in đậm nói trên thì ý nghĩa sự việc của câu chứa nó có khác đi không ? Vì sao ? 
	

	+ Ý nghĩa không đổi -> nó không nằm trong cấu trúc câu, không trực tiếp nêu sự việc trong câu mà chỉ thể hiện đánh giá đối với người, sự việc được nói đến trong câu.


	-> thể hiện đánh giá đối với người, sự việc được nói đến trong câu.



	* Giáo viên: Nếu gọi thành phần trên là thành phần tình thái. 
	

	? Em hiểu thế nào là thành phần tình thái ? 

+ Thể hiện nhận định ( tình cảm, thái độ ) của người nói với sự việc được nói đến trong câu . 

+ Không tham gia vào việc diễn đạt( nòng cốt câu) 
	=> Thành phần tình thái dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói trong câu.

	 H đọc ghi nhớ- GV khắc sâu
	b. Ghi nhớ 1: ( SGK- 18)

	? Tìm những câu thơ, câu văn dùng thành phần tình thái hay trong ch​ương trình Ngữ Văn.?

VD: 1- “S​ương chùng chình qua ngõ

             Hình như​ thu đã về”

                         ( “Sang thu”- Hữu Thỉnh)

        2- “Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và có lẽ cả thế giới, có một vị Chủ tịch n​ước lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao làm “cung điện “ của mình.

    (“Phong cách Hồ Chí Minh”- Lê Anh Trà)
	

	* Nhóm bàn:

- Thời gian: 3 phút
- Câu hỏi:

Thành phần tình thái trong câu chia thành các loại nào?

* Đáp án:

+Những yếu tố tình thái gắn với độ tin cậy của sự việc đ​ược nói đến.

+Những yếu tố tình thái gắn với ý kiến của

 ng​ười nói ( ví dụ theo tôi, ý ông ấy...)

+ Những yếu tố tình thái chỉ thái độ của người nói đối với ngư​ời nghe ( ví dụ à, ạ, nhỉ, nhé... đứng cuối câu)
	

	* Giáo viên: Bên cạnh các từ ngữ tham gia làm tình thái còn có các từ ngữ giữ chức vụ là thành phần cảm thán trong câu. Vậy những từ ngữ nào sẽ tham gia vào cấu tạo thành phần cảm thán và thành phần cảm thán giữ chức vụ như thế nào trong câu, cô trò ta cùng tìm hiểu tiếp.
	

	* Giáo viên trình chiếu các ví dụ gọi học sinh đọc các ví dụ ở phần  ngữ liệu(II)
	2. Thành phần cảm thán:

a. Phân tích ngữ liệu: SGK/18

	? Các từ in đậm có chỉ sự vật hay sự việc không 

 + Ồ, trời ơi: Không chỉ sự vật, sự việc, chỉ thể hiện tâm trạng cảm xúc của người nói 
	

	? Nhờ từ ngữ nào trong câu mà chúng ta hiểu được tại sao người nói kêu “ồ” hoặc “trời ơi” ? 

+ Nhờ từ ngữ sau tiếng này, những thành phần câu tiếp theo tiếng đó, giải thích cho người nghe biết tại sao người nói lại thốt ra như vậy . 

+ Trời ơi: tâm trạng cảm xúc tiếc rẻ của anh thành niên 

( thời gian còn lại quá ít: còn 5 phút ) 
	

	+ Ồ: tâm trạng ngạc nhiên, vui sướng khi nghĩ đến thời gian đã qua: độ ấy vui 
	

	? Theo em, những từ ngữ “ồ”, “trời ơi” có thể tách ra thành câu đặc biệt được không ? 

+ Có thể tách ra thành câu cảm thán. 
	

	? Nếu gọi đó là thành phần cảm thán, em hiểu thế nào là thành phần cảm thán ? 

+ Thành phần cảm thán không tham gia vào diễn đạt nghĩa sự việc được nói đến trong câu; dùng để bộc lộ tâm lí người nói
	+ Thành phần cảm thán được dùng để bộc lộ tâm lí của người nói.( biểu lộ tình cảm, tâm trạng của người nói:Vui, buồn, mừng, giận....); có sử dụng những từ ngữ như: Chao ôi, a, ơi, trời ơi,...

	? Vị trí của thành phần cảm thán trong  câu ?

?Tìm những câu thơ, câu văn dùng thành phần cảm thán hay trong ch​ương trình Ngữ Văn ? 

- “Ôi kì lạ và thiêng liêng – bếp lửa” (“Bếp lửa”- Bằng Việt)

 Nhóm bàn

- Thời gian: 3 phút

- Câu hỏi: 

? Nếu gọi thành biệt tình thái và thành phần cảm thán là thành phần biệt lập thì em hiểu thế nào là thành phần biệt lập ? 

* Đáp án:

+ Là thành phần không nằm trong cấu trúc ngữ pháp của câu.

+ Không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu.
	Thành phần cảm thán có thể được tách ra thành một câu riêng theo kiểu câu đặc biệt.

b. Ghi nhớ 2 ( SGK-18)


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

- Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các bài tập, các tình huống trong thực tiễn cũng như củng cố lí thuyết đã học.

- Phương pháp: thực hành luyện tập, nhóm

-  Thời gian:15 phút.

- Cách thức tiến hành:

	* Giáo viên trình chiếu bài tập số 1-> Gọi học sinh đọc và xác định yêu cầu bài tập1

* Học sinh độc lập suy nghĩ làm bài
*( Kĩ thuật động não)


	II. Luyện tập:

Bài tập số 1: Tìm các thành phần tình thái, cảm thán

a. Có lẽ -  thành phần tình thái.

b. Chao ôi -  thành phần cảm thán.

c. Hình như -thành phần tình thái.

d. Chả nhẽ -thành phần tình thái.

	* Giáo viên trình chiếu bài tập số 2-> học sinh đọc và nêu yêu cầu bài tập

? Sắp xếp từ ngữ theo trình tự tăng dần độ tin cậy ( hoặc chắc chắn )

* (Kĩ thuật trình bày 1 phút)

+ Sắp xếp những từ ngữ: chắc là, dư​ờng như​, chắc chắn,có lẽ, chắc hẳn, hình như​, có vẻ như... theo trình tự tăng dần độ tin cậy (hay độ chắc chắn)
	Bài tập số 2: Xếp các từ ngữ sau theo trình tự tăng dần độ tin cậy
+ Dường như, hình như, có vẻ như, có lẽ, chắc là, chắc hẳn, chắc chắn. 



	* Giáo viên trình chiếu bài tập số 3-> học sinh đọc và nêu yêu cầu bài tập
 Nhóm lớn

- Thời gian: 3 phút

- Câu hỏi

? Dùng từ nào chịu trách nhiệm cao nhất ? Tại sao ?

*  Giáo viên: Cách kể tạo sự bất ngờ đối với sự

việc ở phần sau: bé Thu không nhận cha 
	Bài tập số 3:

+ Từ “chắc” thể hiện thái độ tin cậy cao nhất với sự vật do mình nói ra ( nhưng chưa tuyệt đối ) 
+ Từ “hình như”: trách nhiệm thấp


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
- Hình thức: phiếu học tập 

	Các thành phần biệt lập

	
	TP cảm thán
	 TP tình thái
	Thành phần ....
	Thành phần ....

	Khái niệm
	
	
	
	

	 Dầu hiệu nhận biết
	
	
	
	

	 VD minh họa
	
	
	
	


* Đáp án- Các nhóm nhận xét bài nhóm bạn- đánh giá chấm điểm

	Các thành phần biệt lập

	
	TP cảm thán
	 TP tình thái
	Thành phần ....
	Thành phần ....

	Khái niệm
	Bộc lộ tâm lí của người nói
	Thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.
	
	

	 Dầu hiệu nhận biết
	 ồ, trời ơi, chao ôi...
	Có lẽ, dường như, hình như..
	
	

	 VD minh họa
	Chao ôi bông hoa này đẹp quá!
	Hình như hôm nay bạn ấy nghỉ học.
	
	


? Đặt 6 câu có sử dụng các từ: chắc là, dường như, chắc chắn, có lẽ, chắc hẳn, hình như

E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )
Gạch chân các thành phần biệt lập có trong truyện cười sau: (in phiếu học tập)

NƯỚC MẮM HÂM
   Một anh nọ có tính sợ vợ vô cùng và ngu hết chỗ nói, bởi thế suốt đời cứ bị ăn hiếp mà không làm sao được. Anh ta biết thế là nhục, mắc cỡ với anh em, song cứ phải cắm cúi phục tùng theo lệnh bà.

   Một lần, có bạn ở xa tới thăm, anh ta đến năn nỉ với vợ:

- Bữa nay tui có khách, vậy mẹ mày để tôi làm chồng một hôm, bao giờ có mặt khách đến thì mẹ mày để cho tôi cự nự la lối gì thì la. Chớ không khách khứa bảo vợ ăn hiếp chồng thì nhục cả.

Chị vợ thấy chồng nói thế cũng ưng thuận để đẹp mặt cả đôi và được tiếng với anh em. Anh ta được như ý nên tự tung tự tác quát nạt om sòm, chị vợ không hé răng nửa lời. Bạn bè thấy thế cũng khâm phục. Bữa ăn, mâm cơm được dọn lên một cách ngon lành đầy đủ, tuy thế anh ta vẫn:

- Nào, tô canh này sao mẹ nó nấu mặn quá thế này?!

- Chao ôi! Món xào gì mà lại thế này?!

- Đĩa thịt làm sao mà nấu như vậy?!

Thấy chồng chê bai đủ thứ, chị vợ vẫn vui vẻ lễ phép với chồng. Được nước, anh chồng như chim sổ lồng quên cả phận mình, nên lên mặt quá. Ngó đi ngó lại không còn gì để chê được nữa, khi thấy vợ bưng thêm nước mắm lên, anh ta nhận lấy rồi nói:

- Này mẹ nó, sao chén nước mắm này không hâm lên?

Nghe nói vậy, mọi người bò lăn ra cười. Chị vợ mắc cỡ không nhịn được cái ngốc của chồng mới bước lại túm tóc anh ta tẩn cho một trận.

3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Hoàn thành bài tập còn lại 

+ Học sinh viết đoạn văn ngắn nói về cảm xúc của em khi được thưởng thức 1 tác phẩm văn nghệ trong đoạn văn có câu chứa thành phần tình thái hoặc cảm thán.

+Chuaån bò baøi “Caùc thaønh phaàn bieät laäp (tieáp)/31”.

  + Ñoïc ví duï vaø traû lôøi caâu hoûi

  + Tìm hieåu tröôùc caùc baøi taäp

	Ngày soạn:    /    /2023
Tuần: 22- Tiết 109
	


CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA PHÖÔNG 

(PHAÀN TAÄP LAØM VAÊN)

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG 

Ở ĐỊA PHƯƠNG

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức:

- Củng cố lại những kiến thức cơ bản về kiểu bài nghị luận một sự việc, hiện tượng đời sống.

- HS biết tìm hiểu và có những ý kiến về sự việc, hiện tượng của đời sống ở địa phương.

- Cách vận dụng kiến thức về sự việc, hiện tượng của đời sống ở địa phương. Những sự việc, hiện tượng có ý nghĩa ở địa phương.

2. Kỹ năng:

HS biết:

- Thu thập thông tin về những vấn đề nổi bật, đáng quan tâm của địa phương.

- Suy nghĩ, đánh giá về một hiện tượng, một sự việc thực tế ở địa phương.

- Rèn kỹ năng viết bài nghị luận về hiện tượng đời sống ở địa phương (không quá 1500 chữ).

3. Thái độ:

 Có ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường ở địa phương

4. Phát triển năng lực:

- Naêng löïc giao tieáp hôïp taùc

- Naêng löïc giaûi quyeát vaán ñeà vaø saùng taïo

- Naêng löïc töï chuû vaø töï hoïc.

- Năng lực tạo lập văn bản.

II. CHUẨN BỊ:  

- GV : Soạn bài, lựa chọn một số vấn đề cần quan tâm của địa phương để giới thiệu với các em

- HS : Tìm hiểu về một số những sự việc, hiện tượng ở địa phương, ôn lại văn bản “Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai”, bài “Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. 

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung cần đạt

	A. Hoạt động 1:Khởi động

 GV chiếu một số hình ảnh (hoặc Clip) về rác thải ở địa phương, hiện tượng ô nhiễm nguồn nước, vấn đề giao tượng ở địa phương, từ đó dẫn vào bài mới. 

B. Hoạt động  2: Hình thành kiến thức.

Bước 1: Hướng dẫn hs ôn lại những yêu cầu của bài nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống.

Yêu cầu hs nhắc lại những yêu cầu của bài nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống. 
- HS trả lời theo yêu cầu của gv

Bước 2:Tìm hiều các hiện tượng ở địa phương

 HS xác định một số những sự việc, hiện tượng ở địa phương.

 HS: Nêu được những vấn đề cụ thể : Phong trào giúp nhau làm kinh tế; phong trào xanh, sạch, đẹp phố phường; tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường...

C. Hoạt động 3: Luyện tập

- Bước 1: Phân nhóm, giao nhiệm vụ

+ Phân làm 4 nhóm (nhóm theo tổ)/lớp

+ Các nhóm tự lựa chọn hiện tượng, sự việc ở địa phương 

* GV Lưu ý hs: có thể chọn bất cứ sự việc, hiện tượng nào có ý nghĩa ở địa phương.

 Các hiện tượng đã chọn phải có dẫn chứng như là một sự việc, hiện tượng XH nói chung được quan tâm 

 Nhận định được chỗ đúng, chỗ sai, không nói quá 

 Bày tỏ thái độ tán thành hay phản đối 

+ GV tổ chức cho các nhóm thảo luận xây dựng dàn ý (10 phút)

- Bước 2: Trình bày kết quả thảo luận

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có)

+ GV nhận xét về kết quả thảo luận của các nhóm.

- GV nêu thêm các yêu cầu:

 +Về ND: tình hình, ý kiến, nhận định của cá nhân phải cụ thể, rõ ràng và có tính thuyết phục

+ Không được nêu tên thật: người, cơ quan, đơn vị 

D. Hoạt động  4,5: Vận dụng, mở rộng:

- GV phân nhóm cho HS đi tìm hiểu thực tế về thực trạng ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, vấn đề giao thông...ở địa phương: quay phim, chụp hình, phỏng vấn...

- Sau đó GV giao cho học sinh viết bài thu hoạch và thuyết trình vào tiết chương trình địa phương( phần tập làm văn) tiếp theo ở tuần 30.

- Vẽ tranh về đề tài bảo vệ môi trường (HS về nhà làm).
*Đọc thêm: Tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


	I. Củng cố kiến thức:

1. Những yêu cầu đối với một bài nghị luận về một hiện tượng trong đời sống:

+ Về Nội dung: cần phải nêu rõ được sự việc, hiện tượng có vấn đề, phân tích các mặt đúng, sai, mặt lợi, mặt hại.

+Về hình thức của văn bản: có luận điểm rõ ràng, luận cứ xác thực, bố cục mạch lạc,…

- Tìm hiểu thực tế ở địa phương để thấy được những sự việc, hiện tượng có ý nghĩa, đáng chú ý.

2. Xác định những sự việc, hiện tượng đời sống trong thực tế ở địa phương.

- Vấn đề ô nhiễm môi trường (rác thải, ô nhiễm nguồn nước...)

- Vấn đề tệ nạn xã hội

- Vấn đề an toàn giao thông

…

II. Luyện tập

Lựa chọn sự việc, hiện tượng có ý nghĩa ở địa phương để bày tỏ thái độ, nêu lên ý kiến của riêng mình.

  a. Mở bài: Giới thiệu về hiện tượng, sự việc ở địa phương.
 b. Thân bài: 

- Nêu và phân tích thực trạng của vấn đề.

- Phân tích nguyên nhân và tác hại.

- Bày tỏ ý kiến

- Đề xuất giải pháp khắc phục.

c. Kết bài: Khái quát lại vấn đề và đưa ra lời khuyên cho mọi người, bài học cho bản thân

III. Vận dụng, mở rộng:

- Từ việc đi thực tế,viết bài thu hoạch, hòan thành bài viết nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống với dẫn chứng cụ thể, thuyết phục, có bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, không quá 1500 chữ.(tuần 28 nộp bài thu hoạch để giáo viên kiểm tra và sữa chữa)

- Sau khi giáo viên sửa chữa, chuyển bài cho HS, các em sẽ chuyển bài thu hoạch của nhóm sang Power Point kết hợp với hoạt động trải nghiệm để trình bày trong tiết tới. 

- Học sinh vẽ tranh về đề tài môi trường và sẽ thuyết trình về ý tưởng vẽ tranh đó trong tiết tới. ( tiết 150 tuần 30 ).

- Ôn tập tốt chuẩn bị viết bài tập làm văn số 5.


IV. Rút kinh nghiệm:

	Ngày soạn:    /    /2023
Tuần: 22- Tiết 110
	


TV: CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP ( Tiếp)

I. Mục tiêu bài dạy: 

 1. Kiến thức:

- Nhận biết, hiểu và ghi nhớ đặc điểm của thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú.

- Hiểu công dụng của thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú.

 2. Kỹ năng:

-  Nhận biết, hiểu thành phần gọi đáp và thành phần  phụ chú trong câu.

-  Biết đặt câu có sử dụng thành phần gọi đáp và thành phần  phụ chú trong câu.   

3. Thái độ:

- Ý thức tạo lập đúng câu có thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú khi cần thiết.

* Kĩ năng sống: Kĩ năng giao tiếp, thể hiện sự tự tin, lắng nghe tích cực,  hợp tác, ra quyết định, giải quyết vấn đề,...

4.  Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo,  năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực truyền thông,  năng lực sử dụng ngôn ngữ   

- Năng lực chuyên biệt: Tái tạo kiến thức, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Bài soạn, phiếu học tập. máy chiếu, máy tính xách tay.

- Học sinh: Đọc, tìm hiểu bài và trả lời câu hỏi, chuẩn bị bảng nhóm.

III. Tiến trình giờ dạy:

1.  Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra 15 phút
Phần I: Trắc nghiệm:

Câu 1: :Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện khái niệm sau:(05đ)
1. .............là TP biệt lập, dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.

2................là thành phần biệt lập, được dùng để bộc lộ tâm lí của người nói: vui, buồn, mừng, giận.

 Câu 2  Câu " Trời ơi chỉ còn có năm phút!"( Lặng lẽ Sa Pa) bộc lộ tâm lí gì của người nói?(0.25đ)
	A. Tiếc nuôi;
	C. Buồn chán;

	B. Thất vọng;
	D. Chắc chắn.


 Câu 3: Trong những từ ngữ sau đây, từ ngữ nào có độ tin cậy cao nhất(0.25đ)
	A. chắc là;
	C. chắc chắn;

	B. có vẻ như;
	D.chắc hẳn.


 Câu 4: Gạch chân các thành phần tình thái hoặc cảm thán trong những câu sau đây?(1đ)

A. Có vẻ như cơn bão vừa đi qua;

B. Tôi không rõ, hình như họ là hai mẹ con;

C. Trời ơi bên kia đường có con rắn chết;

D. Không thể nào việc đó lại xảy ra.

  Phần II Tự luận(8đ)
 
Viết đoạn văn ngắn( từ 8- 10 câu )trình bày suy nghĩ của em về tệ nạn cờ bạc hiện nay. Trong đó có sử dụng thành phần tình thái hoặc cảm thán. Gạch chân thành phần tình thái đó?

Đáp án:

I Trắc nghiệm: mỗi câu TL đúng cho 0.25 đ

	Câu 
	 Câu 1
	 Câu 2
	 Câu 3
	 Câu 4

	 Đáp án
	1. TP tình thái
	A
	A
	A. có vẻ như

	
	2. TP cảm thán
	
	
	B. hình như

	
	
	
	
	C.trời ơi

	
	
	
	
	D.không thể nào


II Tự luận: (8đ)
* Mở đoạn Giới thiệu tệ nạn xã hội cờ bạc, ảnh hưởng tới đời sống, tinh thần, xã hội.

* Thân bài: - Nguyên nhân dẫn đến.

                   - Tác hại:( Đưa ra ý kiến, ví dụ): mất thời gian; mất tiền của; mất sức lực

-> Ảnh hưởng tới bản thân, gia đình, sự phát triển của đất nước, văn hóa của dân tộc.

* Kết đoạn: khẳng định lại tác hại của hiện tượng cờ bạc; bài học.
 2. Bài mới: .
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp, kĩ thuật: câu hỏi, bài tập ; kể chuyện, quan sát tranh ;
trò chơi,...

- Thời gian: (3’)

- Cách thức tiến hành
Quan sát tình huống và trả lời câu hỏi

GV chiếu các đoạn trích văn bản 


a/ Cô gái nhà bên ( có ai ngờ)

    Cũng vào du kích

               Hôm gặp tôi miệng vẫn cười khúc khích

               Mắt đen tròn ( thương thương quá đi thôi)!

                                                                         ( Quê hương- Giang Nam)
b/ Một người đàn bà mau miệng trả lời:

   - Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ…

                                                                         ( Làng- Kim Lân)

? Các từ ngữ in đậm có tham gia vào diễn đạt nghĩa dự việc của câu hay không

HS: Không.

? Các từ ngữ ấy có tham gia vào câu để làm gì

HS: Để bổ sung nội dung nào đó cho sự việc trong câu

( Có thể nói:

a/ Bổ sung chi tiết cho nội dung chính

b/ Duy trì quan hệ giao tiếp)

GV dẫn vào bài

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống

- Phương pháp, kĩ thuật: Tổ chức các hoạt động hệ thống kiến thức thông qua tìm hiểu ngữ liệu

- Thời gian: 15’

- Cách  thức tiến hành

	? Đọc ngữ liệu mục I Trang 31

? Trong các từ ngữ in đậm, từ ngữ nào được dùng để gọi, từ ngữ nào được dùng để đáp ?

HS: 

- Này:  Dùng để gọi.

- Thưa ông: dùng để đáp.

? Những từ ngữ để gọi người khác hay đáp lời người khác có tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu hay không ?

HS: Những từ  này, cụm từ  thưa ông không nằm trong sự việc được diễn đạt.

? Những từ ngữ đó không tham gia diễn đạt nghĩa sự việc được nói đến trong câu, thì nó dùng để làm gì ?

HS: Dùng để tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp.
 ? Trong những từ ngữ in đậm đó, từ ngữ nào được dùng để tạo lập cuộc đối thoại, từ ngữ nào được dùng để duy trì cuộc thoại đang diễn ra?

HS: 

- Từ này dùng để thiết lập quan hệ giao tiếp ( mở đầu sự giao tiếp)

- Cụm từ “thưa ông” có tác dụng duy trì sự giao tiếp, duy trì cuộc thoại.

? Em hãy cho biết quan hệ giữa những người tham gia hội thoại trong  các ví dụ trên?

HS:   

- Này chỉ người nói có vai trên đối với người nghe.

-  Thưa ông chỉ người nói có vai dưới so với người nghe.

GV : Qua tìm hiểu ví dụ, các từ này, cụm từ “ thưa ông” dùng để gọi hay đáp lời người khác, trong ngữ pháp được gọi là thành phần gọi đáp.

? Vậy, em hiểu thế nào là thành phần gọi đáp?

HS

? Đọc ghi nhớ ( SGK- Tr 32)
? Hãy đặt câu trong đó có thành phần gọi hoặc đáp?  Chỉ ra thành phần gọi đáp đó?

- HS lấy VD.

? Xác định thành phần gọi đáp trong các ví dụ sau?

a,  Mụ  cười khì khì:

- Này rồi cũng phải nuôi lấy con lợn... mà ăn mừng đấy.

Ông Hai gật gật :

- Được, được chuyến này rồi phải nuôi chứ.

                               ( Làng- Kim Lân) 

b,  Con ơi nhớ lấy câu này

Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.

c,  Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang

GV :  Phần gọi có chức năng chủ yếu là thiết lập quan hệ giao tiếp, đồng thời thu hút sự chú ý của người nghe. Phần đáp có chức năng chủ yếu  là phản hồi, báo hiệu sự cộng tác hay không cộng tác trong giao tiếp. Thành phần gọi đáp giống như để bộc lộ cảm xúc, có thể được sử dụng giống như những câu riêng biệt. Đó là câu đặc biệt gọi đáp. 
	I. Bài học :

1. Thành phần gọi - đáp:

Phân tích ngữ liệu (SGK- Tr 31)

- Này : dùng để gọi.

- Thưa ông: dùng để đáp.
-> Dùng để tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp->Thành phần gọi đáp: 



	? Đọc Ví dụ  SGK- Tr 31 (chú ý vào các từ ngữ in đậm)

? Nếu lược bỏ các từ in đậm, nghĩa sự việc của mỗi câu trên có thay đổi không ? Vì sao? 

HS:  Lược bỏ các từ ngữ in đậm, nghĩa sự việc của mỗi câu trên không thay đổi. Vì những từ ngữ in đậm đó không nằm trong cấu trúc cú pháp của câu. Không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa của câu.

? Ở câu a các từ ngữ in đậm được thêm vào để làm gì ?

HS: Chú thích thêm cho cụm từ “ đứa con gái đầu lòng”

? Ở câu b, cụm từ C-V in đậm dùng để làm gì 

HS:  Tôi nghĩ vậy-> là cụm C-V chỉ việc diễn ra trong tâm trí của riêng tác giả.

( Suy nghĩ riêng) “ Tôi nghĩ vậy” có ý giải thích thêm rằng điều “ lão không hiểu tôi” chưa hẳn đã đúng, nhưng “ tôi” cho đó là lí do làm “ tôi cũng buồn lắm”

GV: Các từ như vậy trong ngữ pháp được gọi là thành phần phụ chú.

? Thành phần phụ chú có tác dụng gì trong câu?

GV: Thành phần phụ chú còn bổ sung thái độ của người nói, xuất xứ của câu văn, tác phẩm.
? Đặt câu có sử dụng thành phần phụ chú?  Thành phần phụ chú đó có tác dụng gì?

- Bảng phụ: ?  Hãy chỉ ra các thành phần phụ chú và cho biết các thành phần phụ chú có tác dụng gì ?

HS:  a, Tôi còn nhớ một buổi chiều hôm đó- buổi chiều sau một ngày mưa rừng- anh hớt hải chạy về tay cầm  một khúc ngà đưa lên khoe.

         ( Chiếc lược ngà- Nguyễn Quang Sáng)

b, Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.

          ( Tôi đi học- Thanh Tịnh)

c, Cô bé nhà bên ( Có ai ngờ) 

   Cũng vào du kích

   Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích

   Mắt đen tròn ( thương thương quá đi thôi )       

                 (Quê hương- Giang Nam)

* Gợi ý trả lời:

- Cụm từ: Buổi chiều sau một ngày mưa rừng, bổ sung ý chỉ thời gian.

- Cụm chủ vị hôm nay tôi đi học, bổ sung nguyên nhân sự thay đổi của nhân vật tôi.

- Cụm từ có ai ngờ và thương thương quá đi thôi  bổ sung  thái độ của người nói.
? Qua ví dụ trên em hãy cho biết dấu hiệu của các thành phần phụ chú? 
? Vậy, thế nào là thành phần phụ chú?các dấu hiệu phân biệt thành phần phụ chú 

? Đọc ghi nhớ SGK- Tr 32
	2. Thành phần phụ chú
Phân tích ngữ liệu (SGK- Tr 31)

a. Chú thích thêm cho cụm từ “đứa con gái đầu lòng”

b. Cụm C-V “ tôi nghĩ vậy” là cụm C-V chỉ việc diễn ra trong tâm trí của riêng tác giả.

( Suy nghĩ riêng) “ Tôi nghĩ vậy” có ý giải thích thêm rằng điều “ lão không hiểu tôi” chưa hẳn đã đúng, nhưng “ tôi” cho đó là lí do làm “ tôi cũng buồn lắm”.

-  Thành phần phụ chú dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu.

(Nguyên nhân, điều kiện, mục đích, thời gian.v.v..)

* Dấu hiệu: 

- Giữa hai dấu gạch ngang.

- Giữa hai dấu phẩy.

- Viết trong dấu ngoặc đơn.

- Sau dấu hai chấm.

- Sau dấu gạch ngang, trước dấu phẩy.
Ghi nhớ ( SGK- Tr 32)

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp, kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn, thảo luận nhóm

- Thời gian: 15’

- Cách thức tiến hành

	GV : Hướng dẫn học sinh làm các bài tập.
- HS đọc, nêu yêu cầu của bài tập 1?

? Tìm thành phần gọi đáp trong đoạn trích sau đây và cho biết từ nào dùng để gọi, từ nào dùng để đáp. Quan hệ giữa người gọi và người đáp là quan hệ gì ( Trên- dưới hay ngang hàng, thân sơ)?


	II. Luyện tập
Bài tập 1( SGK- Tr 32)

- Từ dùng để gọi: Này-> Tạo lập cuộc thoại

- Từ dùng để đáp: Vâng-> Duy trì cuộc thoại

-> Quan hệ giữa người gọi và người đáp là quan hệ trên - dưới.

	- HS đọc bài tập 2.
? Bài tập 2 yêu cầu chúng ta phải làm gì?

? Tìm thành phần gọi đáp trong câu ca dao sau và cho biết lời gọi  đáp đó hướng tới ai?


	Bài tập 2 ( SGK- Tr 32)

-Thành phần gọi đáp “Bầu ơi”: không hướng đến riêng ai. Vì nó chỉ những con người cùng chung đất nước, dân tộc nhưng có thể khác nhau về điều kiện sinh hoạt.v.v...

	* Giáo viên trình chiếu bài tập 3+ 4.
- Đọc yêu cầu bài tập 3+4?

? Tìm thành phần phụ chú trong các đoạn trích sau và cho biết chúng bổ sung điều gì ? 

? Hãy cho biét các thành phần phụ chú đó liên quan đến từ ngữ nào trước đó?

* Yêu cầu mỗi dãy bàn sẽ làm một ví dụ. Thảo luận nhóm 2 bàn, thời gian là 3 phút.
* Các nhóm trình bày đáp án, các nhóm khác có thể nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh. 
	Bài tập 3-  4:  ( SGK- Tr 32)

a) Thành phần phụ chú “ Kể cả anh” giải thích cho cụm từ “ mọi người"

b) Thành phần phụ chú “ các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ” giải thích cho “ Những người nắm giữ chìa khoá của cánh cửa này”

c) Thành phần phụ chú: “ Những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới giải thích cho “ lớp trẻ”.

d) Thành phần phụ chú trong dấu ngoặc đơn: nêu lên thái độ người nói trước sự việc hay sự vật.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Hệ thống những kiến thức đã học và luyện tập, củng cố chủ đề

-  Phương pháp, kĩ thuật: Trả lời nhanh

- Thời gian: 5’
- Cách thức tiến hành

1. Viết một đoạn văn khoảng 10 – 12 câu trình bày suy nghĩ của em về những đặc điểm trong tính cách con người Việt Nam trước yêu cầu mới của thời đại, trong đó có câu chứa thành phần phụ chú.

2. Vẽ sơ đồ tư duy

THẢO LUẬN NHÓM (BÀN) 
- Thời gian: 3 phút

- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét

- GV cung cấp đáp án
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E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

? Tìm những câu thơ, câu văn có thành phần biệt lập

3. Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau
* Hướng dẫn học ở nhà

+ Hoàn thành bài tập còn lại 

+ Viết đoạn văn có sử dụng thành phần phụ chú ( Nội dung: Trình bày suy nghĩ của bản thân về việc thanh niên chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới)

* Hướng dẫn chuẩn bị cho bài sau “Lieân keát caâu vaø lieân keát ñoaïn vaên » /42
  + Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi

  + Làm bài tập

IV/ RUÙT KINH NGHÒEÂM

Soạn:    /    /2023   
Tuần 23- Tiết 111
TLVăn: LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN
I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức:

+ Liên kết nội dung và liên kết hình thức giữa các câu và các đoạn văn.

+ Một số phép liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản. 

2. Kỹ năng:

+ Nhận biết một số phép liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản.

+ Sử dụng một số phép liên kết câu, liên kết đoạn trong việc tạo lập văn bản.

3. Thái độ: 

+ Giáo dục học sinh có ý thức, thái độ đúng đắn trong sử dụng một số phép liên kết câu, liên kết đoạn trong việc tạo lập văn bản.

4. Đánh giá năng lực

+ Kĩ năng lắng nghe tích cực, thể hiện sự tự tin, kĩ năng giao tiếp, ra quyết định, hợp tác, giải quyết vấn đề, tìm kếm & xử lí thông tin
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Tham khảo tư liệu soạn giáo án, chuẩn bị các phiếu học tập & bảng phụ

* Học sinh: Học bài cũ, đọc và chuẩn bị bài mới: Đọc và trả lời câu hỏi SGK

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:

 ? Thế nào là nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí ? 

? Yêu cầu nội dung và hình thức của bài nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí ? 

* Đáp án:

+ Nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí: Là bàn về 1 vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo lí của con người.

*  Yêu cầu về nội dung và kiến thức của bài nghị luận về sự vật, tư tưởng, đạo lí:

+ Nội dung: Làm sáng tỏ vấn đề bằng giải thích, chứng minh, so sánh, phân tích...chỉ ra chỗ đúng (sai), khẳng định tư tưởng của người .....

+ Hình thức: + Có bố cục 3 phần

                     + Luận điểm đúng đắn.

                   + Lời văn chính xác.

2. Bài mới:  

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Cách 1:     ? Ở lớp dưới các em đã học những phương tiện nào dùng để liên kết?
+ Lặp từ ngữ.

+ Dùng từ đồng âm, trái nghĩa, liên tưởng, cùng trường từ vựng.

+ Phép thế.

+ Phép nối.

* Giáo viên: Để nâng cao sự hiểu biết và rèn kĩ năng sử dụng phép liên kết, nhận biết được sự liên kết về nội dung, hình thức, biết sử dụng trong  việc tạo lập văn bản => Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài học hôm nay.

Cách 2: 

Kể câu chuyện bó đũa hoặc tổ chức trò chơi "Kết mấy kết mấy"

-> muốn thành công phải đoàn kết

Trong một văn bản cũng vậy, muốn văn bản hay, thuyết phục ngươi fkhacs thì các câu, các đoạn phải liên kết với nhau

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	*  Giáo viên treo bảng phụ yêu cầu học sinh đọc đoạn văn SGK- 42

? Đoạn văn bàn về vấn đề gì? 

+  Bàn về cách người nghệ sĩ phản ánh hiện tại->Tâm sự người nghệ sĩ muốn gửi gắm trong tác phẩm

? Vấn đề này có quan hệ gì với chủ đề của văn bản “ tiếng nói của văn nghệ” ?

 ? Chủ đề ấy có quan hệ như thế nào với chủ đề chung của văn bản ?

+ Chủ đề của đoạn văn có quan hệ chặt chẽ với chủ đề chung của văn bản “Tiếng nói của văn nghệ” ở chỗ: nó là sáng tỏ 1 khía cạnh tiếng nói của văn nghệ. Nghĩa là giữa chủ đề của đoạn văn với chủ đề của văn bản có quan hệ: bộ phận – toàn thể.

? Đoạn văn gồm mấy câu? Nội dung chính của từng câu ?

* Nội dung: 

 + Câu 1: Nói về quy luật khách quan của sáng tạo nghệ thuật ( Tác phẩm nghệ thuật phản ánh  thực tại)

 + Câu 2: Nói về phương diện chủ quan của người nghệ sĩ trong sáng tạo nghệ thuật. Khi phản ánh thực tại người nghệ sĩ muốn nói lên 1 điều mới mẻ.

+ Câu 3: Cái mới mẽ ấy là thái độ tình cảm và lời nhắn gửi của người nghệ sĩ ( Giải thích rõ cho câu 2)

? Những nội  dung đó có quan hệ như thế nào với chủ đề đoạn văn ?

+ Đều hướng vào chủ đề của đoạn văn là: “ Cách phản ánh thực tại của người nghệ sĩ”

? Nêu nhận xét về trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn ?

+ Tác phẩm nghệ thuật làm gì ? 

( phản ánh hiện thực)

+ Phản ánh thực tại như thế nào ?

 ( Tái hiện và sáng tạo )

+ Tái hiện và sáng tạo để làm gì ?

 ( Để nhắn gửi một điều gì đó)

* Học sinh thảo luận theo bàn 5’ câu hỏi sau:

 ? Mối quan hệ chặt chẽ về nội dung giữa các câu trong đoạn văn được thể hiện bằng những biện pháp nào ?

? Về hình thức, các câu trong đoạn văn được liên kết với nhau bằng biện pháp nào?

(Chú ý các từ in đậm)

+ Phép lặp từ ngữ: tác phẩm – tác phẩm.

 + Dùng từ ngữ cùng trường liên tưởng:  tác phẩm, nghệ sỹ.

 + Phép đồng nghĩa: tác giả - nhà văn – nghệ sỹ...

 + Phép thế: anh ấy thay nghệ sỹ; cái đã rồi thay những vật liệu mượn ở thực tại.

 + Phép nối: Dùng quan hệ từ nhưng.

* Giáo viên lưu ý: Có trường hợp người ta sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ trái nghĩa với từ ngữ đã có ở câu trước (Phép trái nghĩa).

? Theo em trong đoạn văn hoặc trong văn bản có cần sự liên kết không ? Tạo sao?

? Tác dụng của sự  liên kết trong câu văn, đoạn văn?

+ Nếu không có sự liên kết: Đoặn văn bản không lôgíc với nhau, mà rời rạc, tách rời không có sự thống nhất-> Tạo sự hoàn chỉnh cho đoạn văn hay cho toàn văn bản

? Em hiểu thế nào là liên kết trong một đoạn văn hoặc liên kết trong văn bản ?

 ? Các câu trong 1 đoạn văn, các đoạn văn trong 1 văn bản phải có sự liên kết với nhau về những mặt nào?

? Các câu trong 1 đoạn văn, các đoạn văn trong 1 văn bản phải đảm bảo liên kết về mặt nội dung và hình thức như thế nào?

?  Các câu và đoạn văn trong văn bản liên kết với nhau về hình thức như thế nào?

+ Lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu trước ( Phép lặp từ ngữ)

+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước 

( Phép đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc liên tưởng)

+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước (phép thế);

+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước ( phép nối)

-> Làm cho ý giữa đoạn văn với đoạn văn liền mạch, hợp lý. Các đoạn văn phải được sắp xếp hợp lý. Hình thức  cũng tương tự như liên kết câu ( ngoài ra còn có thể sử dụng một số phương tiện khác như dùng từ ngữ, dùng câu

Hoạt động nhóm

- Hình thức: Nhóm bàn:

- Thời gian: 3 phút

- Câu hỏi:

? Hãy chỉ ra các phép liên kết trong các ví dụ sau ? 
 a,  Tôi nghĩ đến những niềm hi vọng, bỗng nhiên hoảng sợ. Khi Nhuận Thổ xin chiếc lư hương và đôi đèn nến, tôi cười thầm cho rằng anh ta lúc nào cũng không quên sùng bái tượng gỗ. 

b, Từ đó, oán nặng thù sâu, hàng năm Thuỷ Tinh làm mưa gió, bão lụt dâng nước đánh Sơn Tinh. Nhưng năm nào cũng vậy, thần nước đánh mỏi mệt, chán chê vẫn không tháng nổi thần núi để cướp Mị Nương, đành rút quân về.

* Đáp án: a, Có phếp thế, phép lặp

                 b, Có phép nối, phép đồng nghĩa.

* Gọi học sinh đọc ghi nhớ SGK- 43
	I. Bài học:

 Khái niệm liên kết
a. Phân tích ngữ liệu: (SGK - 42)

+ Đoạn văn bàn về cách phản ánh thực tại của người nghệ sĩ

+  Chủ đề của đoạn văn có quan hệ chặt chẽ với chủ đề chung của văn bản.

+ Đoạn văn gồm 3 câu:

=> Nội dung của các câu đều hướng vào chủ đề của đoạn văn “ phản ánh thực tại của người nghệ sỹ”

+ Trình tự sắp xếp các câu  hợp lí, lô gíc thống nhất là rõ chủ đề

* Các câu được liên kết với nhau bằng:

+ Phép lặp từ ngữ.

+ Phép đồng nhất, liên tưởng.

+ Phép thế.

+ Phép nối.

* Lưu ý: Câu văn, đoạn văn trong văn bản phải được liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức.
+ Liên kết về nội dung: 
- Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản, 
 - Các câu phải phục vụ chủ đề chung của đoạn (liên kết chủ đề); 
-n Các đoạn văn, câu văn phải được sắp xếp theo trình tự hợp lý ( liên kết lô-gíc).

+ Liên kết về  hình thức: 
Các câu văn, đoạn văn có thể được liên kết với nhau bằng một số biện pháp chính: phép lặp, phép đồng nghĩa, trái nghĩa, phép liên tưởng, phép thế, phép nối.

b.Ghi nhớ ( SGK- 43)

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	? Đọc và xác định yêu cầu của bài tập?

* Học sinh đọc đoạn văn trên bảng phụ

Hoạt động nhóm

- Hình thức: Nhóm lớn

- Thời gian: 3 phút

- Câu hỏi:

 Nhóm 1:

? Chủ đề của đoạn văn là gì ?
 Nhóm2

? Nội dung các câu trong đoạn văn phục vụ chủ đề đó như thế nào? 

 Nhóm 3

? Nêu một trường hợp cụ thể để thấy trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn hợp lí 
 Nhóm 4:

? Các câu được liên kết với nhau bằng những phép liên kết nào?
* Đáp án: bên, HS đối chiếu, nhận xét.
	II. Luyện tập:

Bài  tập số 1( SGK- 43&44)

* Chủ đề chung đoạn văn: Khẳng định năng lực trí tuệ của con người Việt Nam -  quan trọng hơn- là những hạn chế cần khắc phục: đó là sự thiếu hụt về kiến thức, khả năng thực hành, sáng tạo yếu do cách học thiếu thông minh gây ra

* Nội dung của các câu văn đều tập trung vào vấn đề đó

* Trình tự sắp xếp hợp lý của các ý trong câu:

+ Mặt mạnh của trí tuệ Việt Nam

+ Những điểm còn hạn chế

+ Cần khắc phụ hạn chế để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế mới

Bài tập số 2 ( SGK- 44) Câu được liên kết với nhau bằng những phép liên kết sau:

+ Phép nối (Từ “ nhưng” nối Câu 2 với Câu 3; từ “ấy là” nối Câu 4 với Câu 3)

+ Phép lặp từ ngữ: (Từ “ lỗ hổng” ở Câu 4 và Câu 5; từ “ thông minh” ở Câu 1 và Câu 5)

+ Phép đồng nghĩa (Câu 1 và Câu 2) “ Bản chất trời phú ấy” nối câu 2 -> câu 1 (đồng nghĩa)


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

? Viết một đoạn văn có sử dụng phép liên kết

E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

? Tìm các phép liên kết ở trong các văn bản đã học

3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Hoàn chỉnh bài tập, học thuộc ghi nhớ

+ Nhớ được các biểu hiện của kết câu và liên kết đoạn văn.

+ Tìm các ví dụ về liên kết câu và liên kết đoạn văn

+ Chuẩn bị: Lieân keát vaø lieân keát ñoaïn vaên ( Luyeän taäp ) 

   Thực hiện tất cả các bài tập

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM

Soạn:   /   /2023
Tuần 23- Tiết 112
Tập làm văn: LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN
(Luyện tập)

I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức:

+ Một số phép liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản. 

+ Một số lỗi liên kết có thể gặp trong văn bản.

2. Kỹ năng:

+ Nhận biết được phép liên kết câu, liên kết đoạn trong văn bản.

+ Nhận ra và sửa được một số lỗi về liên kết. 
3. Thái độ: 

+ Giáo dục học sinh có ý thức, thái độ đúng đắn trong sử dụng và sửa chữa một số lỗi về phép liên kết.

4. Đánh giá năng lực:

 + Kĩ năng ra quyết định, hợp tác, giao tiếp, lắng nghe tích cực, thể hiện sự tự tin, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, quản lí thời gian, tìm kiếm và xử lí thông tin

II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Tham khảo tư liệu soạn giáo án, chuẩn bị máy chiếu, máy tính

* Học sinh: Đọc và trả lời câu hỏi

D. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 
        ? Em hiểu thế nào là liên kết câu và liên kết đoạn văn ?

  * Đáp án:

* Liên kết câu và liên kết đoạn văn trong văn bản chính là liên kết về nội dung và hình thức:

- Liên kết về nội dung:

+ Chủ đề của đoạn văn có quan hệ chặt chẽ với chủ đề chung của văn bản.

+ Nội dung các câu đều hướng vào chủ đề của đoạn văn.

+ Trình tự sắp xếp các câu: Hợp lí, lôgic.

*  Liên kết về hình thức: các câu, đoạn văn được liên kết với nhau bằng một số phép liên kết:

+ Phép lặp từ ngữ.

+ Phép đồng nhất, liên tưởng.

+ Phép thế.

+ Phép nối.

2. Bài mới: 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Ở bài trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về phép liên kết ( liên kết câu và liên kết đoạn văn) Hôm nay chúng ta sẽ đi luyện tập các cách liên kết trong câu, đoạn văn nhằm nâng cao hiệu quả trong giao tiếp.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	* Giáo viên trình chiếu bài tập cho học sinh theo dõi và trả lời nhanh

? Đoạn văn có sự liên kết không ? Tại sao ?

* Đoạn văn: Ao hồ bị ô nhiễm, túi bóng, lon bia vứt 1 cách tràn lan. Người tắm chung với rác thải. Có nhiều người đi du lịch ăn xong một thứ gì đó một số người vứt vào thùng rác, một số người họ vứt thẳng xuống đất. Những người lịch sự ít hơn người không lịch sự.

-> Đoạn văn lủng củng, thiếu sự liên kết vì các câu chưa tập chung vào cùng chủ đề, mỗi câu lại có chủ đề khác nhau.

? Tại sao phải liên kết câu và liên kết đoạn văn?

+ Các câu trong đoạn văn phải liên kết với nhau thì ta mới có một đoạn văn hoàn chỉnh. Nếu các câu không liên kết thì trở thành chuỗi các câu hỗn hợp.

+ Các đoạn trong văn bản phải liên kết với nhau mới có một văn bản hoàn chỉnh. Nếu các đoạn không liên kết thì sẽ tạo thành chuỗi các đoạn văn hỗn hợp 

? Liên kết câu & liên kết đoạn văn thể hiện trên những phương diện nào ?

+ Liên kết về nội dung và liên kết về hình thức

? Chúng ta có thể sử dụng những phép liên kết nào để liên kết câu và liên kết đoạn văn ?

+ Các câu văn, đoạn văn có thể được liên kết với nhau bằng một số biện pháp chính là phép lặp, phép đồng nghĩa, trái nghĩa, phép liên tưởng, phép thế, phép nối.


	I. Lý thuyÕt:

1. Liên kết câu câu, liên kết đoạn văn.

2. Ph­¬ng diÖn liên kết:



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	* Giáo viên trình chiếu bài tập1 

* Gọi học sinh đọc và xác định yêu cầu bài tập số 1 (SGK- 49& 50)

* Kĩ thuật trình bày một phút

 * Gọi học sinh đọc đoạn văn a

? Chỉ ra phép liên kết câu trong đoạn văn a ? Dựa vào đâu để em kết luận như vậy ? 

? Cụm từ “ như thế” thay thế cho câu nào trong đoạn trước ?

+ Câu cuối đoạn 1

* Gọi học sinh đọc đoạn b

? Các câu  trong đoạn văn b được liên kết bằng cách nào ?

? Hai đoạn văn liên kết bằng phép liên kết nào?

* Gọi học sinh đọc đoạn c

? Em hãy chỉ ra phép liên kết câu  ở đoạn văn c ?

* Gọi học sinh đọc đoạn d

? Em hãy chỉ ra phép liên kết  được dùng trong đoạn văn d?

* Giáo viên trình chiếu bài tập2 

? Đọc bài tập số 2 ?

? Xác định yêu cầu bài tập số 2 ?

? Tìm cặp từ trái nghĩa phân biệt đặc điểm của thới gian vật lý với đặc điểm của thời gian tâm lí, giúp cho hai đoạn văn ấy liên kết chặt chẽ với nhau…?

* Giáo viên trình chiếu bài tập

3,4 

? Đọc và nêu yêu cầu của bài tập số 3 & 4 ?

? Yêu cầu bài tập 4 khác với bài tập 3 ở chỗ nào ?

* Chia lớp ra thành hai khu vực mỗi khu vực 1 bài tập ( 3,4), mỗi khu vực chia thành các nhóm nhỏ

* Các nhóm thảo luận ( Thời gian 5’)

-> Học sinh báo cáo kết quả. Đổi chéo đáp án thảo luận cho nhóm bạn

* Giáo viên chữa từng bài tập.

* Học sinh nhận xét chéo.

* Bài tập số 3

? Chỉ ra lỗi sai về liên kết nội dung trong đoạn văn a ? Vì sao em biết?

? Với lỗi trên ta có thể chữa như thế nào?

? Lỗi sai trong đoạn văn b là gì ? Hãy chỉ ra lỗi cụ thể ?

? Em có thể chữa lại như thế nào cho đúng ?

* Bài tập số 4

? Chỉ ra và nêu cách sửa lỗi liên kết hình thức trong hai đoạn trích ?

Cho  HS s¾m vai c« gi¸o h­íng dÉn c¸c b¹n tù gi¶i bµi tËp 4

? H·y chØ ra lçi sai ? c¸ch söa c¸c lçi sai ®ã nh­ thÕ nµo?


	II. Luyện tập:

Bài tập số 1( SGK-49& 50): Chỉ ra các phép liên kết

a. Phép liên kết câu, đoạn văn:

+ Trường học- trường học (lặp-liên kết câu).

+ “như thế” thay thế cho câu cuối ở đoạn trước ( thế, liên kết đoạn văn).

b. Phép liên kết câu, đoạn văn.

+ Văn nghệ - văn nghệ (Lặp- liên kết câu).

+ Sự sống -sự sống(lặp -liên kết đoạn văn).

c. Phép liên kết câu.

+ Thời gian - thời gian, con người - con người (lặp).

d. Phép liên kết câu.

+ Yếu đuối - mạnh; hiền lành - ác ( trái nghĩa).

Bài tập số 2: (SGK-50) Các cặp từ trái nghĩa.

+ (Thời gian)vật lí  (Thời gian)tâm lí.

+ Vô hình                    hữu hình.

+ Giá lạnh                   nóng bỏng.

+ Thẳng tắp                 hình tròn.

+ Đều đặn                lúc nhanh lúc chậm.

Bài tập số 3: (SGK-50) Chỉ ra lỗi liên kết và cách sửa lỗi

a. Lỗi về liên kết nội dung: các câu không phục vụ chủ đề chung của đoạn văn.

+ Chữa: Thêm 1 số từ ngữ hoặc câu để thiết lập chủ đề giữa các câu:

“ Cắm...đêm. Trận địa...của anh...dòng sông. Anh chợt nhớ hồi đầu mùa lạc, hai bố con anh.........Bây giờ, mùa...cuối”

b. Lỗi về liên kết nội dung: trật tự các sự việc nêu trong các câu không hợp lí.

+ Chữa: Thêm trạng ngữ thời gian vào câu(2) để làm rõ mối quan hệ thời gian giữa các sự kiện: “ Suốt hai năm anh ốm nặng, chị làm quần quật…”

Bài tập số 4: (SGK-50) Chỉ ra lỗi về liên kết hình thức và cách sửa

a) Lỗi: Danh từ ở Câu 2 và Câu 3 không thống nhất

Cách sửa: Thay đại từ “ nó ” bằng đại từ 

“ chúng”.

b) Lỗi: Từ “ văn phòng” và từ “ hội trường” không cùng nghĩa với nhau trong trường hợp này.

-> Sửa” Thay từ “ hội trường” ở Câu 2 bằng từ “ văn phòng”


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

? Viết một đoạn văn với chủ đề: Lợi ích của việc đọc sách có sử dụng ít nhất 2 trong các phép liên kết sau: phép lặp, phép đồng nghĩa, trái nghĩa, phép liên tưởng, phép thế, phép nối.

E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

? Sưu tầm thêm những đoạn văn có sử dụng phép liên kết

3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

+  Hoàn chỉnh bài tập.
+ Viết đoạn văn ngắn nói về hiện tượng học sinh lời chuẩn bị bài trước khi đến lớp, chỉ ra được liên kết về nội dung và hình thức của đoạn văn ấy.
+ Chuẩn bị : Nghóa töôøng minh vaø haøm yù /74

  + Trả lời câu hỏi

  + làm bài tập

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM : 

Soạn:   /   /2023                                          
Tuần 23 -Tiết 113
Văn bản:MÙA XUÂN NHO NHỎ
                   ( Thanh Hải)

I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức:

+ Vẻ đẹp của mùa xuân đất nước.

+ Lẽ sống cao đẹp của một con người chân chính.

2. Kỹ năng:

+ Đọc- hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.

+ Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.

3. Thái độ: 

+ Giáo dục học sinh có ý thức, thái độ đúng đắn trước vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên và mùa xuân đất nước. Lẽ sống cao đẹp của một con người chân chính.

+ Giaùo duïc kó naêng soáng: baøy toû nhaän thöùc vaø haønh ñoäng cuûa moãi caù nhaân ñeå ñoùng goùp vaøo cuoäc soáng.
4. Định hướng phát triển năng lực học sinh.

a. Các năng lực chung:
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực sử dụng CNTT; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.

b. Các năng lực chuyên biệt:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực cảm thụ văn học.

II.Chuẩn bị:

* Giáo viên: Đọc kĩ SGK, tài kiệu tham khảo, soạn bài, chuẩn bị máy chiếu, máy tính, 

* Học sinh: Đọc và trả lời câu hỏi, tìm hiểu thêm về, tác phẩm. Phân tích các hình ảnh thơ.

D. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 

* Giáo viên trình chiếu câu hỏi, học sinh trả lời-> đưa đáp án cho học sinh theo dõi

? Đọc thuộc lòng một đoạn thơ trong bài thơ "Con cò" của nhà thơ Chế Lan Viên? Nêu ý nghĩa của hình tượng con cò, tác dụng của việc vận dụng ca dao trong bài thơ ?  

* Đáp án: 

+ Học sinh đọc thuộc lòng đoạn thơ 

+ Hình tượng con cò trong bài thơ trực tiếp xuất phát từ những câu ca dao quen thuộc, để gợi lên cuộc sống yên bình nơi làng quê với những người phụ nữ, người mẹ lam lũ, tảo tần đầy yêu thương và đức hi sinh cao cả. 

+ Hình ảnh con cò trong các câu ca dao đã được tác giả vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo trở thành biểu tượng của lòng mẹ, tình mẹ bao la luôn che chở, yêu thương, nâng đỡ, dìu dắt người con trên suốt mọi chặng đường đời. 

2. Bài mới:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng
- Kĩ thuật: Động não
- Thời gian: ( 4 )

Gv:

Đọc một số câu thơ/ lời bài hát viết về mùa xuân mà em yêu thích. Lí giải vì sao em yêu thích các câu thơ/ lời bài hát đó.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề, khăn phủ bàn
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (25 )
	? Nêu những nét tiêu biểu về nhà thơ Thanh Hải ?

* Giáo viên trình chiếu giới thiệu chân dung nhà thơ:
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Thanh Hải là 1 nhà thơ Cách mạng, tham gia 2 cuộc kháng chiến, bám trụ - vùng Thừa Thiên Huế cả trong những năm tháng khó khăn nhất của Cách mạng ở miền Nam. Cũng chính trong thời gian ấy, những bài thơ của Thanh Hải đã cùng với những tiếng thơ khác của văn học cách mạng miền Nam vượt lên sự khủng bố tàn bạo của kẻ thù, khẳng định niềm tin vào chiến thắng của cách mạng và nhân dân. Sau giải phóng Thanh Hải vẫn gắn bó với quê hương xứ Huế, sống và sáng tác ở đó cho đến lúc qua đời. Các tập thơ đã xuất bản: Những đồng chí trung kiên ( 1962), Huế mùa này ( 1970 và tập II viết 1975), Dấu võng Trường Sơn ( 1977), Mưa xuân đất này ( 1982), Thanh Hải thơ tuyển,( 1982)...
GV: Tổ chức hs hoạt động nhóm bằng kĩ thuật Khăn phủ bàn ( 5 phút )

? Hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa của hoàn cảnh đó?

? Bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” được viết bằng thể loại thơ nào? Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là phương thức nào?

? Bài thơ được viết theo mạch cảm xúc nào 

? Trên cơ sở mạch cảm xúc đó em hãy tìm bố cục bài thơ, nêu nội dung chính của mỗi phần?

- Gv: nhận xét, sửa chữa, chốt

- Hs: thảo luận nhóm bằng kĩ thuật KPB( 5 phút )

- Làm ra phiếu bài tập

- Đại diện nhóm trình bày

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung

? Theo em văn bản nên đọc theo giọng điệu như thế nào ?

* Giáo viên hướng dẫn cách đọc: Giọng ở từng đoạn: Đọc với giọng vui tươi và suy ngẫm, nhịp thơ lúc nhanh bừng bừng phấn khởi, lúc chậm khoan thai
+ Khổ 1: Giọng say sưa, trìu mến.

+ Khổ 2, 3: Giọng phấn chấn, hối hả, nhịp nhanh hơn.

+Khổ 4, 5: Giọng trầm lắng, thiết tha.

* Giáo viên cùng 2-3 học sinh đọc toàn bài từ 1-2 lần.

* Gọi H đọc khổ 1

? Có người cho rằng khổ thơ đầu là một bức tranh xứ Huế vào xuân em có đồng ý không? Vì Sao ?

+ Tín hiệu mùa xuân rất Huế: Dòng sông xanh, màu hoa tím biếc, tiếng chim chiền chiện hót

=> Chỉ có ở mùa xuân xứ Huế
? Bức tranh ấy cũng đầy chất hoạ,và nhạc, Cảm nhận ban đầu  của em về bức tranh đó?

 (? Nhận xét về màu sắc? âm thanh? Trong bức tranh này?) Chiếu

+ Trên dòng sông xanh có bông hoa tím biếc. Màu sắc hài hoà đượm sắc xuân, có chim chiền chiện hót vang trời, đó là những hình ảnh quen thuộc, gần gũi với cuộc sống.
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? Tại sao tác giả lại chọn bông hoa tím biếc mà không phải là màu khác ?

+ Nhà thơ không tô điểm cho bức tranh những cành mai, cành đào mà chỉ đơn sơ bông hoa tím biếc. Màu tím của hy vọng, thuỷ chung mang ý nghĩa tượng trưng khơi dạy bao khát khao hy vọng được tác giả hình tượng hoá trên nền dịu mát của con sông Hương.

? Theo em tại sao tác giả lại không cụ thể hoá tên gọi loài hoa, bông hoa kia, dòng sông kia ?

+ Dụng ý của tác giả cho thấy loài hoa nào, dòng sông nào không quan trọng. Vì tác giả muốn gợi ra cho người đọc thấy cái linh hồn của cảnh vật, cái hài hoà tự nhiên của màu sắc. Và nó là vẻ đẹp chung của xứ Huế khi mùa xuân đến

?  Nét NT tiêu biểu và cấu tạo ngữ pháp của 2 câu thơ đầu có đặc biệt ? Cấu tạo đặc biệt ấy có tác dụng gì ?

+ Đảo trật tự ngữ pháp. Tạo ấn tượng đột ngột, bất ngờ thú vị. Hình ảnh sự vật trở nên sống động như đang diễn ra trước mắt. Tưởng như bông hoa tím biếc kia đang từ từ mọc lên, vươn lên xoè nở trên mặt nước xanh, dòng sông xanh.

? Cảm nhận của em về bức tranh xuân xứ Huế?

*H giỏi bình – mở rộng: 

       Nhà thơ Thanh Hải chọn những màu sắc, hình ảnh rất đặc trưng của xứ Huế vào xuân: hoa tím, sông xanh, chim chiền chiện. Mùa xuân trải dài êm trôi trên một dòng xanh dịu mát, bỗng mọc lên ở giữa “ Một bông hoa tím biếc”. Cũng một gam màu lạnh, nhưng sắc tím biếc của bông hoa nổi trội, đậm đà, nồng ấm cả dòng sông xanh. Phải chăng đó là những hình ảnh, sắc màu thân quen của xứ Huế mà đôi mắt nhà thơ từng bắt gặp, ngòi bút của nhà thơ từng ghi chép ? Nhà thơ đã đón nhận mùa xuân với tất cả sự tài hoa của ngòi bút, sự thăng hoa của tâm hồn. Ông dùng từ  cảm thán “ Ơi” để gọi chú chim xinh nhỏ bé và lanh lợi, rồi hỏi “hót chi” như ngỡ ngàng, thích thú, như đùa vui, níu kéo. Từ đó ông lắng nghe tiếng chim hót. Nghe bằng tai chưa đã, ông nghe bằng cả trái tim xao động, bằng trí tưởng tượng, liên tưởng độc đáo.
? Trước cảnh trời đất vào xuân đó, cảm xúc của tác giả được diễn tả tập trung ở chi tiết nào?

 Từng giọt long lanh rơi

Tôi đưa tay tôi hứng

* Học sinh thảo luận nhóm bàn

? Em hiểu “giọt long lanh” là giọt gì ? Có mấy cách hiểu ở đây ?

- Có 2 cách hiểu: 

+  Cách hiểu 1: Từng giọt ở đây là giọt mưa xuân long lanh trong ánh sáng của trời xuân.

+ Cách hiểu 2: Nhà thơ đưa tay hứng từng giọt âm thanh tiếng chim

? Hiểu theo cách thứ 2 thì ở đây tác giả đã có sự chuyển đổi cảm giác như thế nào?

* Giáo viên: Qua cụm từ “Tôi đưa tay tôi hứng” tiếng chim đang vang xa bỗng gần lại, rõ ràng tròn trịa như kết thành những giọt sương óng ánh sắc màu, rơi rơi, rơi mãi tưởng chừng không dứt. Nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác quả đã đạt đến mức tinh tế đáng khâm phục. Nhà thơ đang hướng về cuộc sống, sự sống, trong lòng đang dào dạt tình yêu quê hương, đất nước, yêu cuộc đời. Có hiểu như thế ta mới thấy tình yêu cuộc sống của nhà thơ, trân trọng vẻ đẹp của  tâm hồn trước nhà thơ biết nhường nào.

? Qua cách miêu tả em cảm nhận được cảm xúc của tác giả ra sao ?

+ Huy động nhiều giác quan để tiếp cận với thiên nhiên tươi đẹp thể hiện được cảm xúc của nhà thơ...

* Giáo viên: Cảm xúc của tác giả được diễn tả tập trung qua chi tiết rất tạo hình, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác ( thính giác, thị giác-> xúc giác) -> Biểu hiện niềm say xưa ngây ngất của nhà thơ trước  vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời lúc vào xuân. 
? Qua khổ thơ thứ nhất, em cảm nhận được điều gì về con người, tâm hồn nhà thơ Thanh Hải ?         

* Giáo viên chốt ý chính của khổ thơ 1: TJH có một tấm lòng yêu đời, khát khao được sống, được  chứng kiến vẻ đẹp của quê hương khi đất trời vào xuân. Một tâm hồn biết rung động và cảm nhận vẻ đẹp đó không chỉ bằng đôi mắt mà bằng cả tâm hồn, sự liên tưởng, tưởng tượng tài tình. Điều đó đã tạo ra nét tài hoa, tinh tế trong cảm nhận và thể hiện cảnh sắc thiên nhiên vào xuân. Làm hiện lên bức tranh xuân thiên nhiên đặc trưng của xứ Huế: trong sáng, mộng mơ, vui tươi, rộn ràng, náo nức.
	I. Sơ lược tác giả, tác phẩm:
1. Tác giả: Thanh Hải (1930-1980)

+ Tên khai sinh là Phạm Bá Ngoãn 

+ Quê quán: Phong Điền- Thừa Thiên Huế

 + Nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

+ Là cây bút có công trong việc xây dựng nền văn học Cách mạng miền Nam ngay từ những ngày đầu.
2. Tác phẩm: 

 - Hoàn cảnh ra đời: 

+ Ông viết bài thơ trên giường bệnh trước khi mất (15/12/1980)

+ Bài thơ như một lời tâm niệm chân thành, một lời gửi gắm thiết tha của nhà thơ để lại với đời khi đi xa. 

+ Đồng thời thể hiện khát vọng dâng hiến “mùa xuân nho nhỏ” của mình vào “mùa xuân lớn” của cuộc đời chung.

->Hiểu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ người đọc càng hiểu và trân trọng tư tưởng, tình cảm của nhà thơ.
II. Đọc-hiểu văn bản:
- Thể thơ: năm chữ với nhịp điệu luân chuyển tự nhiên, sôi nổi, thiết tha, trầm lắng có lúc lại hối hả, phấn chấn.

- PTBĐ: biểu cảm

- Mạch cảm xúc : bắt nguồn từ mùa xuân của thiên nhiên đất trời xứ Huế đến mùa xuân cách mạng và mùa xuân trong lòng người.

- Bố cục : 3 phần

+ Phần 1- khổ1: Cảm xúc của tác giả trước mùa xuân thiên nhiên

+ Phần 2- Khổ 2 & 3: Cảm xúc của tác giả trước mùa xuân đất nước

+Phần 3- Khổ 4,5& 6: Khát vọng được dâng hiến “mùa xuân nho nhỏ” của mình vào mùa xuân lớn của cuộc đời chung 

III. Phân tích:
1. Cảm xúc của tác giả trước vẻ đẹp mùa xuân thiên nhiên:

* Tín hiệu mùa xuân:

+ Dòng sông xanh, hoa tím biếc

-> Màu sắc: Tinh tế, hài hoà, tràn đầy sức sống

+ Chim chiền chiện hót-> Âm thanh vang vọng, vui tươi

=> Hình ảnh quen thuộc, gần gũi với cuộc sống

+ Sử dụng tính từ gợi tả, đảo ngữ.=> Bức tranh xứ Huế vào xuân thật thơ mộng với vẻ đẹp trong trẻo đầy sức sống của thiên nhiên đất trời mùa xuân .

*  Cảm xúc của nhà thơ:

Giọt long lanh:

+ Cách hiểu 1: giọt mưa xuân long lanh trong ánh sáng của trời xuân.

+ Cách hiểu 2: giọt âm thanh có hình khối.

=> Sự chuyển đổi cảm giác,(tiếng chim như có hình khối để tác giả có thể đưa tay ra hứng( cách hiểu NT). 

=> Niềm say sưa, ngây ngất của tác giả trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước vào xuân.

            


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )
? Cảm xúc của nhà thơ trước mùa xuân của thiên nhiên được thể hiện như thế nào qua khổ thơ thứ nhất ?

* Tín hiệu mùa xuân:

+ Hình ảnh quen thuộc, gần gũi với cuộc sống: dòng sông, bông hoa, con chim chiền chiện

+ Màu săc: Tinh tế, hài hoà, tràn đầy sức sống: xanh, tím,

+ Âm thanh: Vang vọng, vui tươi, náo nức

=> Bức tranh xứ Huế vào xuân thật thơ mộng với vẻ đẹp trong trẻo đầy sức sống của thiên nhiên đất trời mùa xuân.

 * Tâm trạng của nhà thơ:

+ Sự chuyển đổi cảm giác,( thính giác-> thị giác-> xúc giác) hót vang trời, giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng)

+ Tưởng tượng phong phú của nhà thơ trong niềm vui hân hoan, cảm xúc say sưa, ngây ngất trước mùa xuân đất trời.

3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Đọc thuộc lòng bài thơ, phân tích nội dung và nghệ thuật của khổ thơ thứ nhất
+ Chuẩn bị: Soạn tiếp các khổ thơ còn lại của bài
       + Cảm xúc của tác giả trước mùa xuân đất nước

       + Suy nghĩ và ước nguyện của tác giả trước mùa xuân đất nước

IV. Rút kinh nghiệm:
Soạn:   /   /2023                                          

Tuần 23 -Tiết 114

Văn bản: MÙA XUÂN NHO NHỎ (TT)
                       ( Thanh Hải)

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 

? Đọc thuộc lòng bài thơ và cho biết bài thơ được ra đời trong hoàn cảnh nào?
? Cảm xúc của tác giả trước vẻ đẹp mùa xuân thiên nhiên ?(Có dẫn chứng cụ thể)

* Đáp án:
+  Đọc diễn cảm, chính xác các từ ngữ. 

+ Bài “Mùa xuân nho nhỏ” được Thanh Hải viết 11/1980 không lâu trước lúc ông qua đời tháng 12/1980.

* Tín hiệu mùa xuân:

+ Hình ảnh quen thuộc, gần gũi với cuộc sống

+ Màu săc: Tinh tế, hài hoà, tràn đầy sức sống

+ Âm thanh: Vang vọng, vui tươi

=> Bức tranh xứ Huế vào xuân thật thơ mộng với vẻ đẹp trong trẻo đầy sức sống của thiên nhiên đất trời mùa xuân.

 * Tâm trạng của nhà thơ:

+ Sự chuyển đổi cảm giác, tưởng tượng phong phú của nhà thơ trong niềm vui hân hoan, cảm xúc say sưa, ngây ngất trước mùa xuân đất trời.

  2. Bài mới:

 Cho học sinh nghe bài hát" Một mùa xuân nho nhỏ, phổ nhạc Trần Hoàn và nêu cảm nhận của em

Hs: lắng nghe và trình bày cảm nhận

Gv: Nhận xét, dẫn dắt vào bài

Hơn 30 năm qua mỗi khi Tết đến, xuân về chúng ta lại thường nghe đựơc bài hát “ Mùa xuân nho nhỏ” của nhạc sĩ Trần Hoàn- phổ thơ Thanh Hải. Trong bài học hôm nay, một lần nữa ta lại được tìm hiểu bài thơ này. Nhà thơ muốn nói cùng người đọc điều gì khi một mùa xuân mới đang về khi chính bản thân ông lại sắp vĩnh biệt tất cả mọi mùa xuân. Ta cùng theo dõi văn bản “ Mùa xuân nho nhỏ” của cố nhà thơ Thanh Hải.

   Cách 2:      Ở khổ thơ thứ nhất chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cảm xúc của tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên. Bài học hôm nay cô trò ta cùng nhau tìm hiểu tiếp cảm xúc của tác giả về mừa xuân của đất nước, cách mạng và những ước nguyện của tác giả trước lúc đi xa.

	* Giáo viên trình chiếu khổ thơ 2 & 3 -> gọi học sinh đọc 2 khổ thơ

? NhËn xÐt vÒ c¸ch chuyÓn ý tõ K1-> K 2,3?

(K1 mïa xu©n TN-®Êt n­íc-CM): chuyÓn ®æi khÐo lÐo, tù nhiªn, phï hîp víi søc xu©n

? NhËn xÐt vÒ c¸ch chuyÓn ý tõ K1-> K 2,3?

(K1 mïa xu©n TN-®Êt n­íc-CM): chuyÓn ®æi khÐo lÐo, tù nhiªn, phï hîp víi søc xu©n

?T×m h×nh ¶nh th¬ thÓ hiÖn sù nèi tiÕp tù nhiªn, khÐo lÐo ®ã?(K2 t¸c gi¶ nh¾c ®Õn con ng­êi, h×nh ¶nh nµo)

Mïa xu©n ng­êi cÇm sóng- léc gi¾t ®Çy

 Ng­êi ra ®ång- léc tr¶i dµi.

? T¹i sao t¸c gi¶ l¹i chän hai h×nh ¶nh trªn ®Ó miªu t¶ ®Êt n­íc vµo xu©n?(Quan hÖ cña hä víi mïa xu©n nh­ thÕ nµo?)

->hai lùc l­îng tiªu biÓu: S¶n xuÊt vµ chiÕn ®Êu: gieo mïa xu©n cho ®Êt n­íc.

-? Léc- c¸ch sö dông tõ ng÷ cã g× ®Æc biÖt?

- Chåi xanh non t¬, cµnh l¸ non - biÓu t­îng cña søc sèng mïa xu©n-> lµ sù b¾t ®Çu, khëi ®Çu ®Çy høa hÑn.

* Søc trÎ, søc xu©n cña ng­êi L§, chiÕn ®Êu-> mïa xu©n theo ng­êi cÇm sóng trËn, theo ng­êi x· viªn ra ®ång vµ chÝnh hä ®em l¹i mïa xu©n cho ®Êt n­íc. TÊt c¶ nhiÖt t×nh, hèi h¶, x«n xao trong kh«ng khÝ n¸o nøc, s«i ®éng cña mïa xu©n.

? NhËn xÐt cÊu tróc 2 c©u th¬ vµ phÐp tu tõ mµ t¸c gi¶ sö dông?

- CÊu tróc gièng nhau, ®iÖp, Èn.

=> Næi bËt vÎ ®Ñp cña mïa xu©n, nhÊn m¹nh 2 nhiÖm vô cña ®Êt n­íc trong giai ®o¹n míi.

? C¶m nhËn cña t¸c gi¶ khi ®Êt n­íc vµo xu©n?

- Ta kh«ng chØ thÊy cã mïa xu©n theo vÒ mµ mïa cu©n cßn sinh s«i, n¶y në, ph¸t triÓn theo b­íc ch©n cña hä – nh÷ng con ng­êi tiªu biÓu cho ®Êt n­íc. Mang søc sèng bÊt diÖt cña mïa xu©n, mang léc xu©n, gieo léc xu©n trªn kh¾p mäi miÒn cña ®Êt n­íc, gãp vÎ ®Ñp t­¬i t¾n trÎ trung víi mïa xu©n cña ®Êt trêi réng lín.
? Nhịp điệu mùa xuân của đất trời, của con người, đất nước được thể hiện như thế nào?

+ Tất cả: Hối hả, xôn xao.

? Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó? 

+ Điệp ngữ, từ láy, so sánh

=> Nhịp điệu khẩn trương, náo nức trong chiến đấu và lao động sản xuất. 

? Khổ thơ 3 có gì đặc biệt trong cách sử dụng từ ngữ hình ảnh của tác giả ? ý nghĩa như thế nào? Nhóm bàn- 3 phút

+ Vẫn chói ngời như vì sao, không ngừng…đầy tự hào. Đó là nhịp điệu của lịch sử, của thời đại, của đất nước đi lên phía trước không ngừng, không nghỉ

      Bµi th¬ ra ®êi trong nh÷ng n¨m ®Êt n­íc ta võa th¾ng MÜ, chiÕn tranh biªn giíi T©y Nam t¹m dõng. ChiÕn tranh biªn giíi phÝa B¾c võa kÕt thóc. §©y lµ giai ®o¹n khã kh¨n nhÊt cña ®Êt n­íc trong n¨m ®Çu x©y dùng XHCN. Bµi th¬ ra ®êi thÓ hiÖn niÒm tin yªu m·nh liÖt vµo ®­êng lèi cña §¶ng, tiÕp thªm søc sèng bÊt diÖt cña mïa xu©n vµo mçi con ng­êi.

· Giáo viên trình chiếu khổ thơ 4 & 5-> gọi học sinh đọc khổ 4,5

? Tr­íc mïa xu©n bao la cña ®Êt trêi, nhµ th¬ ®· cã nh÷ng nguyÖn ­íc ?

Ta lµm: Con chim hãt 

             Mét nhµnh hoa

             Mét nèt trÇm xao xuyÕn

             Mét mïa xu©n nho nhá 

Em hiÓu g× vÒ nh÷ng h×nh ¶nh nµy? Cã h×nh ¶nh nµo kh¸c l¹?(t¸c gi¶ mong muèn mäi ng­êi  sèng ra sao?môc ®Ých?) 

- Lµm con chim hãt: gäi xu©n vÒ, ®em niÒm vui cho mäi ng­êi

- Lµm mét cµnh hoa: t« ®iÓm cuéc sèng, ®em l¹i h­¬ng th¬m cho ®êi, lµm ®Ñp thiªn nhiªn s«ng nói.

- Lµm mét nèt trÇm ®Ó b¶n nh¹c Êy cã cung trÇm cung bæng, ªm ¸i du d­¬ng, xao xuyÕn cæ vò nh©n d©n.

? NÐt nghÖ thuËt ®Æc s¾c nµo ®­îc dïng chØ ­íc nguyÖn ®ã?( ? con chim, cµnh hoa, nèt trÇm t­îng tr­ng cho nh÷ng g×?->c¸i ®Ñp, niÒm tin, tµi trÝ cña ®Êt n­íc, con ng­êi VN- Èn dô)

 (Tõ nµo ®­îc lÆp l¹i) - §iÖp tõ – nhÉn m¹nh sù cèng hiÕn t×nh nguyÖn.
? Em cã c¶m nhËn nh­ thÕ nµo vÒ nh÷ng ­íc nguyÖn cña t¸c gi¶? V× sao?

-  Thanh H¶i ý thøc ®­îc ®ãng gãp nhá bÐ cña m×nh trong sù nghiÖp chung cña ®Êt n­íc. ThÓ hiÖn nh©n sinh quan cao ®Ñp. Lµ ng­êi ph¶i sèng ®Ñp, Sèng cã Ých lµ ph¶i cèng hiÕn, hy sinh cho ®êi. Gièng nh­ nhµ th¬ Tè H÷u – ng­êi con cña xø HuÕ còng cã nh÷ng suy ngÉm t­¬ng tù:

         “NÕu lµ con chim, chiÕc l¸

           Th× con chim ph¶i hãt

           ChiÕc l¸ ph¶i xanh.

           LÏ nµo vay mµ kh«ng cã tr¶

           Sèng lµ cho ®©u chØ nhËn riªng m×nh”

? C¸ch x­ng h« ë K1 cã g× kh¸c víi K4? §iÒu ®ã cã ý nghÜa g×? (Häc sinh th¶o luËn nhóm  3  phót) 

K1: t«I : ®¹i tõ  ng«i 1 sè Ýt 

K4: TA: ®¹i tõ thø nhÊt sè nhiÒu: lµ ­íc nguyÖn cña t¸c gi¶  ®ång thêi lµ ­íc nguyÖn chung cao ®Ñp cña mäi ng­êi.

T¤I ( TA: Sù chuyÓn ®æi khÐo lÐo, kh«ng lªn g©n, kh«ng g­îng Ðp mµ nhÑ nhµng, ý vÞ. Khóc ca cña nhµ th¬ lµ khóc ca cña mu«n ng­êi. C¸i T¤I hoµ trong c¸i TA bao la, réng lín.

? C¸ch ng¾t nhÞp K4 vµ biÖn ph¸p tu tõ cã t¸c dông g×?

- NhÞp th¬ ®Òu, ®iÖp ng÷. LÆp cÊu tróc t¹o ©m h­ëng tha thiÕt.

?¦íc nguyÖn cèng hiÕn cña nhµ th¬ cã g× kh¸c l¹?

                    Dï lµ tuæi 20

                    Dï lµ khi tãc b¹c

? BiÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ®­îc sö dông?

- Tõ l¸y, ®iÖp tõ, phÐp ®èi lËp.

? Tõ ®ã em c¶m nhËn thªm mét quan niÖm cèng hiÕn nh­ thÕ nµo?

=> Sù ch©n thµnh, khiªm tèn, dÆn dß m×nh trong thö th¸ch, gian lao, bÖnh tËt. Sù cèng hiÕn, hi sinh c¶ cuéc ®êi vÉn ch­a ®ñ => muèn lµm mïa xu©n nhá bÐ trong mét mïa xu©n lín

? §äc th¬ gîi cho em suy nghÜ g× vÒ ý nghÜa cuéc sèng cña mçi con ng­êi?Nhóm bàn- 3 phút

- Trong søc xu©n m¹nh mÏ cña ®Êt trêi, trong khÝ thÕ bõng bõng søc sèng c¶ ®Êt n­íc vµo xu©n, t¸c gi¶ ®· c¶m nhËn ®­îc mïa xu©n trçi dËy tõ t©m hån cña m×nh. Mïa xu©n ë lßng ng­êi, mïa xu©n cña cèng hiÕn vµ hi sinh. C¶ tuæi trÎ cña m×nh «ng ®· dµnh trän cho ®Êt n­íc. Nh÷ng giê phót cuèi cïng «ng vÉn kh¸t khao, ­íc nguyÖn ®­îc cèng hiÕn cho ®êi. §ã lµ ®iÒu hiÕm thÊy, ®¸ng quý, ®¸ng tr©n träng. Sù t©m niÖm cèng hiÕn trong suèt cuéc ®êi dï lµ “tuæi 20”, tãc b¹c. §iÖp ng÷ dï lµ kh¼ng ®Þnh, dÆn dß lßng m×nh nh­ thÕ.

? Lêi t©m niÖm cña nhµ th¬ gîi cho em c¶m nghÜ g× vÒ ý nghÜa cña cuéc sèng con ng­êi víi mïa xu©n ®Êt n­íc?

H th¶o luËn nhóm 3 phút

 Đáp án:

- Cuéc sèng cña mçi con ng­êi n»m trong cuéc sèng chung cña mäi ng­êi. Muèn cuéc sèng Êy tèt ®Ñp, mçi ng­êi ph¶i biÕt cèng hiÕn cho cuéc sèng chung

H ®äc ®o¹n cuối
? Xø HuÕ th©n th­¬ng ®­îc nh¾c l¹i qua h×nh ¶nh nµo?

Ta xin h¸t khóc Nam ai Nam b×nh

? C¶m xóc cña nhµ th¬ ë ®©y lµ g×?

- NiÒm tin yªu cña t¸c gi¶ vµo cuéc ®êi, ®Êt n­íc qua gi¸ trÞ bÒn v÷ng cña truyÒn thèng d©n téc. Khóc ca huÕ mªnh mang, tha thiÕt => C¸i hån cña quª h­¬ng, ®Êt n­íc.

?Bài thơ có ý nghĩ gì?

? Nh¹c ®iÖu bµi th¬?

- Trong s¸ng, tha thiÕt

? Nh÷ng yÕu tè nµo ®· t¹o nªn nh¹c ®iÖu Êy?

- Ng¾t nhÞp, ®iÖp, Èn dô, s¸ng t¹o. 

H×nh ¶nh biÓu t­îng ph¸t triÓn tõ h×nh ¶nh thùc, lÆp l¹i, n©ng cao

* KNS:

? Là học sinh  em nguyện đóng góp “Mùa xuân nho nhỏ”của mình vào mùa xuân lớn của đất nước như thế nào ?

* Giáo viên hướng dẫn học sinh lấy ví dụ về những đóng góp nhỏ bé của mỗi học sinh đối với xã hội, với đất nước: các hoạt động xã hội, học tập, lao động.v.v.

? T×m h×nh ¶nh, nh©n vËt còng lÆng lÏ sèng cèng hiÕn cuéc ®êi, tuæi thanh xu©n cña m×nh cho ®Êt n­íc mµ em ®· häc?

- Anh TN trong “ LÆng lÏ Sa Pa”, b¸c kÜ s­ ë v­ên rau d­íi Sa Pa, anh c¸n bé nghiªn cøu sÐt…
	2. Cảm xúc của tác giả trước mùa xuân đất nước:

- Ng­êi cÇm sóng- léc gi¾t ®Çy

- Ng­êi ra ®ång- léc tr¶i dµi.

-> hai lùc l­îng tiªu biÓu: chiÕn ®Êu- S¶n xuÊt: gieo mïa xu©n cho ®Êt n­íc.

- CÊu tróc gièng nhau, ®iÖp, Èn.

=> Næi bËt vÎ ®Ñp cña mïa xu©n, nhÊn m¹nh 2 nhiÖm vô cña ®Êt n­íc trong giai ®o¹n míi.

=> Mïa xu©n cña lao ®éng , chiÕn ®Êu nhiÖt t×nh h¨ng say.

+ Cả nước đang hối hả, xôn xao, khẩn trương, náo nức trong nhiệm vụ mới, công việc mới.

-> Điệp ngữ, từ láy, so sánh+ NT kết cấu đối xứng, so sánh, ẩn dụ, điệp từ, nhịp thơ dồn dập.

-> Diễn tả sức sống của mùa xuân đất nước. Niềm tin, niềm lạc quan vào đất nước : trong gian lao ®Êt n­íc vÉn v÷ng vµng tiÕn nhanh vÒ phÝa tr­íc.
=> Vẻ đẹp và sức sống của đất nước qua mấy nghìn năm lịch sử.

3. Suy nghĩ và ước nguyện của tác giả trước mùa xuân đất nước:

->Mçi ng­êi ph¶i sèng ®Ñp, sèng cã Ých, gãp phÇn vµo mïa xu©n chung cña ®Êt n­íc.

->Èn dô, ®iÖp tõ.

- §Ñp, tù nhiªn, ch©n thµnh, b×nh dÞ, Khiªm tèn, thiÕt tha.

- Xưng hô:

T¤I (®¹i tõ  ng«i 1 sè Ýt) ( TA( ®¹i tõ thø nhÊt sè nhiÒu) Sù chuyÓn ®æi khÐo lÐo, kh«ng lªn g©n, kh«ng g­îng Ðp mµ nhÑ nhµng, ý vÞ. Khóc ca cña nhµ th¬ lµ khóc ca cña mu«n ng­êi. C¸i T¤I hoµ trong c¸i TA bao la, réng lín. ­íc nguyÖn cña t¸c gi¶  ®ång thêi lµ ­íc nguyÖn chung cao ®Ñp cña mäi ng­êi.

-> Kh¸t väng sèng cã Ých, cèng hiÕn cho ®êi, cho ®Êt n­íc.

- Tõ l¸y, ®iÖp tõ, phÐp ®èi lËp: Khát vọng, mong ước được sống có ý nghĩa, được cống hiến cho đất nước, cho cuộc đời của tác giả

4. Lời tạ từ mùa xuân:
- Khóc ca HuÕ mªnh mang, tha thiÕt-> NiÒm tin yªu cña t¸c gi¶ vµo cuéc ®êi, ®Êt n­íc.
IV. Tổng kết:

1. Nội dung- Ý nghĩa:

*ND:
+ Tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước, cuộc đời và uớc nguyện được cống hiến “ mùa xuân nho nhỏ” vào mùa xuân lớn của đất nước của tác giả.
* Ý nghĩa của văn bản:

+ Bài thơ thể hiện những rung cảm tinh tế của nhà thơ trước vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên, đất nước và khát vọng được cống hiến cho đất nước, cho cuộc đời.

2. Nghệ thuật:

+ Viết theo thể thơ năm chữ nhẹ nhàng, tha thiết, mang âm hưởng gần gũi với dân ca.

+ Sử dụng ngôn ngữ thơ giản dị, trong sáng, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc với các ẩn dụ, điệp từ, điệp ngữ, sử dụng từ xưng hô...

+ Có cấu tứ chặt chẽ, giọng điệu thơ luôn có sự biến đổi phù hợp với nội dung từng đoạn.

C. Luyện tập:
.



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )
* Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng:

1. Bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” được bắt nguồn từ cảm xúc nào?

A. Cảm xúc về vẻ đẹp và truyền thống của đất nước.

B. Cảm xúc về vẻ đẹp của mùa xuân xứ Huế.

C. Cảm xúc về vẻ đẹp của mùa xuân Hà Nội

D. Cảm xúc về thời điểm lịch sử đáng ghi nhớ của dân tộc.

2. Dòng nào sau đây nói đúng nhất về hình ảnh “con chim hót”, “cành hoa”, “nốt trầm xao xuyến”?

A. Là những gì đẹp nhất của mùa xuân.

B. Là những gì nhỏ bé trong cuộc sống.

C. Là những gì đẹp nhất mà mỗi người muốn có.

D. Là mong muốn khiêm nhường và tha thiết của nhà thơ.



	Bài thơ có nhan đề "Mùa xuân nho nhỏ". Em hiểu thế nào về nhan đề đó? Hãy nêu chủ đề của bài thơ?

+ HS suy nghĩ, trình bày
	2. Bài 2.

-Nhan đề: "Mùa xuân nho nhỏ" - Một phát hiện mới mẻ, độc đáo. Nhà thơ nguyện làm một mùa xuân nho nhỏ nghĩa là sống đẹp, sống với tất cả sức sống tươi trẻ của mình nhưng là một mùa xuân nho nhỏ góp phần vào mùa xuân lớn của đất nước, của cuộc đời.



D. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
* Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng kiến thức để làm bài tập vận dụng, liên hệ thực tiễn

- Định hướng phát triển năng lực tự học, hợp tác, sáng tạo .

* Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, giao việc

* Kỹ thuật: Động não, hợp tác

* Thời gian: 2 phút

? Người xưa từng viết: " Thi trung hữu họa, thi trung hữu nhạc". Em hãy phân tích yếu tố nhạc và yếu tố họa trong văn bản

E. HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI, MỞ RỘNG
* Mục tiêu: 
- Học sinh liên hệ thực tiễn, tìm tòi mở rộng kiến thức

- Định hướng phát triển năng lực tự học, sáng tạo

* Phương pháp: Dự án

* Kỹ thuật: Giao việc

* Thời gian: 2 phút

? Tìm nghe bài hát Tự nguyện của Trương Quốc Khánh, trình bày những cảm nhận của em khi kết nối với lời bài hát Mùa xuân nho nhỏ

? Vẽ bản đồ tư duy cho văn bản 
[image: image10.emf]3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:
+ Học thuộc lòng bài thơ.

+ Phân tích, cảm thụ về một đoạn thơ trong bài.

+  Chuẩn bị: " Viếng lăng Bác"- Viễn Phương

          ( Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, thể loại, mạch cảm xúc, bố cục, PTBĐ, phân tích các nội dung và nghệ thuật chính của văn bản, tìm các văn bản có cùng chủ đề, bài hát phổ nhạc)

IV. Rút kinh nghiệm :
Soạn:   /   /2023                                          
Tuần 23- Tiết 115
Văn bản : VIẾNG LĂNG BÁC
                            (Viễn Phương)

I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức:

+ Những tình cảm thiêng liêng của tác giả, của người con từ Miền Nam ra viếng lăng Bác.

 + Những đặc sắc về hình ảnh, tứ thơ, giọng điệu của bài thơ

2. Kỹ năng:

+ Đọc- hiểu một văn bản thơ trữ tình

+ Có khả năng trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một tác phẩm thơ.

+ Giaùo duïc kó naêng soáng: töï nhaän thöùc ñöôïc veû ñeïp nhaân caùch Hoà Chí Minh, qua ñoù xaùc ñònh giaù trò caù nhaân caàn phaán ñaáu ñeå hoïc taäp vaø laøm theo Chuû tòch Hoà Chí Minh.

3. Thái độ: 

+ Kính trọng và biết ơn Bác.

* Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh:

+ Vẻ đẹp tỏa sáng của lãnh tụ Hồ Chí Minh: lí tưởng độc lập dân tộc, sự hi sinh quên mình vì hạnh phúc dân tộc, tình yêu thương nhân loại, lẽ sống giản dị, đức khiêm tốn
* Tích hợp GD an ninh quốc phòng:
   Tình cảm kính yêu, trân trọng của nhân dân Việt Nam và bè bạn quốc tế đối với Bác Hồ.
4. Định hướng phát triển năng lực học sinh.

a. Các năng lực chung:
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực sử dụng CNTT; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.

b. Các năng lực chuyên biệt:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực cảm thụ văn học.

II. Chuẩn bị:

* Giáo viên:  Đọc kĩ SGK, tham khảo tư liệu soạn giáo án. Chân dung của nhà thơ và tranh ảnh về lăng Bác, máy tính, máy chiếu.Tài liệu về Hồ Chủ tịch: Hồ Chí Minh một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp ( P.V.Đồng, Hồ Chí Minh, tác giả tác phẩm và nghệ thuật ngôn từ, trang 3-71)

* Học sinh: Chuẩn bị theo sách giáo khoa (Thể thơ, PTBĐ, mạch cảm xúc, bố cục, các hình ảnh tiêu biểu, biện pháp nghệ thuật và tác dụng của nó...).

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:
  Ñoïc thuoäc loøng baøi thô , caûm höùng chuû ñaïo trong baøi thô laø gì ?
2. Bài mới:  

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Trải nghiệm- chiếu hình ảnh lăng Bác+ nghe bài hát" Viếng lăng Bác" của nhạc sĩ Dân Huyền phổ thơ Viễn Phương
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       Khi Bác mất, nhà thơ Tố Hữu đã khóc Bác bằng bài thơ " Bác ơi" thật xúc động, ngậm ngùi. Xong Bác đã mãi mãi đi xa khi chưa kịp trở lại miền Nam từ khi rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, cho đồng bào miền Nam thỏa nỗi khát khao mong chờ. Viễn Phương người con của miền Nam khi ra viếng Bác đã có tâm trạng và suy nghĩ ra sao, bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu thêm điều đó.

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )


	? Trình bày những hiểu biết của em về nhà thơ Viễn Phương* Giáo viên trình chiếu chân dung nhà thơ và bổ sung: 
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Viễn Phương quê ở tỉnh An Giang, là một trong những cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng miền Nam thời kì kháng chiến chống Mĩ. Các tác phẩm đã xuất bản: Chiến thắng và hoà bình( Trường ca 1953) Mắt sáng học trò ( Tập thơ 1970) Nhớ lời di chúc ( Trường ca 1972) Như mây mùa xuân ( Tập thơ 1978) Phù sa quê mẹ ( Tập thơ 1991) v.v.... Thơ Viễn Phương thường nhỏ nhẹ, giàu tình cảm và chất thơ mơ mộng trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt ở chiến trường, ví dụ Mắt sáng học trò, Đám cưới giữa mùa xuân.

 ? Bài “Viếng Lăng Bác” được viết trong hoàn cảnh nào ?
* Giáo viên nói thêm về hoàn cảnh ra đời của văn bản: Sau năm 1975, với sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô cũ, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh đã được hoàn thành. Miền Nam lúc này cũng vừa giải phóng, đồng bào miền Nam có thể được ra viếng Bác cho thoả nỗi khát khao mong chờ. Nhà thơ Viến Phương cũng ở trong số đồng bào chiến sĩ miền Nam ra viếng lăng Bác. Xúc động trước tấm lòng và tình yêu thương mênh mông của Người, ông đã sáng tác bài thơ “ Viếng lăng Bác” sau này được nhạc sĩ Dân Huyền phổ nhạc thành bài hát được rất nhiều người yêu thích. Bài học hôm  nay cô trò ta cùng nhau tìm hiểu tâm trạng của Viễn Phương cũng là của rất nhiều người Việt Nam khi đến viếng lăng Bác qua bài thơ của ông. 
? Theo em, văn bản nên đọc theo giọng điệu như​ thế nào ?

+ Giọng thành kính, xúc động, chậm rãi, càng ngày càng dâng cao, có đoạn lắng sâu, đoạn cuối tha thiết.

* Giáo viên hướng dẫn cách đọc: Giọng trang nghiêm, thành kính, có cả sự đau xót lẫn niềm tự hào, càng ngày càng dâng cao, có đoạn lắng sâu, có đoạn tha thiết. Khổ cuối đọc nhanh hơn, giọng cao hơn.

* Giáo viên đọc mẫu, học sinh đọc, nhận xét cách đọc.

? Em hiểu trung hiếu theo có nghĩa là gì ?

+ Là phẩm chất quan trọng của con ng​ười.Theo quan niệm ngày x​ưa: Kẻ làm tôi phải trung với vua, con cái phải có hiếu với cha mẹ. Ngày nay cần hiểu rộng hơn: trung với Đảng, với lí tư​ởng không những có hiếu với cha mẹ mà còn hiếu với nhân dân, đất nư​ớc.

? Bài thơ đ​ược viết theo thể thơ nào? Em có nhận xét gì về cách sử dụng ngôn ngữ trong bài thơ ?

+ Thể thơ 8 chữ ( nhưng có dòng 7, 9 chữ) không câu nệ vào qui định cũ. Cách gieo vần trong từng khổ cũng không cố định, có khi liền, có khi cách. Đó là sự sáng tạo rất linh hoạt của nhà thơ trong sáng tác thơ 8 chữ, nhằm diễn tả tình cảm xúc động thành kính và tự hào pha lẫn nỗi đau xót  của tác giả từ miền Nam ra viếng lăng Bác cũng như cảm nhận riêng của nhà thơ khi vào lăng viếng Bác. Ngôn ngữ thơ bình dị, trong sáng, giàu nhạc điệu.

? Hãy xác định ph​ương thức biểu đạt chính của bài thơ ? 
* Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận nhóm bàn

? Cảm xúc bao trùm trong bài thơ ? Mạch cảm xúc ấy được tác giả triển khai theo trình tự nào?

+ Cảm xúc bao trùm là niềm xúc động, thiêng liêng, thành kính, lòng biết ơn và tự hào pha lẫn nỗi đau xót.

+ Mạch cảm xúc diễn ra theo trình tự cuộc vào lăng viếng Bác ( Trư​ớc khi vào lăng viếng Bác, khi vào trong lăng, trư​ớc khi ra về).

? Dựa vào mạch cảm xúc ấy em hãy nêu bố cục của bài thơ ? 

+ Phần 1 Khổ thơ 1&2: Cảm xúc của tác giả
 trư​ớc khi vào lăng viếng Bác.

+ Phần 2- Khổ thơ 3: Cảm xúc của tác giả khi  vào viếng lăng Bác.

+ Phần 3- Khổ thơ 4: Cảm xúc của tác giả trư​ớc khi rời lăng

? Em có nhận xét gì về bố cục của bài thơ ?

+ Đơn giản, tự nhiên, hợp lí. Bài thơ nh​ư một câu chuyện giản dị, như​ văn xuôi, nh​ư lời nói thường ngày, bình dị mà chan chứa tình cảm.

* Giáo viên trình chiếu khổ thơ 1.

? Đọc khổ thơ thứ nhất và nhắc lại nội dung ?

?  Câu thơ thứ nhất có chức năng như một lời thông báo, ngoài chức năng đó nó còn thể hiện tâm trạng nào của nhà thơ?

+  Câu thơ ngắn gọn, vừa như một lời thông báo việc người con Miền Nam ra viếng lăng Bác vừa hàm chứa tâm trạng xúc động, bồi hồi của tác giả lần đầu tiên được nhìn thấy Bác.

* Giáo viên: Là người con của mảnh đất phía Nam Tổ Quốc, từng là tuyến đầu, mảnh đất thép trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ => Niềm tự hào của cả dân tộc. Mảnh đất Bác đã ra đi tìm đường cứu nước rồi ch​ưa có dịp trở về mà trong Bác luôn thư​ơng nhớ, ngóng chờ. Bác Hồ đã từng nói “ Miền Nam trong trái tim tôi” Cho đến những ngày trước lúc lâm chung thì trái tim người vẫn luôn hướng về Miền Nam ruột thịt. Nơi có biết bao đồng bào chiến sĩ đang ngày đêm chiến đấu và hi sinh vì một ngày mai nước nhà thống nhất, Bắc Nam sum họp. Nhưng Bác đã không chờ được đến ngày đó, Người đã ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng để lại muôn vàn niềm tiếc thương cho dân tộc và bạn bè thế giới.

Đồng bào Miền Nam cũng mang hình ảnh Bác trong trái tim mình

 “ Bác nhớ Miền Nam nỗi nhớ nhà 

Miền Nam mong Bác nỗi mong cha "

 ? Em có nhận xét gì về cách xưng hô của tác giả trong câu thơ thứ nhất ? 

+ Gọi Bác

+ Xưng Con

 ? Qua  cách xưng hô đó em hiểu tình cảm của tác giả đối với Bác nh​ư thế nào?

=> Gần gũi, kính trọng, ruột thịt dễ bộc lộ cảm xúc, chân thành, sâu sắc.

* Giáo viên bình: Cách xưng hô giản dị, mộc mạc mà chứa chan bao tình cảm gần gũi, thân thương mà kính trọng, mang đậm phong cách miền Nam qua đó thể hiện tình cảm của tác giả đối với Bác thật tha thiết, thành kính thiêng liêng-> là tiếng nói, là nỗi niềm của nhân dân Nam Bộ nói riêng và nhân dân Việt Nam đối với Bác- vị cha già của dân tộc. Đây cũng chính là cách xưng hô thường gặp của các nhà thơ đối với Bác. Tố Hữu trong bài thơ Bác ơi đã viết:

    “ Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa

     Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa

     Sáng nay con chạy về thăm Bác

     Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa”

=> Viễn Phương là một người con Miền Nam ra viếng Bác nên càng đặc biệt hơn.

* Giáo viên cho học sinh chốt kiến thức về cách xưng hô

*  Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận nhóm bàn- 2 phút

? Tại sao nhan đề bài thơ tác giả dùng từ viếng mà ngay câu mở đầu lại dùng từ thăm?
(Học sinh thảo luận 2 phút)-> sau khi học sinh trả lời giáo viên trình chiếu đáp án 
+ Viếng: Tỏ lòng thương tiếc người đã chết trước linh cữu hoặc trước mộ-> “Viếng” theo đúng nghĩa đen, trang trọng, khẳng định sự thật Bác đã mất.

+ Thăm: đến gặp gỡ, trò chuyện, hỏi han để biết được tình hình, tỏ sự quan tâm->  nói giảm,  gợi sự gần gũi, thân mật => Bác chưa ra đi, Bác vẫn sống trong trái tim mọi người: Con về thăm Cha, thăm nhà Bác ở, thăm nơi Bác nằm.

? Đến thăm lăng Bác, hình ảnh nào gây ấn tượng đầu tiên với tác giả ?

? Quanh lăng Bác có rất nhiều loại cây đẹp, nhưng tại sao tác giả lại chọn miêu tả hàng tre? 

+ Đó là hình ảnh quen thuộc của làng quê, đất nư​ớc, con ng​ười Việt Nam

? Hàng tre được tác giả miêu tả như thế nào?

+ Bát ngát, xanh xanh, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng

? Em có nhận xét gì về cách miêu tả của tác giả ở đây ?

? Cách sử dụng từ ngữ, biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng ở đây?

+ Thành ngữ: Bão táp mưa sa: khẳng định sức sống bền bỉ, kiên cường, mãnh liệt của tre. Trước khó khăn, dông tố cuộc đời hàng tre vẫn trải dài, tư​ơi tốt-> vừa mang ý nghĩa thực lại vừa mang ý nghĩa ẩn dụ thể hiện ý chí, tinh thần của ng​ười dân Việt Nam. Tre Việt Nam đã trở thành biểu tượng quen thuộc của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam đối với nhân dân toàn thế giới, một dân tộc: anh hùng, bất khuất, kiên cường với sức sống mạnh mẽ. 

* Giáo viên: Ở lớp dưới các em đã được tìm hiểu bài thơ Tre Việt Nam 

          “ Thân gầy guộc, lá mong manh

            Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi

            Ở đâu tre cũng xanh tươi

           Cho dù đất sỏi, đất vôi bạc màu.”

Hình ảnh cây tre hết sức thân thuộc của làng quê Việt Nam, đất nước Việt Nam, trở thành biểu tượng của dân tộc Việt Nam: ý chí, nghị lực, sự sống .v.v... Chỉ bằng những nét chấm phá tài tình và độc đáo kết hợp với thành ngữ 

Bão táp mưa sa” chỉ những khó khăn gian khổ nhưng vinh quang và cay đắng mà nhân dân ta vượt qua. Đứng thẳng hàng -> tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Màu xanh của tre là màu xanh của sự sống Việt Nam, của hi vọng, hạnh phúc và hòa bình-> tứ thơ độc đáo và giàu ý nghĩa tượng trưng.

=> Giáo viên chốt lại nội dung trên bảng: Hàng tre…

? Cảm xúc chung của nhà thơ đã thể hiện như thế nào trong khổ thơ đầu ?

* Giáo viên tiểu kết: Khổ thơ đầu chan chứa tình cảm, qua cách xưng hô, cách tả hàng tre, thể hiện sự xúc động, niềm tự hào về Bác, về dân tộc và đất nước Việt Nam. Đứng trước lăng chúng kiến dòng người vào lăng viếng Bác, tác giả đã có cảm nhận như thế nào chúng ta cùng theo dõi tiếp khổ thơ thứ 2

* Giáo viên trình chiếu khổ thơ thứ 2

* Học sinh đọc khổ 2
? Cảm xúc, suy ngẫm của tác giả về Bác được thể hiện qua những câu thơ nào? 

? Tại sao nói cách sử dụng từ mặt trời của tác giả trong 2 câu thơ này là sự sáng tạo độc đáo? 

+ Mặt trời 1: Mặt trời trên lăng là một vật thể tự nhiên đ​ược dùng theo nghĩa thực để diễn tả hình ảnh ngày lại ngày từ sáng đến tối mặt trời chiếu trên lăng Bác->đem ánh sáng và sự sống cho mọi vật trên trái đất xong cũng có lúc bị mây che u ám

+  Mặt trời trong lăng: Là một ẩn dụ, ví ngầm Bác như​ mặt trời rất đỏ nằm trong lăng luôn luôn tỏa sáng, vĩnh hằng, có giá trị gợi cảm: ý nói Bác như ánh mặt trời soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam, xóa bỏ cuộc sống nô lệ tăm tối, đem hạnh phúc no ấm cho nhân dân, độc lập tự do cho Tổ Quốc. 

* Giáo viên: Hình ảnh ẩn dụ mặt trời với Bác Hồ đặt trong cái nhìn của mặt trời thực là sự sáng tạo của Viễn Phương dựa trên sự quen thuộc của nhiều nhà thơ khác:

+  Lê Hữu Phước đã viết " Hồ Chí Minh- ánh thái dương toả sáng đời đời"

+ Còn Tố Hữu cũng đã khẳng định:

 " Người rực rỡ một mặt trời cách mạng

   Mà đế quốc là loài rơi hốt hoảng

 Đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người"

  Bác chính là vầng mặt trời tỏa sáng soi rọi con đường giúp dân tộc ta thoát khỏi kiếp đời nô lệ, là sức mạnh giúp nhân dân ta chèo lái con thuyền cách mạng cập bến vinh quang, đi đến bến bờ thắng lợi. Dù đã ra đi mãi mãi nhưng Bác vẫn luôn bất tử, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn trường tồn, soi đường dẫn lối cho dân tộc ta đi lên -> Khẳng định sức sống bất diệt của Bác & thể hiện tình cảm tôn kính, biết ơn của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới đối với Bác..

* Giáo viên kết luận nội dung trên bảng

* Học sinh chú ý hai câu tiếp theo của khổ thơ 2
? Ngắm nhìn dòng người vào lăng viếng Bác, tác giả có cảm nhận gì? Hãy chỉ ra sự đặc sắc của 2 câu đó?

+ Câu đầu là hình ảnh tả thực, câu dưới là hình ảnh sáng tạo, một sự liên tưởng độc đáo và cảm động mỗi người đến viếng Bác là một bông hoa tạo thành những tràng hoa kính dâng lên Bác

+ Kết hợp với điệp từ ngày ngày-> ngày nào cũng thế dòng người liên tục vào viếng Bác, không ngừng không nghỉ => những tràng hoa của lòng thương nhớ đang lặng lẽ nối nhau dâng lên 79 mùa xuân của cuộc đời Bác. 
? Tại sao nhà thơ không biết “79 tuổi” mà lại viết “79 mùa xuân”? 

+ Chỉ tuổi của Bác-> Hoán dụ

+ Mùa xuân bất tử, còn mãi -> Bác cũng như mùa xuân trường tồn cùng thiên nhiên đất nước.

* Giáo viên chốt kiến thức cho học sinh ghi bảng…

? Em có nhận xét gì về nhịp điệu trong khổ thơ thứ 2? Qua đó tác giả muốn khẳng định nội dung nào ?

+ Nhịp điệu chậm rãi như mô phỏng nhịp điệu trang nghiêm tiến dần từng bước của đoàn người đi vào lăng viếng Bác. Nhịp điệu thơ thể hiện được sự xúc động, niềm tiếc thương của nhà thơ nói riêng và nhân dân nói chung đối với Bác.

* Giáo viên chốt kiến thức cho học sinh ghi bảng…

* Giáo viên tổng kết tiết 1
	I. Sơ lược tác giả, tác phẩm:
1. Tác giả:
+ Viễn Phư​ơng ( 1928- 2005) tên khai sinh là Phan Thanh Viễn.

+ Thơ ông thường nhỏ nhẹ, giàu tình cảm và chất thơ mộng.

2. Tác phẩm: 

+ Viết 1976 khi tác giả từ miền Nam ra viếng lăng Bác. In trong tập thơ “ Như mây mùa xuân” xuất bản 1978. 

II. Đọc- hiểu văn bản:
1. Đọc - chú thích:
2.Thể loại, bố cục: 

+ Thể thơ: Tám chữ

+ PTBĐC: Biểu cảm.

+ Bố cục: 3 phần

III. Phân tích:

1. Cảm xúc của tác giả trước khi vào lăng viếng Bác:

+ Câu thơ như​ một lời thông báo thể hiện tâm trạng vô cùng xúc động của một người con từ miền Nam đ​ược ra viếng Bác. 

+ Cách xưng hô: con: gần gũi, thân thương, kính trọng.

+ Viếng: trang trọng, khẳng định sự thật Bác đã mất.

+ Thăm: đến gặp gỡ, trò chuyện, hỏi han để biết được tình hình, tỏ sự quan tâm->  nói giảm,  gợi sự gần gũi, thân mật => Bác chưa ra đi, Bác vẫn sống trong trái tim mọi người: Con về thăm Cha, thăm nhà Bác ở, thăm nơi Bác nằm.

+ Hàng tre:Bát ngát, xanh xanh, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng

+ Hàng tre vừa tả thực, vừa ẩn dụ là biểu tượng cho sức sống bền bỉ, kiên cư​ờng của dân tộc Việt Nam 
-> Niềm mong mỏi, xúc động, tự hào của người con từ miền Nam ra thăm lăng Bác.

+ Mặt trời 1: Mặt trời trên lăng là một vật thể tự nhiên
+ Mặt trời trong lăng- ẩn dụ: khẳng định sự vĩ đại lớn lao của Bác, lòng kính trọng sâu sắc của nhân dân dành cho Bác -> hình ảnh sáng tạo độc đáo mới mẻ của nhà thơ. 

+ Tràng hoa- ẩn dụ; bảy mươi chín mùa xuân->  liên tưởng: sự thành kính, nhớ thương của nhân dân đối với Bác cũng như sự trường tồn vĩnh cửu của Bác.

+ Nhịp điệu chậm dãi, trầm  lắng thiết tha, số tiếng thay đổi. Hình ảnh thực và hình ảnh ẩn dụ sóng đôi.

  => Niềm kính yêu, tiếc thương vô hạn của nhân dân đối với Bác.


3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

- Đối với bài tiết này:

+ Học thuộc lòng bài thơ, nắm tiểu sử tác giả, tác phẩm, phân tích 2 khổ thơ đầu

+ Sưu tầm những bài thơ hay viết về Bác Hồ.
- Đối với bài tiết sau:

+ Soạn: ( Tìm hiểu tiếp phần 2,3 bài thơ “ Viếng lăng Bác”( Cảm xúc của tác giả khi ở trong lăng và khi chuẩn bị rời lăng->  Em hãy tìm những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật được sử dụng trong khổ thơ 3 &4 )

IV. Rút kinh nghiệm:
Soạn:  /  /2023                              
Tuần 24- Tiết 116
Văn bản: VIẾNG LĂNG BÁC ( Tiếp)
                      (Viễn Phương)

I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức:

+ Những tình cảm thiêng liêng của tác giả, của người con từ Miền Nam ra viếng lăng Bác.

 + Những đặc sắc về hình ảnh, tứ thơ, giọng điệu của bài thơ

2. Kỹ năng:

+ Đọc- hiểu một văn bản thơ trữ tình

+ Có khả năng trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một tác phẩm thơ.

+ Giaùo duïc kó naêng soáng: töï nhaän thöùc ñöôïc veû ñeïp nhaân caùch Hoà Chí Minh, qua ñoù xaùc ñònh giaù trò caù nhaân caàn phaán ñaáu ñeå hoïc taäp vaø laøm theo Chuû tòch Hoà Chí Minh.

3. Thái độ: 

+ Kính trọng và biết ơn Bác.

* Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh:

+ Vẻ đẹp tỏa sáng của lãnh tụ Hồ Chí Minh: lí tưởng độc lập dân tộc, sự hi sinh quên mình vì hạnh phúc dân tộc, tình yêu thương nhân loại, lẽ sống giản dị, đức khiêm tốn

4. Định hướng phát triển năng lực học sinh.

a. Các năng lực chung:
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực sử dụng CNTT; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.

b. Các năng lực chuyên biệt:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực cảm thụ văn học.

II. Chuẩn bị:

* Giáo viên:  Đọc kĩ SGK, tham khảo tư liệu soạn giáo án. Chân dung của nhà thơ và tranh ảnh về lăng Bác, máy tính, máy chiếu.Tài liệu về Hồ Chủ tịch: Hồ Chí Minh một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp ( P.V.Đồng, Hồ Chí Minh, tác giả tác phẩm và nghệ thuật ngôn từ, trang 3-71)

* Học sinh: Chuẩn bị theo sách giáo khoa (Thể thơ, PTBĐ, mạch cảm xúc, bố cục, các hình ảnh tiêu biểu, biện pháp nghệ thuật và tác dụng của nó...).

D. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới:  

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

          Ở giờ học trước cô trò ta đã tìm hiểu 2 khổ thơ đầu, qua đó thể hiện tình cảm, suy nghĩ, tâm trạng của tác giả khi được ra viếng lăng Bác. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu tâm trạng, suy nghĩ của tác giả khi nhìn thấy Bác và khi chuẩn bị rời lăng Bác.

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )


	* Giáo viên cho học sinh đọc khổ thơ thứ 3

? Hình ảnh Bác Hồ nằm yên nghỉ trong lăng được tác giả cảm nhận nh​ư thế nào?
? Hình ảnh Bác Hồ trong lăng được tác giả cảm nhận qua những hình ảnh nào?

+  Bác ngủ- giấc ngủ bình yên- vầng trăng sáng trong dịu hiền

   Trời xanh là mãi mãi

? Những hình ảnh đó có tác dụng gợi tả điều gì ?

* Giáo viên: Bác ngủ trong giấc ngủ bình yên trông Bác giống vầng trăng dịu hiền. Trung tâm vầng sáng là nơi Bác nằm trên đài sen hồng. khung cảnh và không khí thanh tĩnhh như​ ngư​ng kết cả thời gian, không gian ở bên trong lăng Bác đã đ​ược nhà thơ gợi tả rất đạt.
? Trong khổ thơ 2 Bác được ví như mặt trời nhưng đến khổ thơ này lại được ví như vầng trăng em thấy có mâu thuẫn không? Vì sao?

 ( học sinh thảo luận nhóm bàn- 3 phút)
+ Mặt trời: ca ngợi công lao, sự vĩ đại của Bác

+ Mặt trăng: tâm hồn thanh cao, tình cảm tha thiết của Bác.

=> Câu thơ diễn tả sự chính xác, tinh tế sự yên tĩnh, trang nghiêm, dịu dàng của không gian ở trong lăng-> tâm hồn của Bác, càng kính yêu Người.

* Giáo viên: Bác đã hoá thân vào thiên nhiên bao la, vào sự trường tồn của thiên nhiên.Vầng trăng kia đã bao lần vào thơ Bác“ trăng lồng cổ thụ, trăng vào cử sổ đòi thơ.v.v" giờ đây Bác nằm đó với vầng trăng toả sáng dịu hiền.
? Đứng trước Người, tình cảm của tác giả được thể hiện ở những câu thơ nào ? Biện pháp nghệ thuật gì ?

+ Trời xanh mãi mãi-> đau nhói ở trong tim

* Học sinh thảo luận nhóm - 3 phút

?Tại sao tác giả thấy “Bác ngủ giấc bình yên” và “ trời xanh là mãi mãi” mà vẫn thấy “nghe nhói ở trong tim”
* Giáo viên cho học sinh báo cáo kết quả thảo luận nhóm.
+ “nhói”: Đau đột ngột, quặn thắt. Đây là nỗi đau tinh thần, tác giả tự cảm nhận nỗi đau mất mát trong đáy sâu tâm hồn mình về sự ra đi của Bác.

* Giáo viên bình: Bác như đã hoá thân vào thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam ta, Tố Hữu đã từng viết “Bác sống như trời đất của ta”  Song dù vẫn biết Bác sẽ sống mãi trong trái tim mỗi người, nhưng sự thật Bác đi xa vẫn khiến cho tác giả và nhân dân cả nước, nhân dân thế giới bàng hoàng đau đớn, xót xa mà không giấu được những tiếng khóc nghẹn ngào thương tiếc.
* KNS: 

? Là học sinh, em thể hiện tình cảm, thái độ như thế nào đối với Bác Hồ kính yêu cũng như việ thực hiện lời Bác dạy?

+ Luôn kính yêu Bác, hứa với Bác rèn luyện đạo đức, học tập thật tốt, sau này góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc kiến thiết và xây dựng nước nhà đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như​ Bác Hồ hằng mong muốn.

* Giáo viên chuyển đoạn: Ngày mai tác giả phải trở về Miền Nam, song cảm xúc của tác giả khi rời lăng được diễn tả ntn cô cùng các em tìm hiểu tiếp.
*  Gọi học sinh đọc khổ 4

? Cảm xúc của tác giả ở khổ thơ thứ 4 có gì khác so với ở những khổ thơ trên ?

? Mở đầu bài thơ tác giả xưng con và trực tiếp bộc lộ cảm xúc nhưng đến khổ thơ cuối tác giả không một lần xưng con. Tại sao tác giả lại để 4 câu thơ vắng chủ thể như vậy ? 

*  Giáo viên: Mạch cảm xúc đến khổ thơ này đã phát triển đến cao trào không kìm nén được mặc dù tác giả không một lần xưng con nhưng khổ thơ vẫn diễn tả được tình cảm lưu luyến, chân thành của người con đến thăm Bác và sắp phải xa Bác.

? Cùng với “nước mắt dâng trào” khi rời lăng, tác giả đã nguyện ước những điều gì ?

Muốn làm: Con chim hót

        Đoá hoa toả hương

       Cây tre trung hiếu

? Qua đó tâm trạng như thế nào đã được bộc lộ ?

? Để diễn đạt được những nguyện ước ấy tác giả đã sử dụng thủ pháp nghệ thuật nào ?

? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật điệp ngữ ở khổ thơ thứ 4 ?

+ Tạo âm hưởng hào hùng, tha thiết, sâu lắng-> điệp khúc bài ca tự nguyện sắc son gắn bó trọn đời bên Bác, tiếp tục sự nghiệp cách mạng của bác-> lời hứa chân thành, niềm tin tưởng tuyệt đối. 3 hình ảnh cuối là lòng trung hiếu của cả dân tộc đối với Bác, nguyện sẽ tiếp tục sự nghiệp của Bác.

? Những ước muốn đó thể hiện tình cảm đối với Bác như thế nào?

+ Thành kính thiêng liêng, nhân dân muốn được bên Bác, canh giấc ngủ cho Bác

? Hình ảnh hàng tre ở khổ 4 bổ sung thêm ý nghĩa gì cho hình ảnh hàng tre ở khổ thơ đầu tiên?

+ Hình ảnh cây tre trung hiếu: cảm xúc của nhà thơ trọn vẹn hơn => Tre xanh đứng canh giữ giấc ngủ cho Người.

? Nhận xét gì cách kết cấu của bài thơ?

+ Kết cấu đầu cuối tương ứng.

? Em đã học văn bản nào có kiểu kết cấu này ?

+ Đoàn thuyền đánh cá ( Huy Cận)

? Bài thơ đã thể hiện những tình cảm nào của tác giả đối với Bác Hồ?

? Cho biết ý nghĩa của văn bản?

? Em học tập được gì từ nghệ thuật biểu cảm của tác giả 

* Gọi học sinh đọc Ghi nhớ SGK-60

? Theo em vì sao bài thơ Viếng lăng Bác được phổ nhạc thành bài hát được rất nhiều người yêu thích?

+ Tình cảm trong bài thơ cao quý, tha thiết, chân thành, lắng đọng và nói lên đ​ược tình cảm của nhân dân ta đối với Bác.

? Nêu rõ sự đặc sắc trong hai câu thơ: Ngày ngày dòng người đi trong ......79 mùa xuân?        H khá

+ Hình ảnh so sánh mới lạ, độc đáo, mỗi người là một bông hoa đẹp, nhiều bông hoa kết lại thành tràng hoa liên tục chảy về lăng Bác vô tận, tụ hội tình cảm 4 phương:

           Hỏi có ai giàu hơn Bác Hồ ta

      Người chợp mắt cả năm châu cùng đến.

? Trong khi tìm hiểu bài thơ có bạn cho rằng hình ảnh thơ “ Bác nằm trong giấc ngủ bình yên- Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền” đã gợi cho người đọc nhớ tới những vần thơ tràn đầy ánh trăng của Bác. Em có đồng ý với ý kiến đó không? tại sao? 

( Thảo luận nhóm - 5phút- nhóm lớn)
	2. Cảm xúc của tác giả khi vào viếng lăng Bác:

+ Không khí yên tĩnh, trang nghiêm.

+ Vầng trăng gợi tâm hồn thanh thản, cao đẹp, trong sáng, nhân từ của Bác.

-> ẩn dụ: vầng trăng->trời xanh: Khẳng định sự trường tồn của Bác.

+ “nhói”: Đau đột ngột, quặn thắt. Đây là nỗi đau tinh thần, tác giả tự cảm nhận nỗi đau mất mát trong đáy sâu tâm hồn mình về sự ra đi của Bác.

-> Tình cảm chân thành, diễn tả nỗi thương tiếc, đau xót tột cùng của nhân dân ta nói chung, của tác giả nói riêng khi Bác không còn nữa. 

3. Cảm xúc của tác giả khi rời lăng:

+ Cảm xúc trào dâng mãnh liệt.

với những ước nguyện giản dị, tha thiết, chân thành.

Muốn làm: Con chim hót

      Đoá hoa toả hương

      Cây tre trung hiếu

+ Nghệ thuật: Điệp ngữ, 

=>  Tâm trạng lưu luyến, mong ước được ở mãi bên Bác.

IV. Tổng kết:

1. Nội dung- Ý nghĩa:

+ Bài thơ thể hiện tâm trạng xúc động, tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của tác giả khi vào lăng viếng Bác.

2. Nghệ thuật:

+ Giọng điệu bài thơ vừa trang nghiêm, sâu lắng, vừa thiết tha, đau xót, tự hào, phù hợp với nội dung, cảm xúc của bài.

+ Viết theo thể thơ tám chữ có đôi chỗ biến thể, cách gieo vần và nhịp điệu thơ linh hoạt.

+ Sáng tạo trong việc xây dựng hình ảnh thơ, kết hợp cả hình ảnh thực, hình ảnh ẩn dụ, biểu tượng có ý nghĩa khái quát và giá trị biểu cảm cao

+ Lựa chọn ngôn ngữ biểu cảm, sử dụng các ẩn dụ, điệp từ hiệu quả.

Ghi nhớ: (SGK-60 )

C. Luyện tập:

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )


	* Gọi hs đọc thuộc lòng bài thơ

- Nhận xét và cho điểm

* Gv đưa bài tập 2 lên bảng phụ

- Gọi hs đọc yêu cầu

- Tổ chức hs hoạt động cá nhân 

- Gv nhận xét bổ sung, sửa chữa

- Học sinh đọc

- HS quan sát bảng phụ

- Hs đọc yêu cầu, điền nối, nhận xét.

- Hs làm ra vở bài tập

- Đại diện hs trình bày

- Hs khác nhận xét, sửa chữa

- Hs lắng nghe gv nhận xét

- Chữa vào vở bài tập của mình
	C. Luyện tập

1. Bài tập 1: Đọc thuộc lòng bài thơ

2. Bài 2. Điền nối

3.Bài tập 3: Viết một đoạn văn trình bày cảm nhận về khổ thơ sau:

         Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

Ngày ngày dòng người đi trong 

thương nhớ

Kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân


H: Hãy nối hình ảnh thơ ở cột A với nhận xét ở cột B cho phù hợp”

	A
	B

	Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam

Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng
	Vẻ đẹp cao cả, trường tồn, vĩnh hằng

	Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
	Vẻ đẹp sáng trong, thanh bình, gợi cảm

	Bác nằm trong giấc ngủ bình yên

Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
	Vẻ đẹp của niềm khát vọng hoà nhập, hoá thân.

	
	Vẻ đẹp kiên trung, bất khuất.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
? Yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ tư duy bài học
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E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )
? Hãy nhớ lại hoặc tưởng tượng để vẽ Lăng Bác và không gian xung quanh

? Nếu một người bạn nước ngoài muốn biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, em sẽ giới thiệu những thông tin gì?

3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Học thuộc bài thơ, 
+ Phân tích, cảm thụ được những hình ảnh đẹp trong bài thơ.                       

+ Đọc và soạn: Sang thu của Hữu Thỉnh ( Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, thể loại, bố cuc, PTBĐ, phân tích những nội dung và nghệ thuật chính của bài thơ)
IV. Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn:   /   /2023
Tuần 24- Tiết: 117 
Văn bản:  SANG THU
                 (Hữu Thỉnh)

I. Mục tiêu bài dạy:   
1. Kiến thức:

+ Vẻ đẹp của thiên nhiên trong khoảng khắc giao mùa và những suy nghĩ mang tính triết lí của tác giả.

2 Kỹ năng:

+  Đọc - hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.

+  Thể hiện những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một tác phẩm thơ

3. Thaùi ñoä : giaùo duïc Hs tình yeâu theân nhieân, queâ höông, ñaát nöôùc.
4. Định hướng phát triển năng lực học sinh.

a. Các năng lực chung:
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực sử dụng CNTT; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.

b. Các năng lực chuyên biệt:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực cảm thụ văn học.

II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Đọc kĩ SGK- soạn bài.Chân dung của nhà thơ và bảng phụ, phiếu học tập, máy chiếu.

* Học sinh: Chuẩn bị theo sách giáo khoa(Thể thơ, PTBĐ, mạch cảm xúc, bố cục, các hình ảnh tiêu biểu, BPNT...).

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung văn bản :Viếng Lăng Bác
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2. Bài mới: 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, 
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút,

- Thời gian: 

Cách 1:

Gv: Chia lớp thành nhóm 4 người, điền tiếp các câu thơ viết về 4 mùa trong năm

                       Phiếu học tập số 1

                           Nhóm 




   Thiên nhiên 4 mùa luôn là đề hấp dẫn đối với các nhà thơ, nhà văn. Mỗi người chọn cho mình một mùa. Có người thích cái sức sống căng tràn, rực rỡ của mùa xuân, có người lại bị cuốn hút bởi mùa hè. Riêng Hữu Thỉnh, ông chọn cho mình mùa thu. Vậy mùa thu được ông cảm nhận như thế nào -> TH bài hôm nay.

	Hoạt động của giáo viên- học sinh
	Nội dung

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )


	? Em hãy nêu vài nét về tác giả Hữu Thỉnh?
* Giáo viên giới thiệu chân dung của nhà thơ slides 1[image: image15.jpg]



* Giáo viên bổ sung: Hữu Thỉnh là thơ viết nhiều, viết hay về những con người, cuộc sống ở nông thôn, về mùa thu. Nhiều vần thơ thu của ông mang cảmt xúc bâng khuâng, vấn vương trước đất trời trong trẻo đang chuyển biến nhẹ nhàng.
	I. Sơ lược tác giả, tác phẩm:

1. Tác giả: Nguyễn Hữu Thỉnh ( 1942) là nhà thơ quân đội.
+ Ông là nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước, viết hay về những con người, cuộc sống ở làng quê, về mùa thu.

	? Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào ? 

+ Những suy nghĩ của người lính từng trải qua một thời kì trận mạc và cuộc sống khó khăn sau ngày đất nước thống nhất đọng lại trong những vần thơ sang thu lắng sâu cảm xúc.

* Giáo viên lưu ý học sinh: Bài thơ được viết vào thời điểm chuyển từ hạ sang thu ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ với những thay đổi rõ rệt về không gian, thời gian. ( Ở Nam Bộ chỉ có 2 mùa mưa, nắng không có thời điểm chuyển giao mùa này)
	2. Tác phẩm: 

+ Viết cuối năm 1977

+ In trong tập " Từ chiến hào đến thành phố" xuất bản 1991.



	* Giáo viên hướng dẫn cách đọc: Nhịp chậm, trầm lắng, đoạn cuối đọc với giọng thoáng chút suy tư.

* Giáo viên đọc mẫu trên slides 2 và  gọi  2 học sinh đọc, nhận xét.

? Hai từ chùng chình và dềnh dàng thuộc từ loại nào? Hãy giải nghĩa?
	II. Đọc-Hiểu văn bản

 1.Đọc-Hiểu chú thích:



	? Bài thơ được viết theo thể thơ nào ?

+ Cảm nhận tinh tế của nhà thơ trước sự biến đổi của thiên nhiên từ cuối hạ sang thu

? Phương thức biểu đạt nào được tác gỉa sử dụng trong bài thơ ? 

? Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì ?

+ Những quan sát, cảm nhận của tác giả về thiên nhiên mùa thu (cảm hứng về thiên nhiên vào thu).

? Xác định bố cục của văn bản, nêu nội dung của từng phần?

+ Khổ 1,2 Những cảm nhận về sự biến chuyển của đất trời lúc sang thu

+ Khổ 3: Những suy ngẫm của tác giả.
	2. Bố cục:
+ Thể thơ: Ngũ ngôn

+ PTBĐC: Biểu cảm

+ Bố cục: 2 phần



	              * Gọi học sinh đọc khổ 1

Đất trời lúc thu sang được cảm nhận bằng tín     hiệu ban đ ầ u nào?
- Hư​¬ng æi ph¶ vµo trong giã se
	III. Phân tích:

1. Cảm nhận, tâm trạng của nhà thơ trước những tín hiệu báo thu sang:
* Tín hiệu đất trời lúc sang thu:

- Một mùi hương:hương ổi

	? Mùi hương ấy gợi cho em liên tưởng đến miền không gian nào?

Miền Bắc VN đang vào thu 

 Mùi hương được đặc tả ra sao? 

Phả trong gió se
	- Gió se: phả (tõ đặc t¶): hương thơm như sánh lại đậm đặc, được gió se truyền đi náo nức.


	Ph¶ lµ g×? Nh÷ng tõ nµo ®ång nghÜa víi ph¶? tại Sao t¸c gỉa kh«ng sdông nh÷ng tõ ®ã?

- Ph¶: to¶ vµo, trén lÉn.

- thæi, lan, tan,bay

Tõ ph¶: gîi t¶ nhÊt: hương thơm như sánh lại đậm  đặc, đ ược gió se truyền đi náo nức.Như vậy cùng với hương ổi báo hiệu thu sang còn có gió se( gió hơi lạnh và khô) báo hiệu thu sang.
	

	? Thu về không chỉ nhận ra từ hương ổi, làn gió se mà còn nhận ra từ tín hiệu nào khác cũng báo hiệu đất trời sang thu?
	- Sương : chùng chình: 

	? Nét Nt nào được tác giả sử dụng khi miêu tả về làn sương? (Dùng hành động của người để chỉ cho hành động của vật đó là NT?)tác dụng của chúng?->  
       Làn sương được nhân hoá, sương dềnh dàng, đủng đỉnh, chầm chậm, lững thững. Dường như sương cố ý giăng mắc chậm hơn mọi ngày. S­¬ng thu ë ®©y ta nhËn thÊy kh«ng ph¶i lµ “S­¬ng thu l¹nh, khãi thu x©y thµnh” cña T¶n §µ n¨m nao mµ lµ s­¬ng chøa ®ầy t©m tr¹ng : Bay qua ngâ nhµ nh­ng “Chïng ch×nh”. Cố ý bay chËm h¬n mäi ngµy (cã thÓ thay = dÒnh dµng, ®ñng ®Ønh, l÷ng th÷ng nh­ng nh÷ng tõ ®ó kh«ng ®ñ søc gîi b»ng tõ chïng ch×nh+tõ l¸y t­îng h×nh, mét tõ ®Çy søc gîi. Lµn s­¬ng Êy “Chïng ch×nh” nöa ®i nöa ë-NghÜa lµ chÝnh nã còng ph©n t©m : S­¬ng l­u luyÕn ®îi chê ai hay nuèi tiÕc ®iÒu g×. ChÝnh sù m¬ hå Êy cã søc kh¸m ph¸ vµ kh¬i gîi về mèc thêi gian. H×nh nh­ thu ®· vÒ?
	-> từ láy tượng hình, nhân hoá :

dềnh dàng, đủng đỉnh, chầm chậm, nhẹ nhàng.

	? Tác giả đón thu trong trạng thái nào? tìm từ  những  diễn tả trạng thái ấy?

 Hình như là tình thái từ bộc lộ thái độ của người nói với sự việc được nói đến trong cấu. Trong bài thơ này nhà thơ muốn nói thu đang đến rất gần, rất nhẹ, rất êm, nó chưa tách bạch giữa hai mùa. Chính vì thế nhà thơ có cảm giác hình như, chưa dám tin vào sự thật ấy.
	- Bỗng: ngỡ ngàng, ngạc    nhiên 

- Hình như- tình thái từ: chưa dám tin.

=> Cảm nhận tinh tế và tâm trạng ngỡ ngàng, cảm xúc bâng khuâng của nhà thơ khi chợt nhận ra những tín hiệu báo thu sang: tu đến từ những gì vô hình mờ ảo.

	? Em cảm nhận được gì từ tâm hồn nhà thơ trước mùa thu?

- Nh¹y c¶m, yªu thiªn nhiªn, yªu mïa thu.
	

	Gäi Häc sinh ®äc khæ 2 

Trong khæ 2, không gian sang thu ®ưîc tiÕp tôc ph¸t hiÖn b»ng nh÷ng chi tiÕt nµo? - S«ng dÒnh dµng.

- Chim véi v·.

- §¸m m©y mïa h¹ v¾t nöa m×nh sang thu. 
                            
	*  Không gian sang thu :

	Một cảnh tượng như thế nào được gợi ra từ hình ảnh“ sông dềnh dàng?
C©u th¬ ®­a ta ®Õn víi nh÷ng con s«ng miÒn B¾c vµo thu, nã dÒnh dµng tr«i. N­íc d©ng cao, mÆt n­íc trong xanh, ªm ®Òm, lặng lẽ chảy (Nã kh«ng cuån cuén, µo ¹t, vÈn ®ôc nh­ n­íc s«ng mïa h¹...)
	S«ng dÒnh dµng: nước chảy lặng lẽ, phẳng lặng



	Đối lập với sự dềnh dàng của dòng sông là hình ảnh những cánh chim vội vã đã nói lên điều gì về cảnh đất trời lúc sang thu: Hết hạ, thu đã sang 
	-Chim vội vã bay về phương Nam tránh rét: Hết hạ, thu đã sang.

	Nªn hiÓu h×nh ¶nh ®¸m m©y mïa h¹ v¾t nöa m×nh sang thu nh​ư  thÕ nµo?

 Nhóm bàn- 3 phút

- H×nh ¶nh ®¸m m©y mïa h¹ cßn sãt l¹i trªn bÇutrêi b¾t ®Çu trong xanh, thu đã bắt đầu sang.      Lúc đầu tác giả không dám tin, chỉ cảm nhận thu sang từ những gì vô hình mờ ảo nhưng nay   tác gi ả nhận thấy thu sang thật sự, chứng cứ  là rất nhiều sự vật vào thu: chim, mây, sông->   đất trời đã thực sự vào thu.
	§¸m m©y mïa h¹ - v¾t nöa m×nh :

+ Mây mỏng như dải lụa

+ Ranh giới giữa mùa hạ- mùa thu

	C¸i hay vÒ c¸ch mt¶ ( s«ng, m©y) lµ g×?

- Nh©n ho¸ => con s«ng duyªn d¸ng như​ con ngư​êi , ®©y lµ sù nh©n ho¸ liªn t​ưëng rÊt thó vÞ vÒ ®¸m m©y. H×nh ¶nh mïa h¹ ®​ưîc nèi víi mïa thu bëi ®¸m m©y l÷ng lê, l¶ng b¶ng trªn tÇng không lµm ngư​êi ®äc c¶m nhËn c¶ vÒ kh«ng gian & t/gian chuyÓn mïa thËt ®Ñp.
	=> Bức tranh thu hiện ra với những chuyển biến nhẹ nhàng, rõ rệt.

	Gäi Häc sinh ®äc khæ 3.

 Thời tiết sang thu tiÕp tôc ®ưîc gîi ra b»ng nh÷ng h×nh ¶nh nµo? VÉn cßn n¾ng.

- V¬i dÇn nh÷ng c¬n mưa.

- SÊm bít bÊt ngê…®øng tuæi.
	2. Những suy ngẫm của tác giả:
* Thời tiết lúc sang thu:

- N ắng : vẫn còn

- Mưa: vơi dần

- Sấm: bớt bất ngờ

	Ý nghĩa tả thực của các hình ảnh này là gì? Slides 3

Nhóm bàn- 3 phút
     Nắng vẫn còn, mưa và sấm chớp thưa dần không còn dữ dội nữa. Hàng cây nhìn già đi. Cảnh vật tiết trời đã thay đổi. Tất cả những dấu hiệu mùa hạ tuy còn như đã giảm dần mức độ, cường độ. Tất cả đang lặng lẽ vào thu.
	=> tả thực: Mùa hạ nhạt dần- thu đậm nét hơn

	Ngoài nghĩa tả thực, câu thơ cuối còn mang nhiều tầng nghĩa. Hãy phân tích?(H khá giỏi)

(Dùng hình ảnh nắng, mưa, sấm tác giả muốn chỉ   cho điều gì?phép tu từ nào được tác giả sử dụng?tác dụng của phép tu từ đó?)

- Mưa Ýt h¬n, sÊm nhá & th​ưa h¬n, kh«ng ®ïng ®oµng ®ét ngét vang rÒn như nh÷ng tia chíp xÐ r¸ch bÇu trêi håi th¸ng 6,7 n÷a. Hµng c©y kh«ng cßn bÞ bÊt ngê, giËt m×nh v× tiÕng sÊm n÷a. Hµng c©y còng như con ngưêi ®· ®øng tuæi, ®· tr¶i nghiÖm nhiÒu nªn v÷ng vµng, b×nh tÜnh h¬n trưíc nh÷ng t¸c ®éng bÊt ngê cña ngo¹i c¶nh, cña cuéc ®êi. Hai c©u th¬ kh«ng ®¬n thuÇn chØ lµ t¶ c¶nh sang thu mµ cßn chÊt chøa bao ®iÒu chiªm nghiÖm về con ngưêi & cuéc sèng-> Suy ngẫm của tác giả ( viết *) Slides 4( lời tâm sự của H ữu Thỉnh khi viết bài thơ)
	* Suy ngẫm của tác giả:

-> - nắng, mưa, sấm - khó khăn, gian khổ, vang động bất thường - Hàng cây đứng tuổi- người từng trải- 

=>  Ẩn dụ: khi con người đã tửng trải thì cũng vững vàng hơn trước những tác động bất thường của ngoại cảnh, của cuộc đời.

	Bµi th¬ gîi trong lßng ngưêi ®äc nh÷ng c¶m nhËn g× vÒ thiªn nhiªn, ®/nưíc, con ngưêi tõ mïa h¹ chuyÓn sang thu?
	IV. Tổng kết: 
1. Nội dung: 

+ Cảm nhận tinh tế trước mùa thu vào thời điểm giao mùa

+ Suy ngẫm sâu lắng về con người và cuộc đời.

	
	* Ý nghĩa văn bản: Bài thơ thể hiện những cảm nhận tinh tế của nhà thơ trước vẻ đẹp của thiên nhiên trong khoảng khắc giao mùa.

	Nhµ th¬ c¶m nhËn ®ưîc sù chuyÓn mïa ®ã b»ng c¸c gi¸c quan nµo?

- Khøu gi¸c, thÞ gi¸c, trÝ tưëng tưîng.

Trong bµi, cã nh÷ng tõ nµo em cho lµ gîi c¶m nhÊt?t¸c gØa ®· sdông c¸c phÐp tu tõ nµo ®Ó miªu t¶?

Häc sinh ®äc ghi nhí.

	2. Nghệ thuật:

 + Khắc hoạ được hình ảnh thơ đẹp, gợi cảm, đặc sắc về thời điểm giao mùa hạ-thu ở nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ.

+ Sáng tạo trong việc sử dụng từ ngữ, phép nhân hoá, phép ẩn dụ.

 Ghi nhớ:  (SGK 71)



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )


	Từ văn bản Sang thu của Hữu Thỉnh, em hãy viết một đoạn văn trình bày cảm nhận của mình lúc sang thu
	C. Luyện tập


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
? Vẽ bản đồ tư duy cho văn bản


[image: image16.emf]
E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

? Tìm đọc những bài thơ viết về mùa thu và nghe những bài hát về mùa thu

3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Học thuộc lòng bài thơ, phân tích để nắm được nội dung và nghệ thuật bài thơ.

+ Phân tích, cảm thụ những hình ảnh thơ hay, đặc sắc trong bài.

+ Sưu tầm thêm một vài đoạn thơ, bài thơ viết về mùa thu, cảm nhận để thấy được nét đặc sắc của mỗi bài.

+ Soạn: “Noùi vôùi con”/72

  + Đọc văn bản và chú thích

  + Trả lời câu hỏi phần Đọc hiểu văn bản

D- RUÙT KINH NGHIEÄM :

Soạn: 20/ 2 /2023                     
Tuần 24 - Tiết 118,119
Văn bản:  NÓI VỚI CON
                     ( Y Phương)

I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức:

+ Tình cảm thắm thiết của cha mẹ đối với con cái

+ Tình yêu và niềm tự hào về vẻ đẹp, sức sống mãnh liệt của quê hương.

+ Hình ảnh và cách diễn đạt độc đáo của tác giả trong bài.

2. Kỹ năng:

+ Đọc - hiểu một văn bản thơ trữ tình
+ Phân tích cách diễn tả độc đáo, giàu hình ảnh của người miền núi.
3. Thái độ: 
+ Yêu quí và kính trọng cha mẹ, tình yêu và niềm tự hào về vẻ đẹp, sức sống mãnh liệt của quê hương.
+ Giaùo duïc kó naêng soáng: boài döôõng taâm hoàn yeâu gia ñình, töï haøo queâ höông daân toäc.
4. Định hướng phát triển năng lực học sinh.

a. Các năng lực chung:
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực sử dụng CNTT; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.

b. Các năng lực chuyên biệt:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực cảm thụ văn học.

II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Đọc kĩ SGK- soạn bài.Chân dung của nhà thơ và bảng phụ, phiếu học tập

* Học sinh: Chuẩn bị theo sách giáo khoa ( Thể thơ, PTBĐ, mạch cảm xúc, bố cục, các hình ảnh tiêu biểu, biện pháp nghệ thuật...). những văn bản nói về tình yêu quê hương, đất nước.

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 

 ? Đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ “ Sang thu” ? Nêu nét đặc sắc về nghệ thuật, ý nghĩa bài thơ ?

* Đáp án:

+ Đọc thuộc lòng, chính xác từ ngữ, diễn cảm bài thơ

+ Khắc hoạ được hình ảnh thơ đẹp, gợi cảm, đặc sắc về thời điểm giao mùa hạ-thu ở nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ. 

+  Sáng tạo trong việc sử dụng từ ngữ, phép nhân hoá, phép ẩn dụ. 

* Ý nghĩa văn bản: Bài thơ thể hiện những cảm nhận tinh tế của nhà thơ trước vẻ đẹp của thiên nhiên trong khoảng khắc giao mùa. 
2. Bài mới: 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình hu

ống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút

- Thời gian: (  )

Cách 1: GV cho hs nghe một đoạn trong bài hát Khúc hát sông quê của Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo hoặc bài Quê hương được phổ thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân và nêu cảm nhận về bài hát
- Từ câu trả lời của hs , gv gới thiệu vào bài mới

- Ghi tên bài
Cách 2: Tình yêu thương con cái, mong ước thế hệ sau tiếp nối xứng đáng, phát huy truyền thống của tổ tiên, quê hương vốn là tình cảm cao đẹp của con người Việt Nam ta suốt bao đời nay. Bài thơ " Nói với con của nhà thơ Y Phương cũng nằm trong cảm hứng rộng lớn và phổ biến ấy. Nhưng Y Phương lại có 1 cách nói xúc động của riêng mình. Hình thức là lời tâm tình, dặn dò của người cha đối với con đã đem đến cho bài thơ 1 giọng điệu thiết tha, trìu mến, ấm áp và tin cậy.
	Hoạt động của GV và Hs
	Nội dung cần đạt

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )


	? Em hãy nêu những hiểu biết của em về tác giả Y Phương ?

* Giáo viên giới thiệu chân dung nhà thơ và bổ sung: Hiện là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Cao Bằng. Thơ Y Phương thường mượn cách ví von qua các hình ảnh cụ thể diễn tả độc đáo, mộc mạc mà gợi cảm mạnh mẽ để bộc lộ tình cảm => Đặc điểm trong thơ miền núi nói chung. Thơ ông như một bức tranh thổ cẩm đan dệt những mầu sắc khác nhau phong phú và đa dạng nhưng trong đó có mầu sắc chủ đạo, âm điệu chính là bản sắc dân tộc đậm nét và độc đáo ( về lẽ sống, đạo làm người, sự gắn bó với quê hương đất nước)

+ Tác phẩm chính: Tiếng hát tháng giêng (1986)  Đàn then (1996)

? Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào?

* Giáo viên: Những năm 80 của thế kỉ XX đời sống của nhân dân thiếu thốn ( đặc biệt với đồng bào dân tộc miền núi) Những viên chức dựa vào đồng lương ít ỏi. Có nhiều người tốt làm ăn lương thiện và cũng không ít người bị tha hoá biến chất như buôn gian, trốn đi nước ngoài ... Từ thực tế khó khăn ấy, ông làm bài thơ để tâm sự với mình, động viên mình đồng thời để nhắc nhở con cháu...

Giáo viên hướng dẫn cách đọc: Giọng ấm áp, yêu thương, tự hào.

* Giáo viên đọc mẫu, gọi học sinh đọc-> nhận xét.

* Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu 1 số chú thích/SGK

? Giải nghĩa các từ: lờ, ken, thung ?

? Đây là từ loại nào? Tại sao em biết ?

? Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

+ Thuộc thể thơ trữ tình. có nhân vật trữ tình (người cha).

 ? Nhận xét về số câu, nhịp, vần của bài thơ?
 + Số câu dài ngắn không đều

+ Vần nhịp không cố định, vận động theo dòng cảm xúc của tác giả.

 ? Bài thơ được trình bày theo phương thức biểu đạt nào ? 

* Giáo viên: Mượn lời nói với con, nhà thơ gợi về cội nguồn sinh dưỡng mỗi người, gợi về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của quê hương mình.

? Nêu mạch cảm xúc của nhà thơ ?

+ Từ tình cảm gia đình-> tình cảm quê hương đất nước, từ khái niệm gần gũi -> nâng lên lẽ sống

? Xác định bố cục của văn bản, nêu nội dung của từng phần ?

+ Đoạn 1: Từ đầu -> trên trời. Con lớn lên trong tình yêu thương, sự nâng đỡ của cha mẹ, trong cuộc sống lao động êm đềm, nên thơ ở quê hương=> Nói với con về tình cảm cội nguồn.

+ Đoạn 2: Còn lại. Lòng tự hào về quê hương và niềm mong ước con hãy kế tục xứng đáng truyền thống ấy=> Nói với con về truyền thống quê hương.

* Giáo viên: Bài thơ đi từ tình cảm gia đình mà mở rộng ra tình cảm quê hương. Từ những kỉ niệm gần gũi, tha thiết mà nâng lên lẽ sống. Cảm xúc chủ đề của bài thơ được bộc lộ, dẫn dắt 1 cách tự nhiên, có tầm khái quát nhưng vẫn thấm thía.

* Học sinh đọc đoạn 1

? Người cha đã nói với con về tình cảm cội nguồn, đó là những tình cảm nào ?

+ Tình cảm gia dình

? Tình cảm yêu thương, đùm bọc của cha mẹ được thể hiện qua những hình ảnh nào?

Chân phải...cha

Chân trái...mẹ

Một bước...nói

Hai bước...cười.

? Nhận xét gì về các hình ảnh, cách diễn đạt ở 4 câu thơ đầu? Tác dụng  của các hình ảnh và cách diễn đạt đó?

+ Với các hình ảnh cụ thể, cách diễn đạt dường như vô lý song lại tạo ra sự độc đáo, đặc sắc trong tư duy và cách diễn đạt của người miền núi

=> Tạo không khí gia đình đầm ấm, quấn quýt.

? 4 câu đầu thể hiện nội dung nào?

 ( ? Những hình ảnh, chân phải, chân trái, 1 bước, 2 bước nói lên điều gì?) 

+ Tả, kể đứa con ngây thơ, chập chững tập đi, tập nói trong tình yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ, mong chờ của cả cha và mẹ 

? Vì sao lời đầu tiên người cha lại nói với con điều đó ?

+ Muốn nhắc con về tình cảm gia đình ruột thịt. Tình cảm gia đình là cội nguồn sinh dưỡng của mỗi tình cảm cao quý nhất, là nền tảng của mọi tình cảm-> Lời nhắc nhở giáo dục đầu tiên: gia đình là chiếc nôi, là tổ ấm nu ôi con lớn khôn và trưởng thành.

* Giáo viên: Nhưng không chỉ dừng lại ở sự chăm sóc của gia đình, người con vẫn còn được trưởng thành trong cuộc sống lao động, trong thiên nhiên thơ mộng và còn nhận được sự đùm bọc che chở tình nghĩa của quê hương. 

? Em hiểu “người đồng mình” là gì ? Có thể thay thế từ ngữ “người đồng minh” bằng những hình ảnh nào khác ?

+ “Người đồng mình”: Những người cùng sống trong một môi trường,  quê hương tác giả 

+ “Người đồng mình” có thể thay thế bằng người bản (làng, buôn) quê mình
? Tại sao tác giả không dùng những từ ngữ đó?
+ Cách nói riêng mộc mạc, mang tính địa phương của người dân tộc Tày.

? Vì sao người cha nói với con người đồng minh đáng yêu lắm ?

+ Miêu tả cụ thể cuộc sống lao động cần cù, tươi vui, ngoài ra còn thể hiện sự gắn bó, quấn quýt trong lao động, làm ăn của đồng bào quê hương qua các động từ: cài, ken

* Hãy theo dõi hai câu thơ “ Rừng cho hoa… con đường cho tấm lòng”
? Em cảm nhận như thế nào về hình ảnh thơ " rừng cho hoa, con đường cho tấm lòng"?

+ Hoa vẻ đẹp của thiên nhiên

+ Tấm lòng: vẻ đẹp của tình người

-> Rừng núi quê hương thật thơ mộng và nghĩa tình. Vẻ đẹp của thiên nhiên không chỉ là ở màu sắc, cái ta nhìn thấy mà còn là cả “tấm lòng”: đó là sự che chở, nuôi dưỡng con người cả về tâm hồn, lối sống.
? Từ những hình ảnh trên, gợi cho ta cảm nhận gì về quê hương?
Nhóm bàn- 3 phút

* Giáo viên: Đề tài quê hương là đề tài quen thuộc được nhiều nhà văn, nhà thơ nhắc đến:

+ Quê hương là chùm khế ngọt....

+ Quê hương tôi có con sông xanh biếc...

Nhưng với Y phương, quê hương miền núi rất chân thực cũng rất nên thơ.

Để giáo dục con trên bước đường đời tiếp theo, người cha đã nói gì tiếp theo với con-> phần 2

? Hai câu kết đoạn 1 có ý nghĩa gì ?

+ Để có con ngày hôm nay cha mẹ mãi mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời và đó là khởi đầu hạnh phúc gia đình

? Người cha mong muốn gì ở con qua cách nói như vậy ?

* Học sinh đọc tiếp phần còn lại

?  Người cha đã nói với con về những đức tính của người đồng mình qua những từ ngữ nào ?

+ không chê đá gập ghềnh

+ không chê thung nghèo khó

+ không lo cực nhọc

hương”=>Thể hiện sự tự hào, kiêu hãnh 
? Các hình ảnh này gợi lên cuộc sống như thế nào 

+ Vất vả, cực nhọc, gian nan trên những vùng đất cằn cỗi, hiểm trở->  Những con người cần cù, nhẫn nại, bền bỉ, giàu ý chí, 

? Cách diễn đạt những hình ảnh, chi tiết thơ ấy có gì đặc biệt ? 

+ Điệp từ: sống, không chê, người đồng mình.

->  Nêu lên sự can trường, dũng cảm, ý chí kiên cường vượt lên mọi gian khó của “người đồng mình - quê 

* Học sinh thảo luận nhóm 2 bàn- 3 phút

?  Tác giả đã chỉ ra các truyền thống của người đồng mình tiếp theo như thế nào ? Được thể hiện qua những từ ngữ hình ảnh thơ nào?

* Học sinh thảo luận và trình bày-> nhận xét và bổ sung hoàn chỉnh 

? Các hình ảnh " Cao đo nỗi buồn

              Xa nuôi chí lớn

             Sống như sông như suối

 Gợi lên tinh thần gì của người đồng mình? 

+ Ca ngợi con người quê hương dù cuộc sống vất vả, nhọc nhằn, nghèo đói nhưng sức sống mạnh mẽ, kiên cường, bền bỉ, gắn bó với quê hương. 
? Vì sao người cha lại nói với con điều đó ?
+ Mong con sống có tình nghĩa, thuỷ chung, biết chấp nhận, vượt qua những gian nan, thử thách, tự hào với truyền thống quê hương, tự tin vững bước vào đời.bằng niềm tin của mình.
? Cách nói " Người đồng mình thô sơ da thịt" gợi lên cho em hình dung như thế nào về con người nơi đây ?

+ Chân chất, khoẻ mạnh, tự chủ trong cuộc sống vật chất và tinh thần.

? Người cha còn nói với con về " Người đồng mình chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con, không bao giờ nhỏ bé được" nhằm diễn tả điều gì ?

Nhóm bàn- 3 phút

+ Con người tuy nhỏ bé, nhưng có khí phách, giàu ý chí, niềm tin vươn lên trong cuộc sống gian khổ, không được đánh mất mình.

? Từ hình ảnh " người đục đá kê cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục" em hiểu thêm những phẩm chất nào của con người nơi đây ?

+ Họ tự sáng tạo và phát triển phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình.

? Em hiểu sao về lời người cha nhắc con: “…tuy thô sơ da thịt  Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con” ?

+ Con người sống phải có khí phách, ý chí vươn lên mọi hoàn cảnh.

+ Không được tầm thường, nhỏ bé.

+ Cần phát huy và noi gương thế hệ đi trước và tự hào về những điều tốt đẹp.

? Nhận xét gì về giọng điệu cũng như cách xây dựng các hình ảnh thơ  trong khổ thơ thứ 2?

? Từ những đức tính quý báu này  “người đồng mình”, người cha mong ước ở con điều gì ?

? Qua những lời nói với con em hiểu thêm gì về người cha ? 

+ Thương quê hương gian lao vất vả, tự hào về người quê mình, yêu quí bản sắc văn hoá dân tộc, hi vọng về tuổi trẻ nối tiếp.. 

? Nhận xét gì về bố cục bài thơ ?

+ Bố cục chặt chẽ, dẫn dắt tự nhiên

*KNS:  Qua bài thơ tác giả Y phương nói về tình cảm gia đình có ý nghĩa  rât quan trọng đối với mỗi con người

? Là người con, em cần có thái độ và cách cư xử như thế nào đối với cha mẹ ?

? Là công dân học sinh, em cần có tình cảm, thái độ như thế nào đối với quê hương, đất nước?

? Qua bài thơ, em cảm nhận được tình cảm của người cha dành cho con ra sao ?  Điều lớn lao nhất mà cha muốn nói với con là gì ?

? Nêu ý nghĩa của văn bản ?

? Nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ ?

? Đọc ghi nhớ SGK- 74 ?

? Đọc và phân tích một hình ảnh mà em thích nhất trong bài thơ ?

? Qua bài thơ, em hiểu thêm điều gì về cuộc sống, con người các dân tộc vùng cao?

             + Gian khổ nhưng tốt đẹp.

             + Sức sống mạnh mẽ, bền bỉ.

             + Tâm hồn gắn bó với quê hương, dân tộc.

 
	I. Sơ lược tác giả, tác phẩm:
1. Tác giả: 

+ Y Phương tên khai sinh là Hứa Vĩnh Sước, dân tộc Tày. Sinh năm: 1948

+ Thơ ông thể hiện tâm hồn chân thật, mạnh mẽ, trong sáng, cách tư duy giàu hình ảnh của người dân miền núi

2. Tác phẩm: 

+ Viết năm 1980

+ In trong tập Thơ Việt Nam 1945 – 1985

II. Đọc- Hiểu văn bản:
1. Đọc - Hiểu chú thích:
2. Kết cấu- Bố cục:

+ Thể thơ: Tự do

+ PTBĐ: Biểu cảm kết hợp với tự sự và miêu tả.
+ Bố cục: 2 phần

III. Phân tích:
1. Người cha nói với con về tình cảm cuội nguồn:

+ Hình ảnh cụ thể, độc đáo.

+  Con lớn lên từng ngày trong tình yêu thương, chăm sóc, sự nâng đỡ, mong chờ của cha mẹ. 

-> Hạnh phúc gia đình thật ấm áp, giản dị.

+  Cuộc sống của người đồng mình được miêu tả cụ thể: lao động cần cù, tươi vui, sự gắn bó, quấn quýt trong lao động làm ăn của đồng bào quê hương.
-> Cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người (con được lớn lên trong sự nâng niu mong chờ của cha mẹ, trong  tình yêu thương của cha mẹ, trong cuộc sống lao động, trong thiên nhiên thơ mộng và nghĩa tình của quê hương. 

=> Khơi gợi trong con tình cảm cội nguồn, yêu quí và tự hào về gia đình, quê hương.

2. Lòng tự hào về sức sống của  quê hương:

+  “Người đồng mình” giàu chí khí, niềm tin, không nhỏ bé về tâm hồn về ý chí và mong ước xây dựng quê hương. 

+ Chính họ đã làm nên quê hương với truyền thống, và những phong tục tập quán tốt đẹp.
+ Giọng điệu tha thiết, trìu mến, hình ảnh thơ vừa cụ thể vừa khái quát, mộc mạc mà vẫn giàu chất thơ, nghệ thuật so sánh

=> Những đức tính cao đẹp mang tính truyền thống của “người đồng mình”với sức sống mạnh mẽ, bền bỉ và niềm mong ước con hãy kế tục xứng đáng truyền thống ấy của người cha, dặn dò con cần tự tin mà vững bước trên đường đời
IV. Tổng kết:
1. Nội dung- Ý nghĩa:

*Nội dung:

+ Tình yêu thương con tha thiết và tin tưởng của người cha dành cho con

+ Mong con có lòng tự hào về truyền thống cao đẹp của quê hương và niềm tin vào cuộc sống.

* Ý nghĩa văn bản: Bài thơ thể hiện tình yêu thương thắm thiết của cha mẹ dành cho con cái; tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước.

2. Nghệ thuật:

+ Có giọng điệu thủ thỉ, tâm tình tha thiết, trìu mến.

+  Xây dựng các hình ảnh thơ vừa cụ thể vừa mang tính khái quát, mộc mạc mà vẫn giàu chất thơ. 

+ Có bố cục chặt chẽ, dẫn dắt tự nhiên.

 Ghi nhớ:  (SGK -74) 



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )


	- Tổ chức hs hoạt động cá nhân 

- Gv nhận xét bổ sung, sửa chữa

- Hs làm ra vở bài tập, Đại diện hs trình bày

- Hs khác nhận xét, sửa chữa

- Hs lắng nghe gv nhận xét

- Chữa vào vở bài tập của mình
	C. Luyện tập:

2. Bài 2: Đặt mình là nhân vật ng​ười con trong bài thơ viết một bài văn ngắn nói về cảm xúc của mình khi nghe lời ng​ười cha nói


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
 ?Sau khi học xong bài thơ, em hiểu gì về tình cảm gia đình, quê hương 
?Vẽ sơ đồ tư duy cho văn bản 
[image: image17.emf]E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

? Đọc một số câu ca dao, câu thơ là lời dặn dò của người cha, người mẹ đối với con cái
3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:
+ Học thuộc lòng bài thơ, tập đọc diễn cảm bài thơ, thuộc bài phân tích.

+ Cảm thụ, phân tích những hình ảnh thơ độc đáo, giàu ý nghĩa trong bài.

   + Chuẩn bị bài: Maây vaø Soùng/86

    - Đọc văn bản và chú thích

    - Trả lời câu hỏi phần Đọc hiểu văn bản
Soạn:   /   /2023                                            
Tuần 24- Tiết 120
TV:  NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý
I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức:

+ Khái niệm nghĩa tường minh và hàm ý.

+ Tác dụng của việc tạo hàm ý trong giao tiếp hằng ngày.

2. Kỹ năng:

+ Nhận biết được nghĩa tường minh và hàm ý ở trong câu.

+ Giải đoán được hàm ý trong văn cảnh cụ thể.

+ Sử dụng hàm ý sao cho phù hợp với tình huống giao tiếp.

3. Thái độ: 

 Giáo dục học sinh có ý thức, thái độ đúng đắn trong sử dụng hàm ý.

4. Phát triển năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề: lựa chọn khi sử dụng nghĩa tường minh và hàm ý trong giao tiếp.

- Năng lực giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý tưởng, trao đổi về đặc điểm, cách giao tiếp

- Năng lực quản lí bản thân: tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao khi sử dụng nghĩa tường minh và hàm ý.

- Năng lực hợp tác: hoạt động nhóm để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung.

II.Chuẩn bị:

* Giáo viên: Bảng phụ, tài kiệu tham khảo, bài soạn.

* Học sinh: Đọc, tìm hiểu và phân tích ngữ liệu theo câu hỏi SGK

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:  Các em đã học thành phần biệt lập

           Giáo viên trình chiếu câu hỏi

 ? Thành phần biệt lập là gì ? Có những thành phần biệt lập nào ?

? Đặt câu có thành phần biệt lập ? Chỉ ra đó là thành phần biệt lập nào ?

* Đáp án: 

+ Thành phần biệt lập là những thành phần không tham gia vào việc diễn đạt ý nghĩa sự việc của câu 

+ Các thành phần biệt lập đã học: cảm thán, tình thái, gọi đáp, phụ chú

+ Đặt câu có thành phần biệt lập 

+ Chỉ ra được đó là thành phần biệt lập nào 
2. Bài mới: 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )


     * Giáo viên trình chiếu tình huống cho học sinh phân tích.

         Tối nay Nam rủ các bạn đi xem bộ phim " Bẫy rồng" cả nhóm có 5 bạn.

         Đến cổng rạp chiếu phim, Hải hỏi Nam: 

              - Cậu đã mua vé chưa?

          Nam trả lời:

               - Tớ mua rồi.

Cách 2 Nam trả lời: Tớ mua được 3 vé .

? Theo em cách trả lời của Nam có mấy ý hiểu ? Đó là những ý nào?

* Học sinh trả lời:

     Đã mua được 3 vé -> Trả lời trực tiếp 

Nam còn ngầm báo cho bạn biết là mình còn thiếu 2 vé nữa mới đủ cho mọi người.

* Giáo viên: 

         Trong câu trả lời thứ 2  vừa có nghĩa tường minh vừa có hàm ý. Vậy hàm ý là gì ? Nghĩa tường minh là gì ? Để hiểu được những khái niệm này chúng ta cùng theo dõi bài học hôm nay.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	* Giáo viên trình chiếu các ví dụ
* Yêu cầu học sinh đọc đoạn trích SGK-74

?  Ở câu “ Trời ơi ! chỉ còn có 5 phút ” em hiểu anh ý thanh niên muốn nói điều gì ?

+ Thông báo thời gian chỉ còn 5 phút.
+ Anh thanh niên muốn nói thêm rằng “Anh rất tiếc vì thời gian còn quá ít”

? Từ ngữ thông báo cụ thể là gì ?

+ Chỉ còn 5 phút.

? Theo em, thông báo này được diễn đạt bằng cách nào ?
+ Diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu

? Vậy trong câu còn từ ngữ nào không tham gia vào việc thông báo thời gian ?

- Trời ơi!: Cảm xúc

? Tác dụng của những từ ngữ này trong câu?

+ Chỉ tâm trạng tiếc nuối vì sắp phải chia tay.
? Ngoài ẩn ý trên, còn có những cách hiểu nào khác?
+ Thế là tôi lại thui thủi 1 mình.
+ Giá mà nhà hoạ sĩ và cô kĩ sư ở lại thêm 1 thời gian nữa thì hay biết bao.
+ Tại sao con người cứ phải chia tay nhỉ?
? Tâm trạng tiếc nuối đó có được diễn đạt trực tiếp không ? Vì sao ?

? Vì sao anh thanh niên không nói thẳng ý của mình với hoạ sĩ và cô gái ?

+ Có thể anh thanh niên ngại ngùng vì muốn che giấu tình cảm của mình.

=> Anh thanh niên đã dùng cách diễn đạt ý của mình bằng những từ ngữ khác-> trong câu nói của mình anh thanh niên đã sử dụng hàm ý 

? Câu nói thứ hai của anh thanh niên “Ô! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này!” có ẩn ý gì không ? Tại sao ?

+ Câu nói không có ẩn ý, câu nói này thông báo với cô gái việc cô để quên chiếc khăn mùi soa ở trên bàn. Nội dung thông báo này được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong lời nói-> Hành động trả lại chiếc khăn

=> Câu có nghĩa tường minh

? Tại sao nói câu " Trời ơi chỉ còn có 5 phút" là câu vừa có nghĩa tường minh vừa có hàm ý ?
 Nhóm bàn- 3 phút

+ 5 phút nữa đến giờ chia tay-> Nội dung thông báo mà ai cũng hiểu.

+ Thái độ tiếc rẻ-> Tình cảm của anh thanh niên được che giấu-> Hàm ý không phải ai cũng hiểu được.
? Em có nhận xét gì về cách diễn đạt qua hai câu nói của anh thanh niên ?

+ Câu 1: Vừa diễn đạt trực tiếp điều muốn nói vừa chứa ẩn ý.

+ Câu 2: Chỉ diễn đạt trực tiếp điều muốn nói, không chứa ẩn ý.

? Từ phân tích ví dụ trên,  em hãy rút ra: Thế nào là cách hiểu trực tiếp? Thế nào là cách hiểu gián tiếp.

+ Cách hiểu trực tiếp: Hiểu ngay điều muốn nói-> Nghĩa tường minh 

+ Cách hiểu gián tiếp (Không diễn đạt trực tiếp): Theo nghĩa suy ra-> Hàm ý

? Qua các ví dụ trên em hiểu nghĩa tường minh và hàm ý khác nhau ở điểm nào?

Nghĩa tường minh    > <       Hàm ý
(diễn đạt trực tiếp)       (không diễn đạt trực tiếp)

? Hai nghĩa này như thế nào với nhau ?

+ Đối lập với nhau
? Dấu hiệu xác định nghĩa tường minh và hàm ý ?

+ Dấu hiệu xác định: Căn cứ vào cách thức diễn đạt, vào ngữ cảnh, văn cảnh, người nói, người viết 
+ Hàm ý được hiểu khi chúng ta suy ra từ những từ ngữ được sử dụng

? Em hiểu thế nào là nghĩa tường minh và hàm ý ?

? Cho ví dụ sau ở đó người nói có sử dụng nghĩa tường minh và hàm ý không?

A: Chiều mai cậu đi xem phim với tớ nhé.

B: Chiều mai tớ phải học Tin rồi.

A: Tiếc quá.

=>  B từ chối khéo lời mời của A bằng một lí do-> Hàm ý

? Nếu tách khỏi văn cảnh, câu trả lời của B có còn mang hàm ý nữa không ?

+ Không, nó chỉ có chức năng thông báo sự việc sẽ diễn ra.

? Vậy em rút ra nhận xét gì về cách sử dụng  hàm ý ?

+ Hàm ý gắn với một 1 tình huống cụ thể, để người nghe hiểu được -> hàm ý dùng riêng.
* Giáo viên: Trong giao tiếp, nghĩa tường minh là cái được nói ra trực tiếp và mang giá trị thông báo. Bất kì một văn bản giao tiếp nào cũng có nghĩa tường minh, nghĩa tường minh bao giờ cũng rõ ràng

- Hàm ý có 2 đặc tính:

+ Người nghe có năng lực thì có thể giải đoán được hàm ý khi lời nói có hàm ý

+ Cũng có thể chối bỏ được vì người nói có thể không chịu trách nhiệm về hàm ý chứa trong lời nói của mình

* Gọi học sinh đọc Ghi nhớ SGK-75


	I. Bài học:

 Phân biệt nghĩa tường minh và hàm ý:

1. Phân tích ngữ liệu: ( SGK-74 )

+ Trời ơi ! chỉ còn có 5 phút.
+ Thể hiện tâm trạng tiếc nuối thời gian còn quá ít.

-> Không được diễn đạt trực tiếp

+ Câu: “Ô! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này!” không có ẩn ý gì

-> Là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu

+ Phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu => Nghĩa tường minh.

+ Phần nghĩa có thể suy ra từ những từ ngữ trong câu=> Hàm ý.

- Nghóa töôøng minh : Phaàn thoâng baùo ñöôïc dieãn ñaït tröïc tieáp baèng töø ngöõ trong caâu .

- Haøm yù : Phaàn thoâng baùo khoâng ñöôïc dieãn ñaït tröïc tieáp baèng töø ngöõ trong caâu nhöng coù theå suy ra töø nhöõng töø ngöõ aáy 

Ghi nhớ: ( SGK-75)

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )


	*  Gọi học sinh đọc và xác định yêu cầu của bài tập số 1 

? Câu nào cho thấy hoạ sĩ cũng chưa muốn chia tay anh thanh niên? Từ ngữ nào giúp em nhận ra điều đó ?

? Tìm những từ ngữ miêu tả thái độ của cô gái trong câu cuối đoạn văn? Thái độ ấy giúp em nhận ra điều gì liên quan tới chiếc mùi soa ? 

?  Đọc và xác định yêu cầu của bài tập 2,3 4,? 

* Giáo viên chia khu vực để học sinh làm bài tập 2 và 3, 4/74, 75, 76.
*  Học sinh làm bài tập độc lập

* Sau đó gọi các khu vực chữa bài tập mình được phân công làm.
* Các bạn ở các khu vực khác có thể bổ sung khi nếu thấy có ý kiến khác.
	II. Luyện tập:

Bài tập số 1 (SGK-75)
a. a) Câu “Nhà hoạ sĩ tặc lưỡi đứng dậy” (Đặc biệt cụm từ “tặc lưỡi”) cho thấy hoạ sĩ cũng chưa muốn chia tay anh thanh niên.

b. Câu cuối đoạn văn mục I (SGK-74)

Từ ngữ miêu tả thái độ của cô gái liên quan đến chiếc mùi soa là:

+ Mặt đỏ ửng.

+ Nhận lại chiếc khăn.

     + Quay vội đi.

=> Cô gái đang bối rối vì ngượng. Cô ngượng vì định kín đáo để lại khăn làm kỉ vật cho người thanh niên, thế mà anh lại quá thật thà tưởng cô bỏ quên, nên gọi cô để trả lại->  

Bài tập số 2 (SGK-75) Tìm hàm ý
+ Hàm ý của câu in đậm là: “ Ông hoạ sĩ chưa kịp uống nước chè đấy”

Bài tập số 3 ( SGK-75) Câu có chứa hàm ý trong đoạn văn

+ “Cơm chín rồi !”

-> Nội dung của hàm ý: con bé muốn một lần nữa gọi ông Sáu vào ăn cơm.

Bài tập số 4 (SGK-76)

a. Câu “Hà, nắng gớm ,về nào…” không có hàm ý mà chỉ là câu “đánh trống lảng”

b. Câu “ Tôi thấy người ta đồn…” không có hàm ý, mà chỉ là câu nói bỏ lửng.

Bập số 5: Viết đoạn hội thoại có sử dụng cách nói hàm ý.

 - Hoa ơi cho tớ mượn quyển truyện bạn mới mua tuần trước có được không ?

- Những tớ chưa đọc xong.

- Vậy khi nào bạn đọc xong thì cho tớ mượn nhé.

- Nhưng cái Nụ nhà tớ cũng rất thích đọc, tớ đã hứa là khi tớ đọc xong sẽ đến lượt nó đọc rồi.

- Ừ thế thì tiếc thật.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

? Đặt 1 câu có sử dụng hàm ý và 1 câu có sử dụng nghĩa tường minh ? 

? Lấy Ví dụ về nghĩa tường minh, hàm ý trong các văn bản đã học ?

* Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm, phát phiếu học tập cho các nhóm tìm hiểu về hàm ý trong các ví dụ 
* Nhóm 1: 

Người vợ chua ngoa:

- Tôi mà biết anh như thế này thà tôi lấy quỷ sa tăng còn hơn.

Người chồng đáp lời:

- Ủa lạ nhỉ? Bộ dưới âm ti địa ngục người ta cho phép họ hàng lấy nhau hả ?

* Nhóm 2: 

Một anh sờ lên cổ áo thấy con rận, sợ người ta cười vội vàng hất nó xuống đất và nói:

- Tưởng là con rận, hoá ra không phải.

Có người cúi xuống đất cố tình tìm được con rận nhặt lên cười:

- Tưởng là không phải, hoá ra là con rận.

* Nhóm 3: 

            Vợ chàng quỷ quái tinh ma

            Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau

            Kiến bò miệng chén chưa lâu

            Mưu sâu thì trả nghĩa sâu cho vừa.

* Các nhóm thảo luận và đưa ra đáp án, các nhóm khác có thể bổ sung hoàn chỉnh.

E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

? Viết đoạn hội thoại và chỉ ra nghĩa tường minh và hàm ẩn có trong đó.
3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Học thuộc lòng ghi nhớ, hoàn chỉnh các bài tập

+ Chuẩn bị bài: "Nghóa töôøng minh vaø haøm yù” (tieáp theo) /90

     + Trả lời câu hỏi

     + Thực hiện trước bài tập 1,2
IV. Rút kinh nghiệm:
Soạn:   /    /2023                                            
Tuần 25- Tiết 121
TLV: NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ

I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức:

+  Đặc điểm, yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

2. Kỹ năng:

+  Nhận diện được bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

+ Tạo lập được văn bản nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

3. Thái độ: 
+ Giáo dục học sinh có ý thức, thái độ đúng đắn trong nhận xét, đánh giá về một đoạn thơ, bài thơ.
4. Phát triển năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề: nghị luận về một đoạn thơ đoan văn

- Năng lực giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý tưởng, trao đổi về đặc điểm, cách giao tiếp

- Năng lực quản lí bản thân: tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao khi nghị luận về một đoạn thơ, đoạn văn.

- Năng lực hợp tác: hoạt động nhóm để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung.

II.Chuẩn bị:

* Giáo viên: Bảng phụ, tài kiệu tham khảo, bài soạn.

* Học sinh: Đọc, tìm hiểu và phân tích ngữ ngữ liệu theo câu hỏi SGK ( Xác định thể 

  loại, các luận điểm, luận cứ...)


III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:  

? Muốn làm được bài văn nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc một đoạn trích ta cần thực hiện qua những bước nào? Nêu nội dung bố cục của bài văn nghị luận về 1 tác phẩm truyện hoặc đoạn trích?
* Đáp án:

a, 4 bước: 

+ Tìm hiểu đề, tìm ý, 

+ Lập dàn ý

+ Viết bài

+ Dọc và sửa lỗi               

b, Nêu nội dung bố cục của bài văn nghị luận về 1 tác phẩm truyện hoặc đoạn trích:
+ Mở bài: Giới thiệu tác phẩm và nêu sơ bộ ý kiến đánh giá của mình. 

+ Thân bài: Nêu các luận điểm chính về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm; có phân tích, chứng minh bằng các luận cứ tiêu biểu và xác thực.

 + Kết bài: Nêu nhận định, đánh giá chung của mình về tác phẩm.

2. Bài mới: 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )
         Trong những giờ học trước, các em đã được tìm hiểu một số dạng ở bài văn nghị luận. Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống, nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý, nghị luận về tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích).  Giờ học hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu một dạng của bài văn nghị luận, đó là nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	? Các em đã được học Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích, theo em nó thuộc dạng bài nghị luận nào ?

+ Nghị luận văn học

* Giáo viên: Nghị luận văn học còn một kiểu bài nữa đó là nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

* Học sinh đọc văn bản trong sgk -77
? Văn bản nghị luận về vấn đề gì ?

? Chỉ ra các luận điểm?

+ Luận điểm 1: Hình ảnh mùa xuân trong bài thơ mang nhiều tầng ý nghĩa, trong đó hình ảnh nào cũng đẹp, bất ngờ và đáng yêu.

+ Hình ảnh mùa xuân rạo rực của thiên nhiên, của đất nước trong cảm xúc thiết tha, trìu mến của nhà thơ.

+ Hình ảnh mùa xuân nho nhỏ thể hiện khát vọng của nhà thơ: hoà nhập, dâng hiến được nối kết tự nhiên với hình ảnh mùa xuân, thiên nhiên, đất nước.

? Tìm những câu văn có chứa các luận điểm ?

+ Luận điểm 1: Câu Hình ảnh mùa xuân...Trong đó...

+ Luận điểm 2: Câu Bức tranh xuân.... Đặc biệt tình cảm...

+ Luận điểm 3: Câu Từ rung cảm thiết tha...Đó chính là...

? Để chứng minh cho các luận điểm, người viết đã sử dụng những luận cứ nào?

* Học sinh thảo luận 5’ để tìm các luận cứ.

-> Báo cáo kết quả.

* Giáo viên nhận xét, đánh giá, bổ sung.

+ Để chứng minh cho các luận điểm, người viết đã chọn giảng, bình các câu thơ, hình ảnh đặc sắc, đã phân tích giọng điệu trữ tình, kết cấu của bài thơ.

+ Luận cứ 1: Từ hình ảnh mùa xuân của đất nước, thiên nhiên trong lao động, chiến đấu

-> nguyện ước làm 1 mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời.

+ Luận cứ 2: Đó là dòng sông xanh-> Đó là tiếng chim-> Trong lời kêu, giọng hỏi, trong tư thế: tôi đưa tay tôi hứng.

+ Luận cứ 3: Ta làm con chim hót...

                 Hình ảnh mùa xuân nho nhỏ

                 Nốt trầm xao xuyến

                 Khổ thơ 1... khổ thơ 4.

? Nhận xét về cách đưa luận cứ, cách trình bày các luận cứ ?

+ Luận cứ là những hình ảnh đặc sắc trong bài thơ

+ Chỉ ra và phân tích các hình ảnh đó, bình giảng.
+ Phân tích kết cấu, giọng điệu của bài thơ.

? Hãy chỉ ra các phần mở bài, thân bài, kết bài của văn bản trên ?

- Mở bài: từ đầu đến đáng trân trọng Giới thiệu bài thơ, cảm xúc của nhà thơ

- Thân bài: Tiếp đến của  mùa xuân=>  Trình bày sự cảm nhận, đánh giá của tác giả về nội dung, nghệ thuật bài thơ thông qua các luận điểm, luận cứ.

- Kết bài: Còn lại-> Tổng kết, khái quát hoá về giá trị và tác dụng của bài thơ.

? Em có nhận xét gì về bố cục của văn bản này ?
? Nhận xét về bố cục của văn bản ?

? Giữa các phần có sự liên kết không ? Liên kết bằng cách nào ?

+ Bố cục chặt chẽ, có đầy đủ các phần thông thường của một văn bản, giữa các phần có sự liên kết tự nhiên về ý và về diễn đạt.

? Cách diễn đạt trong từng đoạn của văn bản có làm nổi bật được luận điểm không ?
? Thái độ của người viết khi nhận xét, đánh giá về bài thơ như thế nào ?

? Lời văn nghị luận đã thể hiện tình cảm gì của người viết ?

+ Cách diễn đạt có làm nổi bật được luận điểm bởi đã trình bày những cảm nghĩ, đánh giá của người viết bằng thái độ tin yêu, tình cảm thiết tha trìu mến. Lời văn toát lên từ những rung động trước sự đặc sắc của hình ảnh, giọng điệu thơ, sự đồng cảm với nhà thơ.

* Giáo viên: Văn bản “Khát vọng hoà nhập, dâng hiến cho đời” của tác giả Hà Vinh là một bài thơ văn nghị luận tiêu biểu về bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”. 

 ? Qua tìm hiểu ví dụ em hãy nêu những hiểu biết của em về nghị luận một đoạn thơ, bài thơ ?

? Những yêu cầu về hình thức và nội dung của kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ( bài thơ)
* Một học sinh đọc ghi nhớ SGK-78


	I. Bài học:

 Tìm hiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ:
1. Phân tích ngữ liệu: ( SGK- 77) 

Văn bản: Khát vọng hoà nhập, dâng hiến cho đời

a.Vấn đề nghị luận: Hình ảnh mùa xuân và cảm xúc của Thanh Hải trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”.

b. Các luận điểm:

+ Hình ảnh mùa xuân trong bài thơ của Thanh Hải mang nhiều tầng ý nghĩa.

+ Hình ảnh mùa xuân hiện lên trong cảm xúc thiết tha, trìu mến của nhà thơ.

+ Hình ảnh mùa xuân nho nhỏ thể hiện khát vọng được hoà nhập, được dâng hiến của nhà thơ.

+ Để chứng minh cho các luận điểm người viết đã chọn bình giảng các câu thơ, hình ảnh đặc sắc, phân tích giọng thơ trữ tình, kết cấu bài thơ.

+ Bố cục gồm 3 phần: giữa các phần có sự liên kết tự nhiên về ý cách diễn đạt.

+ Lời văn diễn đạt phải thể hiện được những rung động chân thành của người viết.

( Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy.

* Yêu cầu chung bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

+ Nội dung: Cần nêu lên được những nhận xét, đánh giá và sự cảm thụ riêng của người viết. Những nhận xét, đánh giá ấy phải gắn với sự phân tích, bình giá ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu, nội dung cảm xúc,...của đoạn thơ, bài thơ ấy.

+ Hình thức: Bố cục mạch lạc, lời văn trong sáng; luận điểm, luận cứ rõ ràng.

2. Ghi nhớ: ( SGK-78)



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	? Đọc bài tập SSGK ?
? Tìm thêm các luận điểm khác nữa cho bài nghị luận về bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” ?

 ? Ngoài các luận điểm đã nêu ở bài tập số 1, em thấy bài thơ còn có những giá trị nào khác về nội dung và nghệ thuật ?

* Giáo viên tổ chức cho các nhóm thảo luận 2 bàn 1 nhóm. Cử đại diện ghi kết quả thảo luận (5’)

-> Báo cáo kết quả, nhận xét chéo, đánh giá bổ sung.

? Đọc đề

? Kiểu bài: NL về một bài thơ .

? Y/c NL: Nhận xét, đánh giá về ND, NT của bài thơ.

*GV hướng dẫn HS lập dàn ý theo gợi ý sau:


	II. Luyện tập:

 Bài tập SGK -77
* Các luận điểm:

+ Kết cấu của bài thơ.

+ Nhạc điệu của bài thơ: 3 nhịp điệu, tiết tấu của bài thơ ( bài thơ đã được phổ nhạc)

+ Bức tranh mùa xuân của bài thơ:  Bức tranh mùa xuân điển hình của xứ Huế mộng mơ, thể hiện ở những hình ảnh, màu sắc, âm thanh, không gian 

( Trong thơ có hoạ)

 Bài tập thêm: 

Lập dàn ý đại cương cho đề bài sau: Những cảm nhận tinh tế, sâu sắc của nhà thơ Hữu Thỉnh về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu qua bài thơ "Sang thu" ?

* Lập dàn ý đại cương

1.Mở bài:

+ Giới thiệu tác giả, tác phẩm

+ Vần đề nghị luận: Những cảm nhận tinh tế, sâu sắc của nhà thơ Hữu Thỉnh về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu 

2.Thân bài:
- Phân tích hai khổ thơ đầu, kết hợp nghệ thuật để thấy những cảm nhận tinh tế, sâu sắc của nhà thơ Hữu Thỉnh về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu.

+ Sự cảm nhận qua nhiều giác quan

+ Cảnh vật mang nét đặc trưng của lúc giao mùa qua hoạt động, tính chất.

+ Những cảm nhận bâng khuâng, xao xuyến...

- Phân tích khổ thơ cuối, kết hợp nghệ thuật để hiểu những suy ngẫm của tác giả 

+ Những hiện tượng thời tiết

+ Hình ảnh hàng cây đứng tuổi

-> Rút ra: Đây là những suy ngẫm sâu sắc mang tính triết lí về con người và cuộc đời của tác giả lúc sang thu làm nên đặc điểm của cái tôi trữ tình sâu sắc trong bài thơ.
=> Lúc sang thu, bớt đi những tiếng sấm bất ngờ trên hàng cây lâu năm. Khi con người đã từng trải thì cũng vững vàng hơn trước những tác động bất thường của ngoại cảnh, của cuộc đời.

+ Nhận xét của tác giả về bức tranh"Sang thu"

3.Kết bài: 
+ Khẳng định lại nét đặc sắc về nội dung, nghệ thuật


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

  ? Các yêu cầu đối với một bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ ?
 * Yêu cầu chung bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

+ Nội dung: Cần nêu lên được những nhận xét, đánh giá và sự cảm thụ riêng của người viết. Những nhận xét, đánh giá ấy phải gắn với sự phân tích, bình giá ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu, nội dung cảm xúc,...của đoạn thơ, bài thơ ấy.

+ Hình thức: Bố cục mạch lạc, lời văn trong sáng; luận điểm, luận cứ rõ ràng.

E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )
 Đọc lại bài Khát vọng hòa nhập, dâng hiến cho đời của Hà Vinh. Ngoài các luận điểm tác giả đã nêu, em hãy suy nghĩ và nêu thêm các luận điểm khác về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ. 

Gợi ý: 

Một số luận điểm khác về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ:
· Khát vọng hòa nhập với thiên nhiên.

· Khát vọng dâng hiến, cống hiến cho cuộc đời.

· Bài thơ có nhạc điệu trữ tình, tha thiết, gần gũi với dân ca.

3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Học thuộc lòng ghi nhớ.
+ Dựa vào dàn ý đã lập, viết bài nghị luận về một đoạn thơ hoặc bài thơ.

 + Chuẩn bị bài: " Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ."

      ( Đọc, tìm hiểu và phân tích kĩ ngữ liệu theo câu hỏi SGK (Xác định thể loại, các 

       luận điểm, luận cứ... Đọc lại bài thơ Quê hương của Tế Hanh)

IV. Rút kinh nghiệm:

Soạn:   /   /2023                                          
Tuần 25- Tiết 122
TLV:CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ

I. Mục tiêu bài dạy: 
1.  Kiến thức:

+ Đặc điểm, yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

+ Các bước khi làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

2. Kỹ năng:

+ Tiến hành các bước làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

+ Tổ chức triển khai các luận điểm.

3. Thái độ: 
+ Giáo dục học sinh có ý thức, thái độ đúng đắn trong nhận xét, đánh giá về một đoạn thơ, bài thơ.

II.Chuẩn bị:

* Giáo viên: Bảng phụ, tài kiệu tham khảo, bài soạn, chuẩn bị nội bảng phụ.

* Học sinh: Đọc, tìm hiểu và phân tích ngữ ngữ liệu theo câu hỏi SGK ( Xác định thể loại, các luận điểm, luận cứ...)


III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:  

  ? Thế nào là nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ phải đảm bảo những yêu cầu gì?

* Đáp án:

+ Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ là trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ bài thơ ấy.

+ Nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ được thể hiện qua ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu... Bài nghị luận cần phân tích các yếu tố ấy để có những nhận xét, đánh giá cụ thể, xác đáng.

+ Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần có bố cục rõ ràng, mạch lạc, lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của người viết.

2. Bài mới:  

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )
        Giờ học trước, các em đã tìm hiểu bài nghị luận về một đoạn thơ , bài thơ , các yêu cầu với bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Giờ học này chúng ta cùng tìm hiểu cách làm cụ thể loại bài văn này.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	* Học sinh theo dõi các đề bài trên bảng phụ 

* Gọi học sinh đọc các đề bài đó
? Các đề trên có điểm gì giống nhau?

+ ? Hãy cho biết cách nêu yêu cầu về kiểu bài ? Đối tượng nghị luận?
? Các đề bài trên được cấu tạo như thế nào ?

 ? Gồm mấy phần ? Đó là những phần nào ?

+ Phần 1: Vấn đề nghị luận( về 1 đoạn thơ, bài thơ)

+ Phần 2: Mệnh lệnh làm bài ( phân tích, suy nghĩ, cảm nhận) hoặc không có mệnh lệnh cụ thể.
? Các từ như trong đề bài phân tích, cảm nhận, cảm nhận và suy nghĩ biểu thị những yêu cầu gì đối với bài làm ? 

? Với các đề không có lệnh, ta phải làm công việc gì ?

+ Với đề bài không có lệnh, người viết bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề được nêu ra trong bài.

? Em hãy lấy 1 số đề nghị luận một bài thơ đoạn thơ khác ?

? Qua việc phân tích các đề bài ở trên, em rút ra nhận xét gì về đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ ?

* Giáo viên chốt : Cấu tạo của đề gồm 2 phần. Sự khác biệt trong những từ chỉ mệnh lệnh làm bài chỉ khác biệt về sắc thái không phải là kiểu bài nghị luận khác nhau.

* Gọi học sinh đọc đề bài SGK- 80

? Để thực hiện yêu cầu của đề bài, ta phải tiến hành những bước nào, nhiệm vụ cụ thể của từng bước?

? Xác định yêu cầu của đề( vấn đề nghị luận, phương pháp nghị luận, các tư liệu cần sử dụng để làm bài)

? Dựa vào các câu hỏi gợi ý trong SGK, hãy tìm ý cho đề văn ? 

? Cần có những câu hỏi nào để tìm ý?

? Theo em có thể hình thành mấy luận điểm ? Sắp xếp các luận điểm ấy như thế nào ?

? Đọc lại dàn bài cho đề văn trên SGK- 81?

? Xác định nhiệm vụ của Mở bài ?

? Nêu những yêu cầu phần Thân bài ? Kết bài ?

* Chia lớp thành 3 nhóm cho  mỗi nhóm  viết một đoạn văn. Học sinh viết các đoạn văn: Mở bài, Kết bài và Thân bài: ý 2,3

* Học sinh đọc đoạn văn của mình, cho học sinh khác nhận xét và bổ sung
-> Giáo viên nhận xét và đánh giá hoàn chỉnh

? Nêu bố cục của bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?

* Học sinh đọc Ghi nhớ SGK- 83
	I. Bài học: 
1. Đề bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: ( Sgk-79)
*  Giống nhau: 
+ Các đề nêu đối tượng nghị luận: bài thơ, đoạn thơ.
*  Khác nhau: Cách nêu yêu cầu của đề: 

+ Đề không kèm theo những mệnh lệnh: đề 4,7 (chỉ nêu vấn đề nghị luận )

+  Đề có kèm theo những mệnh lệnh: 1,2,3,5,6,8 thường bằng các từ ngữ: phân tích, cảm nhận, suy nghĩ

+ Từ “phân tích” nghiêng về phương pháp nghị luận.

+ Từ “cảm nhận” nghieeng về cảm thụ của người viết được lấy cơ sở chính cho việc nghị luận.

+ Từ “suy nghĩ” Nghiêng về nhận định, đánh giá của người viết.

-> Đề có hoặc không có lệnh đề, người viết phải bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề được nêu ra trong đề bài

2. Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: 

a. Các bước làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ:
 Phân tích ngữ liệu
 Đề bài:  Phân tích tình yêu quê hương trong bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh.

a1. Tìm hiểu đề và tìm ý:

* Tìm hiểu đề:

+ Thể loại: Nghị luận bài thơ

+ Nội dung: Tình yêu quê hương của nhà thơ

+ Phạm vi kiến thức: Bài thơ quê hương của Tế Hanh(1938)

*. Tìm ý:
+ Hoàn cảnh sáng tác của văn bản-> Tâm trạng tác giả.

+ Nội dung diễn tả tình yêu quê hương của Tế Hanh được thể hiện qua tâm trạng, hình ảnh, màu sắc, mùi vị…

+ Nghệ thuật của bài thơ góp phần thể hiện tình yêu quê hương: cách miêu tả, chọn lọc hình ảnh, ngôn từ, cấu trúc, nhịp điệu, tiết tấu…

a 2. Lập dàn ý: (SGK- 81)

Mở bài:

+ Giới thiệu bài thơ, nêu ý kiến khái quát về tình yêu quê hương trong bài thơ

Thân bài:

+ Khái quát chung về tình yêu quê hương của tác giả

+ Cảnh ra khơi

+ Cảnh trở về

+ Nỗi nhớ quê hương khi xa cách

Kết bài:

+ Cảm nghĩ về tình yêu quê hương của tác giả

a 3. Viết bài:
a 4. Đọc lại bài viết và sửa chữa
b. Ghi nhớ 1 ( SGK- 83)

	
	


C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
? Nêu bố cục bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ ?

* Mở bài: Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ và bước đầu nêu nhận xét, đánh giá của mình ( Nếu phân tích một đoạn thơ nên nêu rõ vị trí của đoạn thơ ấy trong bài thơ và khái quát nội dung cảm xúc của nó)

* Thân bài: Lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ

 * Kết bài: Khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ.

D. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

 Dựa vào các hình ảnh, bố cục của bài thơ Sang thu, viết một đoạn văn diễn tả cảm nhận của Hữu Thỉnh về sự biến chuyển của đất trời lúc sang thu, trong đó có câu chứa hàm ý.
3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau:

+  Học thuộc lòng ghi nhớ, hoàn thành bài văn về tình yêu quê hương của tác giả Tế Hanh theo dàn bài trên.

+ Đọc và chuẩn bị các phần còn lại của " Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ"  ( Cách tổ chức, triển khai luận điểm, Các bài tập ở phần Luyện tập SGK 84,85)

Soạn:   /   /2023                                           
Tuần 25 - Tiết 123,124
TLV: CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ
           MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ  (Tiếp)

I. Mục tiêu bài dạy: 
1.  Kiến thức:

+ Đặc điểm, yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

+ Các bước khi làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

2. Kỹ năng:

+ Tiến hành các bước làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

+ Tổ chức triển khai các luận điểm.

3. Thái độ: 
+ Giáo dục học sinh có ý thức, thái độ đúng đắn trong nhận xét, đánh giá về một đoạn thơ, bài thơ.

II.Chuẩn bị:

* Giáo viên: Bảng phụ, tài kiệu tham khảo, bài soạn, chuẩn bị nội bảng phụ.

* Học sinh: Đọc, tìm hiểu và phân tích ngữ ngữ liệu theo câu hỏi SGK ( Xác định thể loại, các luận điểm, luận cứ...)

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:  

? Đặc điểm của đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ ?
? Nêu bố cục bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ ?

  * Đáp án:

+ Đề bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ thường có thể có lệnh đề hoặc không có lệnh đề

       => Đề có hoặc không có lệnh đề, người viết phải bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề được nêu ra trong đề bài
   + Bố cục bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

* Mở bài: Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ và bước đầu nêu nhận xét, đánh giá của mình ( Nếu phân tích một đoạn thơ nên nêu rõ vị trí của đoạn thơ ấy trong bài thơ và khái quát nội dung cảm xúc của nó)

* Thân bài: Lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ

 * Kết bài: Khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ

2. Bài mới: 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )
      Ở giờ trước các em đã tìm hiểu bố cục của bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Hôm nay chúng ta sẽ di tìm hiểu xem cách triển khai luận điểm trong bài nghị luận đó như thế nào

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	* Gọi học sinh đọc văn bản SGK- 81

? Xác định phần bố cục của văn bản ?

+ Mở bài: Từ đầu đến “ khởi đầu rực rỡ”.

+ Thân bài: Từ “Nhà thơ” đến “thành thực của Tế Hanh”.

+ Kết bài: Còn lại.

? Nhiệm vụ phần mở bài ? 
+ Giới thiệu bài thơ và bước đầu nêu cảm nhận khái quát về tình yêu quê hương của Tế Hanh.

? Trong phần thân bài, người viết đã trình bày những nhận xét gì về tình yêu quê hương trong bài thơ qua những luận điểm nào ? Luận điểm được cụ thể hoá bằng luận cứ nào ?

* Thân bài:

- Luận điểm 1: Hồi ức về cảnh dân làng ra khơi đánh cá

+ Thiên nhiên đẹp và thơ mộng

+ Con người lao động mạnh mẽ, cường tráng

+ Con thuyền và cánh buồm mang vẻ đẹp hùng tráng (nghệ thuật so sánh, nhân hoá) ra khơi, sẵn sàng đem sức mình góp gió bốn phương, lùa cá về cho dân làng (chiếc thuyền nhẹ phăng như… )

- Luận điểm 2: Hồi ức về cảnh làng chài đón thuyền đánh cá trở về.

+ Cảnh ồn ào tấp nập

+ Con người và thuyền rất đẹp (so sánh, nhân hoá)

? Nhiệm vụ phần kết bài ? 

+ Kết bài: Khẳng định những đóng góp giá trị tinh thần của bài thơ

? Những suy nghĩ, ý kiến ấy được dẫn dắt, khẳng định bằng cách nào, được liên kết với phần Mở bài, Kết bài  ra sao ? 
+ Đó chính là sự phân tích, chứng minh làm sáng tỏ, nhận xét bao quát đã nêu ở phần mở bài. Từ các luận điểm này đã dẫn đến phần kết bài, đánh giá sự hấp dẫn, khẳng địn ý nghĩa của bài thơ.

? Văn bản này có tính thuyết phục, sức hấp dẫn không ? Vì sao ?

+ Bố cục văn bản mạch lạc, rõ ràng.

+ Văn bản ngắn, tập trung trình bày, nhận xét, đấnh giá về những giá trị đặc sắc nổi bật nhất về nội dung cảm xúc và nghệ thuật của bài thơ. Khi nói về các trạng thái cảm xúc của tác giả, người viết phân tích, bình giảng ngay sự đặc sắc của các hình ảnh, của nhịp điệu thơ tương ứng và đã rút ra luận điểm từ các luận cứ cụ thể rõ ràng.

+ Người viết đã trình bày cảm nghĩ, ý kiến bằng cả lòng yêu mến, rung cảm thiết tha đối với bài thơ “Quê hương”.

? Qua bài văn trên, em hãy rút ra kết luận về các yêu cầu cơ bản để làm tốt bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ ?

+ Muốn viết bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ thì nhất thiết phải đọc và suy nghĩ, cảm nhận về bài thơ, đoạn thơ ấy. Cảm nhận càng sâu sắc thì bài viết càng có tính thuyết phục và sức hấp dẫn đối với người đọc.

? Những điểm cần chú ý khi làm bài nghị luận về 1 đoạn thơ, bài thơ ?

+ Cần nêu nhận xét, đánh giá và sự cảm thụ riêng của người viết gắn với sự phân tích, bình giá ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu, nội dung, cảm xúc.

* Gọi học sinh đọc Ghi nhớ SGK- 83


	3. Cách tổ chức triển khai luận điểm: 

3.1 Phân tích ngữ liệu (SGK- 81)

+ Những suy nghĩ, ý kiến luôn được gắn cùng sự phân tích, bình giảng cụ thể hình ảnh, ngôn từ, giọng điệu...của bài thơ.

+ Phần Thân bài nối kết với phần mở bài chặt chẽ, tự nhiên. Đó là sự phân tích, chứng minh làm sáng tỏ nhận xét bao quát đã nêu ở phần Mở bài. 

 + Từ các luận điểm được triển khai trong phần Thân bài đã dẫn tới phần kết bài: đánh giá sức hấp dẫn, khẳng định ý nghĩa của bài thơ.

3.2 Ghi nhớ 2: ( SGK- 83)



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	* Gọi học sinh xác định yêu cầu của đề ?

? Dạng đề, dạng mệnh lệnh, xác định được đúng yêu cầu về tính chất, nội dung, hình thức, giới hạn của đề ?

? Lập dàn ý cho đề bài ?  
Làm nhóm lớn- 10 phút

Nhóm 1: Mở bài+ LĐ1

Nhóm 2: LĐ2+ kết bài    
 Các nhóm đọc bài của mình, nhóm bên nhận xét.      

* Giáo viên cho học sinh viết một đoạn theo yêu cẩu 1 phần Thân bài, từ đó hướng dẫn học sinh xác định các yêu cầu Bài tập số 3.
	II. Luyện tập:

 Bài tập số 1: Nhận diện dạng đề

Đề bài: Cảm nhận và suy nghĩ của em về tình cảm cha con trong bài "Nói với con"

 Bài tập số 2: Lập dàn ý

A. Mở bài : 

+ Giới thiệu bài thơ 

+ Vấn đề nghị luận

B. Thân bài: Cần đảm bảo 

1. Người cha nói với con về tình cảm cuội nguồn:

+ Tình cảm gia đình: cha, mẹ nâng niu, dìu dắt, che chở cho con.

+ Cuộc sống của người đồng mình được miêu tả cụ thể: lao động cần cù, tươi vui, sự gắn bó, quấn quýt trong lao động làm ăn của đồng bào quê hương.

-> Cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người con được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, trong cuộc sống lao động, trong thiên nhiên thơ mộng và nghĩa tình của quê hương. Khơi gợi trong con tình cảm cội nguồn, yêu quí và tự hào về quê hương mình.
2. Lòng tự  hào về sức sống của  quê hương:

+ Đức tính của “người đồng mình” giàu chí khí, niềm tin, không nhỏ bé về tâm hồn về ý chí và mong ước xây dựng quê hương. Chính họ đã làm nên quê hương với truyền thống, với phong tục tập quán tốt đẹp.

+ Những đức tính cao đẹp mang tính truyền thống của “người đồng mình”với sức sống mạnh mẽ, bền bỉ và niềm mong ước con hãy kế tục xứng đáng truyền thống ấy của người cha, dặn dò con cần tự tin mà vững bước trên đường đời

-> Giọng điệu thủ thỉ, tâm tình tha thiết, trìu mến. Xây dựng các hình ảnh thơ vừa cụ thể vừa mang tính khái quát, mộc mạc mà vẫn giàu chất thơ. 

C.Kết bài: 
+ Khẳng định lại giá trị nội dung, nghệ thuật

+ Liên hệ
Bài tập số 3: Xác định các phép lập luận giải thích, chứng minh, phân tích, tổng hợp...được sử dụng trong đoạn văn, văn bản cụ thể
* Đoạn văn mẫu: Mở đầu bài thơ, bằng những lời tâm tình với con, Y Phương đã gợi về cội nguồn sinh dưỡng của  mỗi con người. Cội nguồn của hạnh phúc con người chính là gia đình và  quê hương - cái nôi êm để từ đó con lớn lên, trưởng thành với những nét đẹp trong tình cảm, tâm  hồn.Phải chăng đó là điều đầu tiên người cha muốn nói với đứa con của mình. 
Ngay từ bốn câu thơ đầu tiên người cha đã gợi ra một hình ảnh đầm ấm của gia đình qua cách nói thật lạ:      
        Chân phải bước tới cha

 Chân trái  bước tới mẹ

 Một bước chạm tiếng nói

 Hai bước  tới tiếng cười.

Nhịp thơ 2/ 3, cấu trúc đối xứng, nhiều từ được láy lại, tạo ra một âm điệu tươi vui, quấn quýt: chân phải-chân trái  rồi một bước - hai bước, rồi lại “tiếng nói - tiếng cười”…Ta rất dễ hình dung một hình ảnh cụ thể thường gặp trong đời sống: đứa con đang tập đi, cha mẹ vây quanh mừng vui, hân hoan theo mỗi bước chân con. Từng bước đi, từng tiếng nói, tiếng cười của con đều được cha mẹ chăm chút, nâng niu, đón nhận. Cả ngôi nhà như rung lên trong “tiếng nói, tiếng cười” của cha, của mẹ. Tuy nhiên, đằng sau lời nói cụ thể đó, tác giả muốn khái quát một điều lớn hơn: con sinh ra trong hạnh phúc (cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới. Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời) và lớn lên bằng tình yêu thương, trong sự nâng đón, vỗ về, mong chờ của cha mẹ.  Những hình ảnh ấm êm với cha và mẹ, những âm thanh sống động, vui tươi với tiếng nói tiếng cười là những biểu hiện của một không khí gia đình đầm ấm, quấn quýt, hạnh phúc tràn đầy. Hình ảnh ấm lòng này muôn thuở vẫn là khát vọng hạnh phúc của con người. Đó sẽ là hành trang quý báu đối với cuộc đời, tâm hồn con. 


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

? Những yêu cầu khi làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ ?

     + Những yêu cầu khi làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: Cần nêu nhận xét, đánh giá và sự cảm thụ riêng của người viết gắn với sự phân tích, bình giá ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu, nội dung, cảm xúc.

E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

?Tìm đọc thêm các bài thơ và các bài bình thơ Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay.
3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Học thuộc lòng ghi nhớ, hoàn thành bài văn nghị luận Cảm nhận và suy nghĩ của em về tình cảm cha con trong bài "Nói với con" theo dàn bài trên.
+  Đọc bài đọc thêm

* Chuẩn bị bài:  “ luyeän taäp vieát baøi vaên nghò luaän veà baøi thô”.

IV. Rút kinh nghiệm:
Soạn:   /   /2023                                              

Tuần 25 - Tiết 125, 126
TLV: LUYỆN TẬP 

VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ

I/ MUÏC TIEÂU:Giuùp HS:
1. Kieán thöùc : 

· Bieát caùch vaän duïng caùc kieán thöùc vaø kyõ naêng khi laøm baøi nghò luaän veà moät taùc phaåm truyeän (hoaëc ñoaïn trích), baøi nghò luaän veà 1 ñoaïn thô, baøi thô ñaõ hoïc ôû caùc tieát tröôùc. 

· Coù nhöõng caûm nhaän suy nghó rieâng vaø bieát vaän duïng moät caùch linh hoaït caùc pheùp laäp luaän phaân tích, giaûi thích, chöùng minh. . . trong quaù trình laøm.
   - Tích hợp: Chú trọng hướng dẫn HS cách viết theo quy trình. 
2. Kó naêng :

· Coù kyõ naêng laøm baøi TLV noùi chung. 

3. Thaùi ñoä :

- Nghieâm tuùc, trung thöïc trong laøm baøi.

II/ CHUAÅN BÒ : 

- GV : Ñeà, ñaùp aùn

- HS : 

III/ TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :

       * Ñeà : Phaân tích baøi thô Sang thu cuûa Höõu Thænh.  
       * Ñaùp aùn, bieåu ñieåm:

	Yeâu caàu chung : - Xaùc ñònh ñuùng theå loaïi : Nghò luaän veà taùc phaåm thô.

               - Noäi dung : Böùc tranh giao mùa và tâm trạng của tác giả. 

              - Yeâu caàu : Phaân tích ngheä thuaät vaø noäi dung cuûa baøi thô.

        - Vieát hoaøn chænh moät baøi vaên veà noäi dung vaø hình thöùc trình baøy

              - Vaên phong trong saùng, giaøu caûm xuùc; laäp luaän chaët cheõ…
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	Môû baøi : 

Giôùi thieäu chung veà nhaø thô Höõu Thænh vaø nhöõng neùt ñaëc saéc veà baøi thô Sang thu.
	   1.5

	        2
	Thaân baøi :
	

	
	* Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp lúc giao mùa :

- Khổ 1 : Tín hiệu báo thu về.

+ Cảm nhận mùa thu đã sang bắt đầu bằng khứu giác: hương ổi phả vào trong gió se.

+ Gió se: làn gió heo may se lạnh báo hiệu thu sang.

+ Hương ổi: hương vị quê hương thân thuộc gắn bó với tuổi thơ.

+ Bằng thị giác và cảm giác: Sương chùng chình…đã về.
+ Từ ngữ gợi tả cảm giác, trạng thái: bỗng, hình như

( Câu thơ thể hiện tâm trạng bâng khuâng mong chờ mùa thu của thi sĩ.

- Khổ 2 : Bức tranh thiên nhiên lúc sang thu

  Không gian mở rộng từ gần đến xa, từ thấp lên cao: 

   + Sông được lúc dềnh dàng (thong thả trôi xuôi)

   + Chim bắt đầu vội vã (vì cái se lạnh của gió thu)

   + Có đám mây…sang thu: hai câu thơ tuyệt bút tả cảnh ngụ tình

( Thể hiện tâm trạng bâng khuâng, xao xuyến trước những chuyển biến kì diệu của thiên nhiên lúc giao mùa: vừa luyến tiếc mùa hạ, vừa mong ước mùa thu.

- Khổ 3 : Suy ngẫm của tác giả

+ Mạch cảm xúc tiếp tục dâng cao: Vẫn còn …cơn mưa
+ Hình ảnh ẩn dụ đối sánh, nhân hóa: Sấm cũng bớt …đứng tuổi. Vùa tả thực thời tiết, vừa có ý hàm ẩn về cuộc đời của mỗi con người.

+ Tầng sâu chính là ý nghĩa triết lí nhân sinh được gửi gắm…
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	Keát baøi  : 

- Đánh giá chung về tác phẩm.

- Nêu suy nghĩ của bản thân. 


	   1.5


IV. HÖÔÙNG DAÃN HOÏC ÔÛ NHAØ

· xem laïi phöông phaùp laøm baøi nghò luaän về TPVH 

· Ôn tập tốt cả 3 phân môn chuẩn bị kiển tra giữa kỳ.
Soạn:   /   /2023                     
Tuần 26 - Tiết 127
Văn bản: MÂY VÀ SÓNG                                                                  ( R.Ta - go )
I. Mục tiêu bài dạy: 

1.  Kiến thức:

+ Tình mẫu tử thiêng liêng qua qua lời thủ thỉ chân tình của em bé với mẹ về nhưng cuộc đối thoại tưởng tượng giữa em bé với những người sống trên "mây và sóng".

+ Những sáng tạo độc đáo về hình ảnh thơ qua trí tưởng tượng bay bổng của tác giả.

2. Kỹ năng:
+ Đọc - hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại thơ văn xuôi.

+ Phân tích để thấy được ý nghĩa sâu sắc của bài thơ.
3. Thái độ: 
+ Kính trọng cha mẹ, yêu thiên nhiên.
+ Tích hôïp moâi tröôøng : GD tình yeâu thieân nhieân, tình caûm meï con, gia ñình, queâ höông.
4. Định hướng phát triển năng lực học sinh.

a. Các năng lực chung:
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực sử dụng CNTT; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.

b. Các năng lực chuyên biệt:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực cảm thụ văn học.

II.Chuẩn bị:

* Giáo viên: Chân dung của nhà thơ, tài liệu tham khảo, bài soạn, máy tính và máy chiếu

* Học sinh: Chuẩn bị theo sách giáo khoa (Thể thơ, PTBĐ, mạch cảm xúc, bố 

  cục, các hình ảnh tiêu biểu, BPNT...)

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:  

* Giáo viên trình chiếu câu hỏi kiểm tra bài cũ

  ? Qua bài thơ “Nói với con” (Y Phương) em thấy người cha muốn nhắc nhở con điều gì ?

* Đáp án: Giáo viên trình chiếu sau khi học sinh trả lời

+ Trả lời được: Người cha tự hào, ca ngợi con người, quê hương dù cuộc sống vất vả nghèo đói, lam lũ nhưng mạnh mẽ, khoáng đạt, bền bỉ, giàu chí khí, gắn bó với quê hương. Từ đó người cha nhắc con không quên cội nguồn dân tộc, mong con biết tự hào về truyền thống quê hương, dặn dò con tự tin bước trên đường đời.

- Đọc thuộc lòng bài thơ « Nói với con ».
2. Bài mới:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Gv: Hãy kể tên những văn bản từ lớp 6,7,8,9  nói về tình cảm mẹ con ?

      * Giáo viên trình chiếu nhan đề một sô tác phẩm viết về tình mẹ con              

                    + Cổng trường mở ra của Lí Lan ( lớp 7)

                    + Mẹ tôi của Amixê (lớp 7)

                    + Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng ( lớp 8)

                    + Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm( lớp 8)+ Con cò của Chế Lan Viên (lớp 9)

Cũng viết về đề tài này, nhà thơ TaGo của Ấn Độ có bài thơ Mây và Sóng rất hay và nổi tiếng. 

	Hoạt động của gv và hs
	Nội dung cần đạt

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )


	? Em hãy nêu vài nét về tác giả ?
? Nêu những nét tiêu biểu về tác giả Ta-go ?

* Giáo viên giới thiệu chân dung nhà thơ Ta Go bổ sung trên màn hình: Là nhà thơ gặp nhiều điều không may trong cuộc sống gia đình: trong vòng 6 năm (1902-1907) ông đã mất 5 người thân: vợ (1902) con gái thứ 2 (1904) cha và anh trai (1905) con trai đầu (1907). Đây cũng chính là 1 trong những nguyên nhân khiến cho tình cảm gia đình trở thành 1 trong những đề tài quan trọng trong thơ của Ta -go.

? Xuất xứ của tác phẩm “Mây và sóng” ? 

* Giáo viên trình chiếu kết hợp lời giới thiệu : Tác phẩm “Mây và Sóng” vốn được viết bằng tiếng Ben-gan, in trong tập thơ Si-su (trẻ thơ) xuất bản năm 1909 và được chính Ta-go dịch ra tiếng Anh in trong tập thơ “Trăng non”, xuất bản năm 1915.  Tập thơ Si -su (Trẻ thơ) là tặng vật vô giá của Tago dành cho tuổi thơ, được viết từ lòng yêu con trẻ và cả nỗi đau buồn vì mất 2 đứa con thân yêu.
* Giáo viên hướng dẫn cách đọc: Giọng đọc có sự thay đổi giữa lời kể, lời đối thoại. Câu thơ dài xong vẫn có chất nhạc->cần đọc chính xác nhịp điệu để thể hiện cảm xúc của nhà thơ.

* Giáo viên đọc mẫu từ đầu đến xanh thẳm Học sinh đọc tiếp. Hai học sinh đọc lại lần 2->  nhận xét và sửa lỗi đọc.

? Theo em văn bản thuộc thể thơ gì ?

? Bài thơ này rất gần với văn xuôi ? Em hãy chỉ ra điều đó ?

+ Thơ: có nhạc điệu, cảm xúc.

+ Văn xuôi: nhân vật, diễn biến sự việc, hội thoại.
? Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là gì 

+ Phương thức biểu đạt chính là biểu cảm, tự sự, miêu tả 
? Tình cảm của em bé đối với mẹ được bộc lộ qua mấy hoàn cảnh? Đó là những cảnh nào ? Từ đó em hãy xác định bố cục của văn bản ?
? Tìm nội dung từng phần ?

* Giáo viên minh họa bố cục trên màn hình

+ Phần 1: Từ đầu đến “..bầu trời xanh thẳm”. cuộc trò chuyện của em bé với Mây và mẹ.

+ Phần 2: Còn lại. cuộc trò chuyện của em bé với Sóng và mẹ.

? Nếu không có phần thứ 2, thì ý thơ có được trọn vẹn, đầy đủ không, tại sao ?

* Giáo viên: Đây không phải là sự thổ lộ tình cảm thông thường mà là sự thổ lộ trong tình huống thử thách. Phải có phần 2, phải trải qua những thử thách khác nhau, tình yêu thương mẹ của em bé mới được biểu hiện trọn vẹn, đầy đủ.
* Trình chiếu câu hỏi

? Chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa 2 phần và nêu tác dụng của nó?

+ Trình tự tường thuật giống nhau, song ý và lời không hề trùng lặp mà có sự biến hoá, phát triển. Mây và Sóng đều là hình ảnh thiên nhiên nhưng sự hấp dẫn khác nhau: địa điểm, trò chơi...Tình cảm của em bé đối với mẹ cũng phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu nặng hơn ở phần 2.
* Giáo viên trình chiếu 

đoạn thơ 1 từ đầu… bay đi

đoạn thơ 2 từ "trong sóng có người gọi con… lướt qua

? Đọc lại 2 đoạn thơ ?

? Những người sống trên Mây, trong Sóng đã nói gì với em bé ?

+ Mây: chơi sáng-> chiều tà

            bình minh vàng

           vầng trăng bạc

+ Sóng : ca hát sáng-> hoàng hôn

              ngao du
? Để tả về những trò chơi của mình, Mây và Sóng đã sử dụng những hình ảnh như thế nào  

? Qua những lời mời đó em thấy thế giới họ vẽ ra như thế nào ?

+ Họ vẽ ra một thế giới vô cùng hấp dẫn giữa vũ trụ rực rỡ sắc màu với bình minh vàng, vầng trăng bạc tiếng đàn ca du dương, bất tận và được đi khắp nơi.

? Theo Mây và Sóng cách đến với họ như thế nào ?

+ Cách đến với họ và hoà nhập với họ rất thú vị và hấp dẫn.
? Qua đó em có nhận xét gì về những trò chơi của Mây và Sóng đối với em bé ?

+ Trò chơi đầy sức quyến rũ, sáng tạo, hấp dẫn, tự do, đáng tham gia, nơi đó thiên nhiên rực rỡ, bí ẩn, bao điều mới lạ, hấp dẫn, cuốn hút em bé.

? Tại sao tác giả không chỉ cụ thể những người trên Mây, những người trên Sóng ? Điều đó có tác dụng như thế nào trong cách thể hiện bài thơ ?

  ? Cuộc đối thoại này đã thực sự xảy ra chưa ?

* Giáo viên: Những người trên mây, sóng là tưởng tượng của em bé. Họ không xuất hiện 1 cách trực tiếp chính là để người đọc tuỳ theo hiểu biết của mình mà tưởng tượng: những chú tiên đồng, những ông tiên, những nàng tiên cá.v.v... Đây chính là cái cớ để em bé bộc lộ  tâm tình với mẹ. Nhờ những câu chuyện tưởng tượng đó mà tình cảm của em bé được bộc lộ 1 cách trọn vẹn-> không phải là cuộc hội thoại.

? Có thể coi những lời mời gọi của Mây, Sóng là hàm ý cho cuộc sống của con người không ? Hàm ý đó là gì ?

* Giáo viên: Lời mời gọi ấy chính là tiếng gọi của một thế giới kì diệu. Trước những lời mời gọi hấp dẫn dường như khó có thể chối từ, thái độ của em bé thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp.
? Em bé đã làm gì trước những lời mời gọi của Mây, Sóng ?

- Em bé hỏi lại: 

Nhưng làm thế nào mình lên đó được.

Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được.

? Những câu hỏi về cách thực hiện trò chơi chứng tỏ điều gì ở em bé ?

+ Những trò chơi của Mây, Sóng cũng hấp dẫn, lôi cuốn em bé, kích thích vào sự ham hiểu biết, thích khám phá-> luyến tiếc

? Lý giải vì sao em bé không từ chối ngay lời mời gọi của những người sống “Trên Mây và những người sống “trong Sóng”?
* Học sinh trao đổi nhóm bàn 2 phút

+ Tác giả rất yêu trẻ, am hiểu đời sống tình cảm của trẻ thơ-> miêu tả tinh tế tâm lí trẻ thơ, nếu để em bé từ chối luôn những lời mời gọi đó thì sẽ không phù hợp tâm lí trẻ thơ: sự tò mò, thích khám phá thế giới xung quanh.

? Lý do nào khiến bé từ chối lời mời gọi ?

+ Mẹ đang đợi ở nhà-> không thể xa mẹ.

+ Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà
-> Do mẹ ở nhà đợi, mẹ mong ở nhà, và mình không rời mẹ được.

? Em cảm nhận được điều gì từ lời từ chối của em bé ?
+ Quả thực trước lời mời hấp dẫn bé cũng thích đi, thích được chơi. Song cuối cùng bé từ chối, bé không muốn đánh đổi thú vui chơi với việc phải xa mẹ, để mẹ 1 mình ở nhà, Rõ ràng tình thương yêu mẹ đã thắng lời mời gọi của những người trên mây, trong sóng.
+ Lời từ chối với những lí do thật dễ thương khiến người sống trên mây trong sóng đều mỉm cười: “Mỉm cười bay đi”, “mỉm cười nhảy múa lướt qua”. Lòng mẹ yêu con và con yêu mẹ đều da diết biết chừng nào. Tình cảm 2 chiều nên cùng tha thiết cảm động.

 * Giáo viên: Trước những trò chơi mới lạ em bé rất thích, rất muốn cùng chơi. Nhưng em bé đã chiến thắng những ham muốn bởi tình yêu thương đối với mẹ. Tinh thần nhân văn sâu sắc thể hiện ở sự vượt lên những ham muốn ấy. Đó chính là sức mạnh của tình mẫu tử.
? Theo em những người trên Mây, trong Sóng được hiểu như thế nào ?

+ Là những người bé tưởng tượng trong thế giới thần tiên kì ảo bé được nghe truyện cổ tích, truyến thuyết, thần thoại -> Hình ảnh tượng trưng cho thế giới diệu kì, đầy sức hấp dẫn trẻ thơ

* Giáo viên: Đó có thể là những tiên đồng, ngọc nữ bay lững lờ trên những đám mây trắng, là nàng tiên ca với giọng hát mê hồn.

? Qua đây em thấy giá trị của lời từ chối này ? 

+ Giá trị lời từ chối là con đã biết khắc phục những ham muốn chính đáng của tuổi thơ để làm vui lòng mẹ.

? Để vượt qua được những lời mời gọi hấp dẫn đó, em bé cần phải có những đức tính nào

+ Làm chủ những tình cảm, chiến thắng được những ham muốn, sự hấp dẫn, thu hút của những thú vui 

* Giáo viên: Tinh thần nhân văn sâu sắc của bài thơ là ở đây, nó chứng tỏ tình cảm với mẹ của bé thật là sâu nặng.Song không pahir ai cũng như em bé chiến thắng được những dụ dỗ, mua chuộc. Rất nhiều người vì không học được kĩ năng làm chủ bản thân nên dễ sa ngã vào những tệ nạn xã hội, những thú vui tầm thường mà có hại: thuốc lá, ma túy, cờ bạc, ham mê điện tử

? Em bé đã từ chối những trò chơi của mây, sóng có phải vì em bé không thích vui chơi không ? Chi tiết nào diễn tả điều đó ?

+ Em bé đã sáng tạo những trò chơi của riêng cũng thật thú vị của mình với mẹ ở nhà
* Giáo viên trình chiếu các đoạn thơ

+ đoạn 1: Nhưng con biết có trò chơi thú vị hơn…xanh thẳm"

+ đoạn 2" Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn..ở chốn nào.

? Bé đã tưởng tượng ra những trò chơi nào ? Em đọc những câu thơ nói về trò chơi của bé ?

? Em hãy miêu tả lại trò chơi của em bé?

+ Con là mây - mẹ là trăng

+ Con là sóng - mẹ là bờ

+ Hai tay con nâng mặt mẹ.

+ Con lăn, lăn mãi...cười...

* Học sinh thảo luận 2 câu hỏi thời gian 5 phút

? Trò chơi của em bé có gì khác biệt trò chơi của những người sống trên Mây, trong Sóng ?

? Tại sao lại nói những trò chơi của em bé hay và hấp dẫn hơn trò chơi của Mây, Sóng?

->Các nhóm trình bày kết quả thảo luận-> các nhóm khác bổ sung hoàn chỉnh

? Trò chơi của em bé có gì khác biệt trò chơi của những người sống trên Mây, trong Sóng ?

-> Trò chơi cùng mẹ, có mẹ:

? Tại sao lại nói những trò chơi của em bé hay và hấp dẫn hơn trò chơi của Mây, Sóng?

+ Trò chơi hay, thú vị hơn nhiều. Có những hình ảnh thiên nhiên, có mây, trăng, bầu trời, sóng bến bờ. Đặc biệt có con và mẹ hóa thân vào trong những hình ảnh thiên nhiên ấy. Em không chỉ có “mây”. Chính em là mây mà còn có “Trăng” – hiện thân của mẹ. Không phải chỉ để cùng chơi đùa như những người sống “trên mây” mà để cùng sống dưới 1 “mái nhà”  cho em được ôm ấp, được tiếp nhận ánh sáng dịu dàng, em không  chỉ có sóng, chính em đã là sóng- mà còn có bến bờ kì lạ” hiện thân của mẹ, bờ bến bao dung, rộng mở. Ở cùng 1 vị trí mà có cả trăng, bầu trời, sóng, bến bờ, có cả con và mẹ quấn quýt bên nhau-> em bé rất yêu mẹ và mẹ cũng rất yêu em...
=> Đây là trò chơi sáng tạo và thú vị tinh yêu thiên nhiên hoà vào trong tình mẹ con.

* Giáo viên: Nơi chơi của bé là ngôi nhà của 2 mẹ con, chơi đùa với thiên nhiên chính là chơi với mẹ.

? Hãy nêu cảm nhận của em về hình ảnh thơ: "Con lăn, lăn, lăn mãi

 Rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ" ?

+ Miêu tả chân thực, sinh động hình ảnh thiên nhiên: những con sóng nối tiếp nhau xô bờ rồi vỡ tan, hoà trong biển cả. 
+ Trong những trò chơi với mẹ bé luôn được sống trong lòng yêu thương vô bờ của mẹ =>Ý nghĩa tượng trưng: tình mẹ con thiết tha sâu nặng, tấm lòng yêu thương bao dung của người mẹ-> So sánh độc đáo, thú vị.

? Hãy phân tích ý nghĩa của câu cuối “Không ai trên thế giới này biết được mẹ con ta chơi ở chốn nào”

 + Có nghĩa là: mẹ con ta ở khắp mọi nơi, không ai có thể tách rời phân biệt, chia cách được -> tình mẫu tử ở khắp nơi và bất diệt.
* Giáo viên: Tình mẫu tử hoà vào nhau, có khắp nơi trong vũ trụ và trở thành thiêng liêng, bất diệt. Từ 2 cực tưởng chừng như đối lập-> Sự dung hợp hài hoà, 1 kết thúc viên mãn.

? Qua đây em có cảm nhận gì về những trò chơi của bé ?

+ Trò chơi của bé còn thể hiện chiều sâu triết lí về tình thương yêu mẹ con nó rất gần gũi, giản dị nhưng vô cùng lớn lao, thiên liêng và vĩnh hằng như vũ trụ.

? Từ đó ta rút ra được qui luật nào của tình cảm con người ?

+ Niềm vui lớn nhất của con trẻ chính là được ở bên bà mẹ sinh ra và bà mẹ thiên nhiên->Ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt.
? Hình ảnh người mẹ trong bài thơ gợi ta nhớ đến bài thơ nào cũng viết về người mẹ chúng ta vừa học xong ?

? Qua bài thơ “ Mây và sóng” nhà thơ Tago muốn thể hiện những nội dung nào ? 
? Ca ngợi điều gì?

 ? Ngoài ý nghĩa ca ngợi tình mẹ con, bài thơ còn có thể gợi cho ta thêm suy ngẫm nào nữa về cuộc đời mỗi người?
+ Bài học cho con người trong cuộc sống có nhiều cám dỗ cần vượt qua.

? Bài thơ còn nhắc nhở chúng ta điều gì về hạnh phúc?

* Giáo viên: Bài thơ còn là lời nhắn gửi  hạnh phúc không phải tìm ở nơi xa xôi, bí ẩn do ai ban cho mà ngay ở trần thế, trong gia đình ta, do ta tạo dựng.  Hạnh phúc của mỗi ngưòi là được sống trong tình yêu thương của cha mẹ và gia đình. Thật bất hạnh cho những ai không còn cha, mẹ, không còn gia đình.

? Nêu ý nghĩa của văn bản ?

? Nghệ thuật đặc sắc của bài thơ ?

 ? Nhận xét về bố cục bài thơ ?

? Nhận xét về hình tượng thơ ? hình ảnh sử dụng trong bài thơ?

? Đọc ghi nhớ SGK- 89 ?

? Đọc diễn cảm theo phân vai bài thơ ?
?  Qua bài thơ, ta hiểu thêm những điều đáng quí nào trong tâm hồn và tài năng của nhà thơ Ta-go?

* KNS

? Là người con, em thể hiện thái độ, tình cảm như thế nào đối với người mẹ ?

? Hạnh phúc của mỗi người là sống trong tình yêu thương của mọi người trong gia đình và giữa thien nhiên tươi đẹp. Qua bài thơ em sẽ làm gì để bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp đó ?
	I. Sơ: lược tác giả, tác phẩm:
1. Tác giả:  Ra-bin-đra-nát Ta-go (1861-1941) 

+ Nhà thơ hiện đại lớn nhất ở Ấn Độ.

+ Thơ ông thể hiện tinh thần dân tộc, dân chủ sâu sắc, tinh thần nhân văn cao cả.

2. Tác phẩm: 

+ Xuất bản năm 1909, là một bài thơ văn xuôi nhưng vẫn có âm điệu nhịp nhàng.

II. Đọc-Hiểu văn bản:
1. Đọc-hiểu chú thích:

2.Bố cục.

+  Thể thơ: Thơ tự do (thơ văn xuôi) các câu thơ dài ngắn rất tự do, rất ít thậm chí không vần.

+ PTBDDC: Biểu cảm

+ Bố cục: 2 phần ( có cấu trúc giống nhau nhưng lại bổ sung ý thơ trọn vẹn và đầy đủ hơn.)

III. Phân tích:
a Lời mời gọi của những người sống trên mây, trong sóng:
+ Sáng tạo nên những hình ảnh thiên nhiên bay bổng, lung linh, kì ảo song vẫn rất sinh động, chân thực và gợi nhiều liên tưởng.

=> Lời rủ rê của những người sống trên Mây, trong Sóng rất thú vị vì trò chơi đầy sức quyến rũ, sáng tạo, hấp dẫn, tự do, đáng tham gia, nơi đó là thiên nhiên rực rỡ, bí ẩn, bao điều mới lạ, hấp dẫn tuổi thơ.

2. Lời từ chối của bé:

- Lời từ chối dễ thương xuất phát từ tình yêu thương mẹ => Sức mạnh của tình mẫu tử.

3. Trò chơi sáng tạo của bé:
+ Trò chơi của bé thật sáng tạo thể hiện niềm hạnh phúc vô biên của con hoà trong tình yêu thương của mẹ giữa thiên nhiên vũ trụ và cuộc sống con người.

+ Hình ảnh thiên nhiên giàu ý nghĩa tượng trưng: mẹ - con
-> Tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt ở khắp mọi nơi, không ai có thể tách rời, chia cắt.

<=> Tình cảm gắn bó của em bé với mẹ- cảm nhận của em về tình mẫu tử thiêng liêng đầy ý nghĩa.

IV. Tổng kết:

1. Nội dung:

+ Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng và bất diệt.

+ Ý nghĩa văn bản: Bài thơ ca ngợi ý nghĩa thiêng liêng của tình mẫu tử.

2. Nghệ thuật:

+ Bố cục bài thơ thành 2 phần giống nhau (thuật lại lời rủ rê-thuật lại lời từ chối và lí do từ chối-trò chơi do em bé sáng tạo)-Sự giống nhau nhưng không trùng lặp về ý và lời.

+ Sáng tạo nên những hình ảnh thiên nhiên bay bổng, lung linh, kì ảo song vẫn rất sinh động, chân thực và gợi nhiều liêng tưởng.

 Ghi nhớ: ( SGK- 89)



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )


	1. Nhận định nào chính xác về nhà thơ Ta - go?

A. Nhà thơ cổ điển của nước Anh.              C. Nhà thơ hiện đại của Ấn Độ.
B. Nhà thơ hiện đại của n​ước Anh.              D. Nhà thơ cổ điển của Ấn Độ.

2. Dòng nào sau đây nêu chính xác nội dung bài ''Mây và Sóng''?

A. Miêu tả trò chơi của trẻ thơ.

B. Mối quan hệ giữa thiên nhiên và tâm hồn trẻ thơ.

C. Tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt.
D. Ca ngợi hình ảnh ngư​ời mẹ và tấm lòng bao la của mẹ. 

3. Nhận xét nào sau đây nêu đúng và đủ nhất về đặc sắc nghệ thuật của bài thơ?

A.Là thơ văn xuôi, trong đó lời kể có xen đối thoại, dùng phép lặp lại nhưng có sự biến hoá và phát triển.

B.Dùng phép lặp lại nhưng có sự biến hoá và phát triển, xây dựng những hình ảnh thiên nhiên giàu ý nghĩa tượng trưng.

C. Là thơ văn xuôi, trong đó lời kể có xen đối thoại, dùng phép lặp lại nhưng có sự biến hoá và phát triển, xây dựng những hình ảnh thiên nhiên giàu ý nghĩa tượng trưng.

D. Xây dựng những hình ảnh thiên nhiên giàu ý nghĩa tượng trưng, dùng phép lặp lại nhưng có sự biến hoá và phát triển

	C. Luyện tập:




 D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
? Văn bản “Mây và sóng” nói với ta điều gì ? Tình cảm tốt đẹp nào

? Học sinh vẽ sơ đồ tư duy


[image: image18.emf]
E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

? Tìm thêm những bài thơ ở Việt Nam và trên thế giới viết về người mẹ

3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài 
+  Đọc thuộc lòng bài thơ, phân tích hình ảnh thơ tiêu biểu nắm được nội dung và nghệ thuật bài thơ
+ Liên hệ với những bài thơ viết về tình mẹ.
+  Soạn: "Ôn tập về thơ ( Kẻ  bảng thống kê các bài thơ hiện đại: Cho học sinh chuẩn bị ở nhà (theo mẫu)” Ôn tập lại toàn bộ những tác phẩm thơ đã học: Soạn theo câu hỏi SGK-89
	Số TT
	Tên bài thơ
	Tác giả
	Năm sáng tác
	Thể thơ
	Tóm tắt

nội dung
	Đặc sắc nghệ thuật


IV. Rút kinh nghiệm:
Soạn:   /   /2023                                           
Tuần 26- Tiết 128,129
 Văn bản: ÔN TẬP VỀ THƠ
I. Mục tiêu bài dạy: 
1.  Kiến thức:     
+ Hệ thống những kiến thức về các tác phẩm thơ đã học.
+ Tích hợp: Đặc điểm của thơ hiện đại.
2. Kỹ năng:

+ Tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về các tác phẩm thơ đã học. 

3. Thái độ: 
+ Giáo dục học sinh có ý thức, thái độ đúng đắn trong nhận xét, đánh giá về các tác phẩm thơ đã học. 
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Bảng phụ, tài liệu tham khảo, bài soạn, bảng phụ, phiếu học tập

* Học sinh: + Thống kê các bài thơ hiện đại: Cho học sinh chuẩn bị ở nhà(theo mẫu)

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:  

  ? Đọc thuộc bài thơ Mây và sóng? Nêu cảm nhận của em sau khi học bài thơ ?

   ( Nội dung bài thơ, Bài học rút ra, cách thể hiện tình yêu con của nhà thơ ?  )

* Đáp án:
    - Đọc thuộc bài thơ.
    - Nêu được nội dung chính của bài thơ:

    + Ngợi ca tình mẹ con thiêng liêng, bất diệt.

    + Bài học cho con người trong cuộc sống có nhiều cám dỗ cần vượt qua.

     + Tình yêu thương con, rất yêu trẻ thơ và am hiểu tâm lí trẻ thơ, miêu tả những tình cảm đó thật nhẹ nhàng, tha thiết của nhà thơ Ta-go

2. Bài mới:
         Giáo viên nêu mục đích yêu cầu của tiết học

	* Cho học sinh chuẩn bị ở nhà ( thảo luận theo nhóm để thống nhất các kiến thức về văn bản thơ hiện đại đã học) 

* Đại diện các nhóm trình bày, giáo viên chữa

+ Tích hợp: Đặc điểm của thơ hiện đại.
	I. Thống kê các bài thơ hiện đại:




	Số TT
	Tên bài thơ
	Tác giả
	Năm sáng tác
	Thể thơ
	Tóm tắt

nội dung
	Đặc sắc nghệ thuật

	1
	Đồng chí
	Chính Hữu
	1948
	Tự do
	+ Ca ngợi tình đồng chí của những người lính cách mạng trong kháng chiến chống Pháp. Tình đồng chí trơ thành sức mạnh và vẻ đẹp tinh thần của bộ đội cụ Hồ.
	+ Sử dụng ngôn ngữ bình dị, thấm đ​ượm chất dân gian, thể hiện t/c chân thành.

sử dụng bút pháp tả thực kết hợp với lãng mạn một cách hài hòa, tạo nên h/ả thơ đẹp, mang ý nghĩa biểu tượng.

	2
	Bài thơ về tiểu đội xe không kính
	Phạm Tiến Duật
	1969
	Tự do
	+ Tư thế hiên ngang, tinh thần chiến đấu dũng cảm niềm vui lạc quan của những người lính lái xe trong k/c chống Mĩ.
	+ Lựa chọn chi tiết độc đáo, có tính chất phát hiện, h/ả đậm chất hiện thực.

+ Ngôn ngữ đời sống-> Tạo nhịp điệu linh hoạt thể hiện giọng điệu ngang tàng, trẻ trung, tinh nghịch.

	3
	Đoàn thuyền đánh cá
	Huy Cận
	1958
	Bảy chữ
	+ Cảm xúc tươi khoẻ về thiên nhiên và lao động tập thể qua cánh thuyền ra khơi đánh cá của người dân chài Quảng Ninh.
	+ Sử dụng bút pháp lãng mạn với các BPNT đối lập, so sánh, nhân hóa, phóng đại

+ Khắc họa những h/ả đẹp về mặt trời lúc hoàng hôn, bình minh, hình ảnh biển cả và bầu trời trong đêm, h/ả ngư​ dân và đoàn thuyền đánh cá

+ Miêu tả sự hài hòa giữa thiên nhiên và con ngư​ời.

+ Sử dụng ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh, nhạc điệu, gợi liên t​ưởng.

	4
	Bếp lửa
	Bằng Việt
	1963
	(7+8 chữ)
	+ Những tình cảm về tình bà cháu, lòng kính yêu và biết ơn của cháu đối với bà và cũng là đối với gia đình, quê hương, đất nước.
	+ Hình ảnh vừa thực vừa mang tính chất biểu t​ượng (bếp lửa).

+ Miêu tả, tự sự, bình luận. biểu cảm.

+ Giọng điệu phù hợp với cảm xúc hồi tư​ởng, suy ngẫm



	5
	Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
	Ng Khoa Điềm
	1971
	(8 chữ; hát ru
	+ Tình yêu thương con gắn liền với tình yêu làng nước, tinh thần chiến đấu của người mẹ Tà Ôi.
	+ Sáng tạo trong kết cấu nghệ thuật, tạo nên sự lặp lại giống nh​ư những giai điệu của lời ru, âm hư​ởng của lời ru.

+ Nghệ thuật ẩn dụ, phóng đại.

+ Liên t​ưởng độc đáo, diễn đạt bằng những hình ảnh thơ có ý nghĩa biểu tư​ợng.

	6
	Ánh trăng
	Nguyễn Duy
	1978
	5 chữ
	+ Ánh trăng là bài thơ nhắc nhở con người không quên những kỉ niệm thơ ấu gắn bó với thiên nhiên, những năm giao chiến đấu. Nhắc nhở thái độ sống tình nghĩa.
	+ Nghệ thuật kết cấu kết hợp giữa tự sự và trữ tình, tự sự làm cho trữ tình trở nên tự nhiên mà cũng rất sâu nặng.

+ Sáng tạo nên hình ảnh thơ có nhiều tầng ý nghĩa: Trăng là vẻ đẹp của thiên nhiên, tự nhiên, là ng​ời bạn gắn bó với con ng​ời; là biểu tư​ợng cho quá khứ nghĩa tình,cho vẻ đẹp của đời sống tự nhiên vĩnh hằng.

	7
	Con cò
	Chế Lan Viên
	1962
	Tự do
	+ Từ hình tượng con cò trong ca dao, trong những lời hát ru, ngợi ca tình mẹ và ý nghĩa lời ru với đời sống con người.
	+Viết theo thể thơ tự do, tác giả thể hiện được cảm xúc một cách linh hoạt ở nhiều biểu hiện, nhiều mức độ.

+ Sáng tạo nên những câu thơ gợi âm hưởng lời hát ru nhưng vẫn làm nổi bật được giọng suy ngẫm, triết lí của bài thơ.

+ Xây dựng lên những hình ảnh thơ dựa trên những liên tưởng, tưởng tượng độc đáo.

	8
	Mùa xuân nho nhỏ
	Thanh Hải
	1980
	5 chữ
	+ Cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên đất nước ước nguyện chân thành góp mùa xuân nho nhỏ của bản thân vào cuộc đời chung.
	+ Viết theo thể thơ năm chữ nhẹ nhàng, tha thiết, mang âm hưởng gần gũi với dân ca.

+ Sử dụng ngôn ngữ thơ giản dị, trong sáng, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc với các ẩn dụ, điệp từ, điệp ngữ, sử dụng từ xưng hô...

+ Có cấu tứ chặt chẽ, giọng điệu thơ luôn có sự biến đổi phù hợp với nội dung từng đoạn.

	9
	Viếng lăng Bác
	Viễn Phương
	1976
	Tám chữ
	+ Lòng thành kính xúc động biết ơn của nhà thơ cũng như nhân dân Miền Nam với Bác.
	+ Giọng điệu bài thơ vừa trang nghiêm, sâu lắng, vừa thiết tha, đau xót, tự hào, phù hợp với nội dung, cảm xúc của bài

+ Lựa chọn ngôn ngữ biểu cảm, sử dụng các ẩn dụ, điệp từ hiệu quả

	10
	Sang thu
	Hữu Thỉnh
	1977
	Năm chữ
	+ Biến chuyển của thiên nhiên lúc giao mùa từ hạ sang thu.
	+ Khắc hoạ được hình ảnh thơ đẹp, gợi cảm, đặc sắc về thời điểm giao mùa hạ-thu ở nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ.

+ Sáng tạo trong việc sử dụng từ ngữ, phép nhân hoá, phép ẩn dụ.

	11
	Nói với con
	Y Phương
	
	Tự do
	+ Lời trò chuyện của cha với con thể hiện sự gắn bó niềm tự hào quê hương.
	+ Có giọng điệu thủ thỉ, tâm tình tha thiết, trìu mến.

+  Xây dựng các hình ảnh thơ vừa cụ thể vừa mang tính khái quát, mộc mạc mà vẫn giàu chất thơ. 

+ Có bố cục chặt chẽ, dẫn dắt tự nhiên.


	Nhóm 1:

? Sắp xếp các tác phẩm thơ theo từng giai đoạn lịch sử ?

Nhóm 2: cho 1 HS lên thuyết trình

? Những điểm chung về chủ đề tình mẹ con trong 3 bài thơ: Con cò, Khúc hát ru, Mây và sóng ?

? Những điểm riêng về chủ đề tình mẹ con trong 3 bài thơ: Con cò, Khúc hát ru, Mây và sóng ?

Nhóm 3: cho 1 HS lên điều khiển

? Hình ảnh người lính và tình đồng chí, đồng đội trong 3 bài thơ: Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Ánh trăng ?

Nhóm 4: cho 1 HS lên điều khiển nhóm

? Những nét tiêu biểu, đặc sắc về nghệ thuật trong các tác phẩm thơ và tác dụng của nó trong việc thể hiện chủ đề, cảm xúc của nhân vật trữ tình, khơi gợi tình cảm ở người đọc được thể hiện như thế nào? 

* Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm (10 phút) lập dàn ý theo yêu cầu sau-> trình bày kết quả thảo luận


	II. Nội dung chính:
1. Sắp xếp các tác phẩm thơ theo từng giai đoạn lịch sử.
+ 1945 - 1954: giai đoạn kháng chiến chống Pháp 
( Đồng chí - 1948)
 + 1954 - 1964: giai đoạn hoà bình (miền Bắc) Đoàn thuyền đánh cá (1958),Con Cò (1962), Bếp lửa (1963).
 + 1964 - 1975: giai đoạn kháng chiến chống Mĩ: Bài thơ về tiểu đội xe không kính (1969), Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (1971).
 + Sau 1975 - đất nước thống nhất : Viếng lăng Bác (1976), Mùa xuân nho nhỏ (1980),Sang thu, Nói với con.

  2. Chủ đề tình mẹ con: những nét chung và riêng trong 3 bài thơ: Con cò, Khúc hát ru, Mây và sóng.
* Những điểm chung:
+ Ca ngợi tình mẹ con thiêng liêng, thắm thiết.
+ Sử dụng lời hát ru, lời nói của con với mẹ.
* Những điểm riêng:
+ Khúc hát ru: sự thống nhất gắn bó giữa tình yêu con với lòng yêu nước   gắn bó và trung thành với cách mạng của người mẹ Tà -ôi.
+ Con cò: Từ hình tượng con cò trong ca dao, trong lời ru con, phát triển và ca ngợi lòng mẹ ,tình thương con,ý nghĩa lời ru đối với cuộc sống con người.
+ Mây và sóng: Hoá thân vào lời trò chuyện hồn nhiên, ngây thơ và say sưa của bé với mẹ để thể hiện tình yêu mẹ thắm thiết của trẻ thơ. Tình yêu mẹ của bé là sâu nặng, hấp dẫn hơn tất cả những vẻ đẹp và sự hấp dẫn khác trong thiên nhiên vũ trụ.
3. Hình ảnh người lính và tình đồng chí ,đồng đội trong 3 bài thơ: Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Ánh trăng:

+ Vẻ đẹp tính cách và tâm hồn của anh bộ đội Cụ Hồ, người lính cách mạng trong những hoàn cảnh khác nhau.
+ Tình đồng chí, đồng đội giản dị ,gần gũi, thiêng liêng của những người lính nông dân nghèo khổ trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp cùng chung cảnh ngộ, chia sẻ vui buồn.
+ Tình cảm lạc quan, bình tĩnh, tư thế ngang tàng, ý chí kiên cường, dũng cảm vượt qua khó khăn, nguy hiểm vì sự nghiệp giải phóng miền Nam của những chiến sĩ lái xe Trường Sơn trong những năm chống Mĩ. 
+ Tâm sự của người lính lái xe sau chiến tranh, sống giữa thành phố, trong hoà bình: gợi lại những kỉ niệm gắn bó với thiên nhiên, đất nước với đồng đội trong những năm tháng gian lao của chiến tranh. Từ đó nhắc nhở về đạo lí, nghĩa tình thuỷ chung.
 III. Nghệ thuật:

+ Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận: bút pháp lãng mạn, so sánh, liên tưởng tưởng tượng bay bổng…
+ Đồng chí - Chính Hữu: bút pháp hiện thực, hình ảnh chân thực, cụ thể, chọn lọc, cô đúc…
+ Ánh trăng - Nguyễn Duy: bút pháp gợi nghĩ, gợi tả, ý nghĩa khái quát lời tự tình độc thoại ăn năn, ân hận với chính mình…
+ Con cò - Chế Lan Viên: bút pháp dân tộc - hiện đại, phát triển hình ảnh trong ca dao và lời hát ru…
+ Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải: bút pháp hiện thực và lãng mạn, chất Huế đậm đà. Lời tâm nguyện trước lúc đi xa…

B. Luyện tập:  

Phân tích 2 khổ thơ đầu của bài thơ "Sang thu" của tác giả Hữu Thỉnh 

1. Mở bài:

+ Giới thiệu tác giả Hữu Thỉnh và bài thơ "Sang thu".

+  Giới thiệu nội dung của hai khổ thơ cẩn phân tích: tâm trạng, cảm xúc bâng khuâng của tác giả khi giao mùa từ hạ sang thu

2.Thân bài: Cảm nhận không gian làng quê sang thu:

- Bỗng, hình như: Tâm trạng ngỡ ngàng, ngạc nhiên chưa chắc chắn

- Những tín hiệu rất đặc trưng của mùa thu ở đồng bằng Bác Bộ

+ Hương ổi Phả vào trong gió se

+ “Sương chùng chình”-> nhân hoá

         -> Nghệ thuật: sử dụng từ gợi tả, nhân hoá, láy.

( Thiên nhiên được cảm nhận từ những gì vô hình mờ ảo, khắc hoạ được hình ảnh thơ đẹp, gợi cảm, đặc sắc về thời điểm giao mùa hạ- thu ở đồng bằng Bắc Bộ.

=> Cảm xúc bâng khuâng của nhà thơ khi chợt nhận ra những tín hiệu báo thu sang.

- Những dấu hiệu đặc trưng của mùa hạ sang thu ở mức độ giảm dần bớt dần

 + Sông dềnh dàng+ Chim… vội vã

 + Đám mây vắt nửa mình…

-> Câu thơ hay nhất của cả bài thơ....

-> Nghệ thuật: Nhân hoá, từ láy tượng hình, đối lập. 

(Sự cảm nhận tinh tế, những rung động mãnh liệt của một tâm hồn yêu thiên nhiên tha thiết->Bức tranh thu với những biến chuyển nhẹ nhàng mà rõ rệt.

3. Kết bài: Khẳng định giá trị nghệ thuật của đoạn thơ...


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

1. Nối tên bài thơ ở cột A với nhận xét ở cột B cho phù hợp.

	A. Tên bài thơ
	B. Đặc điểm nghệ thuật

	a. Viếng lăng Bác
	1. Thê thơ năm chữ, nhạc điệu trong sáng thiết tha, gần gũi với dân ca, nhiều hình ảnh đẹp, gợi cảm và những so sánh ẩn dụ sáng tạo.

	b. Con  cò
	2. Thể thơ 8 chữ, giọng điệu trang trọng, tha thiết, thành kính, nhiều hình ảnh ẩn dụ, gợ cảm, lời thơ bình dị.

	c. Mây và sóng
	3. Thể thơ 5 chữ, giọng điệu thiết tha, rạo rực, nhiều hình ảnh thiên nhiên giàu sức gợi cảm.



	d. Sang thu
	4. Thể thơ tự do, hình thức đối thoại lồng trong độc thoại, hình ảnh thiên nhiên giàu ý nghĩa tượng trưng.


E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

?Viết đoạn văn  (6 đến 8 câu) nêu cảm nhận của em về một đoạn thơ mà em thích
4. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Nắm được nội dung và nghệ thuật bài thơ đã học
+ Ôn tập để chuẩn bị giờ sau kiểm tra viết 1 tiết.
+ Chuẩn bị cho bài sau: "Nghĩa tường minh và hàm ý "(Tiếp) ( Kiểm tra 15 phút)

       (  Xem lại khái niệm hàm ý, nghĩa tường minh, cách sử dụng hàm ý, viết đoạn hội thoại có sử dụng hàm ý.Điều kiện sử dụng hàm ý (Trả lời câu hỏi sgk)  Các bài tập)

IV. Rút kinh nghiệm :
Soạn:   /   /2023                                                  
Tuần 26- Tiết 130,131
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ II
I/ MUÏC TIEÂU :

      Giuùp hs oân laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc trong hoïc kì moät caû ba phaân moân : vaên, tieáng Vieät, taäp laøm vaên. Töø ñoù giuùp caùc em thu ñöôïc keát quaû toát trong baøi kieåm tra giöõa kyøII.
II/ CHUAÅN BÒ :

     1. Ñoái vôùi thaày : giaùo aùn, SGK

     2. Ñoái vôùi troø : soaïn baøi, SGK

III/ TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :

     1. Kieåm tra vieäc chuaån bò baøi cuûa Hs :(khoâng)

     2. Giôùi thieäu baøi môùi (noùi ngoaøi)

     3. Baøi môùi :    

      * Vaên hoïc :

           -  OÂn laïi ñeå naém ñöôïc giaù trò ngheä thuaät vaø noäi dung cuûa taát caû caùc vaên baûn ñaõ hoïc.

               + Mùa xuân nho nhỏ- Thanh Hải 

               + Vieáng laêng Baùc- Vieãn Phöông
        -  Ñoái vôùi taùc phaåm thô : Hs hoïc thuoäc loøng.
   * Tieáng Vieät :
         Hs ñöôïc cuûng coá nhöõng noäi dung :
         + Caùc thaønh phaàn bieät laäp : tình thaùi, caûm thaùn, goïi ñaùp, phuï chuù
         + Lieân keát caâu vaø lieân keát ñoaïn vaên
       * Taäp laøm vaên :

           -  Hs oân luyeän veà kó naêng vieát vaên nghò luaän veà moät ñoaïn thô, baøi thô.
           -  Sau ñoù cho caùc em tham khaûo, tìm hieåu moät soá ñeà baøi cuûa nhöõng naêm hoïc tröôùc .

    4. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø :

          OÂn taäp toát caû ba phaân moân :vaên , tieáng Vieät , taäp laøm vaên chuaån bò cho baøi kieåm tra giöõa kì.

Soạn:   /   /2023                        

Tuần 27- Tiết 132,133  

KIEÅM TRA GIÖÕA KYØII
(I.)MỤC TIÊU :

1. Kiến thức :

· Kiểm tra sự tiếp thu kiến thức của học sinh về kiến thức tổng hợp thuộc chương trinh Ngữ văn được học trong chương trình học kì II của lớp 9 tới hết tuần 26.

2.Kỹ năng :

· Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra phối hợp đọc hiểu và tự luận.

3. Thái độ :

· Nghiêm túc, trung thực trong làm bài.

· Ý thức trân trọng di sản văn học của cha ông, từ đó nhận thức được vẻ đẹp tâm hồn của dân tộc Việt Nam.

4. Năng lực:

-
 Năng lực hiểu, cảm thụ vẻ đẹp của tác phẩm thơ.

-
 Năng lực tạo lập văn bản.

-
 Năng lực sáng tạo.

(II.)THIẾT LẬP ĐỀ :

A/ MA TRẬN : 

	
Mức độ 

NLĐG
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	I. Đọc hiểu

Ngữ liệu: văn bản ngoài chương trình.

- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: 01  đoạn văn dài khoảng 200 chữ.

- Nội dung có liên quan đến 1 trong số các văn bản đã học. 
	- Nhận biết được khởi ngữ, các thành phần biệt lập, các phép liên kết. 


	- Hiểu nội dung, ý nghĩa của đoạn ngữ liệu.


	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

1.0

10%
	2
2

20%
	
	
	3
3.0

30%

	II. Tạo lập văn bản
	
	
	- Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của bản thân về một vấn đề đặt ra trong phần ngữ liệu. 
	Viết 01 bài văn nghị luận một đoạn thơ.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

2.0

20%
	1

5.0

50%
	2

7.0

70%

	Tổng số câu

Tổng điểm

Tỉ lệ toàn bài
	1

1.0

10%
	2
2.0

20%
	1

2.0

20%
	1

5.0

50%
	6

10.0

100%


B/ ĐỀ KIỂM TRA :  

ĐỀ KIỂM GIỮA KỲ II
MÔN NGỮ VĂN 9
Thời gian : 90 phút.

Đề bài:

      PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

MÙA GIÁP HẠT
... Những bữa cơm độn sắn, độn khoai trong mùa giáp hạt đó là chuyện thường xuyên. Ba anh em tôi luôn được bố mẹ nhường phần cơm. Bố mẹ ăn phần sắn và khoai lang, chúng tôi cứ vô tư ăn ngon lành. Và những bữa cơm như thế, bố mẹ luôn ngồi đầu nồi, nhiều hôm tôi thấy bố mẹ thở dài. Hai đứa em tôi không để ý đến những hành động đó. Trong bữa cơm, thường có một bát mắm tôm đồng, hoặc sang hơn có thêm bát sườn lợn được mẹ bằm thật nhỏ và kho thật mặn, một nồi canh rau tập tàng. Chỉ đơn sơ vậy thôi, là anh em tôi thấy ngon biết mấy.
Những mùa giáp hạt, vai mẹ lại gầy đi vì những đêm thức trắng, trằn trọc với biết bao lo lắng. Tóc bố ngày một bạc thêm như thể có khói thuốc trên đầu. Anh em tôi cứ thế lớn lên trên đôi vai gầy của mẹ. Lớn lên trên những sợi bạc của bố, lớn lên trong tình thương yêu, đùm bọc của gia đình. Lớn lên trong những mùa giáp hạt, lớn lên trong nồi cơm độn khoai sắn. Bây giờ ngồi ôn lại những kỉ niệm, ôn lại những mùa giáp hạt, trong lòng không khỏi cảm thấy rưng rưng.
Quê tôi có vẻ như không còn cảnh phải ăn cơm độn sắn khoai. Nhưng tôi vẫn nhớ lắm những mùa giáp hạt...
(Trích Mùa giáp hạt, Nguyễn Trung Thành, Báo Giáo dục và Thời đại số 100,)
Câu 1 (1,0đ). Tìm thành phần biệt lập trong đoạn văn và cho biết đó là thành phần gì?
Câu 2 (1,5đ). Tìm các phép liên kết có trong đoạn văn?
Câu 3 (0,5đ). Trong văn bản trên, tác giả thể hiện tư tưởng tình cảm gì với gia đình?
PHẦN  II. TẠO LẬP VĂN BẢN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0đ) Từ văn bản đọc hiểu trên, hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái.
Câu 2 (5,0đ). Nêu cảm nhận của em về khát vọng hoà nhập dâng hiến cho đời của tác giả Thanh Hải trong hai khổ thơ sau:
C/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
Giám khảo Hội đồng chấm thi cần lưu ý những điểm sau đây :

1. Nắm vững bản chất yêu cầu của Đáp án – biểu điểm để đánh giá chính xác bài làm của học sinh trong tương quan giữa nội dung và hình thức. Chấm kỹ lưỡng và thận trọng.

2. Chỉ cho điểm tối đa từng phần và cả bài khi bài làm của học sinh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và kỹ năng làm bài ( bố cục mạch lạc, lập luận chặt chẽ, hành văn trôi chảy, ít mắc lỗi diễn đạt).

3. Tuyệt đối không được hạ thấp yêu cầu của biểu điểm khi chưa có sự thống nhất trong tổ chuyên môn. Cần khuyến khích cho điểm cao những bài có sáng tạo, cảm thụ và diễn đạt tinh tế, giàu chất văn. Những bài diễn đạt quá kém  không cho tới điểm trung bình.

4. Đáp án chỉ nêu những điểm căn bản, không đi vào chi tiết. Giám khảo nghiên cứu, vận dụng chính xác khi chấm bài. Phần biểu điểm chỉ nêu một số mức ; trên cơ sở này, giám khảo cân nhắc từng trường hợp cụ thể để cho những mức điểm còn lại. Tổng điểm bài thi được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất (vd 0,25=0,3, 0,75=0,8).

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Đọc - hiểu
	1
	-Thành phần biệt lập : - có vẻ như

-Là thành phần tình thái
	0,5

0,5

	
	2
	HS tìm được 3 phép liên kết/ 4 phép thì GV cho điểm tối đa.
· Phép lặp: mùa giáp hạt, anh em tôi, lớn lên …
· Phép liên tưởng: anh em, bố mẹ …
· Phép thế: hành động đó- thế cho ngồi đầu nồi, thở dài
· Phép nối: và, nhưng
	0,5

	
	3
	Đoạn văn thể hiện tình cảm thương yêu, kính trọng, biết ơn cha mẹ.
	0,5


II. TẠO LẬP VĂN BẢN: (7 điểm)

	Câu 
	Yêu cầu
	Điểm

	1
	Yêu cầu chung:Khảo sát kỹ năng nghị luận xã hội.

Đảm bảo thể thức của một đoạn văn: có đủ 3 phần Mở đoạn/ thân đoạn/ kết đoạn. 

Xác định đúng vấn đề càn trình bày: Tình yêu thương của cha mẹ với con cái.

Triển khai nội dung hợp lý, vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.
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	- Giới thiệu khái quát về tình yêu thương của cha mẹ với con cái.

- Giải thích Tình yêu thương của cha mẹ là tình cản tự nhiên và hết sức thiêng liêng.

- Phân tích: Cha mẹ sinh thành dưỡng dục con cái, chấp nhận hy sinh khổ cực vì con cái… (dẫn chứng)

- Bác bỏ: Phê phán những người con hư hỏng, vô ơn …   
- Đánh giá:   Mỗi người con cần thể hiện tình cảm yêu mến, kính trọng, biết ơn ...

- Khẳng định lại vấn đề: Công cha như núi Thái Sơn …

Đảm bảo cấu trúc đoạn vản, không mắc lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp
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	Yêu cầu chung: Học sinh có thể trình bày bài viết theo nhiều cách khác nhau, nhưng phải tập trung thể hiện được các ý cơ bản sau:

-Bài viết phải được xác định bằng một hệ thống luận điểm. HS phải xác định được luận đề sau đó vận động trí lực và vốn sống để lập ý.

-Trong văn nghị luận biết vận  dụng  yếu tố biểu cảm sẽ làm tăng tính thuyết phục. Khuyến khích các bài viết có tính sáng tạo trong lập luận, dùng lí lẽ, dẫn chứng bàn luận vấn đề thể hiện một nhận thức, một quan điểm,  một lập trường đúng đắn.

-Bài viết có bố cục rõ ràng, diễn đạt tốt, trình bày hệ thống luận điểm, luận cứ, dẫn chứng thuyết phục, không mắc lỗi chính tả.
	5.0

	
	Mở bài:

 Dẫn dắt và giới thiệu

 - Giới thiệu tác giả Thanh Hải và bài thơ Mùa xuân nho nhỏ:

+ Thanh Hải là nhà thơ hiện đại Việt Nam trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

+ "Mùa xuân nho nhỏ" là một trong những bài thơ hay viết về mùa xuân, về khát vọng cống hiến cho đời của nhà thơ.

- Khái quát nội dung khổ thơ 4 và 5:

+ Hai khổ thơ 4 và 5 thể hiện rõ nhất ước vọng được hòa nhập hiến dâng cho cuộc đời, cho mùa xuân chung của dân tộc của tác giả.
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	Thân bài:

* Khái quát về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ
- Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ được tác giả sáng tác trong khi nằm trên giường bệnh, trước khi mất ít lâu, trong hoàn cảnh đất nước đã thống nhất, đang xây dựng cuộc sống mới nhưng còn vô vàn khó khăn gian khổ, thử thách.

- Nội dung chính: Bài thơ là tiếng lòng, những tâm sự, suy ngẫm, mong ước được dâng hiến một mùa xuân nho nhỏ của tác giả cho mùa xuân vĩ đại của đất nước. Từ mùa xuân đẹp của thiên nhiên, nhà thơ gợi nhớ đến mùa xuân thắng lợi của mùa xuân đất nước. Tiếp theo là khát vọng tha thiết của nhà thơ.

* Phân tích khổ thơ thứ 4: Khát vọng hòa nhập, tự nguyện mang niềm vui đến cho cuộc đời

Ta làm con chim hót,
Ta làm một cành hoa.
Ta nhập vào hoà ca,
Một nốt trầm xao xuyến
- Điệp từ “ta làm” cùng với nhịp thơ dồn dập diễn tả rõ nét khát vọng cống hiến của nhà thơ:

+ muốn làm con chim hót : góp tiếng hót cho cuộc đời

+ muốn làm một cành hoa : góp chút sắc hương cho cuộc sống

-> Ước mong giản dị, đơn sơ để tô điểm cho vườn hoa mùa xuân muôn hương muôn sắc của đất nước.

+ một nốt trầm -> không ồn ào, không cao điệu mà chỉ âm thầm, lặng lẽ “nhập” vào khúc ca, tiếng hát của nhân dân vui mừng đón xuân về.

- Đại từ “ta” dùng để khẳng định đó không chỉ là tâm niệm riêng của cá nhân nhà thơ mà còn là khát vọng chung của nhiều người.

-> Khát vọng sống hoà nhập vào cuộc sống của đất nước, cống hiến phần tốt đẹp, dù nhỏ bé, của mình cho cuộc đời chung, cho đất nước, nguyện hi vinh cho sự phồn vinh của đất nước.

=> Đây là tâm niệm thiết tha của một nhà cách mạng, một nhà thơ đã gắn bó trọn đời với đất nước, quê hương với một khát vọng chân thành và tha thiết.

* Phân tích khổ thơ thứ 5: Ước nguyện cống hiến chân thành không kể tuổi tác

"Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời"
- Hình ảnh “mùa xuân nho nhỏ”: ẩn dụ cho cuộc đời mỗi con người, mỗi sự cống hiến -> Tác giả muốn góp chút công sức nhỏ bé của mình vào mùa xuân lớn của đất nước.

- Từ láy “lặng lẽ”, “nho nhỏ” là cách nói khiêm tốn, chân thành của nhân cách sống cao đẹp khi hướng tới việc góp vào lợi ích chung của dân tộc.

-> Lẽ sống cống hiến lặng lẽ, khiếm tốn của nhà thơ, âm thầm lặng lẽ hiến dâng, chẳng phô trương, không cần ai biết đến.

"Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc."
- Điệp ngữ “dù là” : thái độ tự tin trước những khó khăn trở ngại của đời người

- "tuổi hai mươi", "khi tóc bạc" : ầm thầm cống hiến bất kể khi tuổi trẻ hay lúc về già.

-> Lời hứa, lời tự nhủ với lương tâm sẽ phải kiên trì, thử thách với thời gian tuổi già, bệnh tật để mãi mãi làm một mùa xuân nho nhỏ trong mùa xuân rộng lớn của quê hương đất nước.

=> Với niềm yêu đời tha thiết, tác giả vượt lên trên hoàn cảnh về bệnh tật mong muốn da diết được sống có ích bằng tất cả sức trẻ của mình. Ý thức về trách nhiệm với quê hương, đất nước, khát vọng được sống, được cống hiến trở thành một ý thức bất diệt trong tâm hồn tác giả.

* Đặc sắc nghệ thuật trong 2 khổ thơ:

- Sử dụng các từ láy, điệp từ hiệu quả

- Hình ảnh đẹp, giản dị

- Ngôn từ chính xác, tinh tế, gợi cảm

- So sánh và ẩn dụ sáng tạo
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	Kết bài:

- Khái quát giá trị nội dung nghệ thuật của 2 khổ thơ
- Bài học liên hệ bản thân
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Soạn:   /   /2023                                                  
Tuần 27- Tiết 134
Tiếng Việt: NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý(TIẾP)

I. Mục tiêu bài dạy:
1. Kiến thức:

+ Hai điều kiện sử dụng hàm ý liên quan đến người nói và người nghe.

2. Kỹ năng:

+ Giải đoán và sử dụng hàm ý.

3. Thái độ:

+ Giáo dục học sinh có ý thức vận dụng tốt hàm ý trong giao tiếp.
4. Phát triển năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề: lựa chọn khi sử dụng nghĩa tường minh và hàm ý trong giao tiếp.

- Năng lực giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý tưởng, trao đổi về đặc điểm, cách giao tiếp

- Năng lực quản lí bản thân: tự lập, tự tin, tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và các công việc được giao khi sử dụng nghĩa tường minh và hàm ý.

- Năng lực hợp tác: hoạt động nhóm để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung.
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Bảng phụ, tài liệu tham khảo, bài soạn, máy tính, máy chiếu, đề kiểm tra in sẵn.

* Học sinh: Đọc, tìm hiểu và phân tích kĩ ngữ liệu theo câu hỏi SGK

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:  Đề bài

 
Viết một đoạn hội thoại ngắn ( chủ đề học tập) trong đó có sử dụng câu chứa hàm ý và cho biết nội dung của hàm ý đó ?

B. Đáp án-Biểu điểm

Yêu cầu:

+ Hình thức: ( 1,0 đ)

                     - Viết đúng hình thức một đoạn hội thoại

                     - Có đủ lời thoại của hai nhân vật

                     - Ngôn ngữ trong sáng, diễn đạt lưu loát, không sai lỗi cơ bản.

+ Nội dung: (7,0 đ)

                  - Đoạn văn phải có chủ đề (5,0đ)          

                  - Xác định câu có sử dụng câu chứa hàm ý. (1,0đ)

                  - Nói rõ nội dung của hàm ý đã sử dụng.  (1,0đ)

2. Bài mới:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Tìm hàm ý của câu in đậm trong truyện sau :

Chiếm hết chỗ
Một người ăn mày hom hem, rách rưới, đến cửa nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không cho lại còn mắng :
- Bước ngay ! Rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên ấy !
Người ăn mày nghe nói, vội trả lời :
- Phải, tôi ở dưới địa ngục mới lên đấy !
Người nhà giàu nói :
- Đã xuống địa ngục, sao không ở hẳn dưới ấy, còn lên đây làm gì cho bẩn mắt ?
Người ăn mày đáp :
- Thế không ở được nên mới phải lên. Ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết chỗ rồi !
(Theo Chương Chính – Phong Châu, Truyện cười dân gian Việt Nam)
Gợi ý: Địa ngục mới chính là nơi dành cho các ông – những người nhà giàu.

Hàm ý là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng những từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy. Vậy muốn người nghe (đọc) hiểu được nội dung hàm ý trong câu nói của mình, người nói ( viết) cần chú ý những gì ? Cô trò ta cùng nghiên cứu bài học.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	* Giáo viên trình chiếu đoạn trích SGK- 90-> Gọi học sinh đọc đoạn trích

? Các ví dụ trên trích từ văn bản nào? Nằm ở vị trí nào của văn bản? Tóm tắt sự việc mà đoạn văn đề cập đến?

? Nêu hàm ý của những câu in đậm trong đoạn trích ?

? Vì sao chị Dậu không dám nói thẳng với con mà phải dùng hàm ý ?

+ Việc chị Dậu buộc phải bán cái Tí: Đây là điều rất đau lòng nên chị Dậu tránh nói thẳng ra.

? Hàm ý trong câu nói nào của chị Dậu rõ hơn ? 

 ? Tại sao chị Dậu phải nói hàm ý thứ 2?

+ Hàm ý ở Câu 2 rõ hơn vì cái Tí không hiểu được hàm ý của mẹ  trong câu thứ nhất, nên  nó vẫn hỏi lại.

? Chi tiết nào trong đoạn trích chứng tỏ cái Tí đã hiểu hàm ý của trong câu nói của mẹ ?

+ Chi tiết cái Tí: giãy nảy, liệng củ khoai, và lên khóc và hỏi “ U bán con thật đấy ư?”

? Vì sao cái Tí có thể hiểu được hàm ý ấy 

+ Cái Tí hiểu nhờ câu nói của mẹ, vì trước đó nó đã biết bố mẹ định bán nó cho Nghị Quế và vì phần nào hiểu cảnh ngộ gia đình.
+ Khi chị Dậu nói 1 câu, cái Tí chỉ lờ mờ cảm nhận được một điều gì đó không bình thường nhưng đến câu thứ 2 nó đã hiểu tai hoạ đang ập xuống đầu nó nên nó mới hành động như vậy.

* Giáo viên: Qua 2 câu nói chứa hàm ý của chị Dậu ta thấy chị Dậu ý thức sử dụng hàm ý để che dấu sự thật đau lòng.

 Về phía cái Tí: nghe câu nói bất thường như vậy, tìm  mọi cách để hiểu ý chị Dậu đang nói.

? Qua phân tích ví dụ, hãy cho biết khi sử dụng hàm ý cần có những điều kiện gì ?

+ Người nói (viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói-> Đối tượng nhận hàm ý

+ Người nghe ( đọc) có khả năng giải đoán được hàm ý. Ngữ cảnh sử dụng hàm ý.

* Giáo viên: Như vậy khi sử dụng hàm ý:

- Người nói (người viết) phải có ý thức đưa hàm ý vào câu nói làm cho người nghe có thể giải đoán được.

- Người nghe (người đọc) phải có suy luận hay gọi là năng lực giải đoán hàm ý

? Hãy nêu tác dụng của hàm ý ? 

? Người ta sử dụng hàm ý trong những trường hợp  nào?

+ Nhờ có hàm ý trong câu mà người nói

( viết) có thể chuyển tải được ý nghĩ, nguyện vọng của mình cho người khác một cách  lịch sự, tế nhị, tránh thô lỗ, mất lịch sự hoặc đảm bảo sự vô can cho bản thân. Vì vậy, gặp những tình huống không tiện nói trực tiếp, người nói ( viết) cần có ý thức sử dụng hàm ý, đưa hàm ý vào câu nói.

+ Dễ dàng chối bỏ trách nhiệm khi cần vì không trực tiếp nói ra điều đó mà do người nghe tự suy ra.

? Không sử dụng hàm ý trong những trường hợp nào?

+ Người nghe không có năng lực giải đoán hàm ý

* Giáo viên lưu ý học sinh: Có những trường hợp người nghe không hiểu hàm ý của người nói hoặc cố tình làm ra vẻ không hiểu hàm ý trong lời của người nói ( Không cộng tác)-> Hàm ý không có hiệu quả.

*  Giáo viên trình chiếu bài tập nhanh: Ông Hai đi nghênh ngang giữa đường vắng, cái đầu cung cúc lao về phía trước. hai tay vung vẩy, nhấp nhổm. Gặp ai quen ông lão cũng níu lại, cười cười:

- Nắng này là bỏ mẹ chúng nó!

 Có người bỡ ngỡ hỏi lại  “ Chúng nó nào?” thì ông lão bật cười, giơ tay trỏ về phía tiếng súng:

- Tây ấy chứ còn chúng nó nào nữa.

? Hãy cho biết câu nói nào của Ông Hai có hàm ý? 
? Tại sao Ông Hai phải nói câu thứ 2 ?

* Giáo viên kết luận: Hàm ý là phần không được thể hiện trực tiếp bằng từ ngữ. Cho nên hàm ý phải được người nghe tự mình giải đoán. Nếu người nghe có theo dõi lời người nói nhưng không nhận biết hàm ý gửi gắm trong đó, tức là không đủ năng lực để giải đoán nó. Trong trường hợp này nếu người nói muốn người nghe hiểu được nội dung thông báo của hàm ý thì phải điều chỉnh lời nói của mình cho phù hợp với trình độ của người nghe. Hàm ý nâng cao hiệu quả trong giao tiếp nhưng cũng có thể làm giảm đi hiệu quả khi giao tiếp nên người nói phải chú ý khi sử dụng hàm ý sao cho đạt kết quả.

? Đọc Ghi nhớ -SGK 91?
	I. Bài học:

  Điều kiện sử dụng hàm ý:
1. Phân tích ngữ liệu: (SGK-90)

+ Câu 1: Con chỉ được ăn ở nhà bữa này thôi-> Hàm ý: Sau bữa này con không còn được ở nhà với thầy mẹ và các em nữa. Mẹ đã bán con.

+ Câu 2: Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài-> Hàm ý: Mẹ đã bán con cho nhà cụ Nghị thôn Đoài.

* Điều kiện sử dụng hàm ý

+ Người nói (người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói.

+ Người nghe (người đọc) có năng lực giải đoán hàm ý.

2.Ghi nhớ: ( SGK- 91)

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	? Đọc, nêu yêu cầu của bài tập 1.

* Giáo viên cho 1 học sinh làm bài tập 1 theo nhóm, mỗi nhóm làm 1 phần bài tập.

* Các nhóm thảo luận, trình bày kết quả, học sinh khác nhận xét, bổ sung.

Giáo viên chữa.

? Trong phần a, người nói và người nghe trong những câu in đậm là ai ? Xác định  hàm ý trong các câu nói đó ?

? Theo em người nghe có hiểu được hàm ý của người nói không ? Những chi tiết nào chứng tỏ điều đó ?

? Trong  ví dụ b, câu “ Chúng tôi cần bán những thứ này đi để....” người nói người nghe là những ai ?

? Câu nói đó có hàm ý gì ? Người nghe ( chị Hai Dương) có hiểu được hàm ý đó không? Những chi tiết nào chứng ỏ điều đó ?

? Trong ví dụ c: người nói, người nghe là ai? Câu nói đó có hàm ý gì ? người nghe có hiểu hàm ý của người nói không? nó thể hiện ở chỗ nào ?

* Giáo viên trình chiếu bài tập số 2

? Đọc và nêu yêu cầu bài tập?
? Hàm ý của câu in đậm dưới đây là gì? Vì sao con bé không nói thẳng mà phải sử dụng hàm ý ? Việc sử dụng hàm ý có thành công không? Vì sao ?

? Đọc bài tập số 3 ? Yêu cầu của bài tập 3 là gì?

* Kĩ thuật trình bày 1 phút.

? Muốn điền được hàm ý ta phải làm gì 
+ Xem xét đoạn thoại những câu cho sẵn nói về điều gì.

+ Từ đó tìm câu hàm ý điền cho thích hợp.

=> Như vậy hàm ý trong câu định điền phải chứa hàm ý gì ?

? Đọc và xác định yêu cầu của bài tập 4?

* Học sinh làm bài độc lập (Kĩ thuật động não) H khá giỏi
	II. Luyện tập:

Bài tập số 1: ( SGK- 91) 

a) 

+ Người nói: anh thanh niên

+ Người nghe: Ông hoạ sĩ, cô gái

+ Hàm ý của câu in đậm: mời bác và cô  vào uống nước.

+ Hai người nghe đều hiểu hàm ý-> Người nghe hiểu nên Ông theo anh vào nhà…ngồi xuống ghế.

b) 

+ Người nói: anh Tấn

+ Người nghe: Chị Hai Dương

+ Hàm ý của câu in đậm: “ Chúng tôi không thể cho được"

+ Người nghe hiểu được hàm ý đó nên có phản ứng bằng câu nói “Thật là càng giàu có”

c) 

+ Người nói: Thuý Kiều

+ Người nghe: Hoạn Thư

+ Hàm ý của câu in đậm thứ nhất: “ Quyền quý như tiểu thư cũng có lúc phải đến trước Hoa Nô này ư?

+ Hàm ý của câu in đậm thứ 2: Hãy chuẩn bị nhận sự báo oán thích đáng.

+ Hoạn Thư hiểu hàm ý đó (hồn lạc phách siêu, khấu đầu dưới trướng liệu điều kêu ca.)

Bài tập số 2 (SGK- 92)
+ Hàm ý; Chắt nước giùm nước để cơm khỏi nhão.

+ Em bé đã nói một lần nhưng không hiệu quả vì vậy bực mình. Vả lại, lần nói thứ 2 này có thêm yếu tố trong bức bách( tránh để nhão cơm).

+ Việc sử dụng hàm ý không thành công vì “anh Sáu  ngồi im”, tức là anh không cộng tác (vờ không nghe không hiểu)

Bài tập số 3 (SGK-92) Điền vào l​ượt lời của B một câu có hàm ý từ chối:

a, A: Mai về quê với mình đi!

    B: Rất tiếc, mình đã nhận lời đi dự sinh nhật Hoa rồi!

    A: Đành vậy!

b, B: Mình phải đến bệnh viện thăm bà nội.

c, B: Mình còn phải làm các bài tập mà thầy vừa giao.

Bài tập số 4 (SGK-92)

+ Thông qua sự so sánh giữa “hi vọng” với “con đ​ường” của Lỗ Tấn, chúng ta có thể hiểu đ​ược hàm ý của tác giả là:” Tuy hi vọng ch​ưa thể nói đâu là thực là hư, nh​ưng cố gắng và kiên trì thực hiện thì vẫn có thể thành công”.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

 ? Hãy điền vào lượt lời của B một câu có hàm ý từ chối trong đoạn thoại sau đây:

A: - Mai về quê với mình đi!
B: - (…)
A: - Đành vậy.
Gợi ý:

- Ngày mai mình phải đi học thêm rồi.

- Tiếc quá, mai mình có hẹn trước rồi.

- Ngày mai mình bận ôn thi rồi.

E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

?Sưu tầm hai truyện cười dân gian có sử dụng hàm ý.

 3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Học thuộc ghi nhớ và hoàn thành các bài tập

+ Xác định điều kiện và chỉ ra hàm ý được sử dụng trong một đoạn văn tự chọn
+ Chuẩn bị: OÂn taäp tieáng Vieät 9
          Thực hiện tất cả các bài tập trong sgk / 97
IV. Rút kinh nghiệm:
Soạn:   /   /2023                                                
Tuần 27 - Tiết 135
TLV: LUYỆN NÓI: 

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ

I. Mục tiêu bài dạy:

1. Kiến thức: 

+ Những yêu cầu đối với luyện nói khi bàn luận về một đoạn thơ, bài thơ trước tập thể.
 + Tích hợp: Chú trọng hướng dẫn HS cách viết theo quy trình.
2. Kỹ năng: 

+ Lập ý và cách dẫn dắt vấn đề khi nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ 

+ Trình bày miệng một cách mạch lạc những cảm nhận, đánh giá của mình về một đoạn thơ, bài thơ.

3. Thái độ: 

+ Có thái độ đánh giá đúng vấn đề cần nghị luận, có phong cách trình bày vấn đề nghiêm túc...

4. Định hướng phát triển năng lực học sinh.

a. Các năng lực chung:
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực sử dụng CNTT; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.

b. Các năng lực chuyên biệt:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực cảm thụ văn học.

II. Chuẩn bị:

 * Giáo viên: Ra đề và hướng dẫn học sinh lập dàn ý cụ thể, chuẩn bị trước ở nhà

 * Học sinh: Tìm hiểu đề, lập dàn ý.

III. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:  

       ? Thế nào là nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ ? Em hãy nêu bố cục một bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ ?

* Đáp án:

a, Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về nọi dung, nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy

b, Dàn ý của bài văn nghị luận về một đoạn thơ bài thơ gồm 3 phần:

+ Mở bài: Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ và bước đầu nêu nhận xét, đánh giá của mình( Nếu là phân tích 1 đoạn thơ nêu rõ vị trí của đoạn thơ ấy trong tác phẩm và khái quát nội dung cảm xúc của nó)

+ Thân bài: Lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ.

+ Kết bài: Khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ.

2. Bài mới:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )
      Ở các tiết trước chúng ta đã làm quen với cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Hôm nay chúng ta sẽ dựa vào những kĩ năng đó để luyện nói về bài thưo, đoạn thơ, rèn kĩ năng diễn đạt mạch lạc trước tập thể về kiểu bài nghị luận này.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	? Nêu yêu cầu của bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?

+ Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình bày những nhận xét, đánh giá về nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy.

+ Nội dung: Cần nêu lên được những nhận xét, đánh giá và sự cảm thụ riêng của người viết. Những nhận xét, đánh giá ấy phải gắn với sự phân tích, bình giá ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu, nội dung cảm xúc,...của đoạn thơ, bài thơ ấy.

+ Hình thức: Bố cục mạch lạc, lời văn trong sáng; luận điểm, luận cứ rõ ràng.

? Phương pháp làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?

+ Các bước làm bài: Tìm hiểu đề và tìm ý, lập dàn ý theo bố cục ba phần rõ ràng, viết bài, sửa bài.


	I. Lí thuyết:


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	* Gọi học sinh đọc đề bài

? Xác định thể loại cho bài trên ?

? Vấn đề cần nghị luận ?

? Phạm vi kiến thức ?

* Hoạt động nhóm 2 bàn 1 nhóm: Lập dàn ý

? Nêu nhiệm vụ phần mở bài ?

? Trong phần thân bài ta cần nêu những ý chính nào ?

H khá giỏi

? Mỗi ý chính cần có những 

luận cứ, luận chứng nào ? 

? Nhiệm vụ phần kết bài ?

+ Khẳng định giá trị của tác giả

+ Ngọn lửa trong bài thơ nhóm lên trong lòng người đọc.

-> đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận

* Học sinh các nhóm nhận xét chéo

* Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt bằng cách đưa bảng phụ có dàn ý cho học sinh nhận xét đối chiếu.


	II. Luyện tập:

I. Đề bài:

   Suy nghĩ về bài thơ “ Bếp lửa” của Bằng Việt .
1. Tìm hiểu đề:

+ Thể loại nghị luận về một bài thơ

+ Nội dung: tình cảm bà cháu trong bài thơ “Bếp lửa”

+ Phạm vi kiến thức: Bếp lửa và hoàn cảnh sáng tác: Khi tác giả đang học ở Liên Xô( 1963)

2. Dàn bài:

a. Mở bài: 

+ Bằng Việt là nhà thơ trẻ nổi tiếng vào những năm 60

+ Bài thơ được sáng tác năm 1963 khi đang học ngành Luật ở Liên Xô

+ Bài thơ ca ngợi tình cảm bà cháu thiêng liêng.

b. Thân bài:

* Hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cho dòng hồi tưởng cảm xúc về bà, gợi nhắc cuộc sống – kỉ niệm tuổi thơ sống bên bà-> Hình ảnh bếp lửa ở làng quê V.Nam, đẹp ấm áp tình người, tình bà: Một bếp lửa chờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp iu nồng đượm, cháu thương bà biết mấy nắng mưa.( Phân tích  các động từ ấp iu, chờn vờn-> Sự khéo léo, chăm chút của bà khi nhóm lửa.)

*  Hình ảnh bếp lửa gợi nhớ những kỉ niệm, những suy ngẫm về cuộc đời bà.

+ Cuộc sống vất vả, đói khổ gắn với hoàn cảnh chiến tranh: 4 tuổi quen mùi khói ( Bây giờ sống mũi còn cay) đói mòn đói mỏi, khô rạc ngựa gầy, giặc đốt làng, bà dặn cháu...

+ Kỉ niệm về những âm thanh, ánh sáng, tình cảm của bà xung quanh bếp lửa: tu hú kêu, bà kể chuyện, bà dạy, bà chăm, bà dặn...-> Hình ảnh bếp lửa luôn gắn với hình ảnh người bà tảo tần, lam lũ, kiên cường, giàu tình yêu thương và đức hi sinh cao cả => Bếp lửa bình dị, thân thuộc mà kì diệu, thiêng liêng.

* Hình ảnh ngọn lửa và tình cảm thấm thía của tác giả đối với người bà

+  Sự sáng tạo hình ảnh bếp lửa vừa thực vừa mang ý nghĩa biểu tượng-> hình ảnh bà nhóm lửa, giữ lửa, nhen lửa...=> Yêu thương, kính trọng, biết ơn và tự hào về người bà.

c. Kết bài: 

+ Qua hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu đã trưởng thành gợi những kỉ niệm đầy xúc động về bài và tình bà cháu.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

 ?  Yêu cầu, dàn ý của bài văn nghị luận về đoạn thơ, bài thơ ?

+ Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình bày những nhận xét, đánh giá về nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy.

+ Nội dung: Cần nêu lên được những nhận xét, đánh giá và sự cảm thụ riêng của người viết. Những nhận xét, đánh giá ấy phải gắn với sự phân tích, bình giá ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu, nội dung cảm xúc,...của đoạn thơ, bài thơ ấy.

+ Hình thức: Bố cục mạch lạc, lời văn trong sáng; luận điểm, luận cứ rõ ràng.

* Dàn ý của bài văn nghị luận về một đoạn thơ bài thơ gồm 3 phần:

+ Mở bài: Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ và bước đầu nêu nhận xét, đánh giá của mình( Nếu là phân tích 1 đoạn thơ nêu rõ vị trí của đoạn thơ ấy trong tác phẩm và khái quát nội dung cảm xúc của nó)

+ Thân bài: Lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ.

+ Kết bài: Khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ.

E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )
? Lập dàn ý và trình bày bài nói cho đề văn sau:

Phân tích diễn biến nội tâm của nhân vật Nhĩ trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời

3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Xem lại các kĩ năng viết đoạn văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.

+ Đọc các bài văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ trong sgk để học cách lập luận, liên kết câu văn, đoạn văn.

+ Hoàn chỉnh bài luyện nói: Viết các đoạn văn trong bài văn nghị luận theo dàn ý trên, luyện nói ở nhà các phần của bài văn, để giờ sau nói trước lớp.

* Giáo viên hướng dẫn Học sinh: Khi trình bày các luận điểm cần có trích dẫn các câu thơ, phân tích những hình ảnh thơ đặc sắc.

IV. Rút kinh nghiệm :
Soạn:   /   /2023                          
Tuần 28- Tiết 136
TLV: LUYỆN NÓI: 

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ

I. Mục tiêu bài dạy:

1. Kiến thức: 

+ Những yêu cầu đối với luyện nói khi bàn luận về một đoạn thơ, bài thơ trước tập thể.
+ Tích hợp: Chú trọng hướng dẫn HS cách viết theo quy trình.
2. Kỹ năng: 

+ Lập ý và cách dẫn dắt vấn đề khi nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ 

+ Trình bày miệng một cách mạch lạc những cảm nhận, đánh giá của mình về một đoạn thơ, bài thơ.

3. Thái độ: 

+ Có thái độ đánh giá đúng vấn đề cần nghị luận, có phong cách trình bày vấn đề nghiêm túc....

4. Định hướng phát triển năng lực

+ Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy ngôn ngữ.

+ Năng lực viết sáng tạo, năng lực cảm thụ văn chương. 
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Ra đề và hướng dẫn cụ thể học sinh viết các đoạn văn theo dàn ý đã chữa trên lớp

* Học sinh: Tập viết các đoạn văn, tập trình bày miệng các phần của bài văn

III.Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:  Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh cho giờ tập nói

2. Bài mới:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )
        Kĩ năng nói luôn là một yêu cầu quan trọng khi chúng ta học văn cũng như trong cuộc sống. Xong khi nói chúng ta cần chú ý ngôn ngữ nói to, rõ ràng, mạch lạc, dứt khoát. Các em đã có sự chuẩn bị bài tập nói ở nhà, hôm nay các em sẽ trình bày các phần đã chuẩn bị trước lớp để rèn kĩ năng nói về một vấn đề văn học .

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )


	* Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện nói:

* Yêu cầu:

+ Bám sát vào đặc sắc của tác phẩm và trình bày 1 cách sáng rõ, truyền cảm các luận điểm

+ Hướng tới đối tượng người nghe, lời văn rõ ràng, lưu loát, trôi chảy...

* Giáo viên lưu ý học sinh: Không được cầm vở đọc phần đã chuẩn bị và thảo luận mà yêu cầu của tiết học là luyện nói

* Gọi học sinh trình bày phần chuẩn bị cần đảm bảo

+ Chọn vị trí để trình bày sao cho có thể nhìn được người nghe

+ Chú ý lựa chọn ngôn ngữ nói mạch lạc, tự nhiên theo dàn ý đã chuẩn bị

+ Biết nói với âm lượng đủ nghe, ngữ điệu nói hấp dẫn, phù hợp với cảm xúc của bài thơ, đoạn thơ.

+ Biết nghe, nhận xét được phần trình bày của bạn cả về nội dung và hình thức

Cho học sinh sắm vai- điều khiển phần luyện nói

* Gọi 2 học sinh trình bày phần mở bài

 * Các học sinh khác nhận xét, bổ sung.

-> Giáo viên nhận xét có nhiều cách mở bài như SGK

* Gọi 3 học sinh trình bày phần thân bài 

-> Các học sinh khác nhận xét, bổ sung.

* Gọi  2 học sinh trình bày phần kết bài

-> Các học sinh khác nhận xét, bổ sung.

* Gọi 1 học sinh trình bày cả bài 
* Giáo viên nhận xét chung và rút ra kết luận về phương pháp làm bài-> Giáo viên đọc 1 bài mẫu để Học sinh học tập cách viết văn

	3. Luyện nói:

1. Trình bày phần mở bài

2. Trình bày phần mở bài và thân bài

3. Trình bày phần kết bài

* Mở bài:

  Thưa các bạn, trong cuộc đời mỗi người kỉ niệm tuổi thơ bao giờ cũng đẹp đẽ, thân thương và chứa chan tình nghĩa. Bởi vì những kỉ niệm đó thường gắn bó với những người ruột thịt gần gũi như ông bà, bố mẹ, chị em... Với Bằng Việt, kỉ niệm về bà và tình bà cháu chắc là sâu đậm và thân thiết lắm mới khơi nguồn cho dòng cảm xúc, ấm lòng để tạo ra 1 tác phẩm đặc sắc “Bếp lửa”

* Thân bài:

   Nếu những câu thơ đầu của bài thơ nhắc nhiều đến bếp lửa thì những câu cuối của bài thơ lại chuyển đổi cách gọi thành ngọn lửa. Và như vậy, từ bếp lửa trong sự tả thực cụ thể, đến đây đã trở thành ngọn lửa mang ý nghĩa tượng trưng, khái quát. Bếp lửa với những ấm áp, tâm tình bình lặng của tình cảm gia đình, của tình bà cháu đã trở thành ngọn lửa của trái tim, của niềm tin và sức sống con người. Vẻ đẹp của ngọn lửa" kì lạ và thiêng liêng" bởi tình thương và lòng nhân ái bao la của con người mãi ấm nóng, bền bỉ tỏa sang, trường tồn. Kết thúc bài thơ, hình ảnh người bà và ngọn lửa được kết lại trong một câu hỏi tu từ: " Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?" Đó là một nỗi nhớ đau đáu, da diết, thường trực của người cháu từ phương xa gửi tới người bà vô cùng kính yêu của mình.

*  Kết bài:

  Các bạn ạ! Qua hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu đã trưởng thành, bài thơ “ Bếp lửa” đã gợi lại những kỉ niệm đầy xúc động về bà và tình bà cháu, đồng thời thể hiện lòng kính yêu trân trọng và biết ơn của người cháu đối với gia đình, quê hương, đất nước.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

? Trong số những bài thơ đã học, em yêu thích đoạn thơ/ bài thơ nào nhất? Trao đổi với bạn bè, người thân rồi viết lại những cảm nhận của em về đoạn thơ/ bài thơ đó.
3. Hướng dẫn học sinh học bài chuẩn bị bài sau:

+ Tập trình bày một bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ trước một bạn bè hoặc người thân.

+ Chuẩn bị bài: Chöông trình ñòa phöông (Phần TLV)
Trình baøy saûn phaåm ñaõ chuaån bò ôû tuaàn 21.
IV. Rút kinh nghiệm:
Soạn:   /   /2023                                                    Tuần 28- Tiết 137
 Văn bản:TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG  

I. Mục tiêu bài dạy:
1. Kiến thức:
+ Đặc trưng của văn bản nhật dụng là tính cập nhật của nội dung.
+ Những nội dung cơ bản của các văn bản nhật dụng đã học.
+ Tích hợp: Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ,...

2. Kỹ năng:

+ Tiếp cận một văn bản nhật dụng.

+ Tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức.
3. Thái độ:

+ Giáo dục học sinh ý thức tự giác, tích cực khi tổng hợp các kiến thức văn bản nhật dụng.
4. Định hướng phát triển năng lực học sinh.

a. Các năng lực chung:
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực sử dụng CNTT; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.

b. Các năng lực chuyên biệt:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực cảm thụ văn học.
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Hệ thống hoá kiến thức

* Học sinh: Ôn lại văn bản nhật dụng 
III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 
  ? Đọc thuộc lòng bài thơ "Mây và sóng"  của nhà thơ Ta-go? Nêu nội dung và nghệ thuật chính của văn bản ? 

* Đáp án:

+ Học sinh đọc thuộc lòng bài thơ ( 4,0 đ)

+ Nội dung: Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng và bất diệt. (1,0 đ)

+ Nghệ thuật: Bố cục bài thơ thành 2 phần giống nhau (thuật lại lời mời gọi-thuật lại lời từ chối và lí do từ chối-trò chơi do em bé sáng tạo)-Sự giống nhau nhưng không trùng lặp về ý và lời. Sáng tạo nên những hình ảnh thiên nhiên bay bổng, lung linh, kì ảo song vẫn rất sinh động, chân thực và gợi nhiều liêng tưởng. (5,0 đ)
2. Bài mới:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Giáo viên chia lớp ra thành 2 nhóm, các nhom kể tên các văn bản nhật dụng mà em đã học trong chương trình Ngữ văn THCS

           Trong chương trình Ngữ văn THCS các em đã được tìm hiểu một hệ thống các văn bản nhật dụng. Giờ học này chúng ta cùng ôn tập lại toàn bộ nội dung, kiến thức cần nắm chắc ở các văn bản này.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	? Trong chương trình Ngữ văn các văn bản nhật dụng được coi là thể loại văn như thế nào?

+ Văn bản nhật dụng không phải khái niệm thể loại, cũng không chỉ kiểu văn bản (hay nói cách khác, văn bản nhật dụng có thể sử dụng mọi thể loại, mọi kiểu văn bản). Nó chỉ đề cập tới chức năng, đề tài và tính cập nhật của nội dung văn bản mà thôi.

* Giáo viên: Như vậy văn bản nhật dụng không được xếp vào các thể loại như: Thơ, truyện, kiểu loại như tự sự, biểu cảm, miêu tả mà văn bản nhật dụng chỉ mang tính cập nhật những vấn đề mang tính thời sự mà thôi.

? Đề tài trong văn bản thường cập nhật đến là những vấn đề gì ?

? Em có nhận xét gì về đề tài mà văn bản nhật dụng đề cập tới ?

+ Đề tài rất phong phú.

? Mục đích của văn bản nhật dụng đưa ra những đề tài trên để làm gì ?

? Trong khái niệm văn bản nhật dụng có đề cập tới tính cập nhật, em hiểu tính cập nhật ở đây ntn?

+ Tính cập nhật thể hiện rõ nhất ở chức năng và đề tài: đề cập, bàn luận, thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá.... những vấn đề, những hiện tượng gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống trước mắt của con người và cộng đồng.

? Những văn bản nhật dụng đã học có phải chỉ có tính thời sự nhất thời không? Vì sao?

+ Những văn bản nhật dụng đã học trong chương trình  THCS vừa có tính cập nhật, vừa có tính lâu dài.

+ Ví dụ: Vấn đề môi trường, dân số, bảo vệ di sản văn hóa, chống chiến tranh hạt nhân... đều là những vấn đề bức thiết  hôm nay nhưng đâu phải giải quyết triệt để trong ngày một ngày hai...

* Giáo viên: Tuy nhiên, các văn bản nhật dụng trong chương trình có tính cập nhật vừa có tính lâu dài của sự phát triển lịch sử xã hội. Chẳng hạn vấn đề môi trường, dân số, bảo vệ di sản văn hoá, chống chiến tranh hạt nhân…đều là những vấn đề nóng bỏng của hôm nay nhưng đâu phải giải quyết triệt để trong một ngày mai.

? Theo em, văn bản nhật dụng có giá trị văn chương không ?

+ Nghĩa là văn bản nhật dụng có thể sử dụng mọi thể loại, mọi kiểu văn bản.

? Văn bản nhật dụng có tính cập nhật như trên, vậy việc học văn bản nhật dụng có ý nghĩa gì?

+ Học văn bản nhật dụng sẽ mở rộng hiểu biết cho học sinh, tạo điều kiện tích cực để giúp học sinh hòa nhập với cuộc sống xã hội, rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và xã hội.

? Hãy cho biết việc học các văn bản nhật dụng có nên tách khỏi các tác phẩm văn học khác trong môn Ngữ văn hay không? Vì sao? 

* Học sinh thảo luận, phát biểu, Giáo viên chốt lại.

? Nội dung phản ánh của các văn bản nhật dụng được học từ lớp 6-9 là gì ?

+ Phản ánh tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

? Em hãy hệ thống hoá các văn bản nhật dụng đã học từ lớp 6-9 tên và nội dung văn bản ?

* Giáo viên cho học sinh hệ thống-> cho học sinh nhận xét và bổ sung-> Giáo viên hoàn chỉnh
	I. Khái niệm về văn bản nhật dụng:
1. Khái niệm: 

+ Không phải là khái niệm thể loại

+ Không chỉ kiểu văn bản

+ Chỉ đề cập tới chức năng, đề tài và tính cập nhật của ND văn bản

2.Đề tài: 

+ Thiên nhiên, môi trường văn hoá, giáo dục, chính trị, xã hội, thể thao, đạo đức, nếp sống…

3. Chức năng: 

+ Bàn luận, thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá… những vấn đề, những hiện tượng của đời sống con người và xã hội.

4.Tính cập nhật: 

+ Là tính thời sự kịp thời, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày, cuộc sống hiện tại gắn với những vấn đề cơ bản của cộng đồng xã hội.

5. Giá trị văn chương:

+ Không phải là yêu cầu cao nhất nhưng cũng là 1 yêu cầu quan trọng. Các văn bản nhật dụng đều vẫn thuộc về 1 kiểu văn bản nhất đinh: miêu tả, thuyết minh…

II. Nội dung các văn bản nhật dụng:


	Lớp
	Tên văn bản
	Tác giả
	Tên nước
	Nội dung chính

	6
	+ Cầu Long Biên chứng nhân l sử.

+ Động Phong Nha.

+ Bức thư của thủ lĩnh da đỏ.
	Thuý Lan

Trần Hoàng

Xi-át-Tơn
	Việt Nam

Việt Nam

Châu Mĩ
	+ Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

+ Giới thiệu danh lam thắng cảnh.

+ Quan hệ giữa thiên nhiên và con người.

	7
	+ Cổng trường mở ra

+ Mẹ tôi

+ Cuộc chia tay…

+ Ca Huế trên sông Thương
	Lí Lan

Ét-môn đô-đơ A-mi-xi

Khánh Hoài

Hà Ánh Minh
	Việt Nam

I-ta li-a

Việt Nam

Việt Nam


	+ Giáo dục nhà trường, gia đình, và trẻ em.

+ Người mẹ và nhà trường 

+ Giáo dục về tình cảm gia đình

+ Văn hoá dân gian ( ca nhạc cổ truyền)

	8
	+ Thông tin về ngày trái đất năm…

+ Ôn dịch thuốc lá

+ Bài toán dân số
	+ Theo tài liệu sở KH-CN Hà Nội

+ Theo Ng. Khắc Viện

+ Thái An
	Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam


	+ Môi trường

+ Chống tệ nạn thuốc lá

+ Dân số và tương lai nhân loại

	9
	+ Tuyên bố với thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

+ Đấu tranh cho một thế giới hoà bình. 

+ Phong cách Hồ Chí Minh
	+ Trích tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới...

+ Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két

+ Lê Anh Trà
	+ Liên hợp quốc tại Niu Oóc.

+ Trích trong văn bản tham luận tại cuộc họp sáu nước.

+ Việt Nam
	+ Quyền sống của con người

+ Chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình thế giới.

+ Hoà nhập với thế giới và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.


C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
   ?  Các em vừa hệ thống các văn bản, cho biết những vấn đề trên có đạt các yêu cầu của một văn bản nhật dụng không ?

 + Các văn bản trên đều đạt yêu cầu của 1 văn bản nhật dụng; vừa có tính cập nhật vừa có tính lâu dài.

   ?  Trong các văn bản nhật dụng đã học, em  thích nhất văn bản nào ? Vì sao ?

4. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Về nhà nắm chắc nội dung các văn bản nhật dụng.

+  Tìm hình thức thể hiện của các văn bản trên.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Soạn:   /   /2023                                                    Tuần 28- Tiết 138
Văn bản:TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG  

I. Mục tiêu bài dạy:
1. Kiến thức:
+ Đặc trưng của văn bản nhật dụng là tính cập nhật của nội dung.
+ Những nội dung cơ bản của các văn bản nhật dụng đã học.
+ Tích hợp: Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ,...

2. Kỹ năng:

+ Tiếp cận một văn bản nhật dụng.

+ Tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức.
3. Thái độ:

+ Giáo dục học sinh ý thức tự giác, tích cực khi tổng hợp các kiến thức văn bản nhật dụng.
4. Định hướng phát triển năng lực học sinh.

a. Các năng lực chung:
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực sử dụng CNTT; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.

b. Các năng lực chuyên biệt:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực cảm thụ văn học.
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Hệ thống hoá kiến thức

* Học sinh: Ôn lại văn bản nhật dụng 
III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình trả bài

2. Bài mới:

 ? Đề tài trong văn bản thường cập nhật đến là gì ?

 ? Theo em văn bản nhật dụng có giá trị văn chương không ?

* Đáp án:
  +  Đề tài: Thiên nhiên, môi trường văn hoá, giáo dục, chính trị, xã hội, thể thao, đạo đức, nếp sống…

  + Giá trị văn chương: không phải là yêu cầu cao nhất nhưng cũng là 1 yêu cầu quan trọng. Các văn bản nhật dụng đều vẫn thuộc về 1 kiểu văn bản nhất đinh: miêu tả, thuyết minh…

3 Bài mới: 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )
Để hệ thống hoá hình thức và kiểu văn bản mà các văn bản nhật dụng trong chương trình đã học; nắm chắc một số các đặc điểm cần lưu ý trong cách thức tiếp cận văn bản nhật dụng, chúng ta tiếp tục tiến hành giờ học hôm nay.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	? Văn bản nhật dụng chỉ dùng một hay có sự kết hợp nhiều phương thức biểu đạt ?

+ Không chỉ dùng 1 PTBĐ mà kết 

hợp nhiều PTBĐ để tăng sức thuyết phục

? Chứng minh rằng một số văn bản đã có sự kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa các PTBĐ ?

? Lập bảng hệ thống hình thức các văn bản nhật dụng đã học ?

* Giáo viên gợi ý: Xếp các văn bản này vào các kiểu văn bản thể loại cụ thể, chỉ ra phương thức biểu đạt ở từng văn bản.


	III. Hình thức văn bản nhật dụng:
Tên văn bản

PTBĐ

1- Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử. 

2- Động Phong Nha.

3- Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

4- Cổng trường mở ra

5- Mẹ tôi

6-Cuộc chia tay của những con búp bê

7- Ca Huế trên Sông Hương

8-Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

9- Ôn dịch, thuốc lá

10- Bài toán dân số

11- Tuyên bố Thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

12- Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

13- Phong cách Hồ Chí Minh

1.Tự sự + miêu tả + biểu cảm

2.Thuyết minh + Miêu tả

3.Nghị luận + Biểu cảm

4.Biểu cảm + Tự sự

5.Tự sự + Biểu cảm + Miêu tả

6.Tự sự + miêu tả

7.Thuyết minh + Miêu tả

8. Nghị luận + Thuyết minh

9.Thuyết minh + Nghị luận + Biểu cảm

10.Tự sự + Nghị luận

11. Nghị luận

12.Nghị luận + Biểu cảm

13.Tự sự + Nghị luận



	? Qua bảng hệ thống trên đây, em rút ra kết luận gì về hình thức của văn bản nhật dụng ?

? Hãy tìm và phân tích tác dụng của việc kết hợp các phương thức biểu đạt trong 1 văn bản cụ thể ?

? Qua các văn bản nhật dụng thuộc kiểu văn bản nghị luận em còn biết thêm phép lập luận nào nữa ?

+ Qua văn bản “Ôn dịch, thuốc lá” ta còn được biết tới phép lập luận phản bác: “Có người bảo: Tôi hút, tôi bị bênh, mặc tôi!

Xin đáp lại: Hút thuốc là quyền của anh, nhưng anh không có quyền...”

? Từ các kiến thức về văn bản nhật  dụng trên đây, em hãy trình bày phương pháp học văn bản nhật dụng sao cho có kết qủa tốt nhất. Cho ví dụ minh hoạ ? 

* Học sinh  thảo luận  - phát biểu 

*  Giáo viên chốt lại kiến thức

? Qua nội dung vừa tổng kết trên đây, hãy cho biết: văn bản nhật dụng  phải đảm bảo yêu cầu gì về mặt nội dung ?

+ Tính cập nhật về nội dung là tiêu chuẩn hàng đầu của văn bản. Điều đó đòi hỏi lúc học văn bản nhật dụng , nhất thức phải liên hệ với thực tiễn cuộc sống.

? Nhận xét về hình thức của văn bản nhật dụng, khi  đọc, hiểu cần lưu ý điểm gì ?

+ Hình thức của văn bản nhật dụng  rất đa dạng. Cần căn cứ vào đặc điểm hình thức, trước hết là những hình thức văn bản cụ thể, thể loại  và phương thức biểu đạt để phân tích tác phẩm

* HS đọc tổng kết – ghi nhớ SGK- 96

	=> Cũng giống như các văn bản tác phẩm văn học, văn bản nhật dụng thường không chỉ dùng một phương thức biểu đạt mà kết hợp nhiều phương thức để tăng tính thuyết phục.

+ Văn bản nhật dụng có thể sử dụng mọi thể loại, mọi kiểu văn bản.

IV.Phương pháp học văn bản nhật dụng
1.Đọc thật kĩ các chú thích về sự kiện, hiện tượng hay vấn đề.

2.Phải tạo được thói quen liên hệ: 

+ Với thực tế bản thân.

+ Với thực tế cộng đồng ( từ cộng đồng nhỏ, gần gũi đến cộng đồng lớn)

3.Có ý kiến, quan niệm riêng với những vấn đề được nêu ra và có đủ bản lĩnh, kiến thức, cách thức bảo vệ những quan điểm ý kiến ấy. Có thể đề xuất giải pháp.

4.Vận dụng các kiến thức của các môn học  khác để đọc, hiểu văn bản nhật dụng và ngược lại ( vì nội dung văn bản nhật dụng  đặt ra có liên quan đến khá nhiều môn học khác)

5.Căn cứ vào những đặc điểm hình thức của văn bản và phương thức biểu đạt trong lúc phân tích nội dung 

6. Kết hợp xem tranh, ảnh theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng một cách thường xuyên.

* Ghi nhớ: ( SGK-96)



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	 * GV ra thêm BT để HS luyện tập:

1, Tìm hiểu về vấn đề An toàn giao thông hiện nay ?

2, Vấn đề mới nhất em được cập nhật trong chương trình thời sự là gì ?

? Làm thế nào để khắc phục nạn phao thi, nạn hút thuốc lá ở lớp em, thôn, phố em ?

+ Nạn phao thi: Kiểm tra gắt gao và đấu tranh phát hiện.

+ Nạn thuốc lá: khuyên nhủ, nhắc nhở.
	B. Luyện tập:


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
 ? Tác dụng của việc tìm hiểu văn bản nhật dụng đối với học sinh chúng ta?

E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

? Tìm đọc thêm các văn bản nhật dụng khác

3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Bài tập: Làm thế nào để khắc phục tình trạng học tủ, học lệch trong lớp em.

+ Ôn kỹ kiến thức về các văn bản nhật dụng  đã học->Rút ra được phương pháp học văn bản nhật dụng sao cho hiệu quả.

+ Chuaån bò baøi: “Nhöõng ngoâiâ sao xa xoâi”

   -Ñoïc, toùm taét truyeän

   -Traû lôøi caâu hoûi /100

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Soạn:   /   /2023
Tuần 29- Tiết 139

Tiếng Việt: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 9

I. Mục tiêu bài dạy:

1. Kiến thức: 

+ Hệ thống kiến thức về khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn văn, nghĩa tường minh và hàm ý

2. Kỹ năng: 

+ Rèn kĩ năng tổng hợp và hệ thống hoá một số kiến thức về phần Tiếng Việt. 

+ Vận dụng những kiến thức đã học trong giao tiếp, đọc- hiểu và tạo lập văn bản.3. 3. 3. Thái độ: 

+ Yêu quí và sử dụng đúng ngữ pháp Tiếng Việt.

4. Định hướng phát triển năng lực:
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
+ Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...
II. Chuẩn bị:

 * Giáo viên: Hệ thống hoá kiến thức. Đọc và soạn giáo án ôn tập , tham khảo tư liệu, chuẩn bị  bảng phụ
* Học sinh: Ôn lại kiến thức đã học về khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn văn, nghĩa tường minh và hàm ý.

III. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:  

        ? Hàm ý khác nghĩa tường minh ở chỗ nào ?

        ? Đặt một cặp hội thoại trong đó có sử dụng hàm ý ?

* Đáp án:

+ Nghĩa tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng các từ ngữ trong câu 

+ Hàm ý là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng các từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy 

+ Đặt một cặp câu có sử  dụng hàm ý, cho biết nội dung hàm ý đó 

2. Bài mới:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Kể tên những bài tiếng Việt mà em đã học ở học kì 2


Ở học kì II, chúng ta đã  học những đơn vị kiến thức về Tiếng Việt đó là: Khởi ngữ, các thành phần biệt lập, hàm ý, liên kết câu và liên kết đoạn văn. Tiết học này cô trò chúng ta cùng nhau ôn lại hai đơn vị kiến thức là Khởi ngữ  và các thành phần biệt lập.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	 Phương pháp đóng vai: cho 1 HS lên hướng dẫn HS dưới lớp củng cố lại các đơn vị KT đã học.

Nhóm 1: khởi ngữ

? Thế nào là khởi ngữ ?

+ Là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu.

+ Trước khởi ngữ thường có thể thêm các từ như: về, đối với.

? Lấy ví dụ về khởi ngữ ?

+ Về việc bếp núc của tớ thì còn phải học tập bạn rất nhiều.

Nhóm 2: Thành phần biệt lập
?  Thế nào là thành phần biệt lập?

+ Thành phần biêt lập là thành phần không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu.

? Có mấy thành phần biệt lập ?

+ Có 4 thành phần biệt lập:

1. Thành phần tình thái: Là thành phần được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu . 

2. Thành phần cảm thán: là thành phần được dùng để bộc lộ thái độ, tình cảm, tâm lí của người nói (Vui, buồn, mừng, giận....); có sử dụng những từ ngữ như: Chao ôi, a, ơi, trời ơi,...Thành phần cảm thán có thể được tách ra thành một câu riêng theo kiểu câu đặc biệt.

Nhóm 3: TPgọi đáp

3. Thành phần gọi - đáp: Là thành phần biệt lập được dùng để tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp; có sử dụng những từ n gữ  dùng để gọi đáp. 

Nhóm 4: TP phụ chú
3. Thành phần phụ chú: 

+ Là thành phần biệt lập được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu; thường được đặt giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn hoặc giữa một dấu gạch ngang với một dấu phẩy. Nhiều khi tphần phụ chú cũng được đặt sau dấu hai chấm.

- Dấu hiệu nhận biết: các thành phần đều đặt giữa các dấu: 

+ 2 dấu gạch ngang 

+ 2 dấu ngoặc đơn, 2 dấu phẩy..

+ giữa dấu (-) và 1 dấu phẩy 

+ sau dấu 2 chấm 

? Lấy ví dụ về các thành phần biệt lập 

Trò chơi tiếp sức -4 phút

+ Có lẽ ngày mai trời sẽ không còn mưa nữa.

+ Trời ơi bạn thật đúng là hết thuốc chữa.

+ Nam ơi đi học thôi kẻo lại vào lớp muộn mất.

+ Hương- lớp trưởng lớp 8A1- vừa hát hay múa dẻo lại vừa học rất giỏi.

* Bài tập trên phiếu học tập:

? Xác định tên gọi các thành phần biệt lập trong những câu sau ?

a, Này, cậu vừa học bài vừa đọc chuyện đấy hả ? 

b, Lác đác hãy còn những thửa ruộng lúa con gái xanh đen, lá to bản, mũi nhọn như lưỡi lê- con gái núi rừng có khác. (Trần Đăng)

c, Chả lẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thế được.( Làng- Kim Lân)

d, Ô tiếng hót vui say con chim chiền chiện.

* Đáp án:

a,Thành phần gọi đáp 

b, Thành phần phụ chú

c, Thành phần tình thái

d, Thành phần cảm thán

? Nhắc lại khái niệm liên kết câu và liên kết đoạn văn ?

+ Câu văn, đoạn văn trong văn bản phải được liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức.

+ Liên kết về nội dung: Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản, các câu phải phục vụ chủ đề chung của đoạn ( liên kết chủ đề); Các đoạn văn, câu văn phải được sắp xếp theo trình tự hợp lý (liên kết lô-gíc).

+ Liên kết về hình thức: Các câu văn, đoạn văn có thể được liên kết với nhau bằng một số biện pháp chính là phép lặp, phép đồng nghĩa, trái nghĩa, phép liên tưởng, phép thế, phép nối.

? Vì sao các câu trong đoạn trích sau đây liên kết được với nhau ?

Chửi. Kêu. Đấm. Đá. Thụi. Bịch

* Đáp án: 

+ Đây có thể coi là đoạn văn đặc biệt gồm 6 câu đặc biệt diễn tả một cách súc tích, cô đọng cuộc ẩu đả đang xảy ra. Các câu được liên kết với nhau theo trình tự của sự việc được gọi là phép trật tự tuyến tính

? Đặt hai câu trong đó có sử dụng phép liên kết ?

+ Bạn Liên học rất giỏi môn toán. Còn bạn Hiền lại học rất giỏi môn Anh.

+ Như thường lệ chiều nay Lan sang nhà tôi học nhóm. Bạn ấy kể chuyện em trai  vừa thi đỗ giải nhì học sinh giỏi Toán tuổi thơ cấp thành phố.

? Nhắc lại khái niệm nghĩa tường minh và hàm ý ?

+ Nghĩa tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu.

+ Hàm ý là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy.

* Dấu hiệu xác định: Căn cứ vào cách thức diễn đạt, vào ngữ cảnh, văn cảnh, người nói, người viết ta mới xác định được

* Điều kiện sử dụng hàm ý

+ Người nói (người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói.

+ Người nghe (người đọc) có năng lực giải đoán hàm ý
	I. Khởi ngữ và các thành phần biệt lập:

a, Khởi ngữ:

b, Thành phần biệt lập:
  a. Thành phần tình thái

  b. Thành phần cảm thán

  c. Thành phần gọi đáp

           d. Thành phần phụ chú

II. Liên kết câu và liên kết đoạn văn:

1, Khái niệm:

a. Liên kết nội dung:

+ Liên kết chủ đề

+ Liên kết lôgic

b. Liên kết hình thức: Có những biện pháp liên kết hình thức chính như sau:

+ Phép lặp từ ngữ

+ Phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng

+ Phép thế

+ Phép nối

III.Nghĩa tường minh và hàm ý:
* Dấu hiệu xác định

* Điều kiện sử dụng hàm ý




C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
? Các thành phần biệt lập có chung đặc điểm nào? Tác dụng của mỗi thành phần biệt lập nói riêng?
+ Thành phần biêt lập là thành phần không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu.

1. Thành phần tình thái: Là thành phần được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu . 

2. Thành phần cảm thán: là thành phần được dùng để bộc lộ thái độ, tình cảm, tâm lí của người nói (Vui, buồn, mừng, giận....); có sử dụng những từ ngữ như: Chao ôi, a, ơi, trời ơi,...Thành phần cảm thán có thể được tách ra thành một câu riêng theo kiểu câu đặc biệt.

3. Thành phần gọi - đáp: Là thành phần biệt lập được dùng để tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp; có sử dụng những từ ngữ  dùng để gọi đáp. 

4.Thành phần phụ chú: 

+ Là thành phần biệt lập được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu;

D. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )
? Sưu tầm các đoạn thơ, văn có thành phần biệt lập

3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Học thuộc các đơn vị  kiến thức vừa ôn tập. 
+ Xem lại các văn bản đã học xác định các thành phần khởi ngữ, tình thái, cảm thán, gọi đáp, phụ chú và phân tích tác dụng của các thành phần đó trong văn bản.

+  Ôn tập tiếp phần Tiếng Việt: Tham khảo làm hoàn chỉnh các bài tập trong SGK, nhận diện, đặt câu, viết đoạn văn về tác phẩm " Bến quê" - Nguyễn Minh Châu- có các thành phần khởi ngữ, tình thái.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Soạn:   /   /2023                                                    Tuần 28 - Tiết 140
Tiếng Việt: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 9 (tiếp)

I. Mục tiêu bài dạy:

1. Kiến thức: 

+ Hệ thống kiến thức về khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn văn, nghĩa tường minh và hàm ý

2. Kỹ năng: 

+ Rèn kĩ năng tổng hợp và hệ thống hoá một số kiến thức về phần Tiếng Việt. 

+ Vận dụng những kiến thức đã học trong giao tiếp, đọc- hiểu và tạo lập văn bản.3. 3. 3. Thái độ: 

+ Yêu quí và sử dụng đúng ngữ pháp Tiếng Việt.

4. Định hướng phát triển năng lực:
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
+ Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...
II. Chuẩn bị:

 * Giáo viên: Hệ thống hoá kiến thức. Đọc và soạn giáo án ôn tập , tham khảo tư liệu, chuẩn bị  bảng phụ
* Học sinh: Ôn lại kiến thức đã học về khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn văn, nghĩa tường minh và hàm ý.

II. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:  
  ?  Khởi ngữ là gì ? Hãy đặt câu có khởi ngữ ?

  ? Tại sao lại gọi là thành phần biệt lập ? Hãy nêu tác dụng của các thành phần biệt lập? Đặt 1 câu có thành phần biệt lập ?
* Đáp án:

+ Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu. Trước khởi ngữ thường có thể thêm các từ như: về, đối với.
+ Thành phần biêt lập là thành phần không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu.

1. Thành phần tình thái: Là thành phần được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu . 

2. Thành phần cảm thán: là thành phần được dùng để bộc lộ thái độ, tình cảm, tâm lí của người nói (Vui, buồn, mừng, giận....); có sử dụng những từ ngữ như: Chao ôi, a, ơi, trời ơi,...Thành phần cảm thán có thể được tách ra thành một câu riêng theo kiểu câu đặc biệt.

3. Thành phần gọi - đáp: Là thành phần biệt lập được dùng để tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp; có sử dụng những từ ngữ  dùng để gọi đáp. 

4.Thành phần phụ chú: 

+ Là thành phần biệt lập được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. 

2. Bài mới: 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )
          Ở giờ trước cô trò ta đã cùng nhau đi ôn lại các kiến thức về khởi ngữ, các thành phần biệt lập. Liên kết câu và liên kết đoạn văn, hàm ý và nghĩa tường minh, giờ học này cô trò ta cùng theo dõi các bài tập có liên quan đến các kiến thức đã ôn tập, để củng cố kiến thức Tiếng Việt ở học kì II một cách tốt hơn.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	* Giáo viên trình chiếu bài tập số 1

? Đọc bài tập ? Nêu yêu cầu bài tập ?

+ Xác định các từ in đậm thuộc thành phần gì của câu.

? Muốn xác định các từ ngữ in đậm thuộc thành phần gì em làm như thế nào ?

+ Xem xét các thành phần in đậm  ấy có mối quan hệ gì với câu.
	 Luyện tập:
I. Khởi ngữ và các thành phần biệt lập:

 Bài tập số 1: Xác định khởi ngữ và các thành phần biệt lập?




	? Nếu từ ngữ là thành phần biệt lập thì phải có mối quan hệ gì ?

+ Nêu nên đề tài được nói đến trong câu. 

+ Dùng để hỏi-đáp và bổ sung cho câu.

 Nhóm bàn-2 phút

? Căn cứ vào từng mối quan hệ đó em hãy xác định và điền vào bảng thống kê 

* Học sinh trình bày miệng, giáo viên kết hợp trình chiếu đáp án-> nếu học sinh trả lời sai, giáo viên gợi ý cho học sinh khác nhận xét và sửa chính xác

* Giáo viên trình chiếu bài tập số 1

? Bài tập 1 yêu cầu chúng ta làm gì ?

+ Cho biết những từ ngữ trong đoạn trích thể hiện phép liên kết nào?

? Muốn biết được các phép liên kết ta căn cứ vào đâu ?

+ Căn cứ vào công dụng của nó.

? Dựa vào đó em hãy thực hiện ?

* Giáo viên trình chiếu bài tập số 2

? Yêu cầu bài tập 2 là gì ?

* Ghi kết quả của bài tập 1 vào bảng phân tích

* Giáo viên trình chiếu bài tập số 3

? Đọc và nêu yêu cầu bài tập số 3 ?

? Tìm sự liên kết trong 2 câu văn ?

? Hai câu văn đó đã liên kết bằng cách nào ? 

* Giáo viên trình chiếu bài tập số 1

? Đọc và nêu yêu cầu bài tập ?

? Cho biết người ăn mày muốn nói điều gì với người nhà giàu qua câu in đậm trong truyện “ Chiếm hết chỗ ngồi” ? 

? Thực chất mục đích của bài tập này là gì ?

+ Xác định hàm ý trong câu nói của người ăn mày.

* Giáo viên trình chiếu bài tập số 2

? Bài tập 2 yêu cầu chúng ta làm gì ?

+ Tìm hàm ý trong câu in đậm.

? Cho biết mỗi trường hợp, hàm ý đã được tạo ra bằng cách cố ý vi phạm phương châm hội thoại nào ?

? Em hãy giải thích rõ sự vi phạm đó?

? Tìm hàm ý trong những câu in đậm ?

 ? Nếu ta hiểu theo hàm ý thì câu trả lời của Nam, Huệ có vi phạm không ? + Không vi phạm

? Vậy cách trả lời của Nam và Huệ thể hiện điều gì ?

+ Người nói cố ý vi phạm phương châm về lượng

* Học sinh đọc yêu cầu của bài tập viết đoạn văn

? Viết đoạn văn ngắn, trong đó có một câu chứa thành phần khởi ngữ và một câu chứa thành phần tình thái ?

* Giáo viên gợi ý: 

+ Xác định chủ đề của đoạn

+ Về hình thức đảm bảo đây là một đoạn văn. 
+ Trong đoạn có câu chứa khởi ngữ, một câu chứa thành phần tình thái
* Giáo viên trình chiếu đoạn văn mẫu

-> đọc đoạn văn mẫu cho học sinh nghe để học tập cách viết.

* Từng học sinh viết đoạn văn-> Học sinh lên trình bày trước lớp

* Giáo viên chữa, nhận xét, đánh giá, chữa bài của các nhóm.
	Khởi ngữ

Tình thái

Cảm thán

Gọi đáp

Phụ chú

a. Xây cái lăng ấy

b. Dường như

d. Vất vả quá

d. Thưa ông

c. Những người... như vậy

II Liên kết câu và liên kết đoạn văn:

Bài tập 1: ( SGK- 110)

a, Sử dụng phép nối: nhưng, nhưng rồi, và

b, Sử dụng phép lặp từ vựng: cô bé - cô bé

          Phép thế đại từ: cô bé - nó

c, Sử dụng phép thế: bây giờ cao sang rồi... chúng tôi nữa - thế

Bài tập 2: ( SGK- 110) Ghi kết quả vào bảng phụ ( theo mẫu ở SGK)

Phép liên kết

Lặp từ ngữ

Đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng

Thế

Nối

Từ ngữ tương ứng

cô bé

+ Cô bé - nó

+ ‘Bây giờ cao sang rồi...chúng tôi nữa”-thế

nhưng, nhưng rồi, và

Bài tập số 3( Thêm)
Tìm sự liên kết trong 2 câu văn sau

“ Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành. Muốn ác phải là kẻ mạnh” (Nam Cao)

+ Yếu đuối - hiền lành

+ Hiền lành-  ác

=> Liên kết trong 2 câu văn nhờ vào liên kết: Liên kết trái nghĩa

III. Nghĩa tường minh và hàm ý:

 Bài tập số 1

+ Hàm ý câu: Ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết cả chỗ rồi!” là: Địa ngục mới chính là nơi giành cho các ông nhà giàu

Bài tập số 2:( SGK-111

a) Hàm ý câu ‘Tớ thấy họ ăn mặc rất đẹp” là:

+ Đội bóng huyện chơi không hay

+ Tôi không muốn bình luận về việc này

=> Người nói đã cố ý vi phạm phương châm quan hệ

b) Hàm ý câu: Tớ báo cho Chi rồi là:

+ Tớ chưa báo cho Nam và Tuấn

=> Người nói đã cố ý vi phạm phương châm về lượng

( Thể hiện tế nhị điều mình không muốn nói ra một cách trực tiếp mà buộc người nghe phải suy ra

IV. Bài tập viết đoạn văn

? Viết đoạn văn ngắn, trung đó có một câu chứa thành phần khởi ngữ và một câu chứa thành phần tình thái ?

* Đoạn văn mẫu:  Hình như trong cuộc sống hôm nay, chúng ta có thể gặp ở đâu đó một số phận giống như hoặc gần giống như số phận của nhân vật Nhĩ trong câu chuyện của Nguyễn Minh Châu. Người ta có thể mải mê kiếm danh, kiếm lợi, để rồi sau này khi đã rong ruổi gần hết cuộc đời, vì một lí do nào đó phải nằm bẹp một chỗ, con người mới nhận ra rằng: gia đình chính là tổ ấm cuối cùng đưa tiễn ta về cõi vĩnh hằng. Cái chân lí giản dị ấy, tiếc thay Nhĩ chỉ kịp nhận ra vào những ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

* Các thành phần biệt lập:

+ Tình thái: Hình như

+ Cảm thán: Tiếc thay

+ Khởi ngữ: Cái chân lí giản dị ấy.


C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
* Hướng dẫn học sinh vẽ bản đồ tư duy cho hai tiêt ôn Tập Tiếng Việt 


[image: image19.emf]
3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:
+  Thuộc khái niệm các bài ôn tập Tiếng Việt

+ Tìm trong các tác phẩm văn học có sử dụng: khởi ngữ, thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn văn, tường minh, hàm ý.

+ Liên hệ thực tế câu có sử dụng hàm ý.

+ Chuẩn bị: Chöông trình ñòa phöông phaàn tieáng Vieät

Laøm tröôùc caùc baøi taäp

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Soạn:   /   /2023                                             
Tuần 29- Tiết 141
TV: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 

(PHẦN TIẾNG VIỆT)

I. Mục tiêu bài dạy:
1. Kiến thức:

+ Mở rộng vốn từ địa phương.
+ Hiểu tác dụng của từ ngữ địa phương.
2. Kỹ năng:

+ Nhận biết được một số từ ngữ địa phương, biết chuyển chúng sang từ ngữ toàn dân tương ứng và ngược lại.
3. Thái độ:

+ Có thái độ đúng với việc sử dụng từ ngữ địa phương trong đời sống cũng như nhận xét về cách sử dụng từ ngữ địa phương trong những văn bản phổ biến rộng rãi 
4. Đánh giá năng lực:

+ Kĩ năng giao tiếp: trình bày, trao đổi về sự thể hiện vẻ đẹp của từ ngữ địa phương.

+ Suy nghĩ sáng tạo, bày tỏ nhận thức và hành động của mỗi cá nhân trong việc sử dụng, giữ gìn từ ngữ địa phương. 
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Hệ thống các từ ngữ địa phương trong các văn bản đã học, máy chiếu, máy tính

* Học sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới: 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Đọc truyện cười sau và thực hiện yêu cầu:

Anh học trò bước vào cổng, thấy con chó chạy ra sủa, nhe răng dữ tợn nên hoảng sợ định đi ra. Chủ nhà thấy vậy nói với anh:
- Anh sợ nó à? Con chó nhà tui, không có răng mô!
Anh học trò ngạc nhiên nói:
- Tôi thấy nó nhe nguyên cả hai hàm răng mà sao anh lại bảo là nó không có răng.
a) Chỉ ra từ ngữ địa phương trong câu chuyện.

b) Vì sao câu chuyện gây cười?

Gv: Nước ta có ba vùng ngôn ngữ lớn: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Với từng vùng ngôn ngữ này có những lớp từ ngữ đặc thù. Giờ học này, chúng ta cùng nhận biết từ ngữ địa phương qua một số bài tập cụ thể. Bên cạnh đó cần xác định thái độ đúng trong việc sử dụng từ ngữ địa phương.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	? Nhắc lại khái niệm từ địa phương. Cho ví dụ về từ ngữ địa phương ?
	I.  Khái niệm từ ngữ địa phương: Là từ ngữ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phương nhất định.


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	* Giáo viên trình chiếu bài tập số 1-> Học sinh đọc yêu cầu bài tập số 1.

* Học sinh  lên bảng làm bài tập (Kĩ thuật khăn phủ bàn)

* Học sinh khác nhận xét, bổ sung   

* Giáo viên đánh giá đưa ra đáp án cho học sinh theo dõi

* Giáo viên trình chiếu bài tập số 2 

* Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập.

* Trình bày bài tập trước lớp

* Giáo viên đưa ra đáp án cho học sinh theo dõi

* Giáo viên trình chiếu bài tập số 3 

* Gọi học sinh  đọc yêu cầu bài tập 3 

( Kĩ thuật trình bày 1 phút)

* Giáo viên đưa ra đáp án cho học sinh theo dõi

* Giáo viên trình chiếu bài tập số 4 -> Gọi học sinh  đọc yêu cầu bài tập 4 

* Giáo viên hướng dẫn học sinh: Dựa vào các bài tập trên để hoàn thành bài tập. 

* Học sinh trình bày-> Giáo viên đưa ra đáp án cho học sinh theo dõi

* Giáo viên trình chiếu bài tập số 5

* Gọi học sinh  đọc yêu cầu bài tập 5 

* Kĩ thuật (động não) thảo luận nhóm 

* Học sinh trình bày kết quả thảo luận -> Giáo viên đưa ra đáp án cho học sinh theo dõi.'

* Giáo viên chốt lại

? Qua văn bản “ Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng em có nhận xét gì về việc sử dụng từ ngữ địa phương của tác giả ? H khá giỏi

? Qua các Bài tập trên, em hãy nêu ý kiến về việc sử dụng từ ngữ địa phương trong nói, viết?

? Từ ngữ địa phương có làm mất đi sự trong sáng của Tiếng Việt, ảnh hưởng tới tính thống nhất của ngôn ngữ toàn dân không ? 

? Từ ngữ địa phương dùng xen lẫn với từ ngữ toàn dân có gây trở ngại trong giao tiếp không?

? Sử dụng từ ngữ địa phương trong giao tiếp đời thường và trong sáng tác văn chương có gì khác nhau ?

* Học sinh trao đổi, thảo luận, phát biểu

* Giáo viên đánh giá, chốt lại

+ Từ ngữ địa phương vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực. Mặt tích cực là bổ sung, làm phong phú thêm từ ngữ toàn dân. Mặt tiêu cực là gây trở ngại phần nào cho việc giao tiếp giữa các vùng, miền khác nhau trong 1 nước.

+ Vì vậy, khi sử dụng cần chú ý làm thế nào để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của nó (Ví dụ: Sử dụng với đối tượng giao tiếp là người cùng địa phương  hoặc người ở địa phương khác nhưng có hiểu biết về tiếng địa phương mình)

+ Khi tạo lập văn bản: Sử dụng từ ngữ địa phương một cách hợp lý sẽ có tác dụng tạo sắc thái riêng cho văn bản, song cần chú ý không nên sử dụng khi không thật cần thiết

* Sưu tầm từ ngữ địa phương nói về môi trường
	II Luyện  tập:

Bài tập 1 (SGK - 97&98) Tìm từ ngữ địa phương, chuyển những từ ngữ điạ phương đó sang từ ngừ toàn dân tương ứng.

Đoạn trích

Từ địa phương

Từ toàn dân

a

+ Thẹo

+ lặp bặp

+ ba

+ Sẹo

+ lắp bắp

+ bố, cha

b

+ ba

+ má

+ kêu

+ đâm

+ đũa bếp

+ (nói) trổng

+ vô

+ bố, cha

+ mẹ

+ gọi

+ trở thành

+ đũa cả

+ (nói) trống không

+ vào

c

+ ba

+ lui cui

+ nắp

+ nhắm

+ giùm

+ (nói) trổng

+ bố, cha

+ lúi húi

+ vung

+ cho là

+ giúp

+ (nói)trống không

Bài tập 2 (SGK- 98)

a. Kêu: 

+ Là từ toàn dân

+ Có thể thay bằng từ nói to.

b. Kêu:

+ Là từ địa phương

+ Tương đương với từ toàn dân: gọi.

Bài tập 3 (SGK- 98)

Câu đố

Từ địa phương

Từ toàn dân

Câu đố 1: 

+ Trái

+ Chi

+ Quả

+ Gì

Câu đố 2: 

+ Kêu

+ Trống hổng trống hảng

+  Gọi

+ Trống huếch trống hoác

Bài tập 4 (SGK-99)

Bài tập 5 (SGK-99)

a. Không nên để cho bé Thu trong truyện “chiếc lược ngà” dùng từ ngữ toàn dân. Vì bé Thu chưa có dịp giao tiếp rộng rãi ở bên ngoài địa phương mình.

b.Trong lời kể, tác giả cũng dùng một số từ ngữ địa phương dễ hiểu để nêu sắc thái của vùng đất nơi sự việc được diễn ra. Tuy nhiên, tác giả chủ định không dùng quá nhiều từ ngữ điạ phương để khỏi gây khó hiểu cho người đọc không phải ở địa phương đó.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
? Từ ngữ địa phương khi sử dụng phải chú ý những đặc điểm gì ?

 + Từ ngữ địa phương vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực. Mặt tích cực là bổ sung, làm phong phú thêm từ ngữ toàn dân. Mặt tiêu cực là gây trở ngại cho việc giao tiếp giữa các vùng, miền khác nhau trong một nước. 

 => Vì vậy: Khi sử dụng cần chú ý làm thế nào để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của nó. (Ví dụ: Sử dụng với đối tượng giao tiếp là người cùng địa phương hoặc người ở địa phương khác nhưng có hiểu biết về tiếng địa phương mình.)

+ Khi tạo lập văn bản: Sử dụng từ ngữ địa phương một cách hợp lý sẽ có tác dụng tạo sắc thái riêng cho văn bản, song cần chú ý không nên sử dụng khi không thật cần thiết.

? Tìm 3 – 5 câu ca dao có sử dụng từ ngữ địa phương. Gạch dưới những từ ngữ địa phương đó và chuyển sang từ ngữ toàn dân tương ứng.
E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )
? Sưu tầm thêm những đoạn văn, thơ có sử dụng từ ngữ địa phương

3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

 + Hoàn thành các bài tập, tìm thêm các bài ca dao có sử dụng từ địa phương.

 + Sưu tầm thêm những từ ngữ địa phương được sử dụng trong các tác phẩm văn học.

  + Chuaån bò tieát toång keát ngöõ phaùp
  Hoïc sinh oân veà töø loaïi ñaõ hoïc vaø cuïm töø  / 130 - 133   

IV. RÚT KINH NGHIỆM :
Soạn:   /   /2023                             
Tuần 29- Tiết 142,143
       Văn bản: NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI
                            ( Lê Minh Khuê)
I. Mục tiêu bài dạy:

1. Kiến thức: 

+ Vẻ đẹp và tâm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm, hồn nhiên, trong cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ, hi sinh nhưng vẫn lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trong truyện.

+ Thành công trong việc miêu tả tâm lí nhân vật, lựa chọn ngôi kể, ngôn ngữ kể hấp dẫn.

+ Tích hợp: Lựa chọn câu đơn, câu ghép, các kiểu câu ghép, các kết từ để nối các vế câu ghép. 
2. Kỹ năng: 

+ Đọc - hiểu một tác phẩm tự sự sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

+ Phân tích tác dụng của việc sử dụng ngôi kể thứ nhất xưng "tôi".

+ Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng nhân vật trong tác phẩm.

3. Thái độ: 

+ Yêu quí quê hương, tự hào về đất nước, kính trọng vẻ đẹp cũng như tinh thần chiến đấu của các nhân vật trong truyện nói riêng, của dân tộc VN nói chung trong công cuộc kháng chiến chống Mĩ .

- Tích hợp giáo dục an ninh quốc phòng: Những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo của thanh niên xung 
- Tích hôïp moâi tröôøng: Giaùo duïc phaåm chaát cao ñeïp laïc quan , yeâu ñôøi , giaøu nghò löïc , yeâu cuoäc soáng hoaø bình, choáng chieán tranh.
4. Định hướng phát triển năng lực:
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
+ Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Chân dung tác giả, bài soạn, máy chiếu

* Học sinh: Chuẩn bị theo sách giáo khoa ( Tóm tắt truyện, thể loại, PTBĐ,bố cục, hiện thực chiến tranh, hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô gái, vẻ đẹp của các nhân vật, đặc biệt là nhân vật Phương Định....).

III.Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:  

* Học sinh 1

* Giáo viên dùng các phiếu học tập cho học sinh thảo luận nhóm: 

?Chỉ ra các ý nghĩa biểu tượng trong các hình ảnh:

+ Một bông hoa bằng lăng còn sót lại.

+ Tiếng đất lở.

+ Anh con trai la cà vào đám bàn cờ thế.

+ Nhĩ giơ tay ra phía cửa sổ khoát khoát như đang giục giã ai đó.

* Gợi ý trả lời sau khi các nhóm đưa ra đáp án:

+ Một bông hoa bừng lăng còn sót lại, tiếng đất lở-> Gợi sự sống của nhân vật Nhĩ đang ở những ngày cuối cùng.

+ Anh con trai sa vào bàn cờ thế: Gợi những ham muốn, lôi kéo, dụ dỗ trên đường đời mà người ta khó tránh  được: Những cái vòng vèo, chùng chình.

+ Nhĩ giơ tay khoát khoát.....-> muốn thức tỉnh con trai đừng bỏ lỡ chuyến đò duy nhất trong ngày=> muốn thức tỉnh mọi người về những cái vòng vèo, chùng chình mà chúng ta đang sa vào trên đường đời. Để dứt ra khỏi nó, hướng tới những giá trị đích thực vốn rất giản dị, gần gũi mà bền vững của cuộc sống

2. Bài mới: 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )Em đã được học những tác phẩm văn học nào viết về người chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ? Theo em, phẩm chất và ý chí chiến đấu của họ có điểm gì chung và đáng trân trọng?

Gợi ý: Tác phẩm văn học đã học về người chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ:

- Bài thơ về tiểu đội xe không kính.

Những điểm chung trong phẩm chất và ý chí chiến đấu của họ:

- Giàu lòng yêu nước

- Dũng cảm, kiên cường, bất khuất

- Lạc quan, , giàu ý chí và có tình đồng chí, đồng đội sâu sắc.

Gv dẫn dắt vô bài

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	* Giáo viên giới thiệu chân dung Lê Minh Khuê.

? Trình bày hiểu biết của mình về nhà văn Lê Minh Khuê? Cho học sinh quan sát slides 2

[image: image20.jpg]



+ Lê Minh Khuê là nhà văn nữ có sở trường về truyện ngắn, với ngòi bút miêu tả tâm lí tinh tế, sắc sảo, đặc biệt là tâm lí nhân vật phụ nữ.

* Giáo viên bổ sung (SGV Tr 123): Lê Minh Khuê từng là thanh niên xung phong trên những nẻo đường Trường Sơn trong thời kì chống Mĩ.Những truyện ngắn đầu tay của chị ra đời đầu những năm 70 của thế kỉ XX khi chị còn rất trẻ. Viết về cuộc đời của chính bản thân chị và đồng đội => Chị miêu tả tâm lí tinh tế, sắc sảo đặc biệt là tâm lí của những cô gái thanh niên xung phong.
? Em hãy nêu hoàn cảnh sáng tác của văn bản trên ?

* Giáo viên: Trong trực tiếp sống 4 năm trên tuyến đường. Viết tác phẩm này đã sáng tạo nên những nhân vật qua những con người tôi đã sống cùng trên trọng điểm ở đường 20. Quyết thắng tuyến đường xuất phát từ động Phong Nha đi trong rừng Trường Sơn về phía Tây.  Đây là truyện ngắn duy nhất của nhà văn được tuyển chọn và in trong tập “ Nghệ thuật truyện ngắn Thế giới” quy tụ nhiều tác giả từ cổ điển đến hiện đại 2005 của nhà xuất bản Houghton Mifflin Mĩ 

* Giáo viên  nêu yêu cầu đọc: Giọng tâm tình, phân biệt lời kể, lời đối thoại ngắn gọn giữa các nhân vật.

* Giáo viên đọc mẫu -> những con gái mắt đen 

 * Học sinh đọc-> trong hang

 Học sinh 2 đọc tiếp-> trên mũ

 Học sinh 3 đọc -> cố gắng nhé

 Học sinh 4 đọc vô hình trên đầu.

* Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung phần chú thích: cao điểm, trọng điểm, cao xạ, 12 li 7....

? Kể tóm tắt nội dung đoạn trích?

+ Ba nữ thanh niên xung phong làm 1 tổ trinh sát mặt đường tại 1 trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn. Họ gồm 2 cô gái còn rát trẻ là Phương Định và Nho còn chị  Thao tổ trưởng lớn tuổi hơn 1 chút. Nhiệm vụ của họ là quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất đá phải san lấp do bom chưa nổ và phá bom. Công việc của họ hết sức nguy hiểm vì thường  xuyên phải chạy trên cao điểm giữa ban ngày và máy bay địch có thể ạp tới bất cứ lúc nào. Đặc biệt họ phải bình tĩnh đối mặt với thần chết trong mỗi lần phá bom mà công việc của họ  diễn ra hàng ngày, thậm chí mấy lần trong một ngày. Họ ở trong một cái hang, dưới chân cao điểm, tách xa đơn vị. Cuộc sống của 3 cô gái ở nơi trọng điểm giữa chiến trường dù khắc nghiệt và nguy hiểm những vẫn có niềm vui hồn nhiên của tuổi trẻ, những giây phút thanh thản, mơ mộng dặc biệt là họ rất gắn bó, yêu thương nhau trong tình đồng đội dù mỗi người có cá tính khác nhau. Phương Định nhân vật kể chuyện cũng là nhân vật chính: một cô gái giàu cảm xúc, hay mơ mộng, hồn nhiên và luôn nhớ về những kỉ niệm của tuổi thiếu nữ với gia đình và thành phố thân yêu của mình. ở cuối truyện tập trung miêu tả hàng động và tâm trạng của các nhân vật mà chủ yếu là Phương Định trong một lần phá bom, Nho bị thương và sự lo lắng, săn sóc của 2 người đồng đội.

? Hãy nhận xét về thể loại , phương thức biểu đạt ?

? Theo em văn bản này có thể chia làm mấy phần ?

+ Đoạn 1: từ đầu đến sao trên mũ: Phương Định kể về công việc và cuộc sống của bản thân và tổ 3 nữ trinh sát mặt đường.

+ Đoạn 2: Tiếp đến chị Thao bảo: Một lần phá bom Nho bị thương, hai chị em lo lắng, săn sóc.

+ Đoạn 3 Còn lại: Sau phút hiểm nguy hai chị em nối nhau hát. Niềm vui của ba người trước trận mưa đá.

? Theo em chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản theo những nội dung nào ?

HS đóng vai cô giáo điều khiển

+ Hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô gái thanh niên xung phong

+ Diễn biến tâm lí nhân vật Phương Định trong một lần phá bom.

? Truyện ngắn này được kể theo ngôi thứ mấy ?

+ Chuyện kể theo ngôi thứ nhất nhân vật chính.

? Truyện kể theo ngôi thứ nhất có tác dụng gì ?

+ Vừa phù hợp với nội dung truyện lại vừa tiện cho tác giả biểu hiện nội tâm của nhân vật một cách thuận lợi để tg miêu tả, biểu hiện thế giới tâm hồn những cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật. Tuy viết về chiến tranh nhưng vẫn hướng vào tg nội tâm, làm hiện lên vẻ đẹp của con người trong chiến tranh. Tạo được hiệu quả đó, một phần quan trọng nhờ vào cách lựa chọn nhân vật kể chuyện.

+ Diễn tả một cách tự nhiên và sinh động cảm xúc tâm trạng, ý nghĩa của các cô gái trẻ luôn đối mặt với kẻ thù, hiểm nguy và cái chết mà vẫn hồn nhiên, lạc quan, mơ mộng giữa chiến trường.

*  Đọc từ đầu đến sao trên mũ

? Nêu nội dung của đoạn văn ?

+ Cuộc sống của 3 thanh niên xung phong trên cao điểm?

?  Hoàn cảnh sống, chiến đấu của ba cô gái thanh niên xung phong được kể, tả qua những chi tiết nào?

? Ba cô gái sống trên một vị trí như thế nào ?

? Công việc của họ phải làm là gì ?

+ Họ sống và chiến đấu trên 1 cao điểm, trọng điểm ( Ở trong 1 cái hang dưới chân cao điểm, đường bị đánh lở loét...)

- Công việc

+ Chạy trên cao điểm giữa ban ngày, phơi mình ra giữa vùng trọng điểm đánh phá của máy bay địch (bị bom vùi luôn...)

+ Sau mỗi trận bom: phải lên ngay trọng điểm để đo và ước tính khối lượng đất đá bị địch đào xới, đếm, đánh dấu những quả bom chưa nổ, rồi ngay sau đó là nhiệm vụ phá bom. (đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay ì ầm, thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu “thần chết là một tay không thích đùa”...)

? Em có suy nghĩ gì về công việc và hoàn cảnh sống của họ?

+ Công việc luôn mạo hiểm với cái chết, đòi hỏi họ phải có sự dũng cảm, bình tĩnh, tập chung cao độ.

* Giáo viên: Họ ở những nơi tập chung bom đạn, nguy hiểm phải chạy trên cao điểm giữa ban ngày, phơi mình ra giữa vùng trọng điểm đánh phá của máy bay địch-> luôn đối diện với cái chết, cái chết và sự sống chỉ gần nhau trong gang tấc, xong ở họ sáng ngời lên những phẩm chất tốt đẹp.

? Em hãy tìm những phẩm chất chung của các cô gái thanh niên xung phong ? 

? Với công việc như thế đòi hỏi tinh thần làm việc như thế nào ?

? Từ đó em hiểu gì về hiện thực chiến tranh khốc liệt trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước ở một trọng điểm giao thông ? H khá giỏi

+ Nơi diễn ra cuộc chiến tranh tàn phá ác liệt của giặc Mĩ- nơi quân và dân ta dũng cảm đương đầu với giặc Mĩ để giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

* Liên hệ môi trường bị huỷ hoại nghiêm trọng trong chiến tranh (Chất độc hoá học....)

? Nhưng trên thực tế các cô gái làm những công việc này như thế nào?

+ Đây là những công việc diễn ra hàng ngày.

? Tìm những chi tiết thể hiện tinh thần làm việc của họ ?

+ Phân công phá bom

+ Nghe hiệu còi để châm ngòi

+ Nghe còi để tìm chỗ ẩn nấp

=> Một ngày phá bom 5 lần: có nghĩ đến cái chết nhưng mờ nhạt, mà chỉ nghĩ liệu mìn có nổ, bom có nổ không 

? Vậy ở họ có những điểm chung nào ?

? Dựa vào câu hỏi 2 sgk/121, em hãy cho biết: các cô gái ở đây có nét gì chung để gắn thành một khối. Tìm chi tiết minh hoạ ?

? Trở lại cuộc sống đời thường, khi không phải tiếp xúc với bom đạn, họ là những cô gái như thế nào ?

+ Hay mơ mộng, dễ vui mà cung dễ trầm tư.

* Học sinh quan sát đoạn truyện từ đầu-> trong hang( SGK 113, 114)

* Giáo viên": Dù ở trong một tập thể nhỏ rất gắn bó với nhau nhưng ở mỗi người vẫn có những nét cá tính riêng

? Chỉ ra những nét tính cách riêng ở họ.

(Hoạt đông nhóm- 3 phút)

+ Dù trong hoàn cảnh khó khăn, ác liệt ở chiến trường họ cũng thích làm đẹp cho cuộc sống của mình: Nho thích thêu thùa, chị Thao thích chép bài hát, Phương Định thích ngắm mình trong gương, thích ngồi bó gối mơ mộng và hát. Họ có nhiều mơ ước: Nho bảo sau chiến tranh sẽ làm thợ hàn của một nhà máy thủy điện lớn, thành cầu thủ bóng chuyền; chị Thao muốn làm y sĩ... 

? Từ việc tìm hiểu nét cũng như nét riêng của các nhân vật, em có nhận xét gì về cách kể chuyện ?

? Ngôn ngữ kể, các kiểu câu có gì đáng chú ý ?

+ Giọng bình thản pha chút bướng bỉnh rất tự nhiên.

? Có ý kiến cho rằng: Họ là những cô gái trẻ, cá tính và h/c riêng không giống nhau, nhưng khi đã ở chung chiến trường ta mới nhận thấy hết vẻ đẹp của họ, em có đồng ý không ?

+ Đồng ý, vì chỉ có trong hoàn cảnh hiểm nguy có thể hi sinh đến tính mạng, song các cô gái vẫn bất chấp hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ. Chiến tranh làm cho họ dày dạn và cứng cỏi hơn, nhưng ko làm mất đi nét hồn nhiên, trong sáng của tuổi trẻ. Đó là vẻ đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và cũng là vẻ đẹp riêng của người phụ nữ trong công cuộc chiến đấu  bảo vệ đất nước.

? Qua cách kể trên, em hiểu gì về thế hệ thanh niên trên tuyến đường Trường Sơn thời chống Mỹ ?

? Truyện được đặt tên là "Những ngôi sao xa xôi". Em hiểu gì về nhan đề của văn bản ? H khá giỏi

+ Tiêu đề mang ý nghĩa ẩn dụ: Nói về những cô gái thanh niên xung phong hồn nhiên trong sáng, dũng cảm trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mĩ trên tuyến đường Trường Sơn. Trong truyện là Phương Định, Thao, Nho.

* Giáo viên: Mỗi người có cá tính khác nhau sẽ làm câu chyện sinh động và hấp dẫn hơn. Họ bổ sung sự phong phú, tươi trẻ, hồn nhiên của những cô gái thanh niên xung phong có lòng dũng cảm, không quản khó khăn nguy hiểm, sẵn sàng hi sinh vì nhiệm vụ.

? Hình ảnh của họ gợi cho chúng ta nhớ và tự hào về những nữ thanh niên xung phong thời kì đó. Em có biết họ được ghi chung 1 địa chỉ trong  bộ phim nổi tiếng. Đó là bộ phim nào ?  

? Em biết gì về những cô gái này ?

+ Bộ phim Ngã Ba Đồng Lộc

+ 10 cô gái ở Ngã Ba Đồng Lộc hi sinh anh dũng khi tuổi đời còn rất trẻ tuổi từ 18-24 thuộc tiểu đội 4- đại đội 552, do Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng. Cả 10 cô cùng hi sinh vào lúc 16h ngày 24-7-1968( Mậu Thân)

 * Giáo viên “ Những ngôi sao xa xôi” viết về đề tài chiến tranh, tất nhiên là nói về bom đạn, chiến đấu, hi sinh gian khổ của những giây phút bình yên là nơi trú chân cho những cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật làm nên vẻ đẹp của tâm hồn con người, nhất là hình ảnh người phụ nữ trong chiến tranh: yêu đời, dễ rung cảm, lắm ước mơ, rất dễ vui đùa mà cũng dễ trầm tư, thích cái đẹp và làm đẹp cuộc sống của họ, nhưng thật dũng cảm, gan dạ, anh hùng.

* Nhưng không dừng lại ở việc  nêu lên những nét đẹp  nét đẹp ở các nhân vật mà còn tập trung đi sâu vào việc miêu tả tâm lí nhân vật Phương Định trong một lần phá bom. Để hiểu ....giờ sau tìm hiểu tiếp.
	I. Sơ lược tác giả, tác phẩm:
1. Tác giả:
+ Lê Minh Khuê sinh năm 1949 quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hoá. 

+ Là cây bút nữ chuyên viết về truyện ngắn

+ Ngòi bút miêu tả tâm lí tinh tế, đặc sắc, đặc biệt là tâm lí nhân vật phụ nữ

2. Tác phẩm:  

+ Viết năm 1971 lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ diễn ra ác liệt.

II. Đọc-Hiểu văn bản:

1. Đọc-hiểu chú thích:
2. Bố cục:

+ Thể loại: Truyện ngắn

+ PTBĐC: Tự sự

+ Bố cục: 3 phần

III. Phân tích:
1. Hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô gái thanh niên xung phong:

+ Họ làm việc ở nơi tập trung nhiều bom đạn sự nguy hiểm và ác liệt.

+ Công việc những thanh niên xung phong làm mạo hiểm cận kề với cái chết, luôn căng thẳng thần kinh.

+ Đòi hỏi sự dũng cảm và hết sức bình tĩnh

-> Hiện thực chiến tranh khốc liệt trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước ở một trọng điểm giao thông.

* Phẩm chất

- Nét chung

+ Tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc

+ Lòng dũng cảm không sợ hi sinh.

+ Tinh thần đồng đội gắn bó

+ Dễ xúc cảm, nhiều mơ ước, thích làm việc.
- Nét riêng về t/cách

+ Phương Định: Hồn nhiên, mơ mộng, hay sống với những kỉ niệm.

+ Chị Thao: chăm chép bài hát, sợ máu

+ Nho: ít nói, hồn nhiên, ngây thơ.

- Có lời trần thuật, lời đối thoại tự nhiên.

- Ngôn ngữ sinh động, trẻ trung, thường dùng câu ngắn, câu kể xen câu tả, diễn đạt ngắn có tính chất khẩu ngữ.

-> Thành công trong việc xây dựng nhân vật, sự hồn nhiên, lạc quan của tổ nữ thanh niên xung phong. Đó chính là vẻ đẹp tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước.


3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Nắm tác giả, tác phẩm, nội dung bài học

+ Tóm tắt truyện.

+ Soạn tiếp diễn biến tâm lí nhân vật Phương Định trong một lần phá bom...

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Soạn:   /   /2023                                   
Tuần 29- Tiết 144
          Văn bản: NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI
                          ( Lê Minh Khuê )
I. Mục tiêu bài dạy:

1. Kiến thức: 

+ Tiếp tục phân tích giúp hs hiểu được vẻ đẹp và tâm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm, hồn nhiên, trong cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ, hi sinh nhưng vẫn lạc quan của những cô gái tthanh niên xung phong trong truyện.

+ Thành công trong việc miêu tả tâm lí nhân vật, lựa chọn ngôi kể, ngôn ngữ kể hấp dẫn.

2. Kỹ năng: 

+  Đọc – hiểu một tác phẩm tự sự sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

+ Phân tích tác dụng của việc sử dụng ngôi kể thứ nhất xưng "tôi".

+ Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng nhân vật trong tác phẩm.

3. Thái độ: 

+ Yêu quí quê hương, tự hào về đất nước, kính trọng vẻ đẹp cũng như tinh thần chiến đấu của các nhân vật trong truyện nói riêng, của dân tộc Việt Nam nói chung trong công cuộc kháng chiến chống Mĩ.
- Tích hợp giáo dục an ninh quốc phòng: Những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo của thanh niên xung 
- Tích hôïp moâi tröôøng: Giaùo duïc phaåm chaát cao ñeïp laïc quan , yeâu ñôøi , giaøu nghò löïc , yeâu cuoäc soáng hoaø bình, choáng chieán tranh.
4. Định hướng phát triển năng lực:
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
+ Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Bài soạn, bảng phụ.

* Học sinh: Chuẩn bị theo sách giáo khoa(diễn biến tâm lí nhân vật PĐ trong một lần phá bom...)

III.Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:  

? Hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô gái thanh niên xung phong được miêu tả như thế nào ?

? Các cô gái thanh niên xung phong có những phẩm chất gì ?

* Đáp án:
+ Họ làm việc ở nơi tập trung nhiều bom đạn sự nguy hiểm và ác liệt.

+ Công việc những thanh niên xung phong làm mạo hiểm cận kề với cái chết, luôn căng thẳng thần kinh.

+ Đòi hỏi sự dũng cảm và hết sức bình tĩnh

-> Hiện thực chiến tranh khốc liệt trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước ở một trọng điểm giao thông.

* Phẩm chất
- Nét chung

+ Tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc

+ Lòng dũng cảm không sợ hi sinh.

+ Tinh thần đồng đội gắn bó

+ Dễ xúc cảm, nhiều mơ ước, thích làm việc.
- Nét riêng về tính cách

+ Phương Định: Hồn nhiên, mơ mộng, hay sống với những kỉ niệm.

+ Chị Thao: chăm chép bài hát, sợ máu

+ Nho: ít nói, hồn nhiên, ngây thơ.

- Có lời trần thuật, lời đối thoại tự nhiên.

- Ngôn ngữ sinh động, trẻ trung, thường dùng câu ngắn, câu kể xen câu tả, diễn đạt ngắn có tính chất khẩu ngữ.

->Tạo thành công trong việc xây dựng nhân vật, sự hồn nhiên, lạc quan của tổ nữ thanh niên xung phong. Đó chính là vẻ đẹp tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

3. Bài mới:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )
 Trải nghiệm: cho hs quan sát video trên slides 1 về hình ảnh những cô TNXP trên tuyến đường TS- và nghe bài hát " Chào em cô gái Lam Hồng"- vào bài
         Viết về đề tài thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước không chỉ có các nhạc sĩ mà đề tài đó còn khơi nguồn sáng tác cho các nhà thơ, nhà văn trong đó có PTD. Với phong cách ngang tàng, tếu táo...  Bài thơ về tiểu đội xe không kính.  Còn Nguyễn Minh Châu có Truyện ngắn Mảnh trăng cuối rừng. Đó là những chàng trai, cô gái dũng cảm, trẻ trung, lãng mạn trên những nẻo đường Trường Sơn đánh Mĩ. Và 3 cô giá trẻ- 3 vì sao xa xôi trên đỉnh cao Trường Sơn trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi- LMK cũng vậy. Để tìm hiểu về cuộc sống chiến đấu của họ ta cùng tìm hiểu đoạn trích hôm nay.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	* Đọc đoạn Phương Định tự giới thiệu về mình và cho biết

? Bên cạnh những phẩm chất chung như hai đồng đội, em thấy Phương Định có những nét riêng gì về tâm hồn, tính cách? Hãy phân tích ? H khá giỏi

+ Là cô gái Hà Nội có 1 thời học sinh êm đềm

+ Vào chiến trường đã 3 năm, vượt qua bao thử thách hiểm nghèo, giáp mặt hàng ngày với cái chết nhưng ở cô không hề mất đi sự hồn nhiên trong sáng và những mơ ước về tương lai.

+ Là cô gái giàu cảm xúc, nhạy cảm, hay mơ mộng, lãng mạn, thích hát, thích làm điệu một chút trước những chàng lính trẻ.

+ Nhạy cảm và quan tâm đến hình thức của mình: Tự đánh giá mình là một cô gái khá...kiêu hãnh...thích ngắm mình trong gương...tôi mê hát...một mình ( SGK-114-> 119) 2 bím tóc dày, cổ cao, đôi mắt màu nâu nhìn xa xăm... Nhạy cảm nhưng kín đáo giữa đám đông, tưởng như kiêu kì “ Cô có cái nhìn sao xa xăm” “Tôi không săn sóc vồn vã… tôi thường đứng ra xa”

+ Cô yêu mến, gắn bó với đồng đội, cảm phục những chiến sĩ mà cô đã gặp trên đường ra trận

? Những kỉ niệm về gia đình, về thành phố luôn xuất hiện ở nhân vật Phương Định, chi tiết này nói lên điều gì ?

+ Nó là nỗi nhớ nhà nhớ gia đình, vừa là niềm khao khát làm dịu mát tâm hồn trong hoàn cảnh căng thẳng, khốc liệt của chiến trường.

* Giáo viên: Vào chiến trường đã ba năm, đã quen với những thử thách là nguy hiểm, giáp mặt hằng ngày với cái chết, nhưng ở cô cũng như đồng đội, không mất đi sự hồn nhiên, trong sáng và những mơ ước về tương lai. Cũng như các cô gái mới lớn Phương Định nhạy cảm và quan tâm đến hình thức của mình. Cô tự đánh giá “Tôi là cô gái Hà Nội… hoa loa kèn!”. Còn mắt tôi các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn … xa xăm”. Cô biết mình được nhiều người để ý nhất là các anh lính để ý và có thiện cảm. Điều đó cô rất vui nhưng chưa dành tình cảm cho ai. Cô tỏ ra kín đáo giữa đám đông, tưởng như là kiêu kì.

? Qua đó ta thấy Phương Định là một cô gái như thế nào?

* Đọc đoạn: Tôi không cãi chị....đến ngay 

( SGK-116.

? Tâm trạng của Phương Định khi ở trong hang chờ Nho, chị Thao đi phá bom trở về

+ Sốt ruột... chạy ra ngoài.. lo

? Hãy tìm những dẫn chứng về tình cảm, quan niệm của Phương Định dành cho đồng đội của cô ?

+ Những người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục có ngôi sao trên mũ.

+ Có thái độ thân thiện với những người đồng đội qua việc nhìn nhận “ Đại đội trưởng… Lò Đúc”

+ Đưa kẹo cho Nho.

+ Khi Nho bị thương: moi đất, bế Nho đặt lên đùi, rửa cho Nho bằng nước đun sôi.

+ Cảm phục chị Thao là người cương quyết, táo bạo.

? Qua đó ta thấy thái độ của Phương Định đối với đồng đội có như thế nào ?

* Giáo viên: Trong nhiệm vụ phá bom, Phương Định được miêu tả như thế nào. Đọc lại đoạn Phương Định phá bom

"Vắng lặng...ruột quả bom SGK-117,118.

? Tìm các chi tiết miêu tả tâm lí của Phương Định khi phá bom ?

+ Đầu tiên là cảm giác vắng lặng đến phát sợ, khói đen vật vờ.

+ Phương Định không sợ nữa mà đã dũng cảm, và lòng dũng cảm của cô như được kích thích bởi sự tự trọng nên: "Tôi không đi khom, các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới"..

+ Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy… tôi không sợ nữa.

? Qua đó chúng ta thấy diễn biến tâm lí của nhân vật Phương Định thể hiện như thế nào ?

* Giáo viên: Lúc ở bên quả bom, kề sát với cái chết im lìm và bất ngờ, cảm giác gì đã đến với Phương Định qua chi tiết:"Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí! Vỏ qủa bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành.

 -> Cảm giác của con người cũng trở nên sắc gọn.

? Qua phân tích trên, em có nhận xét gì về ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật Phương Định qua lần phá bom ? H khá giỏi

* Giáo viên: Đó là diễn biến tâm lí rất chân thực mà phải là người trong cuộc mới có thể tả được như vậy. Hay nói cách khác: Những cảm giác tinh tế trên đây không chỉ là sự nhạy cảm  vốn có mà còn là sự tích luỹ kinh nghiệm sau nhiều lần phá bom ở tuyến lửa->  Thế giới tâm hồn của Phương Định thật phong phú, trong sáng nhưng không phức tạp, không thấy những băn khoăn, day dứt, trăn trở trong ý nghĩ và tình cảm của cô gái khi phải sống và chiến đấu trong thời gian dài trong hoàn cảnh khắc nghiệt, hiểm nguy.

* Đọc đoạn chữ nhỏ cuối truyện 

? Tâm trạng của Phương Định khi cơn mưa đá bất ngờ ập đến ?

+ Kêu lên, chạy ra ngoài hứng mưa đá với vẻ hớn hở

+ Những lúc như thế nỗi nhớ Hà Nội lại ùa về, tràn ngập tâm hồn cô gái, khiến cô bâng khuâng, nuối tiếc khi cơn mưa rừng chợt đến, chợt đi.

? Qua phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật giúp em hiểu thêm gì về Phương Định?

? Em học tập được gì ở ngòi bút miêu tả của Lê Minh Khuê cũng như cách nhìn và thể hiện con người của tác giả ?H khá giỏi

+ Ngòi bút miêu tả của tác giả đã miêu tả sinh động, chân thực tâm lí nhân vật, làm hiện lên một thế giới nội tâm phong phú, nhưng trong sáng, không phức tạp

+ Cách nhìn và thể hiện con người thiên về cái tốt đẹp, trong sáng, cao thượng. Cũng là phương hướng chủ đạo và thống nhất trong văn học Việt Nam thời kì kháng chiến.

+ Cũng nằm trong hướng chung đó, nhưng Lê Minh Khuê không rơi vào tình trạng giản đơn, công thức, dễ dãi vì tác giả đã phát hiện và miêu tả được đời sống nội tâm với những nét tâm lí cụ thể của nhân vật.

* Giáo viên phát phiếu học tập cho các nhóm. 

? Truyện ngắn “ Những ngôi sao xa xôi không đề cập đến những mất mát éo le của các nhân vật trong truyện. Hãy nêu dụng ý  nghệ thuật của tác giả ?

* Các nhóm sau khi thảo luận sẽ trình bày ý kiến, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
? Những thành công về nội dung ?

? Nghệ thuật đặc sắc của văn bản ?

+ Tích hợp: Lựa chọn câu đơn, câu ghép, các kiểu câu ghép, các kết từ để nối các vế câu ghép. 
? Hãy nêu ý nghĩa của văn bản ? 

* Học sinh đọc ghi nhớ 122


	2. Nhân vật Phương Định:
+ Nhạy cảm, hồn nhiên, hay mơ mộng và thích hát, song cũng kín đáo.
* Tâm trạng của Phương Định khi ở trong hang chờ Nho, chị Thao đi phá bom trở về: 

+ Sốt ruột, lo lắng 
+ Đối với đồng đội: Dành tình yêu và niềm cảm phục cho mọi người

* Tâm trạng khi phá bom:

+ Lúc đầu: hồi hộp, hơi sợ

+ Sau: Không sợ nữa-> bình tĩnh thực hiện nhiệm vụ

+ Cảm giác lúc chạm vào quả bom: Rùng mình

+ Cảm giác lúc chờ quả bom nổ: lo lắng, căng thẳng khi chờ bom nổ -> dũng cảm, gan dạ, có trách nhiệm cao trong công việc.

=> Nghệ thuật miêu tả tâm lí tinh tế, sinh động, rất thật.

* Tâm trạng của Phương Định khi cơn mưa đá bất ngờ ập đến:

+ Vui mừng, phấn khởi, bâng khuâng, tiếc nuối, hồi tưởng về tuổi học trò ở Hà nội.

-> Trẻ trung,  mơ mộng.

=> Vẻ đẹp tâm hồn của một cô gái Hà Nội: Duyên dáng, tâm hồn trẻ trung, lãng mạn, dũng cảm và gắn bó, có  tinh thần đồng đội.

IV. Tổng kết

1. Nội dung:

+ Ca ngợi những cô gái thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mĩ: hồn nhiên, mơ mộng, lạc quan, yêu đời, dũng cảm.

2. Nghệ thuật:

+ Sử dụng ngôi kể thứ nhất, lựa chọn người kể chuyện đồng thời là nhân vật trong truyện.

+ Miêu tả tâm lí và ngôn ngữ nhân vật.

+ Có lời trần thuật, lời đối thoại tự nhiên, gần khẩu ngữ

* Ý nghĩa của văn bản:  

+ Truyện ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của ba cô gái thanh niên xung phong trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt

Ghi nhớ: ( SGK-122 )



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	Bài 1: Bài tập trắc nghiệm
1. Ngôi kể của truyện Những ngôi xa xôi giống với tác phẩm nào sau đây?

 A. Bến quê     

 B. Làng          

 C. Cố hương                   

 D. Lặng lẽ Sa Pa

Đáp án : C

2. Nội dung chính được thể hiện qua truyện Những ngôi xa xôi là gì ?

A. Cuộc sống gian khó ở Trường Sơn trong những năm chống Mĩ.

B. Vẻ đẹp của những người chiến sĩ lái xe ở Trường Sơn.

C. Vẻ đẹp của những người lính công binh trên con đường Trường Sơn.

D. Vẻ đẹp của những cô gái thanh niên xung phong ở Trường Sơn.

Đáp án : D

3. Nhân vật Phương Định được tác giả khắc họa bằng cách nào?

A. Để nhân vật tự quan sát, đánh giá về mình.

B. Hiện ra qua sự nhìn nhận đánh giá của chị Nho.

C. Được tác giả miêu tả trực tiếp.

D. Hiện ra qua cái nhìn nhận đánh giá của chị Thao.

Đáp án :A,C 

4. Truyện được đặt tên là “Những ngôi sao xa xôi”. Đó là một cái tên mang  có ý nghĩa gì ẩn dụ. Theo em ý nghĩa ẩn dụ đó là gì?


	C. Luyện tập



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

? Đọc truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi, em có suy nghĩ gì về tuổi trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ?
E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

? Tìm thêm trong các văn bản khác những câu thơ, văn ca ngợi các anh bộ đội, những thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ ? 
 + “ Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. 

       Mà lòng phơi phới dậy tương lai” 

                      ( Tố Hữu)

 + “ Có những ngày vui sao

        Cả nước lên đường

        Xao xuyến bờ tre từng hồi trống giục...”  

                                             ( Chính Hữu)

+ Có lẽ nào anh lại mê em

Một cô gái không nhìn rõ mặt

Đại đội thanh niên đi lấp hố bom

Áo em hình như trắng nhất.

Người tinh nghịch là anh dễ thân

 Bởi như thế có em đứng gần

Em ở Thạch Kim sao lừa anh nói là Thạch Nhọn ( Gửi em -Cô thanh niên xung phong- Phạm Tiến Duật)

+ Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang

Cúc ơi ! Em ở đâu không về tập hợp

Chín bạn quây quần đủ hết

Nhỏ, Xuân, Hà, Hường, Hợi, Rạng, Xuân, Xanh

A trưởng Võ Thị Tần đã điểm danh

Chỉ thiếu mình em

Chín bỏ làm mười răng được

Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc

Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng...

( Cúc ơi- Yến Thanh)4 Củng cố: 
      ? Ba cô gái với những tính cách khác nhau nhưng đều có phẩm chất chung đáng quý nào ? 

      ? Em cảm nhận gì về tình cảm của 3 nhân vật nữ thanh niên xung phong trong đoạn trích cũng như hình ảnh của những cô thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn thời chống Mĩ ?  

3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Học bài theo các phần đã phân tích 

+ Viết đoạn văn phân tích nhân vật Phương Định.

+ Soaïn baøi OÂn taäp veà truyeän
   + Laäp baûng thoáng keâ

   + Traû lôøi caâu hoûi vaøo vôû soaïn

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Soạn:   /   /2023                                          
Tuần 29- Tiết 145
       Tập làm văn: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
  (PhầnTập làm văn)
I. Mục tiêu bài dạy: 
 1. Kiến thức:

+ Những kiến thức về kiểu bài nghị luận về sự việc, hiện tượng của đời sống.

+ Những sự việc, hiện tượng trong thực tế đáng chú ý ở địa phương .

 2. Kỹ năng:                 

+ Suy nghĩ, đánh giá về một hiện tượng, một sự việc thực tế ở địa phương. 

+ Làm một bài văn trình bày một vấn đề mang tính xã hội nào đó với suy nghĩ, kiến nghị của riêng mình.    

 3.Thái độ:

+ Bồi dưỡng thái độ đúng đắn khi đánh giá về một hiện tượng, một sự việc thực tế ở địa phương. 
 4. Định hướng phát triển năng lực:
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
+ Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Một số vấn đề đáng viết ở địa phương.

* Học sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn tiết 101

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 

     Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh và kết hợp kiểm tra KT học sinh  trong bài học

2. Bài mới: 

A, HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )
           Hiện nay trong thực tế có rất nhiều vấn đề con người phải quan tâm để tìm giải pháp tối ưu như vấn đề môi trường, vấn đề quyền trẻ em, vấn đề xã hội… Đó là những vấn đề mà tất cả các quốc gia trên thế giới phải quan tâm đồng thời nó là vấn đề cụ thể của từng địa phương phải giải quyết. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về và viết về một vấn đề thực tế ở địa phương mình.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS


	NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	? Nhắc lại những yêu cầu của bài nghị luận về sự việc, hiện tượng  đời sống ?

+ Đối tượng: Những sự việc, hiện tượng của đời sống.

+ Yêu cầu về nội dung: Nêu sự việc- hiện tượng và biểu hiện của nó, phân tích đúng sai, lợi-hại... nguyên nhân, bày tỏ ý kiến, thái độ của người viết .

+ Yêu cầu hình thức: Luận điểm rõ ràng, mạch lạc, xác thực, phù hợp, lời văn chính xác, sống động.

* Yêu cầu:

+ Nội dung: Nêu sự việc, hiện tượng nổi bật trong thực tế đời sống ở địa phương với những chứng cứ cụ thể, nhận xét, đánh giá thoả đáng, giải pháp có căn cứ thực hiện.

+ Hình thức: Bài viết được trình bày theo bố cục ba phần chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, rõ ràng.


	I. Yêu cầu của bài nghị luận về sự việc, hiện tượng  đời sống:

2. Nhiệm vụ của chương trình: 

+ Tìm hiểu thực tế ở địa phương để thấy được những sự việc, hiện tượng có ý nghĩa, đáng chú ý.



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	? Nơi em ở, trong thành phố, trong tỉnh có những vấn đề nào cần bàn bạc?

Làm nhóm- 3 phút

Nhóm 1: vấn đề môi trường

? Theo em vấn đề môi trường ở địa phương em như thế nào?

Nhóm 2: Quyền trẻ em

? Về quyền trẻ em có những vấn đề gì ?

? Các cơ quan và chính quyền địa phương, nhà trường đã có sự quan tâm đến trẻ em như thế nào?

Nhóm 3: vấn đề xã hội ở địa phương

? Ở địa phương vấn đề xã hội mà em biết là vấn đề gì?

? Xác định vấn đề cần viết ?

* Giáo viên hướng dẫn học sinh làm dàn ý (không nêu tên người, tên cơ quan cụ thể).

? Yêu cầu phần mở bài ?

? Phần Thân bài cần nêu những vấn đề gì ?H khá giỏi

? Phần Kết bài cần chôt lại vấn đề ntn ?

? Theo em, phần Mở bài ta cần đưa ra vấn đề ntn ?

? Vấn đề cần nghị luận ở đây là gì ?

? Phần Thân bài cần nêu những ý cơ bản nào ?

? Phần Kết bài em khẳng định lại vấn đề ntn ?

? Bài học em rút ra ở đây là gì ?H khá 

* Yêu cầu: Dựa vào dàn bài, hoàn thành bài viết nghị luận về sự việc, hiện tượng  đời sống với dẫn chứng cụ thể, thuyết phục, có bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, không quá 1500 chữ.

* Sau khi học sinh hoàn thành bài viết, giáo viên cho các nhóm tổ trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Cuối cùng là ý kiến nhận xét, đánh giá của giáo viên
	II. Luyện tập

I. Xác định những sự việc, hiện tượng  đời sống trong thực tế ở địa phương. 

1. Vấn đề môi trường:
+ Hậu quả của việc phá rừng với các thiên tai như lũ lụt, hạn hán.

+ Hậu quả của việc chặt phá cây xanh với việc ô nhiễm bầu không khí đô thị.

+ Hậu quả của rác thải khó tiêu huỷ ( bao bì ni lông, chai lọ bằng nhựa tổng hợp) đối với việc bảo vệ môi trường biển

+ Hậu quả của việc xả rác, nước thải bừa bãi, khói bụi do các cơ sở sản xuất…

2. Vấn đề quyền trẻ em:
+ Sự quan tâm của chính quyền địa phương: Xây dựng sửa chữa trường học, giúp đỡ trẻ em khó khăn...

+ Sự quan tâm của trường: Xây dựng cảnh quan sư phạm, tổ chức các hoạt động ngoại khoá.

+ Sự quan tâm của gia đình: Cha mẹ có làm gương hay không ? Có biểu hiện bạo hành trẻ em không ?

3. Vấn đề xã hội:

+ Những tấm gương sáng về lòng nhân ái, đền ơn đáp nghĩa, đức hi sinh của người lớn và trẻ em 

+ Những vấn đề có liên quan đến tệ nạn xã hội 

III. Lựa chọn nội dung viết:
1. Những vấn đề có liên quan đến tệ nạn xã hội ( Hiện tượng chơi cờ bạc)

IV. Dàn bài

A.Mở bài: 

+ Giới thiệu tệ nạn xã hội nói chung, hiện tượng cờ bạc nói riêng ảnh hưởng tới đời sống, tinh thần của mỗi gia đình nói riêng, xã hội nói chung.

B.Thân bài: 

+ Hiện trạng của tệ nạn cờ bạc

+ Nguyên nhân.

+ Thời gian, địa điểm.

+ Tác hại: (Đưa ra ý kiến, ví dụ)

  - Mất thời gian

  - Mất tiền của

  - Mất sức lực

  - Ảnh hưởng hạnh phúc gia đình

  - Ảnh hưởng trật tự an ninh xã hội

-> Ảnh hưởng tới bản thân, gia đình, sự phát triển của đất nước, văn hóa của dân tộc.

C.Kết bài: 

+ Khẳng định lại tác hại của hiện tượng cờ bạc.

+ Bài học

2. Vấn đề môi trường ở địa phương em (rác thải, khói bụi nhà máy, xí nghiệp)

A.Mở bài

+ Tầm quan trọng của môi trường sống

+  Khái quát những tác hại  của việc ô nhiễm môi trường 

B. Thân bài
+ Giải thích ngắn gọn để làm rõ khái niệm môi trường: Đó là không khí, đất đai, nguồn nước, rừng cây...

+ Giải thích, chứng minh để thấy rõ: nếu ko bảo vệ môi trường, cuộc sống của chúng ta sẽ bị tổn hại lớn lao ntn.

+ Rác thải, khói bụi nhà máy, xí nghiệp cụ thể ở địa phương ra sao

+ Không khí bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khoẻ.

+ Nguồn nước bị ô nhiễm sẽ làm dịch bệnh phát triển.

+  Phê phán thái độ vô trách nhiệm, thờ ơ với việc bảo vệ môi trường.

- Làm thế nào để bảo vệ môi trường

+ Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền

+ Với nhân dân

+ Bảo vệ môi trường là lớn lao nhưng cũng là gần gũi với mỗi người, là trách nhiệm của mỗi người.

+ Thu gom rác, giữ vệ sinh

+ Trồng cây, bảo vệ nguồn nước...

C. Kết bài:

+ Khẳng định lại vấn đề nghị luận

+ Bài học


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
   ? Phương pháp làm bài nghị luận về một vấn đề xã hội ?

  + Yêu cầu về nội dung: Nêu sự việc- hiện tượng và biểu hiện của nó, phân tích đúng sai, lợi-hại... nguyên nhân, bày tỏ ý kiến, thái độ của người viết .

   + Yêu cầu hình thức: Luận điểm rõ ràng, mạch lạc, xác thực, phù hợp, lời văn chính xác, sống động.

3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau

+ Ôn tập phương pháp làm bài.

+ Soạn bài: Biên bản.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:

Soạn:   /   /2023                                                 
Tuần 30- Tiết 146
TRAÛ BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA KYØ II
I.MUÏC TIEÂU :


Giuùp hoïc sinh :

· Thoâng qua vieäc traû baøi, giuùp hoïc sinh nhaän ra nhöõng öu, khuyeát trong baøi vieát cuûa mình, töø ñoù ruùt tæa kinh nghieäm cho laàn vieát sau.

· Reøn luyeän cho hoïc sinh kyõ naêng söûa chöõa nhöõng sai soùt khi laøm vaên.

II.CHUAÅN BÒ :


1.Ñoái vôùi thaày :

· Giaùo aùn.

· Baøi ñaõ chaám.


2.Ñoái vôùi troø :


-    Nhôù laïi nhöõng caâu traéc nghieäm vaø daøn yù baøi töï luaän cuûa mình.

III.TIEÁN TRÌNH TRAÛ BAØI :
	HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV & HS 
	NOÄI DUNG BAØI HOÏC

	Hoaït ñoäng 1 : Xaùc ñònh yeâu caàu cuûa ñeà

ÑAÙP AÙN

I / Ñoïc – hieåu (3ñ)

  ( Theo ñaùp aùn )

II / Taïo laäp vaên baûn(7ñ)

  ( Theo ñaùp aùn )

Hoaït ñoäng 2 : Nhaän xeùt baøi vieát cuûa hs trong lôùp

a. Öu ñieåm :

- Baøi vieát cô baûn laøm toát phaàn ñoïc- hieåu.

- Phaàn töï luaän: 
+ Ña soá Hs hiểu được yêu cầu của đề do đó các em viết khá tốt đoạn văn ở câu 1.
+ Böôùc ñaàu ñaõ bieát trình baøy caûm nhaän veà hình aûnh thô hôïp lí, kỹ năng viết văn nghị luận về đoạn thơ, bài thơ khá ổn.
b. Toàn taïi :

- Moät vaøi baøi coøn khaù vuïng veà trong vieäc dieãn ñaït .

- Loãi duøng töø, chính taû, döïng ñoaïn, lieân keát ñoaïn coøn phoå bieán.

- Naêng löïc vieát vaên cuûa moät soá hoïc sinh coøn yeáu.

Hoaït ñoäng 3 : Traû baøi 

* Gv traû baøi cho hs. Cho moät vaøi hs coù baøi ñaït ñieåm cao ñoïc baøi vieát tröôùc lôùp. Sau ñoù , gv thu laïi baøi ñeå löu taïi vaên phoøng nhaø tröôøng.

 
	I/ Ñeà baøi :

 A. Phaàn đọc- hiểu : 3 caâu

 B. Phaàn taïo laäp vaên baûn :

II/ Nhận xét:



3. Höôùng daãn hoïc taäp ôû nhaø
- Vieát laïi ñoaïn vaên naøy vaøo vôû baøi taäp sau khi ñaõ ñöôïc ruùt kinh nghieäm.

- Traû lôøi vaøo vôû baøi soaïn nhöõng caâu hoûi baøi: Bieân baûn

IV.RUÙT KINH NGHIEÄM :

Soạn:   /   /2023                                                 
Tuần 30- Tiết 147
Tập làm văn: BIÊN BẢN
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:
+ Mục đích, yêu cầu, nội dung của biên bản và các loại biên bản thường gặp trong cuộc sống.

2. Kỹ năng:

+ Viết được một biên bản sự vụ hoặc hội nghị.

3. Thái độ: 

+ Giáo dục học sinh ý thức viết đúng sự vụ hoặc trung thành với các nội dung đánh giá, các kế hoạch hoặc các ý kiến của hội nghị...
4. Định hướng phát triển năng lực:
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
+ Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Nghiên cứu soạn giáo án, chuẩn bị sẵn 1 số biên bản mẫu

* Học sinh: Theo hướng dẫn sgk

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Giáo viên khái quát các kiểu văn bản điều hành ( hành chính, công vụ) đã học ở lớp dưới và giới thiệu tầm quan trọng của văn bản trong cuộc sống.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS


	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	* Gọi học sinh đọc 2 văn bản mẫu trong sgk 

? Hai văn bản trên ghi lại sự việc gì ?

+ Biên bản ghi lại nội dung diễn biến sinh hoạt chi Đội lớp 9D trường THCS Kết Đoàn.

+ Biên bản ghi lại nội dung và các thành phần tham dự một cuộc trao đổi giấy tờ, tang vật, phương tiện cho người vi phạm sau khi đã xử lí.

? Tìm nội dung của mỗi biên bản ?

+ Biên bản 1: Nội dung diễn biến, các thành phần tham dự một cuộc họp chi đội.

+ Biên bản 2: Nội dung diễn biến, các thành phần tham dự một cuộc trao trả giấy tờ, tang vật, phương tiện cho người vi phạm sau khi đã xử lí.

? Văn bản phải đảm bảo yêu cầu gì về nội dung và hình thức ?

? Ngoài 2 mẫu biên bản trong sách giáo khoa, em hãy kể tên 1 số biên bản thường gặp ?

+ Biên bản vi phạm về nề nếp, nội quy.

+ Biên bản vi phạm về luật lệ giao thông.

+ Biên bản kiểm kê thư viện.

+ Biên Bản Đại hôi chi Đoàn

+ Biên bản họp phụ huynh lớp. 

? Qua đây em có nhận xét gì về biên bản ?

+ Có rất nhiều hiện tượng sự việc trong cuộc sống phải ghi biên bản-> có nhiều loại biên bản.

? Căn cứ vào đâu ta có thể chia biên bản thành nhiều loại ?

+ Tuỳ nội dung của biên bản mà chia biên bản ra thành nhiều loại: biên bản hội nghị, biên bản sự việc

 ? Qua đây em hiểu thế nào là biên bản, yêu cầu người ghi biên bản?

* Giáo viên: Biên bản là văn bản ghi chép những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Nó không có hiệu lực pháp lí để thi hành, mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ, làm cơ sở để xem xét, kết luận một sự việc…

* Học sinh đọc ghi nhớ

* Yêu cầu học sinh quan sát lại 2 biên bản trên.

? Theo em những biên bản trên có thể chia làm mấy phần ?

+ Mở đầu, nội dung và phần kết thúc.

? Phần mở đầu của văn bản gồm những mục gì ?

+ Mở đầu biên bản gồm quốc hiệu (với biên bản sự vụ, hành chính), tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ.

? Tên biên bản được viếtnhư thế nào ?

+ Tên biên bản nêu rõ nội dung của biên bản và viết chữ in hoa.

+ Tuỳ từng biên bản mà có tên khác nhau: biên bản vi phạm giao thông, biên bản sinh hoạt chi Đoàn…

? Phần nội dung biên bản gồm những mục gì ?

+ Ghi lại diễn biến và kết quả của sự việc.

? Phần nội dung phải đảm bảo yêu cầu gì ?

+ Cách ghi biên bản phải trung thực, khách quan, không được thêm vào những ý kiến chủ quan của người viết.

+ Đảm bảo tính chính xác, cụ thể của biên bản giúp cho người có trách nhiệm làm cơ sở xem xét để đưa ra những kết luận đúng đắn.

? Phần kết thúc của văn bản gồm những mục gì ?

+ Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của các thành viên có trách nhiệm chính, những vb hoặc hiện vật kèm theo ( nếu có).

? Mục kí tên dưới biên bản nói lên điều gì ?

+ Chữ kí thể hiện tư cách pháp nhân của những người có trách nhiệm lập biên bản.

? Qua bài học cần ghi nhớ điều gì ? 

* Gọi học sinh đọc ghi nhớ.


	I. Bài học:

1. Đặc diểm của biên bản:
a. Phân tích ngữ liệu: ( SGK -  )
+ Văn bản 1: Biên bản sinh hoạt chi Đội.

+ Văn bản 2: Biên bản trả lại tang vật.

* Về nội dung:

+ Số liệu, sự kiện phải chính xác, cụ thể.

+ Ghi chép phải trung thực, đầy đủ, không suy diễn khách quan.

+ Ghi rõ thời gian, địa điểm.

+ Lời văn ngắn gọn, chính xác, chỉ có một cách hiểu, tránh mập mờ tối nghĩa.

* Về hình thức:

+ Phải viết đúng mẫu quy định.

+ Không trang trí các hoạ tiết.

+ Biên bản là loại văn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác đầy đủ một sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra.

+ Yêu cầu của biên bản: Số liệu, sự kiện phải chính xác, cụ thể; ghi chép phải trung thực..

-> Có rất nhiều biên bản.

b. Ghi nhớ 1,2,4 (  SGK/126)

2. Cách viết biên bản:
* Phần mở đầu
+ Mở đầu biên bản gồm quốc hiệu (với biên bản sự vụ, hành chính), tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ.

* Phần nội dung
+ Ghi lại diễn biến và kết quả của sự việc.

* Phần kết thúc
 Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của các thành viên có trách nhiệm chính, những văn bản hoặc hiện vật kèm theo(nếu có).

 Ghi nhớ 3: (  SGK/126)



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	? Đọc và nêu yêu cầu của bài tập 1?

+ Lựa chọn những tình huống cần viết biên bản.

? Muốn lựa chọn đúng ta căn cứ vào đâu ?

+ Căn cứ vào sự việc.

? Em hãy lựa chọn tình huống để viết cần phải viết biên bản ? H khá giỏi
    -  Tình huống a, c, d

? Tại sao em không chọn trường hợp b và e ?

+ b: viết bản đề nghị

+ e: viết bản kiểm điểm

? Yêu cầu bài tập 2 là gì ?

? Kể tên các mục của một văn bản thông thường ?

+ Phần mở đầu

+ Phần nội dung

+ Phần kết thúc.

? Nêu được tên một số loại biên bản và các mục không thể thiếu khi viết biên bản ? 

+ Ghi lại phần mở đầu, mục lớn phần nội dung, phần kết của biên bản giới thiệu đội viên…

( Thảo luận theo nhóm- 5 phút

 Các nhóm sửa chữa, chấm điểm cho nhóm bạn)
	II. Luyện tập:

 Bài tập số 1 ( sgk-126)

 Bài tập số 2 ( sgk-126 )

+ Trường THCS ... 

+ Đội TNTP HCM

         BIÊN BẢN GIỚI THIỆU…

+ Thời gian:

+ Thành phần: chị phụ trách và 41 đội viên…

+ Người điều hành: Chi đội trưởng

+ Thư kí…


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

? Lập một biên bản theo tình huống sau:

- Biên bản vi phạm nội quy trường học

- Biên bản học sinh vi phạm quy chế thi

E. ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

 ? Hãy ghi lại biên bản về một buổi sinh hoạt chi đoàn của lớp em.
3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

   + Tiếp tục hoàn chỉnh các bài tập.

   + Viết một biên bản đúng qui cách: Biên bản sinh hoạt lớp.

   + Chuẩn bị : Chuaån bò baøi luyeän taäp vieát bieân baûn . ( Thöïc hieän tröôùc baøi taäp

1,2,3) 

IV. RÚT KINH NGHIỆM :
Soạn:   /   /2023                                                 

Tuần 30- Tiết 148

Tập làm văn: LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN
I. Mục tiêu bài dạy: 

1.  Kiến thức:

+ Mục đích, yêu cầu, nội dung của biên bản và các loại biên bản thường gặp trong cuộc sống.

2. Kỹ năng:

+ Viết được một biên bản hoàn chỉnh.

3. Thái độ: 

+ Giáo dục học sinh ý thức viết đúng sự vụ hoặc trung thành với các nội dung đánh giá, các kế hoạch hoặc các ý kiến của hội nghị...

4. Định hướng phát triển năng lực:
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
+ Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...
II.Chuẩn bị:

* Giáo viên: Bài sọan và một số mẫu biên bản, đề kiểm tra 15 phút in sẵn

* Học sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn sgk

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút

* Đề bài :

I. Trắc nghiệm :(2,0 đ) 
Câu1.Trong các tình huống sau tình huống nào cần viết biên bản ? (0,25)

A. Em bị ốm không thể đi học được.

B. Lớp em muốn tổ chức đi tham quan nhà bảo tàng thành phố

C. Ghi lại diễn biến và kết quả đại hội Đoàn trường

D. Một nhóm học sinh tự ý đi tham quan không xin phép thầy cô, cha mẹ

Câu 2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống sau (1,0đ)

  Biên bản là loại văn bản ghi chép..........................................................một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xáy ra. Người ghi biên bản chịu trách nhiệm về.........................................................của biên bản.

Câu 3. Nêu tên các mục của biên bản vào cột bên trái cho phù hợp với nội dung ở cột bên phải (0,75)

	Tên mục
	Nội dung

	
	+ Ghi diễn biến, kết quả sự việc

	
	+ Ghi thời gian kết thúc, họ tên và chữ kí của các thành viên có trách nhiệm chính, những văn bản, hiện vật kèm theo( nếu có)

	
	+ Ghi quốc hiệu và tiêu ngữ ( đối với văn bản sự vụ, hành chính) tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và trách nhiệm của họ.


II. Tự luận:

       Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc của biên bản buổi sinh hoạt lớp em ?

* Đáp án, biểu điểm:

I. Trắc nghiệm: ( 2,0 điểm)

Câu1: C


Câu 2: ...một cách trung thực, chính xác, đầy đủ....tính xác thực.....

 
Câu 3: Phần nội dung -  Phần kết thúc - Phần mở đầu

II. Tự luận: ( 8,0 điểm)

- Nội dung: Ghi đầy đủ các phần

1. Phần mở đầu: Ghi quốc hiệu và tiêu ngữ, tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và trách nhiệm của họ ( 2,0điểm)

2. Phần nội dung: Ghi tóm tắt nội dung diễn biến buổi sinh hoạt lớp ( 4,0 điểm)

3. Phần kết thúc: Ghi rõ thời gian kết thúc, họ tên và chữ kí của các thành viên có trách nhiệm ( 1,0 điểm)

- Hình thức: Trình bày đúng đầy đủ nội dung các bước, trình bày đẹp, khoa học đúng khuôn mẫu của biên bản ( 1,0điểm)

 2. Bài mới:  

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

 Ở giờ trước các em đã tìm hiểu khái niệm biên bản cũng như các yêu cầu về hình thức và nội dung của một biên bản. Chúng ta sẽ tháy biên bản là một loại văn bản khá phổ biến được sử dụng trong những tình huống xảy ra trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta sẽ đi luyện tập viết các biên bản thông dụng, gần gũi với học sinh chúng ta để làm quen với kĩ năng viết biên bản sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS


	NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	? Biên bản là gì ?

? Những tình huống để viết biên bản ?

? Yêu cầu đối với một biên bản ?

? Viết biên bản nhằm mục đích gì ?

+ Làm chứng cứ, cơ sở cho các nhận định, kết luận và các quyết định xử lí.

? Người viết biên bản phải có trách nhiệm và thái độ như thế nào ?

+ Người ghi biên bản chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản.

? Nêu bố cục, cách viết biên bản?

+ Phần mở đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ.

+ Phần nội dung: Diễn biến và kết quả của sự việc

+ Phần kết thúc: thời gian kết thúc, chữ kí, họ tên thành viên…

? Lời văn và cách trình bày một biên bản có gì đặc biệt ?

+ Lời văn của biên bản cần ngắn gọn, chính xác

+ Trình bày theo mẫu quy định


	I. Khái niệm: 

+ Biên bản là loại văn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác đầy đủ một sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra.

* Tình huống cần viết biên bản

+ Tuỳ theo nội dung của từng sự việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau.

* Yêu cầu của biên bản: 
+ Số liệu, sự kiện phải chính xác, cụ thể; ghi chép phải trung thực..

* Bố cục, cách viết biên bản

+ Phần mở đầu

+ Phần nội dung

+ Phần kết thúc 



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	* Gọi học sinh đọc bài tập số 1

? Nội dung ghi chép như vậy đã cung cấp đầy đủ dữ liệu để lập 1 biên bản chưa ?  Cần thêm bớt những gì ?

?  Thành phần tham dự gồm những ai ?

+ Cô giáo chủ nhiệm và toàn thể các bạn trong lớp

? Nội dung họp lớp tuần vừa qua thế nào?

+ Lớp trưởng đánh giá những ưu, khuyết điểm tuần vừa qua

+ Các ý kiến đóng góp của các bạn

+ Nhận xét, đánh giá và rút kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm

* Gọi học sinh đọc và xác định yêu cầu của bài tập số 3

? Thành phần tham dự gồm những ai?

+ Giáo viên chủ nhiệm lớp trực tuần trước và giáo viên chủ nhiệm lớp trực tuần sau

? Nội dung bàn giao như thế nào?

* Học sinh làm theo nhóm 

* Gọi các nhóm trình bày, nhận xét

-> Giáo viên củng cố lại phương pháp làm bài

* Gọi học sinh đọc và xác định yêu cầu bài tập số 4

? Nêu yêu cầu của bài tập?

* Giáo viên: Thực hiện các bước theo mẫu

* Học sinh làm theo nhóm 

* Gọi các nhóm trình bày, nhận xét

-> Giáo viên củng cố lại phương pháp làm bài
	II. Luyện tập: 
Bài tập số 1 (SGK- 134)
-  Phần dữ liệu chưa đầy đủ

-  Cần bổ sung:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ

+ Ngày tháng tiến hành

+ Tên biên bản 

+ Thời gian kết thúc, thủ tục kí xác nhận

 Bài tập số 2(SGK-  136) 

 Lập biên bản sinh hoạt lớp tuần qua

Bài tập số 3 (SGK- 136)
Hãy ghi lại biên bản bàn giao nhiệm vụ trực ban của lớp em cho lớp bạn ?

* Nội dung bàn giao:

+ Nội dung công việc và kết quả đã làm trong tuần

+ Nội dung công việc cần làm trong tuần tới

+ Các phương tiện vật chất và hiện trạng của chúng trong thời điểm hiện tại bàn giao

Bài tập số 4 (SGK-136 )

Viết biên bản vi phạm hành chính


D. CHOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

? Ghi lại biên bản họp bầu ban cán sự lớp

E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

? Tìm hiểu về biên bản xử lí các trường hợp vi phạm luật giao thông (vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người, điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe...)
3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

+  Hoàn thành các bài tập

+ Xác định hoàn cảnh cần lập biên bản và viết một biên bản theo đúng qui cách.

+ Chuẩn bị: "Hợp đồng"  ( Đọc văn bản mẫu trong SGK, chuẩn bị theo hướng dẫn sgk).

Soạn:   /   /2023
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Tiếng Việt: TỔNG KẾT VỀ NGỮ PHÁP
I. Mục tiêu bài dạy: 

1. Kiến thức:

+ Hệ thống hoá kiến thức về các từ loại và cụm từ (danh từ, động từ, tính từ, cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ và các từ loại khác)
+ Tích hợp: Biến đổi và mở rộng cấu trúc câu
2. Kỹ năng:

+ Tổng hợp kiến thức về từ loại và cụm từ.

+ Nhận biết và sử dụng thành thạo những từ loại đã học.

3. Thái độ: 

+ Giáo dục học sinh ý thức sử dụng đúng các từ loại và cụm từ khi đặt câu hoặc tạo lập văn bản.
4. Định hướng phát triển năng lực:
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
+ Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Hệ thống kiến thức, máy tính, máy chiếu, phiếu học tập

* Học sinh: Theo hướng dẫn sgk

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình giờ học.

2. Bài mới: 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )
 Trong chương trình Tiếng Việt THCS các em đã được học rất nhiều các từ loại, các cụm từ tham gia vào các chức vụ khác nhau của câu. Hôm nay cô trò ta sẽ đi tổng kết lại các đơn vị kiến thức có liên quan đến các từ loại, cụm từ đó.
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	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	? Nêu khái niệm, khả năng kết hợp, chức vụ và các loại danh từ, động từ, tính từ ?

( Học sinh thảo luận nhóm  và  điền vào bảng phụ theo mẫu cho sẵn)

* Học sinh trình bày và giáo viên kết hợp trình chiếu 
	I. Từ loại:



	Từ loại
	Khái niệm


	Khả năng kết hợp
	Chức vụ
	Phân loại

	Danh từ
	DT là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm
	DT có thể kết hợp với từ chỉ số lượng: những, các, một, ở phía trước, các từ “ấy, này, đó…” ở phía sau và một số từ ngữ khác để lập thành cụm DT
	+Làm chủ ngữ

+ Làm vị ngữ khi DT cần có từ “ là” đứng trước.
	* DT chỉ đơn vị gồm:

+ DT chỉ đơn vị tự nhiên: con, viên

+ DT chỉ đơn vị quy ước:tạ, thúng

+ DT chỉ đơn vị chính xác: tạ

+ DT chỉ đơn vị ước chừng: thúng

* DTchỉ sự vật:

+ DTC:là tên gọi một loại sự vật

+ DTR: tên riêng từng người, từng sự vật

	Động từ
	+ ĐT là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.
	+ ĐT thường kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy… để tạo thành cụm động từ.
	+ Điển hình làm vị ngữ.

+ Làm CN, ĐT ( mất khả năng kết hợp với các từ.)
	* ĐT tình thái (thường đòi hỏi các ĐT khác đi kèm)

* ĐT chỉ hành động, trạng thái:

+ ĐT chỉ hành động.

+ ĐT chỉ trạng thái.

	Tính từ


	+ TT là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự việc, hành động, trạng thái.
	+ TT thường kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, rất, hơi, quá… tạo thành cụm  tính từ.

+ Khả năng kết hợp với, hãy đừng, chí rất hạn chế.
	+ Làm CN

+ Làm VN (Khả năng làm hạn chế hơn ĐT)
	+ TT chỉ đặc điểm tương đối ( có thể kết hợp được với từ chỉ mức độ).

+ T T chỉ đặc điểm tuyệt đối (không thể kết hợp được với từ chỉ mức độ)

	? Kể tên các từ loại được học ở chương trình Tiếng Việt từ lớp 6 đến lớp 9 và nêu khái niệm của từng từ loại ấy ngoài danh từ, động từ, tính từ?

* Giáo viên treo bảng phụ học sinh trả lời
	


* Bảng phụ:

	Tên gọi
	Định nghĩa – Khái niệm
	Ví dụ

	Số từ
	Là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật
	ba, năm (thứ năm, thứ sáu)

	Đại từ
	Là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian, thời gian
	tụi, bao nhiêu, bao giờ, bấy giờ, (ai, nó, tớ, hắn, gì ...)

	Lượng từ
	Là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật
	những (các, mọi, mỗi ...)

	Chỉ từ
	Là những từ dùng để trỏ vào sự vật
	ấy, đâu (này, nọ, kia, ấy ...)

	Phó từ
	Là những từ chuyên đi kèm động từ, tính từ dùng để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ.
	đó, mới, đang (rất, khá, hơi, vẫn ...)

	Quan hệ từ
	Là từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả .. giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn.
	ở, của, nhưng, như (và, với, bằng ...)

	Trợ từ
	Là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó.
	chỉ, cả, ngay, (này, nhỉ ...)

	Thán từ
	Là những từ dùng để bộc lộ cảm xúc tình cảm của người nói, hoặc dùng để gọi đáp
	Trời ơi (ôi, than ôi ...)

	Tình thái từ
	Những từ dùng thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến biểu thị sắc thái tình cảm của người nói, viết.
	hả (nào, nhé ...)


	* Giáo viên hướng dẫn ôn kiến thức về cụm từ :

+GV: Căn cứ vào tính chất từ loại của phần trung tâm, người ta chia thành cụm DT, cụm ĐT, cụm TT

? Cụm danh từ là gì? Nêu cấu tạo của cụm danh từ? 
? Thế nào là cụm động từ? Mô hình cấu tạo của cụm động từ ? 

? Nêu đặc điểm và mô hình cấu tạo của cụm tính từ? 


	II. Cụm từ 

1. Cụm danh từ:

* Khái niệm

* Ví dụ:

* Cấu tạo

2. Cụm động từ:
* Khái niệm

* Ví dụ:

* Cấu tạo

3. Cụm tính từ:
* Khái niệm

* Ví dụ:

* Cấu tạo


* Sơ đồ cấu tạo:

1, Cụm danh từ:

	Phần trước

(phụ ngữ trước)
	Phần trung tâm
	Phần sau

(phụ ngữ sau)

	t2
	t1
	t1
	t2
	s1
	s2

	Tổng lượng
	số lượng
	DT đơn vị
	Danh từ
	Từ nêu đặc điểm
	Từ xác định vị trí của vật

	Tất cả
	những (ba)
	em
	học sinh
	tiên tiến
	ấy


 2, Cụm động từ:
	Phần trước

(phụ ngữ trước)
	Phần trung tâm 


	phần sau

(phụ ngữ sau)

	bổ sung cho động từ các ý nghĩa về quan hệ thời gian, sự tiếp diễn tương tự, sự khuyến khích, ngăn cản, sự khẳng định hoặc phủ định hành động, trạng thái
	Động từ
	bổ sung ý nghĩa cho động từ về đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích, nguyên nhân, phương tiện, cách thức hành động….


3, Cụm tính từ:

	Phần trước

(phụ ngữ trước)
	Phần trung tâm 
	phần sau

(phụ ngữ sau)

	bổ sung cho tính từ các ý nghĩa: quan hệ thời gian, sự tiếp diễn tương tự, mức độ của đặc điểm, sự khẳng định hoặc phủ định…
	Tính từ
	bổ sung các chi tiết: sự so sánh, mức độ, phạm vi hay nguyên nhân của tính chất đặc điểm


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

? Viết một đoạn văn có chứa cụm danh từ, động từ, tính từ

3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Ôn tập các kiến thức về từ loại, thuộc cấu tạo sơ đồ của cụm từ,

+ Tìm hiểu và hoàn thành các bài tập trong sgk

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Soạn:   /   /2023                                             
Tuần 30- Tiết 150
 Tiếng Việt: TỔNG KẾT VỀ NGỮ PHÁP (TT)
I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức:

+ Hệ thống hoá kiến thức về các từ loại và cụm từ (danh từ, động từ, tính từ, cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ và các từ loại khác)

+ Tích hợp: Biến đổi và mở rộng cấu trúc câu.
2. Kỹ năng:

+ Tổng hợp kiến thức về từ loại và cụm từ.

+ Nhận biết và sử dụng thành thạo những từ loại đã học.

3. Thái độ: 

+ Giáo dục học sinh ý thức sử dụng đúng các từ loại và cụm từ khi đặt câu hoặc tạo lập văn bản.

4. Định hướng phát triển năng lực:
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
+ Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Hệ thống kiến thức, máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.

* Học sinh: Theo hướng dẫn sgk

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình giờ học.

2. Bài mới:
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	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )


	* Giáo viên trình chiếu bài tập số 1

? Đọc và nêu yêu cầu của bài tập số 1 ?

? Muốn xác định đúng ta phải làm như thế nào?

+ Nắm chắc khái niệm, khả năng kết hợp và chức vụ của từng loại.
? Dựa vào đó em hãy xác định?

? Cho biết DT “lần” là loại danh từ nào?

* Giáo viên trình chiếu bài tập số2

? Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

? Bài tập gồm mấy yêu cầu?

+ Yêu cầu 1: thêm những từ cho sẵn vào trước những từ thích hợp trong 3 cột bên dưới.

+ Yêu cầu 2: cho biết mỗi từ trong 3 cột đó thuộc loại từ nào?

+ Xem xét những từ cho trong a, b, c thường kết hợp với từ nào?

+ Xem xét những từ trong các cột thuộc những từ nào ?
? Muốn thực hiện được yêu cầu 1 ta phải làm gì?

* Dựa vào gợi ý  chia lớp làm 3 đội chơi mỗi đội sau thời gian 2 phút hoàn thành yêu cầu của bài tập.

? Đọc và xác định yêu cầu của số 3 bài tập?

? Từ kết quả bài tập số 1 & 2, hãy cho biết đứng trước các DT, ĐT, TT là những từ nào ?

* Học sinh trả lời giáo viên trình chiếu kết quả bài tập

? Xác định yêu cầu của bài tập 4?

? Muốn làm bài tập 4 ta căn cứ vào đâu?

+ Căn cứ vào khả năng kết hợp của từng từ loại
* Giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào bài tập 1,2, 3 để hoàn chỉnh bảng tổng kết ở bài tập số 4

* Giáo viên trình chiếu bài tập số 5

?  Đọc và nêu yêu cầu của bài  số 5 ?

* Cho học sinh làm bài độc lập ra giấy nháp-> Gọi học sinh trình bày-> Gọi học sinh nhận xét -> Giáo viên chốt kiến thức

? Cho biết từ tròn, lí tưởng, băn khoăn thuộc từ loại nào?

( khi tách ra khỏi văn cảnh này)

? Những từ  này trong văn cảnh này thuộc từ loại nào ?

? Từ tròn, lí tưởng, băn khoăn có dùng đúng nghĩa gốc của nó không ?

* Giáo viên: Như vậy  được dùng theo nghĩa chuyển

? Qua bài học này cần lưu ý điều gì ?

* Giáo viên trình chiếu bài tập số 1

? Bài tập 1 yêu cầu chúng ta làm gì ?

+ Điền các từ in đậm vào bảng tổng hợp
	II. Luyện tập:

I. Bài tâp về DT,ĐT, TT

Bài tập số 1( SGK-130 )Tìm D, Đ, T trong số các từ in đậm cho sẵn.

DT

ĐT

TT

Lần

Lăng

Làng

đọc, nghĩ ngợi

phục dịch

đập

Hay

đột ngột

phải 

sung sướng

 Danh từ chỉ đơn vị quy ước.

Bài tập  số 2 (SGK-130 )

Rất/ hay  TT


một/những/cái (lăng) DT

Hơi/ đột ngột   TT     

 Vừa, đã/ đọc  ĐT

đã/phục dịch  ĐT



các/ ông (giáo)  DT

Một/ lần   DT



một/làng   DT

qua/ phải   TT         

Rất/nghĩ ngợi  TT


đã/ đập  ĐT



rất/ sung sướng  TT

Bài tập số 3: ( SGK- 131)

DT đứng sau các từ: các, những, một

 ĐT đứng sau các từ: Hãy, đã ,vừa

TT đứng sau các từ rất, hơi .quá

Bài tập số 4 (Sgk-131)
Bài tập sô 5 (SGK-131)
- Cho biết những từ…
+ tròn: TT chỉ hình dáng=> tròn: ĐT ý chỉ hành động mở to mắt

+ lí tưởng: DT chỉ khái niệm =>lí tưởng: TT vì ý đây là thích chứ

+ băn khoăn: ĐT chỉ trạng  thái => băn khoăn DT khi kết hợp với “những”

=> Trong 1 số từ DT, ĐT, TT được dùng theo nghĩa chuyển

II. Các loại từ khác:
Bài tập 1 (SGK-132)


	Số từ
	Đại từ
	Lượng từ
	Chỉ từ
	Phó từ
	Quan hệ từ
	Trợ từ
	Tình thái từ
	Thán từ

	Ba

Năm
	Tôi

Bao nhiêu

Bao giờ

Bây giờ
	Những
	ấy

đâu
	đã

mới

đã

đang
	ở

Của

Nhưng

Như


	chỉ

cả

ngay

chỉ
	Hả
	Trời ơi


	* Giáo viên trình chiếu bài tập số 1

? Đọc và nêu yêu cầu bài tập?

? Muốn biết đâu là D trung tâm ta phải làm gì?

? Căn cứ vào đó em hãy xác định?

* Giáo viên trình chiếu bài tập số 2

* Kĩ thuật động não & trình bày một phút

? Tìm phần trung tâm của cụm danh từ?

* Giáo viên trình chiếu bài tập số 3

* Kĩ thuật động não& trình bày một phút

? Xác định và phân tích cụm tính từ ?


	III. Cụm từ:
Bài tập sô 1 ( SGK-133)Xác định và phân tích các cụm từ. Xét đâu là DT giữ ý nghĩa chính của cụm từ đó và trước nó có đi kèm với từ chỉ số lượng không

a. + ảnh hưởng, nhân cách, lối sống là DT trung tâm

    -> dấu hiệu nhận biết đi kèm với từ chỉ số lượng; những, một

b. +  “ ngày”-  DT trung tâm

    -> dấu hiệu đi kèm với “ những”

c. + tiếng cười là DT trung tâm

    -> dấu hiệu ta có thể thêm từ “ những” ở trước.

 Bài tập số 2 ( SGK- 133)  Tìm phần trung tâm của cụm danh từ

a)  “ đến” : ĐT trung tâm


        “ôm” : ĐT trung tâm


     ‘Chạy” : ĐT trung tâm

b)    “lên”: ĐT trung tâm

->  Những dấu hiệu để nhận biết đi kèm với những từ đã, vừa.

Bài tập số 3:  (SGK-13 )Xác định và phân tích cụm tính từ

a. rất Việt Nam, rất bình dị, rất Việt Nam, rất Phương Đông, rất mới, rất hiện đại

-  Dấu hiệu: đi kèm với “rất”

b. sẽ không êm ả

 - có thể thêm từ “rất”

c. phức tạp hơn,cũng phong phú và sâu sắc hơn


  - Dấu hiệu nhận biết đi kèm với từ “rất”

* Những từ ngữ in đậm là phần trung tâm của cụm tính từ, ở đây có hai từ Việt Nam và Phương Đông là các danh từ được dùng làm tính từ.

- Dấu hiệu để nhận biết cụm tính từ là từ rất, hoặc có thể thêm từ rất vào phía trước.


3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài:

+ Ôn tập lại kiến thức, hoàn thành các bài tập

+ Viết đoạn văn, chỉ ra được các từ loại đã học có trong đoạn văn ấy.

+ Chuẩn bị: "Toång keát veà ngöõ phaùp” (tieáp)
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IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Soạn:   /   /2023                                            

Tuần 31- Tiết 151,152
 Văn bản: ÔN TẬP VỀ TRUYỆN
I. Mục tiêu bài dạy:
1. Kiến thức: 

+ Đặc trưng thể loại qua các yếu tố nhân vật, sự việc, cốt truyện.

+ Những nội dung cơ bản của các tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam đã học.

+ Những đặc điểm nổi bật của các tác phẩm truyện đã học.

+ Tích hợp: Đặc điểm của truyện hiện đại. Đọc hiểu 1 – 2 truyện trinh thám (đọc mở rộng).
2. Kỹ năng:

+ Kĩ năng tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức về các tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam.

3.Thái độ:

+ Ý thức nhận xét, đánh giá, tổng hợp qua các tác phẩm.
4. Định hướng phát triển năng lực:
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
+ Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...
II.Chuẩn bị:

*Giáo viên: Hệ thống kiến thức, máy chiếu

* Học sinh: Trả lời câu hỏi SGK học sinh chuẩn bị theo hướng dẫn sgk. Riêng câu 1 kẻ bảng theo hướng dẫn: Tác phẩm, tác giả, hoàn cảnh ra đời, thể loại, PTBĐ, nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa

III. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình ôn tập

2. Bài mới:


Ở cả học kì I & II chúng ta đã được học rất nhiều tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam. Bài học hôm nay chúng ta sẽ điểm lại những nội dung, đặc điểm của các tác phẩm học đó.

	? Có những tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam nào đã học ở lớp 9 ?

* Giáo viên yêu cầu học sinh HĐ nhóm- 10phút-  đưa ra bảng bảng thống kê theo mẫu  giáo viên yêu cầu sau đó G đối chiếu trên slied 1

Phương pháp: sắm vai điều khiển học sinh ôn tập- HS nhận xét, đánh giá nhóm bạn.

Nhóm 1 : Làng + Lặng lẽ SaPa

Nhóm 2 : Chiếc lược ngà ; Bến quê

Nhóm 3 : Những ngôi sao xa xôi

* Học sinh trả lời các câu hỏi theo các cột của bảng thống kê-> học sinh khác nghe và bổ sung hoàn chỉnh

+ Tích hợp: Đặc điểm của truyện hiện đại.
	Câu 1.Lập bảng thống kê kiến thức theo bảng mẫu 




	Tác phẩm
	Tác giả
	H cảnh 

s.tác
	TLoại

PTBĐ
	Tình

Huống
	Nội dung
	Ý nghĩa

  Văn bản
	Nghệ thuật

	Làng


	Kim Lân


	+ Sáng tác trong thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp 1948


	+ Tr ngắn

 +Tự sự, miêu tả, biểu

cảm.


	+ Ông Hai tình cờ nghe được tin làng Chợ Dầu theo giặc.

+ Đặt nhân vật vào tình huống thử thách  bên trong để bộc lộ chiều sâu tâm trạng nhân vật

->Tình huống truyện gay cấn-> Xung đột nội tâm
	Qua tâm trạng đau xót, tủi hổ của ông Hai ở nơi tản cư khi nghe tin đồn làng mình theo giặc, truyện thể hiện tình yêu làng thống nhất với

 tình yêu và tinh thần kháng chiến.
	Đoạn trích thể hiện tình cảm yêu làng, tinh thần yêu nước của người nông dân trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp
	+Tình huống truyện gay cấn.

+ Miêu tả tâm lí nhân vật chân thực và sinh động qua suy nghĩ, hành động, lời nói (đối thoại và độc thoại).

	Lặng lẽ SaPa


	Ng

Thành Long
	+ Ra đời năm 1970, sau chuyến đi thực tế ở Lào Cai của tác giả.


	+ Tr ngắn

+Tự sự, mtả, biểu cảm.


	Độc đáo, hấp dẫn (cuộc gặp gỡ tình cờ giữa anh thanh niên và đoàn khách).


	 Ca ngợi những người lao động thầm lặng, có cách sống đẹp, cống hiến tâm sức của mình cho đất nước.
	Là câu chuện kể về cuộc gặp gỡ với những con người trong 1 chuyến đi thực tế của nv ông hoạ sĩ, tác giả thể hiện niềm yêu mến đối với nhg con người có lẽ sống cao đẹp đang lặng lẽ quên mình cống hiến cho Tổ Quốc.
	+ Tạo tình huống tự nhiên, tình cờ, hấp dẫn.

+ Xây dựng đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm 

+ Nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên đặc sắc; Miêu tả nhân vật với nhiều điểm nhìn. Kết hợp kể, tả và nghị luận

+ Tạo tính  trữ tình trong tác phẩm truyện.

	Chiếc lược ngà


	N.

Q. Sáng


	+ Năm 1966 tại chiến trường Nam Bộ là thời kì cuộc kháng chiến chống Mĩ diễn ra quyết liệt.


	+ Tr ngắn

+ Tự sự, miêu tả, biểuảm, nghị luận.


	+ Cuộc gặp gỡ của cha con ông Sáu sau 8 năm, con ko nhận cha, đến lúc nhận ra thì cũng là lúc cha phải ra đi -> bộc lộ tình cảm mãnh liệt của Thu dành cho ba  

+ Tình huống 2:Ở khu căn cứ, người cha dành hết tình cảm làm chiếc lược tặng con. lúc sắp hi sinh chỉ kịp trao cho đồng đội nhờ trao chiếc lược cho con -> bộc lộ tình cảm người cha với con. 

+ Tạo tình huống truyện éo le.

+ Cốt truyện mang yếu tố bất ngờ
	Câu chuyện cảm động éo le về hai cha con ông Sáu và bé Thu trong lần ông về thăm nhà và khu căn cứ. Qua đó ca ngợi tình cha con thắm thiết trong chiến tranh.
	+ Là câu chuyện cảm động về tình cha con sâu nặng.Chiêc ...cho ta hiểu thêm về những mất mát to lớn của chiến tranh mà nhân dân ta đã trải qua trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
	+Tạo tình huống truyện éo le.

+ Có cốt truyện mang yếu tố bất ngờ.

+ Lựa chọn người  kể chuyện là bạn của ông Sáu, chứng kiến toàn bộ câu chuyện, thấu hiểu cảnh ngộ, tâm trạng của nhân vật trong truyện

	Bến quê


	Ng

Minh Châu


	Bến quê trích trong tập truyện ngắn cùng tên. Là một sáng tác tiêu biểu của tg giai đoạn sau 1975


	+ Tr ngắn

+ Tự sự, miêu tả, biểu cảm.


	+ Hoàn cảnh éo le: Bệnh nặng, đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời.

+ Nhìn thấy vẻ đẹp của bãi bồi, nhờ con đi sang bên kia sông để thực hiện khao khát đó.

->Nhưng đứa con sa vào đám chơi cờ thế bỏ lỡ chuyến đò đi sang duy nhất trong ngày. 


	Qua những cảm xúc và tâm trạng, suy nghĩ của nhân vật Nhĩ vào lúc cuối đời, trên giường bệnh, truyện thức tỉnh mọi người về giá trị vẻ đẹp bình dị, gần gũi của cuộc sống quê hương.
	+ Cuộc sống, số phận con người chứa đầy những điều bất thường, nghịch lí, vượt ra ngoài những dự định và toan tính của chúng ta.

+ Trên đường đời, con ng ta khó tránh khỏi những vòng vèo hoặc chùng chình, để rồi vô tình không nhận ra được những vẻ đẹp bình dị, gần gũi trong cuộc sống.

+ Thức tỉnh sự trân trọng giá trị của cuộc sống  gia đình và những vẻ đẹp bình dị của quê hương.
	+ Lựa chọn người kể chuyện ở ngôi thứ ba.

+ Xây dựng những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng trong văn bản: Hình ảnh bãi bồi bên kia sông; những bông hoa bằng lăng cuối mùa, tiếng những tảng đất lở ở bờ sông bên này; cậu con trai của Nhĩ sa vào đám phá cờ thế; hành động và cử chỉ của Nhĩ ở cuối truyện.



	Những ngôi sao xa xôi


	Lê Minh Khuê


	+ Sáng tác

1971

Lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ diễn ra vô cùng gay go ác liệt


	+ Tr ngắn

+ Tự sự, mtả, bcảm.
	
	Cuộc sống chiến đấu của ba cô TNXP trên một cao điểm nơi tuyến đường Trường Sơn trong nhg năm  kháng chiến chống Mĩ . Truyện làm nổi bật tâm hồn trong sáng giàu mơ mộng, tinh thần dũng cảm chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh nhưng rất hồn nhiên, lạc quan.
	 Truyện ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của ba cô gái TNXP trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt.


	+ Sử dụng ngôi kể thứ nhất, lựa chọn nhân vật người kể chuyện đồng thời là nhân vật trong truyện.

+ Miêu tả tâm lí và ngôn ngữ nhân vật.

+ Có lời trần thuật, lời đối thoại tự nhiên.

	? Các tác phẩm truyện hiện đại VN sau năm 1975 phản ánh được những nét gì về đất nước và con người VN ở giai đoạn đó ? H khá giỏi
? Hình ảnh con người Việt Nam được thể hiện sinh động qua những nhân vật nào?

 + Những nhân vật: Ông Hai, anh thanh niên, bé Thu, ông Sáu, ba cô gái TNXP

? Phẩm chất cao đẹp của họ là gì ? 

? Những nét tính cách nổi bật ở mỗi nhân vật là gì ?

? Ấn tượng sâu sắc của em về những nhân vật nào ?

? Nêu cảm nghĩ của em về một nhân vật ?

* Giáo viên cho học sinh thể hiện rõ cảm nghĩ riêng, sâu sắc của mình

? Các tác phẩm truyện lớp 9 được trần thuật theo những ngôi kể nào ? 

? Tác dụng của việc sử dụng các ngôi kể ?

? Những tình huống truyện có sự sáng tạo đặc sắc ?

? Tác dụng của cách xây dựng tình huống đó?

? Ví dụ cụ thể cách xây dựng tình huống ở một truyện mà em thấy gây chú ý nhất ? H khá 
Đọc hiểu 1 – 2 truyện trinh thám (đọc mở rộng).
* Câu 2

+ Các tác phẩm trên đã phản ánh được 1 phần những nét tiêu biểu của đời sống xã hội và con người Việt Nam với tư tưởng và tình cảm của họ trong những thời kì lịch sử có nhiều biến cố lớn lao. Từ sau Cách mạng Tháng 8/1945 chủ yếu là trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ.

* Câu 3

a. Nét tình cảm chung: Yêu quê hương, đất nước, trung thực, dũng cảm, hồn nhiên, yêu đời, khiêm tốn, giản dị, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh cho độc lập và tự do của đất nước.

b.Nét riêng

+ Ông Hai: Tình yêu làng thật đặc biệt nhưng phải đặt trong tình yêu nước và tinh thần kháng chiến.

+ Anh thanh niên: Yêu thích và hiểu ý nghĩa công việc thầm lặng, một mình trên đỉnh núi cao, có những suy nghĩ và tình cảm tốt đẹp trong sáng về công việc và đối với mọi người.

+ Bé Thu: Cứng cỏi, tình cảm nồng nàn, thắm thiết với người cha.

+ Ông Sáu: Tình cha con sâu nặng, tha thiết trong hoàn cảnh éo le và xa cách của chiến tranh.

+ Ba cô gái TNXP: Tinh thần dũng cảm, không sợ hi sinh khi làm nhiệm vụ hết sức nguy hiểm. Tìnhcảm trong sáng, hồn nhiên, lạc quan trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt.

* Câu 5:

+ Các tác phẩm sử dụng cách trần thuật ở ngôi thứ nhất ‘‘ Chiếc lược ngà”, ‘‘Những ngôi sao xa xôi”.

+ Các tác phẩm sử dụng cách trần thuật ở ngôi thứ 3: Làng, Lặng lẽ Sa Pa, Bến quê

* Câu 6:

* Về phương thức trần thuật

* Về tình huống truyện

Các truyện có sáng tạo đặc sắc trong tình huống truyện

+ Làng

+ Chiếc lược ngà

+ Bến quê




D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
?  Kể sáng tạo một trong những truyện đã ôn(Thay đổi ngôi kể, thêm phần kết mới)

E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )
? Nêu cảm nhận và suy nghĩ về một tác phẩm hoặc nhân vật trong tác phẩm.

3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau: (trên slied 2)
+ Tóm tắt nội dung các tác phẩm truyện đã học 

+ Trình bày cảm nhận về một chi tiết nghệ thuật trong một tác phẩm truyện đã học 

+ Tập làm kiểu bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

         * Cho đề bài: 

              Tâm hồn trong sáng sự hồn nhiên và tính cách dũng cảm, lạc quan dù cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ của các nhân vật nữ thanh nien xung phong trong trích truyện Những ngôi sao xa xôi của tác giả Nguyễn Minh Châu.

+ Soạn: « Bố của Xi-mông » (Đọc văn bản , trả lời các câu hỏi).

IV. RÚT KINH NGHIỆM :
Soạn:   /   /2023                                              
Tuần 31-Tiết 153
 Văn bản: BỐ CỦA XI – MÔNG ( Trích)
Guy đơ Mô - pa - xăng 
I. Mục tiêu bài dạy:

1. Kiến thức: 

+ Nỗi khổ của một đứa trẻ không có bố và những ước mơ, những khao khát của em.

2. Kỹ năng: 

+ Đọc - hiểu một văn bản dịch thược thể loại tự sự.

+ Phân tích diễn biến tâm lí nhân vật.

+ Nhận diện được những chi tiết miêu tả tâm trạng nhân vật trong một văn bản tự sự.

3.Thái độ: 

+ Giáo dục lòng nhân hậu, tình yêu thương con người.
4. Định hướng phát triển năng lực:
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
+ Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Nghiên cứu soạn bài, tranh chân dung về tác giả, bảng phụ, máy chiếu

 * Học sinh: Chuẩn bị theo sách giáo khoa (Tóm tắt truyện, thể loại, PTBĐ,bố cục, diễn biến tâm trạng nhân vật ....).

III. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:

   ? Cảm nhận của em về nhân vật Rô-bin- xơn sau khi học xong đoạn trích "Rô-bin-xơn ngoài dảo hoang"? 
* Đáp án:

+  Dù trong cuộc sống gian nan chống chọi với đói rét, nắng mưa, gió bão, thú dữ, bệnh tật nhưng bằng nghị lực, trí thông minh…quyết tâm sống đã giúp anh vượt lên trên hoàn cảnh bất hạnh để sống lạc quan yêu đời....

2. Bài mới:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Cách 1: Cho học sinh nghe bài hát Đứa bé của nhạc sĩ Minh Khang

Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng gặp may mắn và sống trong hạnh phúc với sựu quan tâm, yêu thương của cả cha và mẹ. Xi- mông là một trong những đứa trẻ như thế

Cách 2:

       Trong bài thơ "Nói với con" của nhà thơ Y Phương tác giả đã thể hiện tình yêu thương con tha thiết cũng như những mong ước của một người cha dành cho con. Chúng ta cảm nhận dược niềm hạnh phúc của những người con khi được sống trong tình yêu thương như thế. Nhưng không phải tất cả những đứa trẻ đều được hạnh phúc như thế. Có những em bé sinh ra đã thiếu tình yêu thương của cha hoặc mẹ. Chú bé Xi-mông là một chú bé bất hạnh như thế. Bài học hôm nay cô trò ta sẽ cùng tìm hiểu những ước mơ, tình cảm của một chú bé có hoàn cảnh như vậy. 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS


	NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	? Trình bày hiểu biết của mình về Mô - pa- xăng ? trên slied 1

* Giáo viên: Truyện ngắn của Mô-pa- xăng mang tính nhân đạo cao cả. Những truyện n‰gắn có nội dung cô đọng, sâu sắc, hình thức giản dị, trong sáng đã làm nên thành công của ông ở thể loại này.

? Nêu xuất xứ của đoạn trích ?

* Giáo viên nêu yêu cầu đọc:  Phân biệt ngôn ngữ nhân vật, ngôn ngữ kể, miêu tả của tác giả. Phát âm đúng tên nước ngoài.

? Hãy tóm tắt đoạn trích học ? trên slied 2

+ Xi- mông đi ra bờ sông, em đùa nghịch với con nhái bén nhưng vẫn không khuây khoả được nỗi buồn bực em khóc. Chú Phi lip đã gặp và đưa Xi- mông về nhà với mẹ. Xi- mông yêu cầu, Phi lip đã hứa sẽ làm bố của em. Hôm sau xi- mông đến trường hãnh diện khoe về bố Phi lip của mình.

? Gọi học sinh đọc chú thích trong sách giáo khoa

? Văn bản này thuộc thể loại nào ?

? PTBĐ chính của văn bản ?

? Đoạn trích này có thể chia làm mấy phần, nêu nội dung từng phần ? trên slied 3

P1: Từ đầu đến khóc hoài (Nỗi tuyệt vọng của Ximông)

P2: Tiếp theo đến một ông bố (Xi mông gặp bác Philip)

P3: Tiếp theo đến bỏ đi rất nhanh (bác Philip đưa Xi –mông về nhà)

P4: Còn lại (ngày hôm sau ở trường

? Theo em đoạn trích được kể theo ngôi thứ mấy ?

? Truyện có những nhân vật nào ?

- Chị Blăng sốt, Xi-mông, chú Philip

? Ai là nhân vật vật chính. Vì sao em cho đó là nhân vật chính ?

+ Xi-mông-> Câu chuyện xoay quanh nỗi khổ không có bố và sự giải thoát cho Xi-mông khỏi nỗi khổ đó.

? Hướng phân tích của em ở văn bản này ? 

H khá giỏi
- Theo tuyến nhân vật.

? Truyện giúp em hiểu gì về hoàn cảnh của xi-mông ?

+ Không có bố, bị bạn bè đánh, trêu...

+ Ở với mẹ

* Giáo viên: Trong đoạn trích này ko có chi tiết nào nói về tuổi tác, dáng dấp của Xi-mông, nhưng ở một đoạn khác của truyện, tác giả cho biết: "Nó độ bẩy, tám tuổi. Nó hơi xanh xao, rất sạch sẽ, vẻ nhút nhát, gần như vụng dại". Dáng dấp ấy phần nào thể hiện hoàn cảnh đau đớn của em.

* Giáo viên: Một em đọc lại đoạn 1

* Giáo viên: Đoạn văn kể, tả lại chuyện gì, cảnh gì. Vì sao cậu bé muốn tự tử-> Tìm hiểu tâm trạng nhân vật Xi-mông khi ở ngoài bờ sông.

? Vì sao Xi-mông định nhảy xuống sông cho chết đuối ?

+ Vì em bị xúc phạm, vì em không có bố

* Giáo viên: Xi-mông là chú bé đáng thương, tội nghiệp, bất hạnh. Tuổi thơ của em thiếu sự chăm sóc yêu thương của bố. Trường học cũng không phải là cái nôi hạnh phúc của em. Xi-mông đau khổ, cay đắng khi bị lũ bạn dùng những lời ác độc giễu cợt em. Người đọc không khỏi buồn phiền, xót xa khi Xi-mông bị bọn bạn cùng lớp làm cho đau đớn cả về thể xác và tâm hồn.  Em đi ra bờ sông “ muốn gieo mình xuống sông cho chết đuối” vì không có bố.

? Hành động đó biểu thị tâm trạng gì ở Xi-mông 

+ Quyết tâm cao độ.

? Điều gì đã khiến Xi-mông  ko tự tử nữa ?

+ Trời rất ấm, rất dễ chịu

+ Ánh nắng êm đềm sưởi nóng cơ

+ Nước lóng lánh như gương

? Cảnh tượng ấy tác động như thế nào đến tâm trạng của Xi-mông ?

+ Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp

? Sự xuất hiện của một chú nhái đã cuốn Xi-mông vào một trò chơi như thế nào ?

+ Em đuổi theo nó và vồ hụt ba lần liền. Cuối cùng em túm được hai đầu chân sau của nó...nó thu mình trên đôi cẳng lớn huơ lên như hai bàn tay.

? Trò chơi ấy tác động như thế nào đến tâm trạng của Xi-mông ?

* Giáo viên: Vốn là một đứa trẻ mới 7,8 tuổi nên t/c của nó rất dễ bị phân tán và tất nhiên rất trẻ con.

? Sau đó, tâm trạng của Xi-mông ra sao ?

? Việc tác giả liệt kê một loạt các chi tiết: "cảm giác uể oải thường thấy sau khi khóc ...và thấy buồn vô cùng, em lại khóc...người em rung lên...những cơn nức nở lại kéo đến ...em chẳng nhìn thấy gì quanh em nữa và em chỉ khóc hoài"...rồi giữa đoạn truyện: em trả lời, mắt đẫm lệ, giọng nghẹn ngào...ôm lấy cổ mẹ, lại oà khóc"..., nhằm diễn tả điều gì.

+ Nỗi đau khổ thể hiện ở những giọt nước mắt của em. Em khóc, nhà văn kể chuyện nhiều lần em khóc.

? Việc Xi-mông không đọc được hết bài kinh vì những cơn nức nở lại kéo đến, dồn dập đã cho thấy cậu bé phải chịu một nỗi khổ như thế nào ?

? Hình ảnh một em bé đẫm nước mắt, lang thang một mình nơi bãi sông, thèm được ngủ trên mặt cỏ gợi lên một số phận như thế nào ?

+ Cô độc, đau khổ, đáng thương

? Điều đó gợi cảm xúc gì ở người đọc ?

+ Thông cảm và thương xót.

? Nếu được chứng kiến cảnh Xi-mông lang thang trên bờ sông, em sẽ làm gì ?

* Học sinh tự bộc lộ

* Học sinh đọc đoạn: Bỗng một bàn tay...rất nhanh.

? Khi gặp chú Phi lip em đã nói với chú điều gì ?

+ Chúng nó đánh cháu vì..cháu..cháu..không..có…bố…sgk-140

? Những dấu chấm  ở đây giúp em hiểu Xi-mông nói trong tâm trạng nào ?

+ Xi-mông đã nói trong buồn chán, nói trong tiếng nấc nức nở nghẹn ngào.

?  Ở với thực tế cảnh ngộ của  Xi- mông với lời nói, em hiểu Xi- mông đã nói về mình như thế nào ?

+ Xi-mông đã nói rõ, nói thật, cảnh ngộ của mình không dấu diếm.

* Giáo viên: Rất đúng với tâm lí: Trẻ hay nói thật "Đi hỏi già về hỏi trẻ."

? Xi- mông đã yêu cầu Phi lip điều gì ?

+ Chú có muốn làm bố cháu không?

+ Nếu chú không muốn cháu sẽ quay lại sông cho chết đuối.

? Qua lời yêu cầu đó em hiểu Xi-mông là đứa trẻ như thế nào?

+ Xi-mông rất ngây thơ

? Điều đó nói lên  ước muốn gì của Xi-mông ? Nhận xét về ước muốn đó ?

+ Xi- mông khát khao cháy bỏng có một ông bố. Một ước muốn chính đáng của trẻ thơ. Được chú Phi lip hứa làm bố Xi-mông

? Ngày hôm sau đến trường  đã có điều gì xảy ra ?

 ? Xi- mông có thái độ như thế nào về ông bố của mình trước các bạn?

+ Ném vào mặt nó những lời này như ném một hòn đá: Bố tao đấy, bố tao tên là Phi lip

+ Tin tưởng sắt đá-> Đưa mắt thách thức.

* Giáo viên: Lời đối thoại rất tự nhiên, thể hiện những khát khao của Xi-mông, một khát khao cao cả những điều bình dị nhất, thật tội nghiệp, đáng thương.

? Em cảm nhận được Xi-mông lúc đó có thái độ như thế nào?

+ Xi-mông tự hào, tự tin, kiêu hãnh về bố Phi lip của mình.

? Qua câu chuyện của Xi- mông với đám bạn ở trường, em rút ra bài học gì ?

+ Nhắc nhở chúng ta về lòng thương yêu bạn bè, mở rộng ra là lòng thương yêu con người.* Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh, thảo luận nhóm

? Từ đó, em hiểu tình yêu thương của cha mẹ có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của những đứa trẻ như Xi-mông ?

? Từ đó em suy nghĩ gì về hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương của cha mẹ ?

+ Với những đứa trẻ như chú bé Xi- mông đó còn là sự khát khao cao độ, là niềm kiêu hãnh, sự giải thoát cho những nỗi khổ đau, bù đắp sự mất mát.

* Giáo viên: Tình yêu thương của cha mẹ là điều vô cùng quý giá, quý giá hơn bất cứ tài sản nào. Vì tình yêu cha mẹ sưởi ấm, chở che, nâng đỡ, tiếp thêm sức mạnh cho những người con. Được sống trong tình yêu thương của cha mẹ là niềm vui, hạnh phúc, niềm tự hào của mỗi  người. Vậy chúng ta cần biết trân trọng, gìn giữ những gì mình đang có. Đừng để điều gì dáng tiếc xảy ra, nếu không chúng ta sẽ phải mang sự ân hận suốt cả cuộc đời. Bởi dù trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay cho dù còn thiếu thốn, khó khăn, chúng ta vẫn còn hạnh phúc hơn  những chú bé có hoàn cảnh giống như Xi mông vì chúng ta còn một mái ấm gia đình. 

? Em có suy nghĩ, nhận xét gì về cách miêu tả tâm lí nhân vật ?H khá giỏi

+ Cách miêu tả tâm lí rất sát hợp với hoàn cảnh, tâm trạng, tâm lí của lứa tuổi. ->Phù hợp với của Xi- mông.

+ Trẻ thơ thường nói ngay, nói thẳng ý muốn của mình. Khi ước muốn được thoả đáng thì sung sướng, tự hào…
	I. Sơ lược tác giả, tác phẩm:
1.Tác giả: 
+ Mô-pa-xăng(1850-1893) là nhà văn hiện thực nổi tiếng của nước Pháp .

2. Tác phẩm: 
+ Trích từ truyện ngắn cùng tên, nằm ở phần đầu.

II. Đọc-Hiểu văn bản
1. Đọc-Hiểu chú thích
2. Kết cấu-Bố cục:
+ Thể loại: Truyện ngắn

+ PTBĐ: Tự sự, miêu tả, biểu cảm.

+ Bố cục: 4 Phần

+ Ngôi kể: ngôi thứ 3

III. Phân tích:
1. Nhân vật Xi - mông:

a, Hoàn cảnh của Xi-mông
+ Không có bố, bị bạn bè đánh, trêu...

-> Tội nghiệp, đáng thương

b, Diễn biến tâm trạng nhân vật Xi-mông

* Khi ở ngoài bờ sông
+ Cảnh vật thiên nhiên thật sinh động, hấp dẫn.

+ Tâm trạng: Có những giây phút khoan khoái, thèm được ngủ ở đây.

+ Có lúc vui, bật cuời.

->Không những quên đi cảnh đau khổ tinh thần mà còn muốn ngủ, muốn chơi đùa.

+ Chợt nhớ đến nhà, đến mẹ, nỗi khổ tâm lại trở về, dâng lên.

+ Xi-mông buồn, đau đớn tột độ vì không có bố.

-> Nỗi đau khổ tinh thần không thể giải thoát, đến độ tuyệt vọng.

* Khi gặp bác Phi -líp
+ Nói ko lên lời, cứ bị ngắt quãng

+ Dấu chấm lửng, lặp đi lặp lại

->Sự đau đớn tuyệt vọng.

+ Hỏi: Bác có muốn làm bố cháu không

+ Xi- mông rất ngây thơ, khát khao có một ông bố. Đây là những mơ ước rất đáng thương, đáng trân trọng.

-> Phù hợp với tâm lí, tâm trạng của Xi- mông.

*  Khi ở trường:
+ Xi- mông sung sướng, kiêu hãnh, tự hào khi có bố-> Thấm đẫm tình cảm nhân đạo.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )
 ? Tóm tắt ngắn gọn đoạn trích " Bố của Xi-mông" ?

+ Xi- mông đi ra bờ sông, em đùa nghịch với con nhái bén nhưng vẫn không khuây khoả được nỗi buồn bực em khóc. Chú Phi lip đã gặp và đưa Xi- mông về nhà với mẹ. Xi- mông yêu cầu, Phi lip đã hứa sẽ làm bố của em. Hôm sau xi- mông đến trường hãnh diện khoe về bố Phi lip của mình.

? Em có nhận xét gì về hoàn cảnh, tình cảm của chú bé Xi-mông ?

+ Chú bé Xi-mông thật đáng thương vì không có bố mà em bị bạn bè đánh và chế giễu-> Em đau khổ, tuyệt vọng, khao khát có bố, hạnh phúc vô cùng khi chú Phi-líp nhận làm bố. 

3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài: trên slied 4

+ Đọc lại văn bản, tóm tắt nội dung chính của đoạn trích

+ Chuẩn bị tiếp: “ Bố của Xi - mông"( phân tích nhân vật Blăng-sốt,  và bác Phi-líp)

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Soạn:   /   /2023                                                   
Tuần 31- Tiết 154
 Văn bản : BỐ CỦA XI – MÔNG ( Trích)
                                        Guy đơ Mô - pa - xăng 

I. Mục tiêu bài dạy:

1. Kiến thức: 

+ Hoàn cảnh cần được cảm thông và những phẩm chất tôt đẹp của chị Blăng-sốt, lòng nhân hậu và tình yêu thương con người của bác Phi-líp.

2. Kỹ năng: 

+ Đọc - hiểu một văn bản dịch thược thể loại tự sự.

+ Phân tích diễn biến tâm lí nhân vật.

+ Nhận diện được những chi tiết miêu tả tâm trạng nhân vật trong một văn bản tự sự.

3. Thái độ: 

+ Giáo dục lòng nhân hậu, tình yêu thương con người.

4. Định hướng phát triển năng lực:
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
+ Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Chân dung tác giả, bài soạn, bảng phụ.

* Học sinh: Chuẩn bị theo sách giáo khoa ( Tóm tắt truyện, thể loại, PTBĐ,bố cục, diễn biến tâm trạng nhân vật ...)

III. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:

   ? Kể tóm tắt đoạn trích? Em thấy Xi -mông là một cậu bé như thế nào ?

  * Đáp án: 

+ Xi- mông đi ra bờ sông, em đùa nghịch với con nhái bén nhưng vẫn không khuây khoả được nỗi buồn bực em khóc. Chú Phi lip đã gặp và đưa Xi- mông về nhà với mẹ. Xi- mông yêu cầu, Phi lip đã hứa sẽ làm bố của em.Hôm sau xi- mông đến trường hãnh diện khoe về bố Phi lip của mình=> Xi- mông rất ngây thơ, khát khao có một ông bố, sung sướng, kiêu hãnh, tự hào khi có bố.

2. Bài mới:

      Ở tiết 1 các em đã tìm hiểu hoàn cảnh của chú bé Xi-mông, nỗi khao khát có một người bố của chú bé. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìn hiểu tiếp các nhân vật khác trong truyện để xem họ có tình cảm như thê nào đối với nhân vật đáng thương của chúng ta.
	* Giáo viên: Giới thiệu hoàn cảnh gia đình của chị, chị là người phụ nữ đức hạnh, đẹp nhất vùng; một thời lầm lỡ bị lừa dối khiến cho Xi - mông trở thành đứa con không bố.

* Gọi học sinh đọc trên slied 5“ họ đến trước…ôm ngực”? Ngôi nhà của chị Blăng sốt hiện lên qua những chi tiết nào ?
+ Ngôi nhà nhỏ, quét vôi trắng xoá

+ Hết sức sạch sẽ

? Nhìn vào ngôi nhà nhỏ này em thấy chị Blăng sốt là người như thế nào?

+ Là người đảm đang, khéo léo

? Khi thấy có người đàn ông xuất hiện thái độ của chị ra sao ?

+ Nghiêm nghị

+ Như muốn cấm người đàn ông bước lên

? Vì sao chị có thái độ như vây ?

+ Chị không vui, không muốn tiếp đàn ông, nghi kị đàn ông bởi đã bị họ lừa dối

? Khi nghe con kể về ý nghĩ của mình chị có thái độ cư xử như thế nào ?

+ Hai má đỏ bừng, tê tái đến tận xương

+ Ôm con hôn lấy hôn để

+ Nước mắt lã chã tuôn rơi, im lặng

+ Quằn quại vì hổ thẹn

+ Dựa vào tường, ôm ngực

? Em hiểu chị Blăng sốt có tình cảm như thế nào với con ?

+ Thương con vô cùng

? Chị đang ở tâm trạng như thế nào ?

? Từ cảnh nhà đến tâm trạng của chị, em nhận xét xem chị Blăng sốt là người như thế nào ?

+ Về căn bản là người tốt- Chỉ vì bị lừa gạt, mà sinh ra Xi- mông.

? Theo em ai là người gây ra đau khổ cho Xi-mông ?

+ Người đàn ông tội lỗi lừa gạt chị Blăng sốt rồi bỏ rơi-Xi- mông không có bố.

? Em có suy nghĩ, nhận xét gì về những kẻ đã trêu trọc Xi-mông ?

+ Đó là những người không tốt đã xúc phạm đến nỗi đau của Xi- mông.

? Có ý kiến cho rằng: Từ cách sống đến thái độ đối với mọi người cũng như sự quan tâm lo lắng, đau buồn của chị, chính là bản chất của con người chị, ý kiến của em thế nào.

+ Đồng ý, bởi vì mặc dù chị bị lừa dối, song bất chấp điều tiếng, bất chấp sự khó khăn của cuộc sống, chị vẫn sống đứng đắn, có nề nếp.

? Qua nhân vật Blăng sốt, tác giả muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì ?

+ Sự cảm thông với những nỗi đau hoặc lầm lỡ của người khác.

? Bác Phi- líp được miêu tả có dáng vóc ra sao?

+ Cao lớn

+ Bàn tay chắc nịch

+ Nhìn nhân hậu, mỉm cười

? Chỉ qua vài nét miêu tả em thấy chú Phi-lip là người như thế nào ?

+ Người lao động, khoẻ mạnh, hiền hậu

+ Thấy Xi-mông đang khóc, chú đến bên cười, hỏi han ân cần rồi đưa em về nhà.

? Em hiểu thêm chú Philip là người như thế nào đối với trẻ thơ ?

? Khi biết rõ tình cảnh của Xi-mông chú Phi-lip đã làm gì nói gì ?

+ Thôi nào, nguôi đi…

? Những lời nói trên thể hiện thái độ  gì của chú Philip đối với Xi-mông?

+ Phi-lip quan tâm, động viên an ủi Xi-mông vì chú đồng cảm và yêu thương thật lòng Xi-mông

? Khi Xi-mông hỏi “ Chú có muốn làm bố cháu không? Nếu chú không muốn, cháu quay trở lại bờ sông cho chết đuối” thì chú Phi-lip có lời nói và cử chỉ như thế nào ?

+ Cười:  Có chứ, chú có muốn.

+ Ngay sau đó Phi lip nói tên mình cho Xi -mông.

 ? Qua thái độ đó em hiểu rõ Phi lip là người như thế nào ?

+ Xuất phát từ lòng yêu thương trẻ, Phi lip đã sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của Xi-mông một đứa trẻ bất hạnh.

? Em hình dung xem lúc đó chú Phi-lip đã suy nghĩ như thế nào ?

+ Cậu bé đáng thương thật. Mình cứ hứa làm bố của cậu cho cậu ta vui lòng thì đã sao.

? Diễn biến tâm trạng của chú  Phi- Líp được tác giả thể hiện như thế nào ? trong cả đoạn trích ?

* Diễn biến tâm trạng của Phi-Lip: 

+ Khi đưa Xi - Mông về nhà Phi-líp nghĩ bụng có thể đùa cợt với chị Blăng-Sốt khi gặp chị, Philip không còn ý nghĩ này nữa.

+ Cuối cùng vì thương Xi - Mông và cảm mến Blăng -sốt, Phi líp rất vui rất sẵn sàng làm bố Xi -Mông. Hạnh phúc đã đến với cả ba người.

? Em cảm nhận chú Phi-lip mang phẩm chất của tầng lớp người nào ?

+ Chú Philip là người có tấm lòng nhân hậu. 

? Em có nhận xét gì về cách kết thúc truyện? 

+ Đoạn trích kết thúc có hậu giống như trong truyện cổ tích làm tăng giá trị nhân đạo.

+ Cách miêu tả, xây dựng ngôn ngữ nhân vật phù hợp tâm lí lứa tuổi làm nổi bật tính cách của nhân vật.

? Khái quát nét đặc sắc về nội dung đoạn trích ?

? Truyện nhắc nhở chúng ta điều gì ?

+ Nhắc nhở chúng ta về thái độ sống phải giàu lòng thương yêu con người thông cảm, sẻ chia.

? Nghệ thuật đặc sắc trong cách viết truyện của Mô – pa- xăng là gì?

? Nêu ý nghĩa của văn bản ?

* Gọi học sinh đọc ghi nhớ 144

? Nêu cảm nhận của em về bé Xi- mông ? Chú Phi lip ?

+ Đứa trẻ bất hạnh. Khát khao hạnh phúc

+ Bác Philip là người lao động khoẻ mạnh, có lòng nhân hậu cao cả, sẵn sàng vượt qua những thành kiến hẹp hòi đem lại hạnh phúc cho kẻ bất hạnh, có tình thương yêu trẻ, đáp ứng khát vọng của trẻ.
	2. Nhân vật chị Blăng- sốt: 

+  Một cuộc sống nghèo nhưng ngăn nắp, nghiêm túc.

+ Trước cảnh ngộ của mẹ con chị, chị thương con, xót xa, đau đớn, xấu hổ, tủi cực vô cùng.

-> Chị Blăng sốt vẫn là người tốt. Đây cũng chính là phẩm chất tốt đẹp của chị

3. Nhân vật Phi- líp

* Hình dáng:
+ Là người lao động khoẻ mạnh, hiền hậu.

* Thái độ, hành động
+ Quan tâm đến trẻ em.

+ Tâm trạng vừa phức tạp vừa bất ngờ: Hạnh phúc đã đến với cả ba người.

->  Chú Phi lip mang phẩm chất tốt đẹp của người lao động; sẵn lòng yêu thương và đem hạnh phúc đến cho kẻ bất hạnh.

=> Ý nghĩa lớn lao về tư tưởng nhân văn toát lên từ tác phẩm là mang lại hạnh phúc cho trẻ bất hạnh và con người phải luôn giàu tình yêu thương.

IV. Tổng kết 
1. Nội dung- Ý nghĩa:

* Ý nghĩa văn bản: 

+ Truyện ca ngợi tình yêu thương, lòng nhân hậu của con người.

2. Nghệ thuật
+ Tác giả đã thành công trong nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật thông qua ngôn ngữ, hành động...

+ Tình tiết truyện bất ngờ, hợp lí

 Ghi nhớ: ( SGK-144)

C. Luyện tập:



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
Gv yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ tư duy bài học


[image: image21.emf]
? Hãy tưởng tượng và viết tiếp đoạn kết của đoạn trích Bố của Xi – mông theo suy nghĩ của em.
E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

? Nếu gặp nhân vật có hoành cảnh tương tự như Xi mông, em sẽ nghĩ gì và làm gì? Trình bày trong một đoạn văn 7 – 10 câu.
3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài 

+ Học thuộc bài

+ Kể tóm tắt câu chuyện

+ Phân tích diễn biến tâm trạng và PBCN về một nhân vật văn học.

+ Soạn: "Tổng kết văn học nước ngoài”.
 Keû baûng thoáng keâ cacù taùc phaåm văn học nươc ngoài ñaõ hoïc vaø traû lôøi caùc caâu hoûi 

IV. RÚT KINH NGHIỆM :
Soạn:   /   /2023                                                
Tuần 31- Tiết 155
Tập làm văn: HỢP ĐỒNG
I. Mục tiêu bài dạy: 

1. Kiến thức:

+ Đặc điểm, mục đích, yêu cầu, tác dụng của hợp đồng.

2. Kỹ năng:

+ Viết được một hợp đồng đơn giản

3. Thái độ: 

+ Giáo dục học sinh ý thức viết đúng nội dung thoả thuận nhằm đảm bảo đúng cam kết giữa hai bên.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
- Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...
II. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Bài sọan và một số mẫu hợp đồng

* Học sinh: Theo hướng dẫn sgk

III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 

 ? Em hãy nêu bố cục của một biên bản ?

     Đáp án:

* Phần mở đầu
+ Mở đầu biên bản gồm quốc hiệu (với biên bản sự vụ, hành chính), tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ.

* Phần nội dung
+ Ghi lại diễn biến và kết quả của sự việc.

* Phần kết thúc
+ Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của các thành viên có trách nhiệm chính, những văn bản hoặc hiện vật kèm theo(nếu có).

2. Bài mới: 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )
   Qua 2 tiết học chúng ta đã làm quen với kĩ năng ghi biên bản một tình huống đang xảy ra, hoặc vừa xảy ra trong cuộc sống, để làm cơ sở khi đánh giá các hoạt động, kế hoạch. Hôm nay cô trò ta cùng tìm hiểu một loại văn bản cũng rất thông dụng trong cuộc sống hàng ngày đó là Hợp đồng. Vậy hợp đồng là gì? Hợp đồng có những yêu cầu nào? Chúng ta cùng theo dõi bài học.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS


	NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )


	* Gọi học sinh đọc văn bản SGK- 136

* Các nhóm thảo luận các câu hỏi sau ( Phiếu học tâp)

? Tại sao cần phải có hợp đồng ?

? Hợp đồng ghi lại những nội dung gì 

? Hợp đồng cần phải đạt những yêu cầu nào ?

* Đại diện một nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm->Các nhóm nhận xét bài của nhóm vừa trình bày

=> Giáo viên kết luận

+ Cần có hợp đồng vì đó là văn bản có tính pháp lí, nó là cơ sở để các tập thể, cá nhân làm việc theo quy định của pháp luật

+ Hợp đồng ghi lại nội dung cụ thể do 2 bên kí hợp đồng đã  thỏa thuận với nhau

+ Hợp đồng cần phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, chặt chẽ và có sự ràng buộc của 2 bên kí với nhau trong khuôn khổ pháp luật

+ Các từ ngữ trong hợp đồng cần đơn giản, tránh dùng các từ ngữ chung, không dứt khoát như: có thể, có khả năng, nói chung, về cơ bản, phần lớn, vân vân hoặc dấu chấm lửng

+ Câu văn trong hợp đồng cũng phải ngắn gọn, dễ hiểu, đơn nghĩa

? Hãy kể tên một số hợp đồng mà em biết ?

+ Các hợp đồng thường gặp: hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng cung cấp thiết bị, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng xây dựng, hợp đồng đào tạo, hợp đồng chuyển nhượng.

? Qua đây em  hiểu thế nào là văn bản hợp đồng ?

* Giáo viên cho học sinh theo dõi văn bản hợp đồng mẫu

? Phần mở đầu của hợp đồng gồm những mục gì ?

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên hợp đồng, thời gian, địa điểm, họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí kết hợp đồng.

? Phần nội dung gồm những mục nào ?

+ Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất.

? Phần kết thúc ?

+ Chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có)

? Lời văn của hợp đồng phải như thế nào ?

* Học sinh đọc ghi nhớ SGK


	I. Bài học: 
1. Đặc điểm của hợp đồng:
1. Phân tích ngữ liệu: (SGK- 136)

+ Hợp đồng mua, bán sách giáo khoa

* Yêu cầu:

+ Hợp đồng ghi lại nội dung cụ thể do hai bên kí hợp đồng đã thoả thuận với nhau.

+ Hợp đồng cần phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, chặt chẽ và có sự ràng buộc của hai bên kí với nhau trong khuôn khổ của pháp luật.

+ Hợp đồng là loại văn bản có tính pháp lí ghi lại nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền  lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm dảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

2. Ghi nhớ 1( sgk- 138)

II. Cách làm hợp đồng

1.Phân tích ngữ liệu:
+ Phần mở đầu

+ Phần nội dung

+ Phần kết thúc

*Lời văn của hợp đồng: 
+ Chính xác,chặt chẽ.

2. Ghi nhớ 2,3 (SGK-138)



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )


	? Đọc và xác định yêu cầu bài tập 1?

? Cần viết hợp đồng trong những tình huống nào?

* Đọc và nêu yêu cầu của bài tập số 2

* Học sinh thảo luận nhóm, báo cáo kết quả bằng phiếu học tập

* Cho học sinh ghi phần mở đầu của bản hợp đồng thuê nhà 
	II. Luyện tập:

Bài tập số 1( SGK-139) 

+ Cần viết hợp đồng trong các trường hợp sau: b,c,e

Bài tập số 2 (SGK-139)

+  Viết hợp đồng cho thuê nhà


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
 ? Thế nào là hợp đồng ? Những yêu cầu của hợp đồng ?

+ Hợp đồng là loại văn bản có tính pháp lí ghi lại nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền  lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm dảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

* Yêu cầu:

+ Hợp đồng ghi lại nội dung cụ thể do hai bên kí hợp đồng đã thoả thuận với nhau.

+ Hợp đồng cần phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, chặt chẽ và có sự ràng buộc của hai bên kí với nhau trong khuôn khổ của pháp luật.

E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )
? Lớp em chuẩn bị đi tham quan du lịch cần phải thuê xe, em được cô giáo nhờ soạn hợp đồng. Em hãy giúp cô thực hiện việc trên

? Lớp em chuẩn bị chụp ảnh kỉ yếu cuối cấp cần phải thuê trang phục. Em hãy đại diện các bạn soạn một bản hợp đồng thuê trang phục

3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau

+ Hoàn thành các bài tập

+ Viết một bản hợp đồng đúng qui cách.

+ Chuẩn bị: Soạn “Luyeän taäp vieát hôïp ñoàng”/157

       Thöïc hieän taát caû caùc baøi taäp

IV. RÚT KINH NGHIỆM :
Soạn:   /   /2023
Tuần 32- Tiết 156
LUYỆN TẬP: VIẾT HỢP ĐỒNG

I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức:
+ Những kiến thức cơ bản về đặc điểm, chức năng, bố cục của hợp đồng.

2. Kỹ năng:
+ Viết một hợp đồng ở dạng đơn giản, đúng qui cách..
3. Thái độ: 
+ Có thái độ cẩn thận khi soạn thảo hợp đồng và ý thức nghiêm túc tuân thủ những điều được kết hợp trong hợp đồng.

4. Định hướng phát triển năng lực:
+  Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
+  Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,..
II.Chuẩn bị:

* Giáo viên: Bài sọan và mẫu các hợp đồng thông dụng: Hợp đồng mua bán nước máy, Hợp đồng mua bán điện.

* Học sinh: Theo hướng dẫn sgk: Đặc điểm;  Mục đích và tác dụng của hợp đồng;  Bố cục của hợp đồng; Các bài tập
III. Tiến trình giờ dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ.

2. Bài mới:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Hợp dồng cũng như biên bản rất thông dụng trong đời sống của chúng ta. Vậy kĩ năng viết hợp đồng dựa trên những kiến thức các em đã được học như thế nào. Giờ này chúng ta cùng nhau luyện tập viết  một số hợp đồng thông dụng hay gặp trong cuộc sống.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS


	NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	? Đặc điểm của hợp đồng ?

* Yêu cầu

+ Hợp đồng ghi lại nội dung cụ thể do hai bên kí hợp đồng đã thoả thuận với nhau.

+ Hợp đồng cần phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, chặt chẽ và có sự ràng buộc của hai bên kí với nhau trong khuôn khổ của pháp luật.

? Mục đích và tác dụng của hợp đồng ?

+ Cần phải có hợp đồng vì đó là văn bản có tính pháp lí, nó là cơ sở để các tập thể, cá nhân làm việc theo quy định của pháp luật.

? Một bản hợp đồng gồm những mục nào?

? Phần nội dung chính của bản hợp đồng được trình bày dưới hình thức nào?

+ Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất.

? Những yêu cầu về hành văn, số liệu của hợp đồng ?

+ Lời văn phải chính xác, chặt chẽ.

+ Số liệu của hợp đồng: Phải rõ ràng, chính xác.


	I Lý thuyết:

+ Đặc điểm

+ Mục đích và tác dụng của hợp đồng

- Bố cục: Gồm 3 phần :

    + Phần mở đầu.

    + Phần nội dung.

    + Phần kết thúc.



	C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	? Đọc và nêu yêu cầu của bài tập ?

( Học sinh  hoạt động cá nhân, giải thích lí do lựa chọn.)

* Giáo viên: Mục đích của bài tập giúp ta có cách dùng từ ngữ và viết câu văn sao cho chặt chẽ, chính xác và đơn giản.

? Căn cứ vào các hành văn của văn bản hợp đồng hãy lựa chọn ?

? Vì sao lựa chọn cách trên ?

+ Vì cách diễn đạt đó đảm bảo chính xác nghĩa.

? Đọc và nêu yêu cầu của bài 2 ?

* Sửa lỗi sai của một bản hợp đồng cụ thể

* Trên cơ sở học sinh đã chuẩn bị ở nhà, giáo viên cho học sinh trình bày trước lớp-> Nhận xét, sửa chữa.

+ Lập bảng hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin cho sẵn.

? Theo em mục đích của bài này là gì ?

+ Giúp chúng ta biết cách sắp xếp bố trí các nội dung đúng thể thức của một văn bản hợp đồng.

? Muốn sắp xếp đúng ta phải căn cứ vào đâu ?

+ Căn cứ vào các phần của văn bản hợp đồng.

? Theo em, nên bổ sung những chi tiết nào ?

* Giáo viên yêu cầu học sinh đọc bài tập số 3, 

? Phần đấu của hợp đồng em trình bày ntn ?

+ Tên Hợp đồng: Hợp đồng thuê lao động.

+ Bên A là ai ? Bên B đại diện là ai ?

? Gia đình em thuê bao nhiêu lao động, thuê với mục đích gì ?

? Thời gian sử dụng lao động, giờ làm việc, mức độ thù lao..... ?

+ Một số cam kết khác ( Bảo hiểm lao động...)

? Viết hợp đồng sử dụng nước máy và sử dụng điện sinh hoạt ? 

(Kĩ thuật động não)

* Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm lớn viết 2 nội dung yêu cầu trên-> Gọi học sinh đọc, nhận xét

* Giáo viên cho học sinh tham khảo hợp đồng sử dụng nước sạch.
	II. Luyện tập: 

Bài tập số 1 ( sgk-17) Chọn cách diễn đạt:

a, Cách 1.

b, Cách 2.

c, Cách 2.

d, Cách 2.

Bài tập 2 (sgk- 158)

* Cần bổ sung:

+ Phần đầu của hợp đồng

+ Căn cứ vào văn bản pháp luật nào ?

+ Hiện trạng chiếc xe cho thuê sử dụng tốt...

+ Thời gian thuê : Từ  ? giờ ngày...tháng...năm -> Đến ? giờ ngày...tháng...năm.

+ Nếu xe bị mất hoặc hư hại thì người thuê xe phải bồi thường cụ thể :

     Mất xe bồi thường ntn ?

     Hỏng xe bồi thường ntn ?

+ Hợp đồng lập thành hai bản có giá trị như nhau.

+ Phần kết thúc hợp đồng

Bài tập 3:

Bài tập 4:


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )

? Hãy viết một trong các hợp đồng sau: cung cấp nước sạch, cung cấp điện sinh hoạt.
E. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

? Tham khảo thêm các mẫu hợp đồng khác: in áo đồng phục, hợp đồng tham quan du lịch, hợp đồng cho thuê dàn nhạc đám cưới, hợp đồng thuê nấu ăn...

3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:
+ Tiếp tục luyện viết hợp đồng.

+ Ôn tập tố chuẩn bị thi học kì II.

IV. RÚT KINH NGHIỆM: 

Soạn:   /   /2023                                        
Tuần 32- iết 157
TỔNG KẾT VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

I. Mục tiêu bài dạy:

1. Kiến thức:

+ Hệ thống hoá kiến thức về các tác phẩm văn học nước ngoài đã học

2. Kỹ năng: 

+ Tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức về các tác phẩm văn học nước ngoài.

3. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
- Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...

4.  Thái độ:

+ Ý thức nhận xét, đánh giá, tổng hợp qua các tác phẩm văn học nước ngoài.

II.Chuẩn bị:

* Giáo viên: Hệ thống kiến thức

* Học sinh: Trả lời câu hỏi SGK HS chuẩn bị theo hướng dẫn sgk. Riêng câu 1,2,3 kẻ bảng theo hướng dẫn.
III. Tiến trình bài dạy:
1. Kiểm tra bài cũ: 

? Tóm tắt văn bản" Bắc Sơn" và cho biết  ý nghĩa của văn bản ?

* Đáp án:

+ Thái, Cửu 2 chiến sĩ cách mạng chạy trốn sự lùng bắt của bọn quan lại, lính Pháp, tình cờ trong lúc bối rối, chạy vào nhà Thơm, Ngọc. Sau phút lo lắng Thơm quyết định che giấu 2 chiến sĩ cách mạng khi chồng trở về.

+ Ý nghĩa của văn bản:  Văn bản là sự khẳng định sức thuyết phục của chính nghĩa.

2. Bài mới: 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Chia lớp thành 2-4 nhóm, các nhóm kể tên các tác phẩm văn học nươc sngoaif đã học trong chương trình THCS

             Ở lớp 6->9 các em đã được làm quen vói rất nhiều các tác phẩm văn học nước ngoài. Mỗi tác phẩm  viết bằng một thể loại nhưng đều giúp chúng ta hiểu về đất nước, con người, nền văn hóa nước bạn. Trong giờ tổng kết văn học hôm nay chúng ta sẽ đi điểm lại các tác phẩm văn học nước ngoài như thế.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS


	NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	? Các tác phẩm văn học nước ngoài em được học từ lớp 6 đến  lớp 9 thuộc các thể loại nào ?

? Em hãy lập bảng thống kê các tác phẩm văn học nước ngoài theo hệ thống từ thơ đến truyện ? ( không kể các tác phẩm dân gian)
	A. Hệ thống các tác phẩm văn học nước ngoài đã học trong chương trình THCS
I. Bảng hệ thống các văn bản văn học nước ngoài trong chương trình Ngữ văn THCS:

* Các văn bản văn học nước ngoài thuộc 6 thể loại:

+ Thơ.

+ Kịch.

+ Bút kí chính luận.

+ Truyện ngắn và tiểu thuyết.

+ Nghị luận xã hội.

+ Nghị luận văn chương.


	STT
	Tên tác phẩm
	Tác giả
	Thế kỉ
	Thể loại
	Nước
	Nội dung chính

	1


	Xa ngắm thác núi Lư
	Lí Bạch
	VIII


	Thơ


	Trung Quốc


	Vẻ đẹp núi Lư và tình yêu thiên nhiên đằm thắm 

	2


	Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
	Lí Bạch


	VIII
	Thơ
	Trung Quốc


	Tình yêu quê hương của một người sống xa nhà

	3


	Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
	Hạ Tri

Chương
	VIII
	Thơ
	Trung Quốc


	Tình yêu quê hương thắm thiết của một người sống xa quê lâu ngày, trong khoẳng khắc vừa mới đặt chân trở về quê cũ

	4


	Bài ca nhà tranh bị gió thu phá
	Đỗ Phủ
	VIII
	Thơ
	Trung Quốc


	Khát vọng cao cả: ước ao có được ngôi nhà vững chắc ngàn vạn gian để che chở cho tất cả mọi người nghèo trong thiên hạ

	5
	Mây và sóng
	Ta-go
	XX
	Thơ
	Ấn Độ
	Ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt

	6


	Ông Guốc Đanh mặc lễ phục
	Mô-li-e
	XVII


	Kịch
	Pháp
	Phê phán thói học đòi cao sang của tầng lớp trưởng giả.



	7
	Lòng yêu nước
	Ê-ren-bua


	XX
	Bút kí
	Nga
	Thể hiện lòng yêu nước trong một biểu hiện cụ thể là t/yêu tiếng nói của dân tộc.

	8
	Buổi học cuối cùng
	Đô-đê


	XIX


	Truyện ngắn
	Pháp
	 Thể loại tinh thần nhân đạo cao cả của con người.

	9
	Cô bé bán diêm
	An-đéc-xen
	XIX
	Truyện ngắn
	Đan Mạch
	Niềm thương cảm của nhà văn đối với những số phận bất hạnh.

	10
	Đánh nhau với cối xay gió
	Xéc-van-téc
	XVI
	Tiểu thuyết
	Tây Ban Nha
	Chế giễu lí tưởng hiệp sĩ phiêu lưu, hão huyền, phê phán thói thực dụng thiện cận của con người trong đời sống xã hội

	11
	Chiếc lá cuối cùng
	Ô-hen-ri


	XIX
	Truyện ngắn
	Mĩ
	Tình yêu của những người nghệ sĩ->Thể hiện quan niệm về sáng tạo nghệ thuật

	12


	Hai cây phong
	Ai-ma-tốp
	XX
	Truyện ngắn
	Nga
	Tình yêu quê hương sâu nặng gắn liền với những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ 

	13
	Cố hương


	Lỗ Tấn


	XX
	Truyện ngắn
	TrungQuốc
	 Thể hiện tâm trạng buồn trước những đổi thay của con người, quê hương và suy nghĩ về con đường trong tương lai.

	14
	Những đứa trẻ
	Go rơ ki


	XX
	Tiểu thuyết
	Nga
	 Thể hiện tình cảm trong sáng hồn nhiên của những đứa trẻ vượt qua rào cản thành kiến xã hội.

	15
	Rô bin xơn ngoài đảo hoang
	Đi phô


	XVIII
	Tiểu thuyết
	Anh
	 Thấy được cuộc sống gian khổ, khó khăn và tinh thần lạc quan của nhân vật khi một mình sống trên đảo hoang qua bức chân…

	16
	Bố của Xi-mông


	Mô pa xăng


	XIX
	Truyện ngắn
	Pháp
	 Nhắc nhở mọi người có lòng yêu thương bạn bè, sự cảm thông với những nỗi đau của người bất hạnh.

	17
	Con chó Bấc


	Lân đơn


	XX
	Tiểu thuyết
	Mĩ
	 Thể hiện trí tưởng tượng phong phú đi sâu vào tâm hồn của con chó Bấc.

	18
	Đi bộ ngao du
	Ru-xô
	XVIII
	Nghị luận xã hội
	Pháp
	Tinh thần tự do dân chủ, tư tưởng tiến bộ của thời đại

	19
	Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-Ten.
	Hi-pô-lít Ten
	XIX
	Nghị luận văn chương
	Pháp
	 Bằng cách so sánh hình tượng cừu và sói trong thơ ngụ ngôn… Tác giả làm nổi 

bật đặc trưng của người sáng tác nghệ thuật là in đậm dấu ấn cách nhìn, cách nghĩ riêng của nhà văn.


	? Qua bảng hệ thống, em thấy mình đã được tiếp xúc, tìm hiểu văn học của các quốc gia nào ? Châu lục nào 

?  Bộ phận văn học  đã đề cập đến những vấn đề gì ? Bồi dưỡng tình cảm gì trong em ?

?  Nét đặc sắc nghệ thuât của bộ phận văn học ?

* Thơ đường:Với các tác giả: Hạ Chi Trương, Lí Bạch, Đỗ Phủ.

* Thơ văn xuôi: Ta – Go.

* Bút kí Chính luận: Ê - Ren – Bua

* Hài Kịch: Mô - Li – E.

* Phương thức tự sự mang đậm chát trữ tình: Ai - Ma - Tốp; Đô - Đê, Go - Rờ- Ki, Lỗ Tấn....

* Các kiểu văn nghị luận: Ru -Xô; Ten; Ê - Ren – Bua.

? Phong cách sáng tác của tác giả có những nét độc đáo như thế nào ? qua các tác phẩm ?

? Nêu ví dụ cụ thể ?

+ O-Hen- Ri qua truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng”. Với nghệ thuật hai lần đảo ngược tình huống đã đem lại những bất ngờ và bộc lộ rõ tính cách của nhân vật.

+ Lỗ Tấn qua truyện ngắn Cố Hương những dòng tự sự mang đậm cảm xúc trữ tình, những dòng hồi tưởng của nhân vật tôi trong tác phẩm là phong cách sáng tác độc đáo của tác giả.

+ Mô - Pa - Xăng qua đoạn trích học “Bố của Xi Mông”. Với nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm trạng rất tinh tế đặc sắc của các nhân vật đã tạo nên sức hấp dẫn của truyện.
	II. Đánh giá chung:

1.Chương trình:

+ Chương trình ngữ văn THCS cung cấp cho chúng ta số lượng tác phẩm văn học nước ngoài khá phong phú, thuộc nhiều thể loại và ở nhiều quốc gia thuộc nhiều châu lục trên thế giới: Từ Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp , Anh, Mỹ.... ( Từ Châu Á -> Châu Âu -> Câu Mỹ)

+ Phần lớn đây là các tác phẩm thuộc bộ phận văn học viết trải dài từ  thế kỉ VII, VIII 

-> Thế kỉ XX.

2. Nội dung:

+ Mang đậm sắc thái phong tục tập quán của nhiều dân tộc trên thế giới, đề cập nhiều vấn đề xã  hội, nhân sinh ở các nước thuộc những thời đại khác nhau.

+ Bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp: Tình yêu cuộc sống, con người, yêu cái thiện, ghét cái ác.

3. Nghệ thuật: 

+ Cung cấp nhiều kiến thức bổ ích: Nghệ thuật thơ Đường, nghệ thuật hài kịch, kiểu văn Nghị luận.....

* Phong cách sáng tác:

+ Các tác phẩm văn học nước ngoài đều mang đậm tính nhân văn và thể hiện rõ phong cách sáng tác của tác giả.




3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

* Chuẩn bị bài: "Tổng kết văn học nước ngoài"

+ Trình bày cảm nghĩ về nội dung của tác phẩm, về nhân vật hoặc một nét đặc trưng về  nghệ thuật của một tác phẩm văn học nước ngoài đã được học.

+ Tập luyện viết đoạn văn nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích thuộc các tác phẩm văn học nước ngoài đã học.

IV. RÚT KINH NGHIỆM: 

Soạn:   /   /2023                                           
Tuần 32- Tiết 158

TỔNG KẾT VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI (Tiếp)

I. Mục tiêu bài dạy:

1. Kiến thức:

+ Hệ thống hoá kiến thức về các tác phẩm văn học nước ngoài đã học

2. Kỹ năng: 

+ Tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức về các tác phẩm văn học nước ngoài.

3. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
- Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...

4.  Thái độ:

+ Ý thức nhận xét, đánh giá, tổng hợp qua các tác phẩm văn học nước ngoài.

II.Chuẩn bị:

* Giáo viên: Hệ thống kiến thức

* Học sinh: Trả lời câu hỏi SGK HS chuẩn bị theo hướng dẫn sgk. Riêng câu 1,2,3 kẻ bảng theo hướng dẫn.

III. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình học tập

2. Bài mới: 

            Ở giờ trước chúng ta đã điểm lại những tác phẩm văn học nước ngoài đã học từ lớp 6->9. Hôm nay chúng ta sẽ đi phân tích một số đặc sắc về nội dung, nghệ thuật trong các tác phẩm đó để các em củng cố lại kiến thức đã học về văn học nước ngoài.

	? Trình bày cảm nghĩ của em về một tác phẩm văn học nước ngoài đã được học mà em thích nhất ?

( Kĩ thuật động não & trình bày một phút)

* Ví dụ: Cảm nghĩ của em về nội dung của trích truyện: Bố của Xi-mông của tác giả Guy-đơ-mô Pa-xăng.

* Yêu cầu:

+ Giới thiệu trích truyện, hoàn cảnh sáng tác

+ Ý cảm nhận: Truyện ca ngợi tình yêu thương, lòng nhân hậu của con người.

+ Biểu hiện cảm nhận sâu sắc qua các nhân vật.

+ Nhắc nhở chúng ta về thái độ sống phải giàu lòng thương yêu con người, thông cảm, sẻ chia.

? Trình bày cảm nghĩ của em về một nhân vật của tác phẩm văn học nước ngoài đã được học ?

( Kĩ thuật động não & trình bày một phút)

* Ví dụ: Cảm nghĩ của em về bác Phi-lip trong Bố của Xi-mông của tg Guy-đơ-mô Pa-xăng. 

+ Bác Phi-lip để lại trong em cảm nhận sâu sắc về hình ảnh người lao động khoẻ mạnh, có lòng nhân hậu cao cả, sẵn sàng vượt qua những thành kiến hẹp hòi đem lại hạnh phúc cho kẻ bất hạnh, có tình thương yêu trẻ, đáp ứng khát vọng của trẻ.

? Trình bày cảm nghĩ của em về một nét đặc trưng về nghệ thuật của một tác phẩm văn học nước ngoài đã được học ?

( Kĩ thuật động não & trình bày một phút)

* Ví dụ: Cảm nghĩ của em về một nét đặc trưng nghệ thuật qua đoạn trích học “Bố của Xi Mông”của tác giả Guy-đơ-mô Pa-xăng.

+Tác phẩm đã để lại trong em một cảm nhận sâu sắc không phải chỉ dừng lại ở sự thành công về nội dung mà còn là sự thành công về nghệ thuật. Đặc biệt là sự thành công trong nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật rất tinh tế đặc sắc thông qua ngôn ngữ, hành động...-> tạo nên sức hấp dẫn của truyện.

? Viết đoạn văn nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích thuộc các tác phẩm văn học nước ngoài đã học ?

( Kĩ thuật động não & trình bày một phút)

* Yêu cầu

1. Nội dung:

- Giới thiệu đoạn trích trong tác phẩm

- Hoàn cảnh sáng tác

- Ý nghị luận: Tình yêu thương và sự gắn bó cảm động giữa con người và loài vật.

+ Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc.

+ Tình cảm của Bấc đối với Thoóc-tơn .

-> Tình cảm yêu thương loài vật.

- Thành công về nghệ thuật.

2. Hình thức

+ Đảm bảo là một đoạn văn (Mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn).

+ Diễn đạt lưu loát...

* Lưu ý: Sau khi học sinh chuẩn bị xong từng bài tập, giáo viên cho các em trình bày phần chuẩn bị của mình, rồi cùng các em khác đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá.
	B. Luyện tập:

1. Trình bày cảm nghĩ:

2. Luyện viết đoạn văn nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích thuộc các tác phẩm văn học nước ngoài đã học.

* Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em sau khi học xong trích truyện Con chó Bấc của tác giả Giắc Lân-đơn.


3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị  bài sau:

+ Ôn lại các tác phẩm văn học Việt Nam, luyện nêu cảm nhận, viết đoạn văn về tác phẩm văn học Việt Nam đã học.

+ Chuẩn bị bài: "Tổng kết văn học"

      + Trình bày các bộ phận hợp thành nền văn học Việt Nam ( Văn học dân gian, văn học trung đại, văn học hiện đại ) và tiến trình lịch sử văn học Việt Nam.

      + Lập bảng thống kê các tác phẩm hoặc đoạn trích  (Văn học dân gian, văn học trung đại, văn học hiện đại)đã học từ lớp 6-> 9.

      + Ghi lại các khái niệm thể loại truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn, ca dao, dân ca, tục ngữ, chèo.

      + Liệt kê các tác phẩm văn học viết thời kì trung đại đã học từ lớp 6-> 9 và thể loại của chúng.

       + Liệt kê các tác phẩm văn học hiện đại đã học từ lớp 6-> 9 và thể loại của chúng.

       + Chỉ ra PTBĐ chủ yếu ở một số tác phẩm văn học hiện đại đã học từ lớp 6-> 9.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Soạn:   /   /2023                              
Tuần 32- Tiết 159-162
TLV:TỔNG KẾT PHẦN TẬP LÀM VĂN
I. Mục tiêu bài dạy:

1. Kiến thức: 

+ Đặc trưng của từng kiểu văn bản và PTBĐ đã được học.

+ Sự khác nhau giữa kiểu văn bản và thể loại văn học.

2. Kỹ năng: 

+ Tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức về các kiểu văn bản đã học,

+ Đọc- hiểu các kiểu văn bản theo đặc trưng của kiểu văn bản ấy.

+ Nâng cao năng lực đọc và viết các kiểu văn bản thông dụng.

+ Kết hợp hài hoà, hợp lí các kiểu văn bản trong thực tế làm bài.

3. Định hướng phát triển năng lực:
+  Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
+  Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...

4. Thái độ: 
+ Thống kê, nhận xét, đánh giá đúng về các tác phẩm .

II.Chuẩn bị:

* Giáo viên: Hệ thống kiến thức

* Học sinh: Ôn tập phần tổng kết tập làm văn: Các kiểu văn bản đã được học, đặc trưng và mục đích của từng PTBĐ tương ứng với kiểu văn học đã học (lập bảng)

III. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 

           Việc chuẩn bị theo hướng dẫn và kết hợp trong quá trình học tập( Kiểm tra bảng tổng kết)

2. Bài mới: 


 Ở lớp 6 đến lớp 9 chúng ta đã được tìm hiểu kĩ năng làm bài của một số thể loại Tập làm văn. Ở tiết tổng kết này chúng ta sẽ lần lượt hệ thống lại các kiểu bài đó và tìm hiểu sự kết hợp giữa các phương thức biểu đạt của các thể loại tập làm văn này.

	?  Chương trình Ngữ văn THCS em đã học mấy kiểu văn bản ?

(lập bảng)
	A. Lí thuyết: Hệ hống hoá kiến thức

các kiểu văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn THCS:


	STT
	Kiểu văn bản
	Đặc trưng và mục đích của từng PTBĐ tương ứng với kiểu văn học đã được học.
	Ví dụ về hình thức văn bản cụ thể

	1
	Văn bản tự sự
	+ Trình bày các sự việc(sự kiện) có quan hệ nhân quả dẫn đến kết cục, biểu lộ ý nghĩa.

+ Mục đích: biểu hiện con người, qui luật đời sống, bày tỏ tình cảm, thái độ.
	+ Bản tin báo chí

+ Bản tường thuật, tường trình

+ Tác phẩm lịch sử.

+ Tác phẩm văm học nghệ thuật: Truyện, tiểu thuyết, kí sự...

	2
	Văn bản miêu tả
	+ Tái hiện các tính chất, thuộc tính sự vật, hiện tượng làm cho chúng biểu hiện.

+ Mục đích: Giúp con người cảm nhận và hiểu được chúng.
	+ Văn tả cảnh, tả người, tả sự vật

+ Đoạn văn miêu tả trong các tác phẩm tự sự

	3
	Văn bản biểu cảm
	+ Bày tỏ trực tiếp hoặc gián tiếp tình cảm, cảm xúc của con người đối với con người, thiên nhiên, xã hội, sự vật.

+ Mục đích: Bày tỏ tình cảm và khơi gợi sự đồng cảm
	+ Điện mừng, lời thăm hỏi, chia buồn, văn tế, điếu văn.

+ Thư từ biểu hiện tình cảm giữa người với người.

+ Tác phẩm văn học: Thơ trữ tình, tuỳ bút, bút kí...

	4
	Văn bản thuyết minh
	+ Trình bày thuộc tính, cấu tạo, nguyên nhân, kq, tính có ích hoặc có hại của sự vật, hiện tượng.

+ Mục đích: Giúp người đọc có tri thức khách quan và có thái độ đúng đắn đối với chúng.
	+ Bản thuyết minh sản phẩm hàng hoá.

+ Lời giới thiệu di tích, thắng cảnh, nhân vật.

+ Văn bản trình bày tri thức và phương pháp trong khôa học tự nhiên và xã hội.

	5
	Văn bản nghị luận
	+ Trình bày tư tưởng, quan điểm đối với tự nhiên, xã hội, con người và tác phẩm văn học bằng các luận điểm, luận cứ và cách lập luận.

+ Mục đích: Thuyết phục mọi người tin theo cái đúng, cái tốt, từ bỏ cái sai, cái xấu.
	+ Cáo, hịch, chiếu, biểu.

+ Xã luận, bình luận, lời kêu gọi.

+ Sách lí luận.

+ Lời phát biểu trong hội thảo về khoa học xã hội.

+ Tranh luận về một vấn đề chính trị, xã hội, văn học.

	6
	Văn bản điều hành ( hành chính-công vụ)
	+ Trình bày theo mẫu chung và chịu trách nhiệm pháp lí về các ý kiến, nguyện vọng của cá nhân, tập thể đối với cơ quan quản lí; hay ngược lại, bày tỏ yêu cầu, quyết định của người có thẩm quyền đối với người có trách nhiệm thực thi, hoặc thoả thuận giữa công dân với nhau về lợi ích và nghĩa vụ.

+ Mục đích: Đảm bảo các quan hệ bình thường giữa người và người theo qui định và pháp luật.
	+ Đơn từ.

+ Báo cáo.

+ Đề nghị.

+ Biên bản.

+ Tường trình

+ Thông báo.

+ Hợp đồng...


	? Hãy so sánh và cho biết sự khác nhau của các kiểu văn bản

? Tự sự  khác miêu tả như thế nào ?

? Thuyết minh khác tự sự  và miêu tả như thế nào ? 

? Biểu cảm khác thuyết minh như thế nào ?

 ? Văn bản nghị luận  khác văn bản điều hành như thế nào?

? Theo em nên dựa vào đâu để phân biệt sự khác nhau ?

+ Phương thức biểu đạt.

+ Hình thức thể hiện.

+ Mục đích.

+ Yêu cầu ngôn ngữ.

+ Yếu tố nội dung.

? Các kiểu văn bản trên có thể thay thế cho nhau được hay không ? Vì sao ?

? Các phương thức biểu đạt có thể được phối hợp với nhau trong một văn bản cụ thể hay không ?

? Kiểu văn bản  và hình thức thể hiện, thể loại tác phẩm văn học có gì giống và khác nhau ?

? Tác phẩm văn học  văn, thơ, truyện, kịch có khi nào sử dụng yếu tố nghị luận không ? Vì sao ?

? Văn bản tự sự và thể loại văn học tự sự giống và khác nhau như thế nào ?

? Tính nghệ thuật trong tác phẩm văn học  tự sự thể hiện ở những điểm nào ?

?  Kiểu văn bản biểu cảm và thể loại văn học trữ tình giống và khác nhau ở những điểm nào ?

? Tác phẩm nghị luận có cần các yếu tố thuyết minh, miêu tả, tự sự không ? Cần ở mức độ nào ? Vì sao ?

? Mục đích của phân môn tập làm văn là gì ?

+ Rèn cách viết, trình bày, diễn đạt cho học sinh .

?  Muốn học tốt tập làm văn cần phải làm gì ?

+ Đọc những văn bản hay, chuẩn mực về ngôn ngữ, diễn đạt.

+ Nắm chắc kiến thức Tiếng Việt ( từ loại, biện pháp tu từ...)

-> Rèn luyện viết bài.

Ví dụ:

+ Học văn bản “ Những ngôi sao xa xôi”. Khi phân tích văn bản tích hợp kiến thức tập làm văn: Kiểu văn bản tự sự xen miêu tả, biểu cảm.

+ Tiếng Việt: Biện pháp tu từ: So sánh, kiểu câu rút gọn...

Văn bản “ Viếng Lăng Bác” học sinh  hiểu thêm kiểu văn bản biểu cảm, cách dùng từ, diễn đạt...
	B. Luyện tập:

1. So sánh các kiểu văn bản:

+ Tự sự : Trình bày sự việc.

+ Miêu tả: Đối tượng là con người, vật, hiện tượng tái hiện đặc điểm của chúng.

+ Thuyết minh: Cần trình bày những đối tượng được thuyết minh, cần làm rõ về bản chất bên trong và nhiều phương diện có tính khách quan.

+ Nghị luận: Bày tỏ quan điểm.

+ Biểu cảm: Cảm xúc.

+ Điều hành: hành chính.

2. Các kiểu văn bản trên không thể thay thế cho nhau được 

+ Vì nó có phương thức biểu đạt, hình thức thể hiện, mục đích khác nhau.

+ Muốn bày tỏ cảm xúc không thể dùng văn bản điều hành.

3. Các phương thức biểu đạt trên có thể phối hợp với nhau trong một văn bản cụ thể.
+ Vì trong thực tế hầu như không có văn bản nào chỉ sử dụng một phương thức biểu đạt duy nhất. các văn bản thường sử dụng chủ yếu một phương thức biểu đạt nào đó đồng thời lại đan xen kết hợp các phương thức biểu đạt còn lại ở mức độ nhất định -> Tạo nên sự đa dạng, vẻ đẹp khác nhau, sức hấp dẫn khác nhau của các văn bản.

4. So sánh kiểu văn bản, hình thức thể hiện và thể loại:

* Kiểu văn bản: 

+ Là khái niệm rộng hơn,một văn bản dù có nhiều hình thức thể hiện,viết theo nhiều thể loại hoặc chỉ thuộc một kiểu văn bản.

* Ví dụ:

+ Cáo (Thể loại) thuộc kiểu văn bản nghị luận trung đại.

+ Thơ ( 5 chữ, 7 chữ, 8 chữ, lục bát, song thất lục bát...) thuộc kiểu văn bản biểu cảm ( Cá biệt thuộc văn bản tự sự ).

* Tác  phẩm văn học thơ, truyện, kịch cần sử dụng yếu tố nghị luận -> Tăng phần triết lí, thêm sâu sắc.

5. Văn bản tự sự và thể loại văn học tự sự :

* Giống: Kể sự việc.

* Khác:

-  Văn bản tự sự: xét hình thức, phương thức.

- Thể loại tự sự: đa dạng. gồm:

+ Truyện ngắn

+ Tiểu thuyết

+ Kịch

- Tính nghệ thuật trong tác phẩm tự sự: Cốt truyện – nhân vật – sự việc – kết cấu.

6. Kiểu văn bản biểu cảm và thể loại trữ tình:
* Giống: Chứa đựng cảm xúc-> tình cảm chủ đạo.

* Khác nhau :

+ Văn bản biểu cảm: Bày tỏ cảm xúc về một đối tượng (văn xuôi ).

+ Tác phẩm trữ tình: đời sống cảm xúc phong phú của chủ thể trước vấn đề đời sống -> ( thơ ).

7. Tác phẩm nghị luận rất cần yếu tố thuyết minh, miêu tả, tự sự :

+ Đây là những yếu tố phụ trợ giúp cho văn bản nghị luận cụ thể, chân thực, tăng sức thuyết phục người đọc, người nghe.

8. Mối quan hệ giữa phần Văn và Tập làm văn
+ Trong chương trình Ngữ văn THCS có 3 phân môn Văn- Tiếng Việt- Tập làm văn  luôn có mối quan hệ chặt chẽ, khăng khít, hỗ trợ lẫn nhau.

+ Nắm chắc kiến thức, kĩ năng của phân môn này sẽ bổ trợ đắc lực cho học sinh khi học phân môn kia.




* Các kiểu văn bản trọng tâm:

	  Kiểu VB 

Đặc điểm
	Văn bản

thuyết minh
	Văn bản

tự sự
	Văn bản

nghị luận

	 Mục đích biểu đạt


	+ Phơi bày nội dung sâu kín bên trong đặc trưng đối tượng


	+ Trình bày sự việc
	+ Bày tỏ quan điểm nhận xét, đánh giá về vai trò

	Các yếu tố tạo thành


	+ Đặc điểm khả quan của đối tượng
	+ Sự việc

+ Nhân vật
	 + Luận điểm, luận cứ, dẫn chứng

	Khả năng kết hợp (đặc điểm cách làm)
	+ Phương pháp thuyết minh, giải thích
	+ Giới thiệu, trình bày diễn biến sự việc theo trình tự nhất định
	+ Hệ thống lập luận

+ Kết hợp miêu tả, tự sự, thuyết minh


3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Ôn tập phần kiến thức đã tổng kết,  lấy các văn bản mẫu để phân tích các kiến thức

+  Chuẩn bị: "Tổng kết tập làm văn" ( Chuẩn bị tất cả các bài kiểm tra Tập làm văn từ học kì I với các thể loại; thuyết minh, tự sự, nghị luận.v.v.) 

* Lập dàn ý:

             Đề: Suy nghĩ của em về lời nhắn gửi của thế hệ cha anh đối với thế hệ mai sau qua bài thơ Nói với con của tác giả Y Phương ?

            Đề bài: Phân tích trích truyện Bến quê của tác giả Nguyễn Minh Châu ?

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Soạn:   /   /2023                                                 
Tuần 33- Tiết 163-165
TLV:TỔNG KẾT PHẦN TẬP LÀM VĂN( TIẾP)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

+  Đặc trưng của từng kiểu văn bản và PTBĐ đã được học.

+ Sự khác nhau giữa kiểu văn bản và thể loại văn học.

 2. Kĩ năng

+ Tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức về các kiểu văn bản đã học,

+ Đọc- hiểu các kiểu văn bản theo đặc trưng của kiểu văn bản ấy.

+ Nâng cao năng lực đọc và viết các kiểu văn bản thông dụng.

+ Kết hợp hài hoà, hợp lí các kiểu văn bản trong thực tế làm bài

3. Định hướng phát triển năng lực
a. Các năng lực chung:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
b. Các năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực cảm thụ văn học.
4. Thái độ

+ Thống kê, nhận xét, đánh giá đúng về các tác phẩm.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
* Giáo viên: Hệ thống kiến thức

* Học sinh: Ôn tập phần tổng kết tập làm văn: Các kiểu văn bản đã được học, đặc trưng và mục đích của từng PTBĐ tương ứng với kiểu văn bản văn học đã học (lập bảng)

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ: 

Việc chuẩn bị theo hướng dẫn và kết hợp trong quá trình học tập

2. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Ở giờ trước chúng ta đã được tìm hiểu kĩ năng làm bài của một số thể loại Tập làm văn. Ở tiết tổng kết này chúng ta sẽ thực hành một số bài tập để củng cố lại các kiểu bài đó và tìm hiểu sự kết hợp giữa các phương thức biểu đạt của các thể loại tập làm văn này.

	* Chia lớp thành 2 khu vực, mỗi khu vực làm một bài tập

? Vận dụng kiến thức về kiểu văn bản đã học để phân tích một văn bản đã học ?

* Yêu cầu:

1. Mở bài

+ Giới thiệu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác

+ Ý phân tích: Những suy ngẫm, trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người và cuộc đời, thức tỉnh ở mọi người sự trân trọng những vẻ đẹp và giá trị bình dị, gần gũi của gia đình, quê hương.

2. Thân bài

a. Tình huống truyện

- Hoàn cảnh éo le: Bệnh nặng, đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời.

- Nhìn thấy vẻ đẹp của bãi bồi, nhờ con đi sang bên kia sông để thực hiện khao khát đó.

-> Nhưng đứa con sa vào đám chơi cờ thế bỏ lỡ chuyến đò đi sang duy nhất trong ngày. 

- Tình huống truyện trớ trêu đầy nghịch lí.

b. Những cảm xúc, suy nghĩ tâm trạng của nhân vật Nhĩ  về vẻ đẹp của bãi bồi bên kia sông, về gia đình.

* Cảm nhận của nhân vật về vẻ đẹp của bãi bồi bên kia sông 

- Hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng

- Cảm nhận tinh tế cảnh vật quen thuộc, gần gũi, nhưng dưới con mắt nhìn của Nhĩ hết sức mới mẻ tưởng chừng như lần đầu tiên thấy được vẻ đẹp và sự giàu có đó.

* Những suy nghĩ nhìn nhận của Nhĩ về gia đình.

- Cảm nhận của Nhĩ về Liên

- Nhĩ nhận ra tất cả tình yêu thương, sự tần tảo và đức hi sinh thầm  lặng của vợ.

-> Từ sự cảm nhận đó Nhĩ không những thấy được sự hi sinh của vợ mà Nhĩ còn tìm thấy được chỗ dựa đó là tổ ấm gia đình.

c. Cảm xúc, tâm trạng và những chiêm nghiệm của Nhĩ về con người và cuộc đời.

+ Sự khát khao của Nhĩ là sự thức tỉnh về những giá trị bền vững, bình thường và sâu xa của cuộc sống.

+ Việc anh con trai sa vào đám phá cờ thế mang ý nghĩa biểu tượng

+ Nhĩ đã rút ra quy luật phổ biến của con người chỉ vài lần vòng vèo chùng chình sẽ bỏ lỡ cơ hội nhiều cái không làm hết được.

+ Hành động và cử chỉ của Nhĩ ở cuối truyện mang ý nghĩa biểu tượng

+ Thức tỉnh mọi người đừng sa vào những cái vô bổ mà hãy dứt ra khỏi nó để hướng tới giá trị đích thực vốn giản dị, gần gũi, bền vững.

3. Kết bài

* Nét nghệ thuật đặc sắc của truyện ngắn

Lựa chọn người kể chuyện ở ngôi thứ ba.

- Xây dựng những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng trong văn bản: Hình ảnh bãi bồi bên kia sông; những bông hoa bằng lăng cuối mùa, tiếng những tảng đất lở ở bờ sông bên này; cậu con trai của Nhĩ sa vào đám phá cờ thế; hành động và cử chỉ của Nhĩ ở cuối truyện.

* Ý nghĩa văn bản: 

+ Cuộc sống, số phận con người chứa đầy những điều bất thường, nghịch lí, vượt ra ngoài những dự định và toan tính của chúng ta.

+ Trên đường đời, con người ta khó tránh khỏi những vòng vèo hoặc chùng chình, để rồi vô tình không nhận ra được những vẻ đẹp bình dị, gần gũi trong cuộc sống.

+ Thức tỉnh sự trân trọng giá trị của cuộc sống gia đình và những vẻ đẹp bình dị của quê hương.

-> Đoạn văn bản giàu tính triết lí, kết quả của sự trải nghiệm cả cuộc đời của nhân vật, thể hiện chủ đề tư tưởng của truyện.

? Viết bài văn nghị luận Suy nghĩ của em về lời nhắn gửi của thế hệ cha anh đối với thế hệ mai sau qua bài thơ Nói với con của tác giả Y Phương ?

* Yêu cầu: 

- Bằng kiến thức và kĩ năng phân tích tác phẩm, người viết cần làm rõ những điều nhắn gửi của thế hệ đi trước với thế hệ mai sau qua bài thơ.

- Cần làm rõ các nội dung:

+ Con là tình yêu, là hạnh phúc lớn lao của cha mẹ. Con lớn lên trong sự nâng đón, mong chờ của cha mẹ. Đó là tình cảm gia đình nuôi con lớn khôn. Vì vậy người con cần trân trọng tình cảm gia đình.

+ Con được lớn lên, trưởng thành trong cuộc sống lao động của quê hương đầy nghĩa tình và một thiên nhiên thật thơ mộng. Con cần yêu quê hương mình.

+ Con hày tự hào con là người đồng mình mộc mạc, nhưng giàu chí khí, niềm tin; luận điểm cần cù nhẫn nại và có khát vọng xây dựng quê hương. Hãy sống xứng đáng và góp phần xây dựng quê hương, xây dựng những phong tục tập quán tốt đẹp.

+ Cha truyền cho con lòng tự hào, tình yêu với gia đình, quê hương, đất nước. Để con có sức mạnh, niềm tin vững bước trên đường đời, có ý thức giữ gìn truyền thống của quê hương; đóng góp sức mình xây dựng quê hương giàu đẹp.

* Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện bài tập-> Cho học sinh trình bày phần chuẩn bị-> Cùng học sinh đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá.
	* Bài tập số 1:   Phân tích trích truyện Bến quê của tác giả Nguyễn Minh Châu

* Bài tập số 2 

Suy nghĩ của em về lời nhắn gửi của thế hệ cha anh đối với thế hệ mai sau qua bài thơ Nói với con của tác giả Y Phương 


3. Củng cố: 

* Giáo viên hệ thống các kiến thức đã tổng kết trong 2 bài

4. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:
+ Luyện viết văn nghị luận

+ Chuẩn bị: "Tổng kết văn học" ( Xem lại toàn bộ kiến thức về văn học được giới hạn tổng kết=> Kẻ bảng tổng kết và phân tích nội dung và nghệ thuật của một số văn bản đặc sắc.v.v

+ Trình bày các bộ phận hợp thành nền văn học Việt Nam (Văn học dân gian, văn học trung đại, văn học hiện đại ) và tiến trình lịch sử văn học Việt Nam

+ Lập bảng thống kê các tác phẩm hoặc đoạn trích (Văn học dân gian, văn học trung đại, văn học hiện đại ) và tiến trình lịch sử văn học Việt Nam.) đã học từ lớp 6

-> 9.

+ Ghi lại các khái niệm thể loại truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười,

   truyện ngụ ngôn, ca dao, dân ca, tục ngữ, chèo.

+ Liệt kê các tác phẩm văn học viết thời kì trung đại đã học từ lớp 6->9 và thể loại của chúng.

+ Liệt kê các tác phẩm văn học hiện đại đã học từ lớp 6->9 và thể loại của chúng.

+ Chỉ ra PTBĐ chủ yếu ở một số tác phẩm văn học hiện đại đã học từ lớp 6->9 .

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Soạn:   /   /2023                                         
Tuần 34- Tiết 166
 Văn học: TỔNG KẾT VĂN HỌC 
I. Mục tiêu bài dạy:

1. Kiến thức: 

+ Những hiểu biết ban đầu về lịch sử văn học Việt Nam.

+  Một số khái niệm liên quan đến thể loại văn học đã học.

2. Kỹ năng: 

+ Hệ thống hoá những tri thức đã học về các thể loại văn học gắn với từng thời kì.

+ Đọc-hiểu tác phẩm theo đặc trưng của thể loại.

3. Thái độ: 

+ Thống kê, nhận xét, đánh giá đúng về các tác phẩm.

II. Chuẩn bị:
* Giáo viên: Hệ thống kiến thức

* Học sinh: Theo hướng dẫn của tiết trước.

III. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 
  Việc chuẩn bi theo hướng dẫn và kết hợp trong quá trình học tập

2. Bài mới:
   Ở lớp 6 đến lớp 9 chúng ta đã được học rất nhiều các tác phẩm văn học thuộc các thể loại khác nhau. Ở tiết tổng kết này chúng ta sẽ lần lượt hệ thống lại các tác phẩm văn học đó.

	* Giáo viên kiểm tra học sinh hoàn thành bảng thống kê theo mẫu đã cho trước-> nhận xét, bổ sung những thiếu sót.
	A. Hệ thống hoá kiến thức:

I. Bảng thống kê các tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ văn THCS:


* PHẦN VĂN HỌC DÂN GIAN:
	T. LOẠI
	ĐỊNH NGHĨA
	CÁC VB ĐƯỢC HỌC

	TRUYỆN
	* Truyền thuyết: Kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo, thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân về sự kiện và nhân vật lịch sử được kể.
	+ Con Rồng cháu Tiên.

+ Bánh chưng bánh giày.

+ Thánh Gióng.

+ Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.

+ Sự tích Hồ Gươm.

	
	* Cổ tích: Kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen thuộc ( Bất hạnh, tráng sĩ, tài năng, thông minh và ngốc nghếch ...) là động vật có yếu tố hoang đường thể hiện mơ ước và niềm tin chiến thắng của nhân dân.
	+ Sọ Dừa.

+ Thạch Sanh.

+ Em bé thông minh.

	
	* Ngụ ngôn: Mượn chuyện về vật, đồ vật ( hay chính con người ) để nói bóng gió, kín đáo chuyện về con người để khuyên nhủ răn dạy một bài học nào đó.
	+ Ếch ngồi đáy giếng.

+ Thầy bói xem voi.

+ Đeo nhạc cho mèo.

+ Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.

	
	* Truyện cười: Kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống, nhằm tạo ra tiếng cười vui hay phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.
	+ Treo biển.

+ Lợn cưới, áo  mới.

	CA DAO DÂN CA


	+ Chỉ các thể loại trữ tình dân gian, kết hợp lời và nhạc, diễn tả đời sống nội tâm của con người.
	+ Những câu hát về tình cảm gia đình

+ Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người.

+ Những câu hát than thân.

+ Những câu hát châm biếm.

	TỤC NGỮ


	+ Là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện những kinh nghiệm của  nhân dân về mọi mặt ( Tự nhiên, lao động, xã hội...) được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ, lời ăn tiếng nói hàng ngày.
	+ Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất.

+ Tục ngữ về con người và xã hội.

	SÂN KHẤU

( CHÈO)
	+ Là loại kịch hát, múa dân gian, kể chuyện, diễn tích bằng hình thức sân khấu ( diễn ở sân đình gọi là chèo sân đình ). Phổ biến ở Bắc Bộ.
	+ Quan Âm Thị Kính.


*PHẦN VĂN HỌC TRUNG ĐẠI :

	T.LOẠI
	TÊN VĂN BẢN
	TÁC GIẢ

	TRUYỆN
	1. Con hổ có nghĩa.

2. Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng.

3. Chuyện người con gái N. Xương ( trích Truyền kì… 

4. Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh ( Trích “ Vũ trung tuỳ bút”)

5. Hoàng Lê nhất thống chí( hồi thứ 14 )
	+ Vũ Trinh.

+ Hồ Nguyên Trừng.

+ Nguyễn Dữ.

+ Phạm Đình Hổ.

+ Ngô Gia Văn Phái.

	THƠ
	1. Sông núi nước Nam.

2. Phò giá về kinh.

3. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường

4. Bài ca Côn sơn.

5. Sau phút chia li ( Trích “ Chinh phụ ngâm…

6. Bánh trôi nước.

7. Qua đèo Ngang.

8. Bạn đến chơi nhà.
	+ Lí Thường Kiệt.

+ Trần Quang khải.

+ Trần Nhân Tông.

+  Nguyễn Trãi.

+ Đặng trần Côn.

(Đoàn T. Điểm dịch)

+ Hồ Xuân Hương.

+ Bà Huyện T. Quan.

+ Nguyễn Khuyến.

	TRUYỆN THƠ
	1.Truyện Kiều.

+ Hai chị em Thuý Kiều.

+ Cảnh ngày xuân.

+ Kiều ở lầu Ngưng Bích.

+ Mã Giám Sinh mua Kiều.

+ Thuý Kiều báo ân báo oán.

2. Truyện Lục Vân Tiên.

+ Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.

+ Lục Vân Tiên gặp nạn.
	+ Nguyễn Du.

+ Nguyễn Đình Chiểu.

	NGHỊ LUẬN
	1. Chiếu dời đô.

2. Hịch tướng sĩ.

3. Nước Đại Việt ta ( Trích “ Bình Ngô đại cáo 

4. Bàn luận về phép học.
	+ Lí Công Uẩn.

+ Trần Quốc Tuấn.

+ Nguyễn Trãi.

+ Nguyễn Thiếp.


*PHẦN VĂN HỌC HIỆN ĐẠI:

	T. LOẠI
	TÊN VĂN BẢN
	TÁC GIẢ

	TRUYỆN KÍ
	1. Sống chết mặc bay.

2. Những trò lố hay là Va-Ren và PBC.

3. Tức nước vỡ bờ ( Trích “ Tắt đèn” )

4. Trong lòng mẹ ( Trích “ Những...ấu” )

5. Tôi đi học.

6. Bài học đường đời đầu tiên (trích Dế Mèn..)

7. Lão Hạc.

8. Làng.

9. Sông nước Cà Mau( Trích Đất rừng...)

10. Chiếc lược ngà.

11. Lặng lẽ Sa Pa.

12. Những ngôi sao xa xôi.

13. Vựợt thác.( trích Quê nội ).

14. Lao xao.( Trích tuổi thơ im lặng)

15. Bến quê.

16. Bức tranh của em gái tôi.

17. Cuộc chia tay của những con búp bê.
	 + Phạm Duy Tốn.

 + Nguyễn Ái Quốc.

 + Ngô Tất Tố.

 + Nguyên Hồng.

 + Thanh Tịnh.

+ Tô Hoài.

+  Nam Cao

 + Kim Lân.

 + Đoàn Giỏi

+  Nguyễn Quang Sáng.

+  Nguyễn Thành Long.

+ Lê Minh Khuê.

+ Võ Quảng.

+ Duy Khán.

+  Nguyễn Minh Châu.

+ Tạ Duy Anh.

+ Khánh Hoài.

	TUỲ BÚT
	1. Một món quà của lúa non : Cốm.

2. Cây tre Việt Nam.

3. Mùa xuân của tôi.

4. Cô Tô.

5. Sài Gòn tôi yêu.
	+ Thạch Lam.

 + Thép Mới.

 + Võ Bằng.

 + Nguyễn Tuân.

+ Minh Hương.

	THƠ
	1. Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông.

2. Đập đá ở Côn Lôn.

3. Muốn làm thằng Cuội.

4. Hai chữ nước nhà.

5. Quê Hương.

6. Khi con tu hú.

7. Tức cảnh Pắc Bó.

8. Ngắm trăng.

9. Đi đường.

10. Nhớ rừng.

11. Ông đồ.

12. Cảnh khuya.

13. Rằm tháng giêng.

14. Đồng chí.

15. Lượm.

16. Đêm nay Bác không ngủ.

17. Đoàn thuyền đánh cá.

18. Con cò.

19. Bếp lửa.

20. Mưa.

21. Tiếng gà trưa.

22. Bài thơ về tiểu đội xe không kính.

23. Khúc hát ru...lưng mẹ.

24. Viếng lăng Bác.

25. Ánh trăng.

26. Mùa xuân nho nhỏ.

27. Nói với con.

28. Sang thu.
	 + Phan Bội Châu

+ Phan Chu Trinh.

+ Tản Đà.

+ Trần Tuấn Khải.

+ Tế Hanh.

+ Tố Hữu.

+ Hồ Chí Minh.

+  Hồ Chí Minh.

+ Hồ Chí Minh.

+ Thế Lữ.

+ Vũ Đình Liên.

+ Hồ Chí Minh.

 + Hồ Chí Minh.

+ Chính Hữu.

+ Tố Hữu.

+ Minh Huệ.

 + Huy Cận.

 + Chế Lan Viên.

+ Bằng Việt.

 + Trần Đăng Khoa.

 + Xuân Quỳnh.

+ Phạm Tiến Duật.

+  Ng.  Khoa Điềm.

+  Viễn Phương.

 + Nguyễn Duy.

+ Thanh hải.

+ Y Phương.

+ Hữu Thỉnh.

	NGHỊ LUẬN
	1. Thuế máu ( trích Bản án ....Pháp).

2. Tiếng nói văn nghệ.

3. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

4. Sự giàu đẹp của tiếng Việt.

5. Đức tính giản dị của Bác Hồ.

6. Phong cách Hồ Chí Minh 

7. Ý nghĩa văn chương.

8. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.
	+  Nguyễn Ái Quốc.

 + Nguyễn Đình Thi.

 + Hồ Chí Minh.

 + Đặng Thai Mai.

+ Phạm Văn Đồng.

+ Lê Anh Trà.

+ Hoài Thanh.

+ Vũ Khoan.

	KỊCH
	1. Bắc Sơn.

2. Tôi và chúng ta.
	+ Nguyễn Huy Tưởng

 + Lưu Quang Vũ.

	? Chỉ ra PTBĐ chủ yếu ở một số tác phẩm văn học hiện đại đã học từ lớp 6-> 9?  

* Gọi học sinh đọc nội dung Sgk ( 186-188 )

?  Nền văn học Việt Nam  được tạo thành từ những bộ phận nào ?

? Nêu hoàn cảnh ra đời,  đối tượng sáng tác, đặc tính của văn học dân gian ?

?  Kể tên những thể loại văn học dân gian em được học ?

? Nội dung của văn học dân gian ?

? Nêu hoàn cảnh ra đời của bộ phận văn học  viết ?

? Xét về mặt văn tự, văn học viết bao gồm các tác phẩm nào ?

? Nội dung của bộ phận văn học viết ?

? Văn học chữ Hán xuất hiện từ khi nào ?

? Kể tên một số tác phẩm tiêu biểu ?

? Văn học chữ Nôm xuất hiện vào thời gian  nào ?

? Kể tên một số tác phẩm tiêu biểu ?

?  Văn học chữ quốc ngữ xuất hiện khi nào ?

? Nêu tóm tắt tiến trình lịch sử văn học Việt Nam ?

? Kể tên một số tác phẩm tiêu biểu từ thế kỉ X  đến thế kỉ XIV ?

? Từ đầu thế kỉ XX đến 1945 văn học có gì đáng chú ý ?

? Kể tên một số tác phẩm tiêu biểu trong văn học giai đoạn từ 1945-1975 ? 

+  Đồng chí, Đêm nayBác không ngủ, Cảnh khuya, Rằm tháng riêng.

+ Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Những ngôi sao xa xôi, Ánh trăng…

+ Đoàn thuyền đánh cá, Vượt thác...

? Nêu những nét đặc sắc nổi bật của văn học Việt Nam ?

? Tư tưởng yêu  nước được thể hiện như thế nào ?

? Tinh thần nhân đạo được thể hiện trong các tác phẩm như thế nào ?

? Tinh thần lạc quan của người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam ? 

? Nét đặc sắc về nghệ thuật?


	II. Nhìn chung về nền văn học Việt Nam:

1. Các bộ phận hợp thành nền văn học Việt Nam:

- Văn học Việt Nam được tạo thành từ hai bộ phận:

+ Văn học dân gian.

+ Văn học viết.

a. Văn học dân gian:

* Hoàn cảnh ra đời: Trong lao động sản xuất, đấu tranh xã hội.

* Đối tượng sáng tác: Chủ yếu là những người lao động ở tầng lớp dưới -> Văn học bình dân, sáng tác mang tính cộng đồng.

* Đặc tính: Tính tập thể, tính truyền miệng, tính dị bản, tính diễn xướng....

* Thể loại: Phong phú ( Truyện, ca dao dân ca, vè, câu đố, chèo...), có văn hoá dân gian của các dân tộc ( Mường, Thái, Chăm...).

* Nội dung: Sâu sắc, gồm:

+ Tố cáo xã hội cũ, cảm thông với những nỗi nghèo khổ.

+ Ca ngợi nhân nghĩa, đạo lý.

+ Ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình bạn bè, gia đình....

+ Ước mơ cuộc sống tốt đẹp, thể hiện lòng lạc quan yêu đời, tin tưởng ở tương lai...

b, Văn học viết:

* Hoàn cảnh ra đời: Xuất hiện từ thé kỉ X, trong thời kì giành lại nền độc lập tự chủ của dân tộc.

- Xét về mặt văn tự, các tác phẩm của văn học viết bao gồm :

+ Văn học viết bằng chữ Hán.

+ Văn học viết bằng chữ Nôm.

+ Văn học viết bằng chữ quốc ngữ ( từ cuối TK XIX)->Thay thế đầ chữ Hán và chữ Nôm.

* Nội dung: Bám sát cuộc sống, biến động của từng thời kì, mọi thời đại.

+ Đấu tranh chống xâm lược, chống phong kiến, chống đế quốc.

+ Ca ngợi đạo đức, nhân nghĩa, dũng khí.

+ Ca ngợi lòng yêu nước và anh hùng.

+ Ca ngợi lao động dựng xây.

+ Ca ngợi thiên nhiên.

+ Ca ngợi tình bạn bè, tình yêu, tình vợ chồng, mẹ cha...

* Văn học chữ Hán:

+ Xuất hiện từ buổi đầu của văn học  viết và tồn tại, phát triển suốt thời kì văn học  trung đại ( thế kỉ X-> hết XIX ) và còn một số tác phẩm ở thế kỉXX.

+ Văn học chữ Hán tiếp thu nhiều yếu tố của văn hoá và tư tưởng Trung Hoa, nhưng vẫn là một bộ phận của văn học  Việt Nam, nội dung và nét đặc sắc nghệ thuật vẫn thuộc về dân tộc -> Tính dân tộc đậm đà.

* Văn học chữ Nôm:

+ Xuất hện muộn hơn văn học chữ Hán (ở thế kỉ XIII )

+ Văn học chữ Nôm tồn tại song song với văn học chữ Hán và đặc biệt phát triển mạnh mẽ ở thế kỉ XVIII- XIX.

+ Đỉnh cao tiêu biểu là Truyện Kiều ( N.Du), Thơ Hồ Xuân Hương ( Bà chúa thơ Nôm ).

* Văn học chữ quốc ngữ :

+ Chữ quốc ngữ xuất hiện từ TK XVII đến cuối TK XIX mới được dùng để sáng tác văn học.Từ TK XX chữ quốc ngữ được phổ biến rộng rãi và dần trở thành văn tự gần như duy nhất dùng để sáng tác văn học ở nước ta.

2. Tiến trình lịch sử văn học Việt Nam:

  Chủ yếu là văn học viết.

a. Từ thế kỉ X  đến thế kỉ XIV:

+ Là thời kì văn học trung đại, trong điều kiện xã hội phong kiến xuốt 10 thế kỉ cơ bản vẫn giữ được nền độc lập tự chủ.

+ Văn học yêu nước chống xâm lược ( Lý-Trần - Lê - Nguyễn) có Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu).

+ Văn học tố cáo xã  hội phong kiến và thể hiện khát vọng tự do, yêu đương, hạnh phúc

 ( Hồ Xuân Hương,  Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến...)

b. Từ đầu thế kỉ XX đến 1945:

+ Văn học yêu nước và cách mạng 30 năm đầu thế kỉ ( trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ): có Tản Đà, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và những sáng tác của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài.

+ Sau 1930: Xu hướng hiện đại trong Văn học với Văn học lãng mạn ( Nhớ rừng ), Văn học hiện thực 

( Tắt đèn ), Văn học cách mạng ( Khi con tu hú...)

c. Từ sau cách mạng tháng 8/1945 đến nay:

* Từ 1945 -1975:

+ Văn học viết về kháng chiến chống Pháp.

+ Văn học viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

+ Văn học viết về cuộc sống lao động.

*  Từ sau 1975 đến nay:

+ Văn học viết về chiến tranh ( Hồi ức, Kỉ niệm....)

+ Văn học viết về sự nghiệp xây dựng đất nước, đổi mới...

3. Mấy nét đặc sắc nổi bật của văn học Việt Nam:

( Truyền thống của văn học dân tộc )

a, Tư tưởng yêu nước:

 + Chủ đề lớn, xuyên suốt trường kì đấu tranh giải phóng dân tộc ( căm thù giặc, quết tâm chiến đấu, dám hi sinh và xả thân, tình đồng đội, niềm tin chiến thắng ).

b, Tinh thần nhân đạo: 

+ Yêu nước và thương yêu con người đã hoà quyện thành tinh thần nhân đạo ( tố cáo bóc lột, thông cảm với người nghèo khổ, lên tiếng bênh vực quyền lợi con người - nhất là người phụ nữ, khát vọng tự do và hạnh phúc...

c, Sức sống bền bỉ và tinh thần lạc quan: 

+ Trải qua các thời kì dựng nước và giữ nước, lao động và đấu tranh, nhân dân Việt Nam đã thể hiện sự chịu đựng gian khổ trong cuộc sống đời thường và trong chiến tranh -> tạo nên sức mạnh chiến thắng.

+ Tinh thần lạc quan, tin tưởng cũng được nuôi dưỡng từ trong cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh và cũng rất hào hùng. Là bản lĩnh của người Việt, là tâm hồn Việt Nam.

d, Tính thẩm mĩ cao:

+ Tiếp thu truyền thống năn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn học nước ngoài ( Trung Quốc, Anh, Pháp...) Văn học Việt Nam không có những tác phẩm đồ sộ, nhưng với qui mô vừa và nhỏ, chú trọng cái đẹp tinh tế, hài hoà, giản dị ( những câu ca dao tục ngữ, những pho sử thi, tiểu thuyết, thơ ca... ).

=> Tóm lại:

 + Văn học Việt Nam góp phần bồi đắp tâm hồn, tính cách tư tưởng cho các thế hệ người Việt Nam.

 +  Là bộ phận quan trọng của văn hoá dân tộc 

hiện những nét tiêu biểu của tâm hồn, lối sống tính cách và tư tưởng của con người Việt Nam, dân tộc Việt nam trong các thời đại.


3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

+  Ôn lại các tác phẩm văn học Việt Nam đã học.

+ Chuẩn bị bài: "Tổng kết văn học" (Tiếp) Sơ lược một số thể loại văn học và các bài tập sgk.

Soạn:   /   /2023                                           
Tuần 36- Tiết 167-168
TỔNG KẾT VĂN HỌC (TT)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 + Tiếp tục cung cấp những hiểu biết ban đầu về lịch sử văn học Việt Nam.

 + Một số khái niệm liên quan đến thể loại văn học đã học.

 + Tích hợp: Thơ song thất lục bát.
2. Kĩ năng

+ Hệ thống hoá những tri thức đã học về các thể loại văn học gắn với từng thời kì .

+ Đọc-hiểu tác phẩm theo đặc trưng của thể loại.

3. Định hướng phát triển năng lực
a. Các năng lực chung:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
b. Các năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực cảm thụ văn học.
4. Thái độ

+ Thống kê, nhận xét, đánh giá đúng về các tác phẩm .

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
* Giáo viên: Hệ thống kiến thức

* Học sinh: Theo hướng dẫn của tiết trước.

III. Tiến trình giờ dạy:
1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình luyện tập

2. Bài mới:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )
Ở tiết tổng kết trước các em đã đi tổng kết tất cả các tác phẩm văn học Việt Nam trong chương trình THCS, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu các thể loại văn học chủ yếu trong chương trình.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS


	NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	? Em hiểu thế nào là thể loại văn học?

? Sự khác nhau giữa thể và loại văn học ?

?  Hãy kể tên một số thể loại văn học dân gian ?

?  Một số thể loại văn học trung đại ?

? Lấy ví dụ cụ thể ?

*Tích hợp: Thơ song thất lục bát.
?  Kể tên một số thể loại văn học hiện đại ?

? Học sinh đọc ghi nhớ ?

* Giáo viên  hướng dẫn học sinh  làm bài tập.

?  Hãy chỉ ra niêm luật trong bài thơ ?

? Nêu qui tắc về niêm luật trong bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật ?


	III. Sơ lược một số thể loại văn học:

* Thể loại văn học: Sự thống nhất giữa một loại nội dung với một dạng hình thức văn bản và phương thức chiếm lĩnh đời sống. Trên tổng thể, sáng tác văn học gồm có tự sự, trữ tình, kịch và nghị luận.

* Thể: Dạng thức tồn tại của tác phẩm văn học. Loại bao gồm nhiều thể, nhưng cũng có chỗ thể và loại tiếp giáp với nhau, mang đặc điểm của cá thể và loại.

1. Một số thể loại văn học dân gian:

+ Thể tự sự dân gian: thần thoại truyền thuyết, cổ tích.

+ Trữ tình dân gian: ca dao, dân ca.

+ Sân khấu dân gian: Chèo. tuồng cổ.

+ Ngoài ra còn có tục ngữ: một dạng đặc biệt của nghị luận.

2. Một số thể loại văn học trung đại:

a, Các thể thơ:

* Thể thơ có nguồn gốc thơ ca Trung Quốc:

- Thơ cổ phong.

- Thể Đường luật:

+ Bát cú ( 8 câu )

+ Tứ tuyệt (4 câu):Thất ngôn tứ tuyệt (7chữ ); ngũ ngôn tuyệt cú (5 chữ ).

+ Trường luật ( 10 câu trở lên ).

-> Thất ngôn bát cú là dạng cơ bản của thơ Đường.

* Các thể thơ có nguồn gốc dân gian:

+ Thể lục bát.

+ Thể song thất lục bát.

b, Các thể truyện, kí:

c, Truyện thơ Nôm:

d, Một số thể văn nghị luận: Chiếu, biểu, hịch, cáo.

-> Là một số thể loại chủ yếu mang chức năng hành chính trong văn học trung đại.

3. Một số thể loại văn học hiện đại:

* Trong văn học hiện đại, các thể loại có nhiều biến đổi sâu sắc. Một số thể loại mới xuất hiện như kịch nói, phóng sự. Nhìn chung thể loại văn học hiện đại hết sức đa dạng, linh hoạt và luôn biến đổi theo hướng ngày càng tự do, không bị gò vào các qui tắc cố định, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo của chủ thể sáng tác.

+ Thơ 8 tiếng.

+ Thơ tự do.

* Ghi nhớ: (Sgk – 201)

B. Luyện tập:

Bài tập 3:  

Bài thơ “ Qua đèo Ngang”( Bà Huyện Thanh Quan)

      Bước tới đèo Ngang bóng xế tà

       T   T  B   B   T   T  B

       Cỏ cây chen đá lá chen hoa 

       T  B   B  T T  B   B

       Lom khom dưới núi tiều vài chú

       B    B    T  T  B  B   T

       Lác đác ven sông chợ mấy nhà 

       T   T  B  B   T  T   B 

     Nhớ nước đau lòng con quốc quốc

      T   T   B   B  B  T   T

     Thương nhà mỏi miệng cái gia gia

       B    B  T    T   T  B  B

     Dừng chân đứng lại trời non nước

      B    B   T  T  B  B   T

      Một mảnh tình riêng ta với ta 

       T   T   B   B  B  T B

* Qui tắc về niêm luật của thơ thất ngôn bát cú Đường luật:

+ Chỉ dùng một vần là vần bằng ở chữ cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8: tà, hoa, nhà, gia, ta.

+ Chữ 1, 3, 5 trong 1 câu được tự do: nhất, tam, ngũ bất luận.

+ Chữ 2, 4, 6 trong 1 câu phải đúng luật: nhị, tứ, lục phân minh ( thanh chữ thứ 4 phải ngược với chữ 2 và 6 ) 

* Ví dụ:  ( Các chữ gạch chân trong bài thơ )

- Chữ thứ 2 câu đầu “ tới”: thanh trắc -> Luật trắc.

- Niêm: 1 - 8 ; 2- 3 ; 4- 5; 6- 7: (xét thanh điệu chữ 2, 4, 6 ).

- Đối : 3- 4; 5-6. ( Thanh đối B- T nhưng cùng từ loại )

* Ví dụ: Lom khom > < Lác đác -> Tính từ.

- Cấu trúc : Đề - Thực -Luận - Kết.


3. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Ôn tập phần tổng kết tập làm văn: Các kiểu văn bản đã được học, đặc trưng và mục đích của từng PTBĐ tương ứng với kiểu văn học đã học (lập bảng)

+ Chuẩn bị " Thư (điện) chúc mừng, thăm hỏi" ( Đọc kĩ ngữ liệu sách giáo khoa, tìm hiểu các đặc điểm của thể loại này
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Soạn:   /   /2023                                                 

Tuần 34,35
Tiết 169-172
OÂN TAÄP HOÏC KÌ II
I/ MUÏC TIEÂU :

   Giuùp HS oân laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc trong hoïc kì II caû 3 phaân moân : vaên, tieáng Vieät, taäp laøm vaên.Töø ñoù giuùp caùc em thu ñöôïc keát quaû toát trong kì thi.

II/ CHUAÅN BÒ :

   1. Ñoái vôùi thaày :giaùo aùn, SGK, phim trong, ñeøn chieáu

   2. Ñoái vôùi troø : soaïn baøi, SGK

III/ TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :

   1. Kieåm tra vieäc chuaån bò baøi cuûa HS :(khoâng)

   2. Giôùi thieäu baøi môùi (noùi ngoaøi)

   3. Hoïc baøi môùi :

  * Vaên hoïc :

      HS xem laïi baûng thoáng keâ caùc taùc phaåm vaên hoïc ñaõ hoïc trong hoïc kì II.

· Ñoái vôùi taùc phaåm thô : HS ñoïc dieãn caûm thuoäc loøng.

· Ñoái vôùi taùc phaåm truyeän: HS keå toùm taét .

* Tieáng Vieät :

   HS cuûng coá nhöõng noäi dung ôû caùc tieát oân taäp, toång keát veà ngöõ phaùp.

* Taäp laøm vaên :

- HS trao ñoåi nhöõng kieán thöùc, kó naêng ñeå vieát vaên baûn nghò luaän văn học.
- Tìm hieåu laïi caùc ñeà baøi trang 169,199

- Sau ñoù cho caùc em tham khaûo moät soá ñeà baøi cuûa nhöõng naêm hoïc tröôùc.

4. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø : oân taäp toát chuaån bò cho kì thi ñaït keát quaû cao.

D/ RUÙT KINH NGHIEÄM :
Soạn:   /   /2023                                                 

Tuần 35
Tiết 173-174
KIEÅM TRA TOÅNG HÔÏP HOÏC KYØ II

( Ñeà thi cuûa Sôû Giaùo Duïc )

I/ MUÏC TIEÂU :

      Qua baøi kieåm tra hoïc kì, giuùp HS cuûng coá nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc. Töø ñoù HS yù thöùc hôn veà giaù trò cuûa boä moân Ngöõ vaên trong cuoäc soáng.

II/ CHUAÅN BÒ :

     1. Ñoái vôùi thaày : ñeà baøi cuûa Sở
     2. Ñoái vôùi troø : Hoïc baøi

III/ TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :

     1. Kieåm tra vieäc chuaån bò baøi cuûa Hs :(khoâng)

     2. GV phaùt ñeà
     3. Höôùng daãn HS hoïc ôû nhaø :

IV/ RUÙT KINH NGHIEÄM :

Soạn:   /   /2023                                                
Tuần 35- Tiết 175

TRẢ BÀI TỔNG HỢP CUỐI NĂM
I.MUÏC TIEÂU :


Giuùp hoïc sinh :

- Thoâng qua vieäc traû baøi, giuùp hoïc sinh nhaän ra nhöõng öu, khuyeát trong baøi vieát cuûa mình, töø ñoù ruùt tæa kinh nghieäm cho laàn vieát sau.

- Reøn luyeän cho hoïc sinh kyõ naêng söûa chöõa nhöõng sai soùt khi laøm baøi.

* Troïng taâm : Cuûng coá kieán thöùc moân hoïc trong toaøn hoïc kyø.
II.CHUAÅN BÒ :

  1.Ñoái vôùi thaày :

    -Giaùo aùn.

    -Baøi ñaõ chaám.

  2.Ñoái vôùi troø :

III.TIEÁN TRÌNH TRAÛ BAØI :
	HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV & HS 
	NOÄI DUNG BAØI HOÏC

	Hoaït ñoäng 1 : Xaùc ñònh yeâu caàu cuûa ñeà

1. Phaàn ñoïc hieåu: 

    (Theo ñaùp aùn cuûa SGD )

2. Phaàn tạo lập văn bản :

    (Theo ñaùp aùn cuûa SGD)

- Theå loaïi : Nghò luaän vaên hoïc
- Yeâu caàu : 
- Noäi dung baøi vieát : 

Hoaït ñoäng 2 : Nhaän xeùt baøi vieát cuûa hs 
a. Öu ñieåm :

- Cô baûn Hs laøm ñöôïc phaàn ñoïc hieåu.

- Vieát ñoaïn vaên nghò luaän veà moät söï vieäc, hieän töïng ñôøi soáng khaù toát.

- Baøi vieát hoaøn chænh boá cuïc ba phaàn.

- Ña phaàn Hs naém ñöôïc kó naêng nghò luaän veà ñoaïn thô.

- Moät soá baøi vieát coù söï saùng taïo, caûm thuï saâu, giaøu caûm xuùc.

b. Toàn taïi :

- Moät soá baøi vieát sô saøi, boá cuïc chöa hoaøn chænh.

- Coøn khaù vuïng veà trong vieäc duøng töø.chöa trích daãn thô khi phaân tích.

- Loãi duøng töø, chính taû, taùch ñoaïn, lieân keát ñoaïn coøn phoå bieán.

- Naêng löïc vieát vaên cuûa moät soá hoïc sinh coøn yeáu…

Hoaït ñoäng 3 : Traû baøi 

* GV traû baøi cho HS. Cho moät vaøi hs coù baøi ñaït ñieåm cao ñoïc baøi vieát tröôùc lôùp. Sau ñoù , gv thu laïi baøi ñeå löu taïi vaên phoøng nhaø tröôøng.

 
	I/ Ñeà baøi :

1. Phaàn ñoïc hieåu: (3 ñieåm)

2. Phaàn tạo lập văn bản : (7 ñieåm)

II/ Nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS

III/ Höôùng daãn hoïc taäp ôû nhaø


3. Höôùng daãn hoïc taäp ôû nhaø:

- Vieát laïi baøi vaên naøy vaøo vôû baøi taäp sau khi ñaõ ñöôïc ruùt kinh nghieäm.

- Coù keá hoaïch oân taäp chuaån bò thi vaøo lôùp 10.

IV.RUÙT KINH NGHIEÄM :

Soạn: 9/4/2020

    Tuần 33- Tiết 158

 Tiếng Việt: TỔNG KẾT VỀ NGỮ PHÁP

A. Mục tiêu bài dạy:  

1. Kiến thức:

+ Hệ thống hoá kiến thức về câu (các thành phần câu, các kiểu câu, biến đổi câu) đã học từ lớp 6 đến lớp 9.

2. Kỹ năng:

 + Tổng hợp kiến thức về câu.

+ Nhận biết và sử dụng thành thạo những kiến thức câu đã học.

3. Định hướng phát triển năng lực:
+  Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
+  Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...

4.Thái độ: 

+ Giáo dục học sinh ý thức sử dụng đúng và thành thạo các kiểu câu, đặc biệt trong quá trình tạo lập văn bản.

B. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Hệ thống kiến thức, bảng phụ.

* Học sinh: Theo hướng dẫn sgk

C. Phương pháp: 

+ Vấn đáp, phân tích, thảo luận, qui nạp.

+ Kĩ thuật động não, trình bày một phút, chia nhóm...

D. Tiến trình giờ dạy:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số

	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số

	
	
	

	
	
	


2. Kiểm tra bài cũ: ? Hãy nêu các thành phần chính, thành phần phụ của câu ? Mỗi thành phần đó có chức năng như thế nào trong câu ?

* Thành phần chính:

+ Chủ ngữ: là thành phần chính của câu nêu tên sự vật, hiện tượng có hành động, đặc điểm, trạng thái… được miêu tả ở vị ngữ. Chủ ngữ thường trả lời câu hỏi: Ai? Con gì? Cái gì?

+ Vị ngữ: là thành phần chính của câu có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian và trả lời câu hỏi: Làm gì? Làm sao? Như thế nào? Là gì?

 * Thành phần phụ:

+ Trạng ngữ: Nêu lên hoàn cảnh về không gian, thời gian, cách thức, phương tiện, nguyên nhân, mục đích...

+ Khởi ngữ: Thường đứng trước CN nêu lên đề tài của câu nói.

3. Bài mới: 

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Ở giờ học trước chúng ta đã đi tổng kết các đơn vị kiến thức về thành phần chính của câu, thành phần phụ của câu. Giờ học hôm nay chúng ta sẽ củng cố các đơn vị kiến thức đó bằng cách thực hành các bài tập

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS


	NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức mới đã học ở phần hình thành kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập

- Phương pháp: 

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn phủ bàn

- Thời gian: (   )

	Dùng phương pháp sắm vai HS sắm vai cô giáo- hướng dẫn các bạn luyện tập

? Đọc và nêu yêu cầu của bài tập?

? Cho biết đâu là thành phần Chủ ngữ?

(Kĩ thuật khăn phủ bàn)

? Cho biết đâu là thành phần Vị ngữ ?

? Cho biết đâu là thành phần trạng ngữ, Khởi ngữ ?

? Cho biết mỗi từ in đậm trong đoạn trích là thành phần gì của câu ?

? Đọc và nêu yêu cầu của bài tập ?

? Tìm CN – VN trong câu đơn ?

? Xác định câu ghép trong đoạn trích ?

? Xác định quan hệ về nghĩa giữa các vế trong những câu ghép đã tìm được ở bài tập số 1 ?

? Tìm  câu đặc biệt trong những câu sau H khá giỏi
(Kĩ thuật trình bày một phút)

? Xác định nghi vấn, mục đích sử dụng ?

? Tìm câu rút gọn trong đoạn trích ?

? Xác định hiện tượng tách câu và nêu mục đích ?

( Kĩ thuật trình bày một phút)

? Đọc và nêu yêu cầu bài tập?

? Biến đổi câu chủ động ->bị động ? H khá giỏi
(Kĩ thuật trình bày một phút)

? Xác định câu cầu khiến, mục đích sử dụng ?

( Kĩ thuật trình bày một phút)
	II. Luyện tập

1. Bài tập về thành phần chính và thành phần phụ:

 Phân tích thành phần của câu.

* Chủ ngữ:

a.  Đôi càng tôi

b.  mấy người học trò cũ

c.  nó

* Vị ngữ:

a. Mẫm bóng

b. Đến sắp hàng dưới hiên, đi vào lớp

c.Vẫn là người bạn trung thực, chân thành, thẳng thắn, không hề nói dối cũng không bao giờ biết nịnh hót hay độc ác.

* Thành phần phụ:

a.Trạng ngữ:sau một hồi trống thúc vang dội cả làng tôi

b. Khởi ngữ: tấm  gương bằng thuỷ tinh tráng bạc

2. Bài tập về thành phần biệt lập:
 Xác định thành phần biệt lập trong câu.

a. Có lẽ: Tình thái

b. Ngẫm ra: Tình thái

c. Dừa xiêm thấp lè tè quả tròn...dừa nếp....dừa lá đỏ: Thành phần phụ chú

d. Bẩm: gọi - đáp

   Có khi: Tình thái

e. Ơi: Gọi - đáp.

3. Bài tập về các kiểu câu:

I.Câu đơn:

Bài tập số 1: Tìm CN – VN trong câu đơn.

a.CN: Nghệ sĩ

  VN: ghi lại cái đã có rồi, muốn nói một điều gì mới mẻ.

b. CN: Lời gửi … cho nhân loại 

    VN: phức tạp… sâu sắc hơn

c.  CN: Nghệ thuật

    VN: là tiếng nói của tình cảm

c.CN: tác phẩm

   VN: là kết tinh… trong lòng

d.CN: Anh

   VN: thứ sáu và cũng tên Sáu

II. Câu ghép

Bài tập sô 1: Xác định câu ghép trong đoạn trích

a.Anh gửi vào… chung quang

b. Nhưng vì bom…bị choáng

c. Ông lão… cả lòng

d. Còn nhà hoạ sĩ… kì lạ

e. Để người… cho cô gái

Bài tập số 2: Xác định quan hệ về nghĩa giữa các vế trong những câu ghép đã tìm được ở bài tập 1.

a. quan hệ bổ sung

b. quan hệ nguyên nhân

c. quan hệ bổ sung

d. quan hệ nguyên nhân

e. quan hệ mục đích

Bài tập số 3: Quan hệ giữa các vế trong câu

a. quan hệ tương phản

b. quan hệ bổ sung

c. quan hệ điều kiện – giả thiết

III. Câu đặc biệt

Bài tập số 2: Tìm  câu đặc biệt trong những câu sau

a.Có tiếng léo xéo ở gian trên.Tiếng mụ chủ

b.Một anh thanh niên hai mươi bảy tuổi

c.Những ngọn điện… sở thần tiên

+ Hoa… công viên

+ Những… góc phố

+ Tiếng rao… trên đầu

+ Chao ôi… cái đó

IV. Câu nghi vấn
Bài tập số 1: Xác định nghi vấn, câu nào dùng để hỏi 

- Câu nghi vấn dùng để hỏi

+ Ba con, sao không nhận?

+ Sao con biết là không phải?

4. Bài tập về biến đổi câu
Bài tập số 1: Tìm câu rút gọn trong đoạn trích

+ quen rồi

+ Ngày nào ít: ba lần

Bài tập số 2: Xác định hiện tượng tách câu và nêu mục đích

a.Và làm việc có khi suốt đêm

b.Thường xuyên

c.Một dấu hiệu chẳng lành

-> Tách để nhấn mạnh nội dung bộ phận được tách

Bài tập số 3: Biến đổi câu chủ động 

->bị động

a. Đồ gốm… khá sớm

b.Một cây… sông này

c.Những ngôi đền… năm trước

5. Bài tập về các kiểu câu ứng với những mục đích giao tiếp khác nhau:

Bài tập sô 2: Xác định câu cầu khiến

a. Ở nhà trông em nhá!

· Đừng có đi đấu đấy!

b. Yêu cầu: Thì má cứ kêu đi

- Mời: Vô ăn cơm

Bài tập sô 3:

- Sao … hả? – Câu hỏi dùng để bộc lộ cảm xúc


HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
 * Cho đoạn văn: (Kĩ thuật động não)

  Tôi bùi ngùi nhìn lão, bảo:

- Kiếp ai cũng thế thôi, cụ ạ! Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?

- Thế thì không biết nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì cho thật sướng? /.../

- Nói đùa thế, chứ ông giáo cho để khi khác...

- Việc gì còn để chờ khi khác?...Không bao giờ nên hoãn sự sung sướng lại. Cụ cứ ngồi xuống đây.

 ? Xác định kiểu câu trong đoạn trích ?

  ? Mục đích sử dụng ?

* Gợi: Đoạn trích có kiểu câu: Trần thuật, nghi vấn, cầu khiến.

HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )

? Tìm đoạn thơ có câu đặc biệt

4. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Ôn lại lí thuyết, hoàn thành bài tập-> Chuẩn bị kiểm tra một tiết

+ Đọc và chuẩn bị " Con chó Bấc" ( Đọc kĩ văn bản, tìm hiểu thêm tác giả, tác phẩm, tóm tắt đoạn trích, tìm bố cục, PTBĐ, ngôi kể,  phân tích những nội dung chính của văn bản )

Soạn: 9/4/2020

    Tuần 33- Tiết 157

Tiếng Việt: TỔNG KẾT VỀ NGỮ PHÁP

A. Mục tiêu bài dạy:  

1. Kiến thức:

+ Hệ thống hoá kiến thức về câu (các thành phần câu, các kiểu câu, biến đổi câu) đã học từ lớp 6 đến lớp 9.

2. Kỹ năng:

 + Tổng hợp kiến thức về câu.

+ Nhận biết và sử dụng thành thạo những kiến thức câu đã học.

3. Định hướng phát triển năng lực:
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
+ Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, lắng nghe tích cực, hợp tác,...

4. Thái độ: 

+ Giáo dục học sinh ý thức sử dụng đúng và thành thạo các kiểu câu, đặc biệt trong quá trình tạo lập văn bản.

B. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Hệ thống kiến thức, bảng phụ.

* Học sinh: Theo hướng dẫn sgk

C. Phương pháp: 

+ Vấn đáp, phân tích, thảo luận, qui nạp.

+ Kĩ thuật động não, trình bày một phút, chia nhóm...

D. Tiến trình giờ dạy:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số

	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số

	
	
	

	
	
	


2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình giờ học.

3. Bài mới: 

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập 
- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (  )

Kể tên các thành phần trong câu

         Trong một câu có cấu tạo đầy đủ bao gồm các thành phần chính và thành phần phụ. Các thành phần đó các em đã được học từ các lớp dưới. Các thành phần đó có cấu tao, tác dụng như thế nào khi tham gia vào thành phần của câu ? Nội dung bài học hôm nay các em sẽ đi tổng kết về các thành phần của câu: thành phần chính, thành phần phụ

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS


	NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/ vấn đề nêu ra ở hoạt động khởi động

- Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi, tình huống có vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm, khăn trải bàn, trình bày 1 phút
- Thời gian: (   )

	 Phương pháp sắm vai: HS điều khiển các nhóm ôn tập

Nhóm 1:

? Em hãy kể tên các thành phần chính và thành phần phụ của câu ?

? Trong thành phần chính có những thành phần nào ?

Thành phần chính là những thành phần bắt buộc phải có để câu có cấu trúc hoàn chỉnh và diễn đạt một ý tương đối hoàn chỉnh.

* Đáp án:

+ Chủ ngữ: là thành phần chính của câu nêu tên sự vật, hiện tượng có hành động, đặc điểm, trạng thái… được miêu tả ở vị ngữ. Chủ ngữ thường trả lời câu hỏi: Ai? Con gì? Cái gì?

+ Vị ngữ: là thành phần chính của câu có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian và trả lời câu hỏi: Làm gì? Làm sao? Như thế nào? Là gì?

Nhóm 2:

? Kể tên các thành phần phụ ? Cho ví dụ ? Tác dụng ?

* Đáp án:

Ví dụ: Trạng ngữ

+ Vị trí: thường đứng đầu câu nhưng cũng có thể đứng ở cuôi câu hoặc giữa câu.

+ Tác dụng: cụ thể hoá không gian, thời gian, cách thức, phương tiện,nguyên nhân, mục đích được diễn đạt ở nòng cốt câu.

+ Dấu hiệu nhận biết: ngăn cách với nòng cốt bằng dấu phẩy.

* Tương tự khởi ngữ học sinh tự tìm

Nhóm 3:

? Kể tên và nêu dấu hiệu nhận biết các thành phần biệt lập của câu ?

? Các thành phần biệt lập đó dùng để làm gì ?

? Cho ví dụ cụ thể ?

? Thế nào là câu đơn ?

 + Là câu do một cụm c-v tạo thành, dùng để giới thiệu, tả hoặc kể về một sự việc, sự vật hay để nêu một ý kiến.

- Câu trần thuật đơn có từ là.

- Câu trần thuật đơn không có từ là.

? Nêu dấu hiệu nhận biết câu đơn ?

? Thế nào là câu ghép ?

+  Là câu do hai hoặc nhiều cụm c-v không bao chứa nhau tạo thành. Mỗi cụm c-v trong câu ghép được gọi là một vế câu. Các vế câu có thể nối với nhau bằng quan hệ từ hoặc dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm.

? Nêu dấu hiệu nhận biết ?

? Nêu cách biến đổi câu ?

+ Biến đổi câu có một cụm c-v thành câu có hai cụm c-v.

+ Biến đổi câu ko có khởi ngữ thành câu có khởi ngữ.

+ Biến đổi câu chủ động thành câu bị động.

? Thế nào là rút gọn câu ?

+ Là cách lược bỏ một hoặc một số thành phần câu làm cho câu văn ngắn gọn, đỡ nặng nề mà ý nghĩa của câu vẫn ko thay đổi.

? Tác dụng của rút gọn câu ?
+ Tách thành phần phụ thành câu riêng: Nhằm đạt hiệu quả cao trong giao tiếp

? Cho ví dụ minh hoạ ?

+ Câu nghi vấn: Là câu có hình thức nghi vấn. Chức năng chính của câu nghi vấn là dùng để hỏi. Ngoài ra câu nghi vấn còn dùng để diễn đạt hành động hành động cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe doạ, bộc lộ cảm xúc.

+ Câu cầu khiến: Là kiểu câu có những từ ngữ cầu khiến dùng để ra lệnh, yêu cầu, khuyên bảo.

+ Câu cảm thán: Dùng để biểu lộ tình cảm, cảm xúc của người nói đối với sự vật, sự việc được nói tới trong câu.

+ Câu trần thuật: Dùng để kể, xác nhận, miêu tả, trình bày, thông báo, nhận định...Ngoài ra, còn được dùng với một số chức năng khác.
	C. Thành phần câu:

I. Thành phần chính và thành phần phụ:

+ Thành phần chính: CN; VN

+ CN: Thường trả lời cho các câu hỏi Ai? Con gì? Cái gì?

+ VN: Trả lời cho các câu hỏi: Làm gì? làm sao? Như thế nào? là gì?

* Thành phần phụ:

+ Trạng ngữ: Nêu lên hoàn cảnh về không gian, thời gian, cách thức, phương tiện, nguyên nhân, mục đích...

+ Khởi ngữ: Thường đứng trước CN nêu lên đề tài của câu nói.

II. Thành phần biệt lập:

1.Lý thuyết:

+ Thành phần tình thái

+ Thành phần cảm thán

+Thành phần gọi - đáp

+ Thành phần phụ chú

=> Dấu hiệu nhận biết: chúng không trực tiếp tham gia vào sự việc nói trong câu

D. Các kiểu câu:

I.Câu đơn:

II. Câu ghép
III. Biến đổi câu

IV. Các kiểu câu ứng với những mục đích giao tiếp khác nhau:



HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề, nhiệm vụ trong thực tế

- Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn
- Thời gian: ( )
 ? Hãy nêu các thành phần chính, thành phần phụ của câu ? Mỗi thành phần đó có chức năng như thế nào trong câu ?

* Thành phần chính:

+ Chủ ngữ: là thành phần chính của câu nêu tên sự vật, hiện tượng có hành động, đặc điểm, trạng thái… được miêu tả ở vị ngữ. Chủ ngữ thường trả lời câu hỏi: Ai? Con gì? Cái gì?

+ Vị ngữ: là thành phần chính của câu có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian và trả lời câu hỏi: Làm gì? Làm sao? Như thế nào? Là gì?

 * Thành phần phụ:

+ Trạng ngữ: Nêu lên hoàn cảnh về không gian, thời gian, cách thức, phương tiện, nguyên nhân, mục đích...

+ Khởi ngữ: Thường đứng trước CN nêu lên đề tài của câu nói.

HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI, SÁNG TẠO
- Mục tiêu: tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời.

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời, trình bày một phút, chia nhóm, giao nhiệm vụ 

- Thời gian: ( )
? Viết một đoạn văn về đề tài mùa hè và chỉ ra các thành phần trong mỗi câu

4. Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau:

+ Ôn lại lí thuyết, hoàn thành bài tập-> Chuẩn bị kiểm tra một tiết

+ Đọc và chuẩn bị " Tổng kết ngữ pháp" ( Xem lại các đơn vị kiến thức vừa tổng kết xem và chuẩn bị các bài tập trong phần Luyện tập)

[image: image22.png]



Mùa hạ.........................
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Mùa xuân.


Cỏ non xanh tân chân trời


Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
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Mùa đông...................


………………………………………………………………………………………………..



































 Mùa thu.........................


………………………………………………………………………………………………..
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